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 LỜI GIỚI THIỆU 

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng 

trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, hƣớng tới sự hài hòa giữa 

phát triển kinh tế, bảo vệ môi trƣờng và bảo đảm chất lƣợng cuộc sống 

của con ngƣời. Trong những năm gần đây, tác động ngày càng rõ nét 

của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trƣờng, suy giảm đa dạng sinh học 

và những thách thức đối với tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra yêu 

cầu cấp thiết về việc chuyển đổi mô hình phát triển theo hƣớng xanh, 

bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang từng bƣớc triển khai nhiều 

chủ trƣơng, chính sách nhằm tăng cƣờng quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trƣờng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng 

trƣởng xanh, phát triển kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi 

sang các nguồn năng lƣợng tái tạo. Những vấn đề này không chỉ có ý 

nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn đặt ra yêu cầu về nâng 

cao chất lƣợng nguồn nhân lực, phát huy các giá trị văn hóa và tăng 

cƣờng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quá trình hƣớng tới 

phát triển bền vững. 

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về 

những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chúng tôi sƣu tầm, tuyển chọn một số 

bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 4/2026 với 

chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Từ 
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nhận thức đến hành động”. Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai 

phần: 

Phần I: Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu vì 

mục tiêu phát triển bền vững 

Phần II: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng 

lượng hướng tới phát triển bền vững 

Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, chúng tôi có sử dụng một số 

tài liệu từ các tạp chí và internet mà chƣa có điều kiện xin phép trực 

tiếp tác giả. Ấn phẩm chỉ sử dụng với mục đích làm tài liệu tham khảo 

nội bộ, không vì mục đích kinh doanh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn 

chân thành đến các tác giả.  

Mặc dù Ban Biên tập đã hết sức cố gắng, song trong quá trình 

biên tập, không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận đƣợc ý kiến 

đóng góp của bạn đọc. 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                         BAN BIÊN TẬP 
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PHẦN I 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VÀ 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

TS. ĐOÀN THỊ QUÝ 

Viện Thông tin Khoa học xã hội, 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 

Email: doanthiquy@yahoo.com 

Ngày nhận bài: 22/9/2025; Ngày duyệt đăng: 15/10/2025  

Tóm tắt: Xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường là mục tiêu 

quan trọng mà nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang hướng 

tới. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước cũng rất coi trọng công tác 

bảo vệ môi trường. Dù chưa đưa ra hệ thống lý luận thống 

nhất về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường, nhưng Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã có những quan điểm rõ ràng và nhất 

quán về vấn đề này. Bài viết phân tích quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường 

thể hiện trong các văn kiện của Đảng, từ Đại hội Đảng lần thứ 

VI cho đến Đại hội Đảng lần thứ XIII, chỉ ra sự phát triển quan 

điểm đó của Đảng qua ba giai đoạn cụ thể: giai đoạn đặt nền 
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móng cho quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa bảo vệ 

môi trường (từ Đại hội VI-VIII); giai đoạn định hình quan điểm 

của Đảng về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường (từ Đại hội 

IX-XII) và giai đoạn thể chế hóa quan điểm của Đảng về xây 

dựng văn hóa bảo vệ môi trường (từ Đại hội XIII cho đến nay). 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Quan điểm, Văn hóa, Bảo 

vệ môi trường, Văn kiện  

Abstract: Targeting a culture of environmental protection 

has been striven toward by many countries worldwide. The 

Communist Party and the State of Vietnam attach great 

importance to environmental protection. It can be argued that, 

while a unified theoretical system for building a culture of 

environmental protection has not yet been formulated, the 

Communist Party of Vietnam has articulated clear and 

consistent viewpoints on this matter. This article analyzes the 

Party’s viewpoints on building the environmental culture as 

expressed in its official documents from the 6th to the 13th 

National Congress, and identifies them through three specific 

development stages: laying the foundation (from the 6th to the 

8th National Congress); shaping the Party’s conception (from 

the 9th to the 12th National Congress); and the current stage 

(from the 13th National Congress to the present). 

Keywords: The Communist Party of Vietnam, Viewpoint, 

Culture, Protecting Environment, Documents 

1.  Mở đầu 
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Môi trƣờng sinh thái đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại 

và phát triển của nhân loại nói chung, sinh mệnh của mỗi quốc gia nói 

riêng. Đời sống con ngƣời càng đƣợc cải thiện, kinh tế càng phát triển 

thì vấn đề môi trƣờng càng trở nên cấp bách và mang tính toàn cầu. 

Có thể nói, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển 

kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, 

đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho môi trƣờng, khiến 

môi trƣờng ngày càng ô nhiễm. Ý thức đƣợc tầm quan trọng của môi 

trƣờng và bảo vệ môi trƣờng, Chỉ thị số 36/1998/CT-TW ngày 

25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
(1)

 khẳng 

định: “Bảo vệ môi trƣờng là một vấn đề sống còn của đất nƣớc, của 

nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu 

tranh xóa đói, giảm nghèo của mỗi nƣớc, với cuộc đấu tranh vì hòa 

bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới”. Trong các văn kiện 

khác, Đảng ta luôn đề cao việc bảo vệ môi trƣờng và dù chƣa trực 

tiếp đề cập đến “văn hóa bảo vệ môi trƣờng” hay “văn hóa môi 

trƣờng” nhƣng một số nội dung cơ bản của “văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng” đã đƣợc thể hiện ít nhiều trong các văn kiện Đại hội Đảng 

qua các kỳ đại hội. Đặc biệt, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã 

thể hiện rõ và cụ thể quan điểm cốt lõi về xây dựng văn hóa bảo vệ 

môi trƣờng của Đảng. 

2. Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng 

“Văn hóa bảo vệ môi trƣờng” hay “Văn hóa môi trƣờng” 
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(environmental culture) là thuật ngữ xuất hiện từ những năm 1970 ở 

các nƣớc phƣơng Tây, nhƣng theo một số nhà nghiên cứu, nội hàm 

của khái niệm này đã đƣợc thể hiện phần nào trong tƣ tƣởng của một 

số học giả phƣơng Đông từ cuối thế kỷ XIX. Có nhiều cách định 

nghĩa khác nhau về “văn hóa môi trƣờng” nhƣng cơ bản, có thể hiểu 

“văn hóa môi trƣờng” là “một hệ thống phức hợp các quy tắc, chuẩn 

mực và hình thức tổ chức đƣợc một xã hội hoặc một nhóm xã hội 

cùng chia sẻ, tiếp thu thông qua giáo dục và quá trình xã hội hóa, góp 

phần duy trì sự cân bằng môi trƣờng. Văn hóa môi trƣờng biểu hiện 

qua các chuẩn tắc, niềm tin, giá trị, khái niệm, tri thức, thói quen, thực 

hành, kỳ vọng, lối sống, thiết chế và các mô hình tổ chức kinh tế - xã 

hội, mà tổng thể của chúng bảo đảm tính bền vững môi trƣờng của 

một cộng đồng” (Spinola, 2021). Có thể thấy, khái niệm “văn hóa môi 

trƣờng” luôn gắn liền với giáo dục môi trƣờng về phát triển bền vững 

và cƣ xử hài hòa với tự nhiên, dựa trên những quy tắc và giá trị của 

đạo đức sinh thái nhƣ công bằng xã hội, công bằng sinh thái... 

Căn cứ vào mức độ thể hiện nội dung “văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng” và mức độ thể chế hóa định hƣớng, quan điểm của Đảng về 

bảo vệ môi trƣờng thành chiến lƣợc, chính sách và pháp luật,... có thể 

chia sự phát triển trong nhận thức của Đảng về bảo vệ môi trƣờng và 

xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng từ Đổi mới cho đến nay thành ba 

giai đoạn nhƣ sau: 

2.1. Giai đoạn đặt nền móng cho quan điểm của Đảng về xây 

dựng văn hóa bảo vệ môi trường (từ Đại hội VI đến Đại hội VIII) 

Bƣớc vào thời kỳ đổi mới (năm 1986), Việt Nam chuyển từ nền 
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kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa. Bƣớc chuyển này đã làm thay đổi đáng kể 

đời sống kinh tế và xã hội nƣớc ta. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế 

giai đoạn này chƣa làm nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng về môi 

trƣờng, do đó, Đảng ta chƣa đƣa ra những quan điểm nhấn mạnh việc 

bảo vệ môi trƣờng, vấn đề bảo vệ môi trƣờng chỉ mới đƣợc đề cập ở 

mức độ gắn liền với việc khai thác hiệu quả tài nguyên môi trƣờng, 

đồng thời bƣớc đầu ý thức đƣợc tình trạng suy thoái môi trƣờng. 

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) khẳng định: “tài 

nguyên của đất nƣớc chƣa đƣợc khai thác tốt, lại bị sử dụng lãng phí, 

nhất là đất nông nghiệp và tài nguyên rừng; môi trƣờng sinh thái bị 

phá hoại” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005: 20). Tuy chƣa đề cập rõ 

ràng đến bảo vệ môi trƣờng, nhƣng ngay ở thời kỳ này, Đảng đã có tƣ 

duy về phát triển bền vững, đƣợc thể hiện qua quan điểm: thống nhất 

giữa chính sách phát triển kinh tế và chính sách xã hội, tránh thái độ 

coi nhẹ chính sách xã hội và tƣ tƣởng khai thác tài nguyên môi trƣờng 

phải để ý đến “cân bằng sinh thái”. Trong Văn kiện Đại hội VI, Đảng 

đƣa ra định hƣớng: “trong việc khai thác, cần đề cao kỷ luật, giữ đúng 

quy trình kỹ thuật, có tính tới cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trƣờng 

sống” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005: 156). 

Vấn đề bảo vệ môi trƣờng đƣợc Đảng đề cập lần đầu tiên với tƣ 

cách là một trong những trụ cột của phát triển đất nƣớc, gắn với chiến 

lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của nƣớc ta chính là ở Văn kiện Đại 

hội Đảng lần thứ VII (năm 1991). Theo đó, Đảng khẳng định: “Tăng 

trƣởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển 
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văn hóa và bảo vệ môi trƣờng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005: 

339). Một số nội dung của văn hóa bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc Đảng 

chỉ rõ: “Bảo vệ và sử dụng hợp lý các tài nguyên, cải thiện môi 

trƣờng, ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng, 

chống xu hƣớng chạy theo tốc độ tăng trƣởng và lợi ích trƣớc mắt, gây 

hại cho môi trƣờng”; “... Tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ môi 

trƣờng, giữ gìn cân bằng sinh thái cho thế hệ hiện tại và mai sau” 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005: 375, 376). Cũng ở văn kiện này, lần 

đầu tiên Đảng đƣa ra cụm từ “cải thiện môi trƣờng” và khẳng định bảo 

vệ môi trƣờng không chỉ ở việc ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm môi 

trƣờng, mà còn “cải thiện môi trƣờng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2005: 481). 

Tới Đại hội Đảng lần thứ VIII (năm 1996), Đảng tiếp tục thể 

hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội 

và bảo vệ môi trƣờng, đƣa ra những định hƣớng cụ thể, sâu sắc hơn 

trong công tác bảo vệ môi trƣờng: “Đánh giá chính xác tài nguyên 

quốc gia, từ đó đề xuất một chiến lƣợc đúng đắn về khai thác, sử dụng 

bảo vệ tài nguyên. Bảo đảm cơ sở khoa học và công nghệ cho việc 

khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trƣờng sinh thái. Áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc kiểm 

soát, đánh giá và xử lý tác động môi trƣờng, ƣu tiên các công nghệ 

sạch, tốn ít nguyên, nhiên liệu. Đề xuất các phƣơng pháp khoa học và 

ứng dụng các phƣơng tiện kỹ thuật để hạn chế hậu quả thiên tai” 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005: 706). 

Chỉ thị số 36/1998/CT-TW - Chỉ thị đầu tiên của Đảng về bảo 
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vệ môi trường cũng được ban hành trong giai đoạn này. Dựa trên việc 

nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trƣờng đối với sự phát triển 

của đất nƣớc và thế giới, chỉ thị này khẳng định: “Ngăn ngừa ô nhiễm 

môi trƣờng, phục hồi và cải thiện môi trƣờng của những nơi, những 

vùng đã bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bƣớc nâng cao 

chất lƣợng môi trƣờng ở các khu công nghiệp, đô thị và nông thôn, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống của nhân dân, tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nƣớc” và “Bảo vệ môi trƣờng là sự nghiệp của 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bảo vệ môi trƣờng là một nội dung 

cơ bản không thể tách rời trong đƣờng lối, chủ trƣơng và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan 

trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô 

nhiễm là nguyên tắc chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi 

trƣờng và bảo tồn thiên nhiên. Kết hợp phát huy nội lực với tăng 

cƣờng hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền 

vững”. 

Có thể thấy, ở giai đoạn này, Đảng đã đƣa ra những nguyên tắc 

cơ bản, đặt nền móng cho việc xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng. 

So với các kỳ Đại hội trƣớc, Văn kiện Đại hội VIII và Chỉ thị số 

36/1998/ CT-TW cho thấy một số điểm mới, thể hiện sự tiến bộ trong 

quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ môi trƣờng, trong đó có một 

số nội dung của công tác bảo vệ môi trƣờng gắn liền với phát triển bền 

vững. Đây là lần đầu tiên Đảng sử dụng thuật ngữ “phát triển bền 
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vững”, qua đó, cho thấy quan điểm của Đảng về văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng cũng đã đƣợc thể hiện rõ. Đồng thời, Đảng cũng chỉ rõ bảo vệ 

môi trƣờng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nói 

cách khác, Đảng đã làm rõ chủ thể bảo vệ môi trƣờng trong xây dựng 

văn hóa bảo vệ môi trƣờng. 

Giai đoạn này cũng đánh dấu những chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng về bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc thể chế hóa thành quy định, pháp 

luật. Nếu nhƣ năm 1986, ở Việt Nam, hầu nhƣ chƣa có quy định cụ 

thể nào về phòng, chống ô nhiễm môi trƣờng và kiểm soát suy thoái 

môi trƣờng, thì đến năm 1993, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc 

Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

2.2. Giai đoạn định hình quan điểm của Đảng về xây dựng văn 

hóa bảo vệ môi trường (từ Đại hội IX đến Đại hội XII) 

Đại hội IX (năm 2001) đã kế thừa những quan điểm tiến bộ của 

Đảng về bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền vững từ các kỳ đại hội 

trƣớc. Văn kiện Đại hội IX tiếp tục khẳng định bảo vệ môi trƣờng là 

một trong những trụ cột của phát triển bền vững và gắn liền với chiến 

lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, “kết hợp hài hòa giữa 

phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trƣờng theo 

hƣớng phát triển bền vững; tiến tới bảo đảm cho mọi ngƣời dân đều 

đƣợc sống trong môi trƣờng có chất lƣợng tốt về không khí, đất, nƣớc, 

cảnh quan và các nhân tố môi trƣờng tự nhiên khác đạt chuẩn mực tối 

thiểu do Nhà nƣớc quy định” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005: 1067). 

Có thể thấy, Đảng luôn khẳng định phát triển kinh tế phải song hành 
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với phát triển xã hội, đảm bảo tăng trƣởng kinh tế gắn liền với những 

giá trị tiến bộ về xã hội và môi trƣờng. Nói cách khác, Đảng luôn 

hƣớng tới phát triển bền vững, đồng bộ cả 3 mục tiêu: phát triển kinh 

tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trƣờng. Nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ IX đã tiếp tục khẳng định: “Bảo vệ và cải tạo môi trƣờng là 

trách nhiệm của toàn xã hội, tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đi đôi với 

nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi ngƣời dân. Chủ động gắn kết 

yêu cầu cải thiện môi trƣờng trong những quy hoạch, kế hoạch, 

chƣơng trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội, coi yêu cầu về môi 

trƣờng là một tiêu chí quan trọng đánh giá giải pháp phát triển” (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 2005: 966). Nhƣ vậy, so với những kỳ Đại hội 

trƣớc, ở Đại hội IX, tiêu chí bảo vệ môi trƣờng, những yêu cầu về môi 

trƣờng đã đƣợc Đảng nhấn mạnh là tiêu chí quan trọng để đánh giá 

phát triển. Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền 

vững trong Đại hội IX đƣợc xem là “cơ sở lý luận khoa học để Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 

17/8/2004 về định hƣớng Chiến lƣợc về phát triển bền vững ở Việt 

Nam (Chƣơng trình Nghị sự 21 của Việt Nam). Đây là văn bản pháp 

lý đầu tiên của Nhà nƣớc ta về phát triển bền vững ở Việt Nam...” 

(Nguyễn Văn Động, 2014: 23). 

Thực hiện các định hƣớng, chủ trƣơng của Đảng, Việt Nam đã 

đạt đƣợc một số thành tựu quan trọng trong bảo vệ môi trƣờng, tuy 

nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế. Trên cơ sở thẳng thắn chỉ ra 

những nguyên nhân của tồn tại trong công tác bảo vệ môi trƣờng, 

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo 
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vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước
(2) 

đã đƣa ra định hƣớng trong xây dựng văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng: “Xây dựng nƣớc ta trở thành một nƣớc có môi trƣờng tốt, có 

sự hài hòa giữa tăng trƣởng kinh tế, thực hiện tiến bộ công bằng xã 

hội và bảo vệ môi trƣờng: mọi ngƣời đều có ý thức bảo vệ môi trƣờng, 

sống thân thiện với thiên nhiên” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004: 3). 

Đại hội X (năm 2006) tiếp tục đƣa ra những chủ trƣơng mới về 

bảo vệ môi trƣờng. Nếu ở Đại hội IX, bảo vệ môi trƣờng đƣợc xem là 

một trụ cột trong phát triển bền vững, nhƣng chƣa đề ra chỉ tiêu cụ thể 

về môi trƣờng (mới chỉ đƣa ra chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội) thì 

đến Đại hội X, lần đầu tiên Đảng đề ra chỉ tiêu cụ thể về môi trƣờng 

trong báo cáo phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2006-2010, trong đó đƣa ra các chỉ tiêu về môi trƣờng vào năm 

2010 nhƣ: tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân cƣ thành thị và nông thôn sử 

dụng nƣớc sạch, tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sạch... 

Cũng nhƣ các kỳ đại hội trƣớc, Đại hội lần thứ XI (năm 2011), 

Đảng khẳng định tầm quan trọng của bảo vệ môi trƣờng và nhấn mạnh 

vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội trong việc 

bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên, trƣớc tình trạng biến đổi khí hậu 

(BĐKH) ngày càng trầm trọng và Việt Nam đƣợc xem là một trong 

những quốc gia chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất của BĐKH, Đảng đã 

nhấn mạnh nhiệm vụ đối phó với BĐKH bên cạnh đề cao việc bảo vệ 

và cải thiện môi trƣờng. Văn kiện Đại hội XI khẳng định: “Phát triển 

kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trƣờng, chú 

trọng ứng phó với BĐKH”; “Bảo vệ môi trƣờng là trách nhiệm của hệ 
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thống chính trị, toàn xã hội và của mọi công dân. Kết hợp chặt chẽ 

giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo 

vệ môi trƣờng sinh thái. Phát triển năng lƣợng sạch, sản xuất sạch, 

tiêu dùng sạch. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo và ứng phó với 

sự BĐKH, các thảm họa thiên nhiên. Tăng cƣờng quản lý, bảo vệ và 

sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên quốc gia” (Đảng Cộng sản 

Việt Nam, 2011: 42, 43); “Phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều 

sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế phải gắn 

kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trƣờng, chủ 

động ứng phó với BĐKH” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 99). 

Ở Đại hội Đảng lần thứ XII (năm 2016), vấn đề ứng phó với 

BĐKH cũng đƣợc Đảng coi là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu 

dài. Để bảo vệ môi trƣờng và chủ động ứng phó với BĐKH, Đảng đã 

nêu nhiều chủ trƣơng cụ thể nhƣ: điều tra cơ bản về tài nguyên môi 

trƣờng; tăng cƣờng nghiên cứu; ƣu tiên cho các dự án đáp ứng với 

biến đổi khí hậu; hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng xanh, 

thân thiện với môi trƣờng; nâng cao năng lực quản lý về quy hoạch đô 

thị, đảm bảo phát triển bền vững; nâng cao năng lực dự báo, giám sát 

BĐKH; phát huy vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp và hợp tác quốc 

tế, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với 

BĐKH và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; khai thác khoáng sản gắn với 

bảo vệ môi trƣờng; cải thiện chất lƣợng môi trƣờng và điều kiện sống 

của ngƣời dân; kiểm soát chặt chẽ các nguồn ô nhiễm; khuyến khích 

sử dụng năng lƣợng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện 

với môi trƣờng... (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016: 289-306). 
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2.3. Giai đoạn thể chế hóa quan điểm của Đảng về xây dựng 

văn hóa bảo vệ môi trường (từ Đại hội XIII đến nay) 

Có thể nói, từ Đại hội VI đến Đại hội XII, Đảng thể hiện rõ việc 

lựa chọn những giá trị, nguyên tắc làm cơ sở cho phát triển đất nƣớc 

và xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam, đó là: phát triển 

bền vững về cả kinh tế, xã hội và môi trƣờng; không đánh đổi môi 

trƣờng để phát triển kinh tế; cân bằng môi trƣờng, sinh thái... Đó cũng 

chính là những nền tảng lý luận mà Nhà nƣớc dựa vào đó để thể chế 

hóa thành những quy định, pháp luật bảo vệ môi trƣờng ở nƣớc ta theo 

định hƣớng phát triển bền vững. Tuy nhiên, phải đến Đại hội 

XIII, quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng 

mới đƣợc thể hiện đầy đủ và có tính hệ thống hơn. 

Điểm mới trong quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa bảo 

vệ môi trƣờng ở Đại hội Đảng lần thứ XIII (năm 2021) chính là Đảng 

đã đặt vấn đề bảo vệ môi trƣờng lên hàng đầu. Nếu ở các kỳ đại hội 

trƣớc, vấn đề môi trƣờng từ chỗ chƣa đƣợc xem là trụ cột trong phát 

triển bền vững của đất nƣớc, rồi trở thành một trụ cột chính của phát 

triển bền vững và vai trò của bảo vệ môi trƣờng (cân bằng sinh thái) 

mới chỉ đƣợc tính tới sau khi đƣa ra các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội, thì ở Đại hội XIII, bảo vệ môi trƣờng đƣợc xem trọng, là mục 

tiêu hàng đầu. Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Lấy bảo vệ môi 

trƣờng sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết 

loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trƣờng, bảo đảm chất lƣợng môi 

trƣờng sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trƣờng” (Đảng 
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Cộng sản Việt Nam, Tập 1, 2021: 117) 

Từ quan điểm mang tính chất nền tảng này, bảo vệ môi trƣờng 

đã trở thành tiêu chí vô cùng quan trọng trong mô hình phát triển của 

Việt Nam. Đại hội lần thứ XIII xác định mô hình phát triển kinh tế 

nƣớc ta theo hƣớng tăng cƣờng xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng. 

Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Chủ động giám sát, ứng phó có 

hiệu quả với BĐKH; phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính, các bon thấp; khuyến khích phát triển mô hình 

kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá 

trình sản xuất” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1, 2021: 275); “Tiếp 

tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trƣởng kinh tế, chuyển mạnh nền 

kinh tế sang mô hình tăng trƣởng dựa trên năng suất, tiến bộ khoa học 

và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lƣợng cao, hiệu quả và 

sức cạnh tranh của nền kinh tế” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1, 

2021: 120, 121). 

Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế hƣớng tới việc sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, tái chế chất thải, hƣớng tới sự bền vững 

về môi trƣờng. Kinh tế tuần hoàn là “mô hình kinh tế mà trong đó các 

hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm thiểu 

khai thác nguyên vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất 

thải phát sinh và loại bỏ các tác động tiêu cực tới môi trƣờng” (Quốc 

hội, 2020). Trên thế giới, hiện nay mới có khoảng hơn 40 quốc 

gia/vùng lãnh thổ dự kiến theo đuổi mô hình phát triển kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế xanh, ở Việt Nam, Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, các Nghị quyết của Đảng về phát 
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triển năng lƣợng quốc gia, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 

nông thôn... đều trực tiếp đề cập đến kinh tế tuần hoàn và khuyến 

khích phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, Việt Nam là một trong 

những quốc gia đầu tiên ở ASEAN đã thể chế hóa những định hƣớng 

về phát triển kinh tế tuần hoàn trong các văn kiện của Đảng thành 

pháp luật. Những quy định liên quan tới định hƣớng phát triển kinh tế 

tuần hoàn đã đƣợc đƣa vào Luật Bảo vệ môi trƣờng và các văn bản 

dƣới luật (Võ Tuấn Nhân, 2023: 9, 10). 

Nhƣ vậy, mặc dù Đảng chƣa đề cập trực tiếp và chƣa có hệ 

thống lý luận thống nhất về văn hóa môi trƣờng hay xây dựng văn hóa 

bảo vệ môi trƣờng nhƣng có thể thấy trong giai đoạn hiện nay, quan 

điểm về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng của Đảng đã đƣợc thể 

hiện rõ ràng và cụ thể. 

Thứ nhất, về giá trị, nguyên tắc đạo đức môi trƣờng làm nền 

tảng để xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng, Đảng ta đã nhấn mạnh 

mối quan hệ hài hòa giữa con ngƣời và tự nhiên, “cân bằng sinh thái”, 

“giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi 

trƣờng”, xem bảo vệ môi trƣờng là trụ cột chính, “vừa là mục tiêu, 

vừa là nội dung” của phát triển bền vững. Các nguyên tắc của đạo đức 

môi trƣờng cũng đƣợc Đảng thể hiện rõ, đó là nguyên tắc công bằng 

môi trƣờng. Nguyên tắc này có nghĩa là đảm bảo sự bình đẳng của con 

ngƣời và các thế hệ trong hƣởng thụ lợi ích môi trƣờng và chia sẻ 

trách nhiệm đối với những thiệt hại môi trƣờng. Văn kiện Đại hội XIII 

khẳng định: “Thực hiện nguyên tắc đối tƣợng gây ô nhiễm môi trƣờng 

phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi 
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trƣờng; đối tƣợng đƣợc hƣởng lợi từ tài nguyên, môi trƣờng phải có 

nghĩa vụ đóng góp để đầu tƣ trở lại cho bảo vệ môi trƣờng” (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Tập 1, 2021: 275). 

Thứ hai, thể chế hóa những định hƣớng phát triển văn hóa bảo 

vệ môi trƣờng thành quy định, pháp luật bảo vệ môi trƣờng. Thực hiện 

chủ trƣơng, định hƣớng của Đảng, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ 

môi trƣờng lần đầu vào năm 1993; đƣợc sửa đổi, bổ sung vào các năm 

2005, 2014 và 2020. Trong đó, Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Chính phủ cũng ban hành nhiều 

Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. Theo 

khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (nay là Bộ Nông nghiệp và 

Môi trƣờng) cùng một số bộ khác có liên quan, cho đến nay, Việt Nam 

có khoảng trên 200 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới bảo 

vệ môi trƣờng (Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Thị Bích Nguyệt, 2024: 8). 

Đặc biệt, luật pháp Việt Nam ngày càng có nhiều quy định đề cao văn 

hóa bảo vệ môi trƣờng, coi đây là ƣu tiên hàng đầu của tiến bộ xã hội. 

Thứ ba, một trong những nội dung chính của văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng là Nhà nƣớc có cơ chế phát triển kinh tế và xây dựng các thiết 

chế xã hội gắn với bảo vệ môi trƣờng. Với việc đề cao, khuyến khích 

phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tiêu chí bảo vệ môi 

trƣờng với các hoạt động của nền kinh tế và nhiều chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội khác, Đảng đã thúc đẩy, tăng cƣờng xây dựng 

văn hóa bảo vệ môi trƣờng. 

Thứ tư, tăng cƣờng giáo dục văn hóa môi trƣờng cho mọi tầng 

lớp trong xã hội, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ. Đảng luôn khẳng 



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

 

18 

định bảo vệ môi trƣờng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và hệ 

thống chính trị. Chính vì vậy, Đảng hết sức đề cao việc nâng cao nhận 

thức của quần chúng nhân dân về bảo vệ và cải thiện môi trƣờng, chủ 

động đối phó với BĐKH. Đây cũng là giải pháp mà Đảng đƣa ra 

xuyên suốt trong các kỳ đại hội. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh; 

“Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp 

hành pháp luật, bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

của ngƣời Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ...” (Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Tập 1, 2021; 143). 

Dƣới sự lãnh đạo và định hƣớng của Đảng, Việt Nam đã đạt 

đƣợc một số thành tựu đáng kể về xây dựng văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng. Hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, khai thác tài nguyên 

thiên nhiên đƣợc bổ sung và hoàn thiện hơn. Nhiều chỉ tiêu về môi 

trƣờng đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu còn 

vƣợt kế hoạch. Cụ thể, “Tỷ lệ ngƣời dân đô thị đƣợc cung cấp nƣớc 

sạch qua hệ thống cấp nƣớc tập trung đến năm 2020 đạt khoảng 90%, 

tỷ lệ ngƣời dân nông thôn sử dụng nguồn nƣớc ăn uống hợp vệ sinh 

ƣớc đạt 90,2% tăng mạnh so với năm 2015 (86,2%). Tỷ lệ khu công 

nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trƣờng năm 2020 là 90%. Tỷ lệ che phủ rừng 

đến năm 2020 khoảng 42%, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra” (Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Tập 2, 2021: 50, 51). Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi 

trƣờng, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng ở nƣớc ta còn tồn tại 

nhiều rào cản, cụ thể: Một số quy định pháp luật về bồi thƣờng cho 

những vi phạm về môi trƣờng còn chung chung, chƣa có chế tài xử 



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

   

19 

phạt nghiêm minh, chƣa thể chế hóa đƣợc thành luật những nguyên 

tắc về công bằng môi trƣờng một cách cụ thể, chƣa thiết lập đƣợc tòa 

án môi trƣờng...; Một số dự án, chƣơng trình phát triển kinh tế không 

tuân thủ mục tiêu về bảo vệ môi trƣờng, nguồn lực dành cho bảo vệ, 

cải thiện môi trƣờng còn thấp; Giáo dục văn hóa môi trƣờng ở Việt 

Nam vẫn còn nhiều hạn chế. So với rất nhiều nƣớc đã “môi trƣờng 

hóa” đƣợc toàn bộ hệ thống giáo dục thì giáo dục văn hóa môi trƣờng 

ở nƣớc ta chỉ mới dừng lại ở việc lồng ghép một số vấn đề môi trƣờng 

vào các chƣơng trình giảng dạy một số môn học nhƣ địa lý, khoa 

học... 

3. Kết luận và kiến nghị 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đƣa ra những tƣ tƣởng đúng đắn và 

tiến bộ về văn hóa bảo vệ môi trƣờng, xây dựng văn hóa bảo vệ môi 

trƣờng. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay, sự phát triển nhận 

thức của Đảng về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng đƣợc thể hiện 

qua ba giai đoạn; giai đoạn đặt nền móng cho quan điểm xây dựng văn 

hóa bảo vệ môi trƣờng; giai đoạn định hình tƣ tƣởng và giai đoạn hiện 

nay - thể chế hóa thành các quy định, pháp luật. Những tƣ tƣởng của 

Đảng về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng bao gồm: đề cao bảo vệ 

môi trƣờng, nhấn mạnh mối quan hệ hài hòa giữa con ngƣời và tự 

nhiên, “cân bằng sinh thái”, “giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát 

triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng”, xem bảo vệ môi trƣờng là trụ cột 

chính của phát triển bền vững; đƣa ra các nguyên tắc về công bằng 

môi trƣờng; đƣa ra các chủ trƣơng, định hƣớng để thể chế hóa việc 

bảo vệ môi trƣờng thành luật; tạo ra cơ chế phát triển kinh tế gắn liền 
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với bảo vệ môi trƣờng; xem trọng giáo dục văn hóa môi trƣờng... Tuy 

nhiên, công tác xây dựng văn hóa bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam vẫn 

còn tồn tại nhiều hạn chế đáng kể. Để có thể khắc phục đƣợc những 

hạn chế đó, cần phải đƣa ra nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng các thể 

chế về pháp luật, kinh tế, xã hội thúc đẩy văn hóa bảo vệ môi trƣờng, 

đồng thời phải “môi trƣờng hóa” đƣợc toàn bộ hệ thống giáo dục quốc 

dân. Theo đó, một mặt, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

chính sách về bảo vệ môi trƣờng, phát triển kinh tế xanh; có chế tài xử 

phạt nghiêm minh các hành vi gây ra ô nhiễm môi trƣờng; thiết lập tòa 

án môi trƣờng; ban hành bộ chỉ số văn hóa bảo vệ môi trƣờng, xem đó 

là một trong những chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của từng 

tỉnh, ban, ngành. Mặt khác, tích hợp các nội dung về văn hóa môi 

trƣờng trong mọi chƣơng trình giảng dạy và tài liệu đào tạo; xây dựng 

hệ thống ấn phẩm, khóa học và các hoạt động nhằm bồi dƣỡng văn 

hóa môi trƣờng cho mọi nhóm dân cƣ 

—————————— 

(1) Xem: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai- nguyen-Moi-truong/Chi-

thi-36-1998-CT-TW-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-thoi-ky-

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-47395.aspx   

(2) Xem: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban- 

cua-dang/nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-15112004-cua-bo-chinh-tri-ve-bao-

ve-moi-truong-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-278    
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ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - 

QUAN ĐIỂM CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

PGS, TS. ĐINH XUÂN LÝ 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngày nhận bài: 18-2-2022, Ngày phản biện 20-2-2022, Ngày duyệt đăng: 24-3-2022 

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với 

toàn cầu, là mối đe dọa trực tiếp đời sống loài người. Nhiều 

hiệp ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu đã được ký kết. 

Tuy nhiên, quyết tâm chính trị toàn cầu để ứng phó với biến 

đổi khí hậu hiện nay là “chưa đủ”, thế giới đang phải đối mặt 

với “thảm họa khí hậu". Việt Nam là một trong những nước 

chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Quan điểm của Việt 

Nam coi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là ưu tiên cao nhất 

trong quyết sách phát triển quốc gia, đồng thời tích cực hợp 

tác với các nước để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Bài 

viết khái quát quan điểm của quốc tế và Việt Nam trong việc 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Từ khóa: biến đổi khí hậu, ứng phó biến đổi khí hậu 

1. Quan điểm toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu 

Thứ nhất, ứng phó biến đổi khí hậu là trách nhiệm chính trị toàn cầu 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu làm tăng nhiệt độ trái 

đất, làm tan chảy phần lớn băng trên trái đất, khiến mực nƣớc biển 
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tăng, các hệ sinh thái bị phá hủy, dẫn đến nguy cơ xảy ra “thảm họa 

khí hậu” và các hiện tƣợng thời tiết nghiêm trọng nhƣ hạn hán, bão 

lụt, phát sinh dịch bệnh... ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng và tác 

động tiêu cực tới cuộc sống của con ngƣời. 

Biến đổi khí hậu trở thành mối đe dọa toàn cầu và là một trong 

những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Đây là vấn đề mà cộng 

đồng quốc tế phải quan tâm vì không một quốc gia nào có thể sống 

yên ổn trƣớc sự biến đổi khí hậu, “các quốc gia trên thế giới đều đang 

cùng chung một con tàu. Nếu con tàu đắm, sẽ chẳng ai có cơ hội sống 

sót”
(1)

. Do đó, trong những thập niên gần đây, nhiều nƣớc trên thế giới 

đã có những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi phải kịp thời ứng phó với 

biến đổi khí hậu để “cứu lấy con ngƣời, cứu lấy con cháu chúng ta”. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi biến đổi khí hậu là “mối đe dọa hiện 

hữu đối với sự tồn vong của loài ngƣời”. 

Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu là do tác động của con 

ngƣời vào môi trƣờng tự nhiên, nhƣ khai thác tài nguyên quá mức, sản 

xuất công nghiệp đã tạo ra các chất thải khí, gia tăng khí CO2 và nạn 

phá rừng, sử dụng nguồn nƣớc lãng phí... Trong đó, cơ bản là hậu quả 

từ hơn hai thế kỷ công nghiệp hóa, dựa chủ yếu vào các năng lƣợng 

hóa thạch “giá rẻ”. Cụ thể là các quốc gia phát triển nhƣ Mỹ, Anh và 

nhiều nƣớc ở châu Âu “đã thải ra lƣợng khí làm thay đổi khí hậu suốt 

khoảng 200 năm trong quá trình công nghiệp hóa”
(2)

. 

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây thảm họa khí hậu toàn cầu 

đe dọa cuộc sống của loài ngƣời, vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu 

là trách nhiệm chính trị toàn cầu, đặc biệt là trách nhiệm của các quốc 
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gia phát triển và các nƣớc phát thải nhiều khí nhà kính. 

Thứ hai, quyết tâm chính trị toàn cầu “chƣa đủ” để ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Trƣớc nguy cơ “thảm họa khí hậu” và các hiện tƣợng thời tiết 

diễn biến ngày càng bất thƣờng, phức tạp, vào ngày 12-12-2015, hơn 

190 quốc gia tham gia Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp 

quốc đã thông qua Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Hiệp định đặt 

mục tiêu kìm hãm tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 đến 2 độ C. Với 

thỏa thuận này, cứ 5 năm một lần, các nƣớc tham gia Hiệp định phải 

tăng mức cam kết giảm phát thải khí. Hiệp định chính thức có hiệu lực 

kể từ ngày 04-11-2016. 

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là một thỏa thuận quốc tế về 

cắt giảm lƣợng khí thải, thỏa thuận này có sự tham gia của các quốc 

gia phát thải lớn nhất thế giới nhƣ Trung Quốc, Mỹ, khu vực kinh tế 

châu Âu, Ấn Độ. Hiệp định đƣợc ca ngợi là “một chiến thắng chƣa 

từng có về vấn đề môi trƣờng”
(3)

, đặt nền tảng để thế giới hƣớng đến 

nỗ lực chung về cắt giảm khí thải - nguồn gốc của các thảm họa khí 

hậu. Tuy nhiên sau đó, quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó 

khăn, cản trở từ một số quốc gia. 

Cụ thể là, chƣa đầy một năm sau, vào ngày 01-6-2017, Tổng 

thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định, 

với lý do “Hiệp định sẽ khiến nƣớc Mỹ tổn hại hàng nghìn tỷ USD, 

ngƣời lao động mất việc làm và cản trở các ngành công nghiệp khai 

thác dầu mỏ, khí đốt, than đá và cả lĩnh vực sản xuất cơ khí”
(4)

. Tuyên 

bố của Tổng thống Mỹ đã đặt thế giới trƣớc nguy cơ các mục tiêu của 
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Hiệp định Paris không thực hiện đƣợc. 

Trung Quốc là nƣớc phát thải carbon dioxide lớn nhất thế giới 

“hiện đang chịu trách nhiệm cho hơn một phần tƣ tổng lƣợng khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính trên toàn thế giới”
(5)

. Trung Quốc đã ký kết 

Hiệp định, đồng ý thực hiện các thay đổi để cố gắng giữ cho sự nóng 

lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hành 

động hiện tại của Trung Quốc là “rất không đủ” để đáp ứng mục tiêu 

đó
(6)

. Trong khi, nếu Trung Quốc không cắt giảm lƣợng lớn khí thải, 

thế giới sẽ không thể thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 

Trung Quốc và Mỹ là hai nƣớc phát thải khí nhà kính nhiều nhất 

thế giới, vì thế mọi nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng 

khí hậu toàn cầu đều rất cần sự hƣởng ứng từ hai cƣờng quốc này. Tuy 

nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc “không nƣớc nào cắt giảm đủ lƣợng khí 

thải cácbon hoặc thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lƣợng tái 

tạo đủ nhanh để hạn chế tình trạng trái đất nóng lên ở mức 1,5 độ”
(7)

. 

Ngoài ra, những bất đồng về các cam kết đối phó với biến đổi khí hậu 

đã trở thành điểm nóng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, không 

thuận lợi cho việc đáp ứng các mục tiêu của Hiệp định. 

Cùng với đó là tình trạng nhiều nƣớc tham gia Hiệp định có biểu 

hiện cam kết suông “nói thì nhiều”, “làm chẳng đƣợc bao nhiêu”. Đặc 

phái viên khí hậu của Liên hợp quốc Christiana Figueres cho rằng tình 

hình triển khai Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu dƣờng nhƣ vẫn 

“giậm chân tại chỗ”
(8)

. 

Dƣới góc độ chính trị học, câu hỏi đặt ra là: Hậu quả nào sẽ đến 

với một thế giới thiếu quyết tâm chính trị toàn cầu và thiếu vắng sự 
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hợp tác đa phƣơng về ứng phó biến đổi khí hậu, trong lúc khí thải tiếp 

tục tăng vọt? 

Trƣớc tình thế cấp bách của biến đổi khí hậu, Liên hợp quốc đã 

ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trƣơng mở rộng quy mô 

hành động và tăng cƣờng phối hợp để giảm thiểu tác động của tình 

trạng ấm lên toàn cầu. Cũng với tinh thần đó, ngày 7-9-2021, Giáo 

hoàng Francis, Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby và Thƣợng 

phụ Bartholomew I ra tuyên bố chung, nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi mọi 

ngƣời, không quan trọng tín ngƣỡng hay thế giới quan, hãy cố lắng 

nghe tiếng khóc của trái đất và những ngƣời nghèo khổ, chấp nhận 

những hy sinh ý nghĩa để bảo vệ trái đất”
(9)

. Bảo vệ trái đất, bảo vệ 

cuộc sống của loài ngƣời là mục tiêu thiêng liêng nhất của chính trị 

chân chính. 

Cùng với những lời kêu gọi là phong trào đấu tranh vì môi 

trƣờng đƣợc các nhà hoạt động bảo vệ môi trƣờng tổ chức nhằm cảnh 

báo về biến đổi khí hậu đang ảnh hƣởng tiêu cực đến trái đất. Tiêu 

biểu là Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trƣờng ngƣời Thụy Điển 

(17 tuổi) đã vƣợt Đại Tây Dƣơng bằng thuyền buồm để truyền tải 

thông điệp về cắt giảm khí thải cácbon. Greta Thunberg đã bày tỏ thất 

vọng tại Hội nghị Hành động khí hậu của Liên hợp quốc (ngày 23-9-

2019) về sự chậm trễ của lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống 

biến đổi khí hậu, đồng thời chỉ trích gay gắt sự thờ ơ của Tổng thống 

Mỹ Donald Trump về vấn đề biến đổi khí hậu
(10)

. 

Trong bối cảnh đó, Hội nghị thƣợng đỉnh Nhóm các nền kinh tế 

phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Rome (ngày 
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30-10-2021) đƣợc coi là một sự kiện quan trọng để có thể hƣớng tới 

một tƣơng lai 1,5 độ C (vì G20 là nhóm nƣớc tạo ra 80% lƣợng khí 

thải toàn cầu). Tuy nhiên, Hội nghị thƣợng đỉnh G20 đã thất bại trong 

việc đƣa ra kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm sự 

sống còn của hành tinh. Điều này cho thấy, các nƣớc thuộc nhóm G20 

mặc dù cảm nhận đƣợc “sự cấp bách” ngày càng tăng của biến đổi khí 

hậu, nhƣng họ chƣa đủ trách nhiệm chính trị, quyết tâm chính trị để 

giải quyết vấn đề
(11)

; cơ hội duy trì sự nóng lên toàn cầu dƣới 1,5 độ C 

đang “vụt mất”. 

Thứ ba, đạt đƣợc Thỏa thuận Khí hậu Glasgow - nhƣng thế giới 

vẫn “đứng trƣớc ngƣỡng cửa thảm họa khí hậu” 

Hội nghị thƣợng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 

(COP26) khai mạc tại thành phố Glasgow (Scotland, Vƣơng quốc 

Anh) ngày 1-11-2021. Giữa lúc đại dịch covid - 19 đang diễn biến 

nghiêm trọng, nhƣng 130 nhà lãnh đạo thế giới và hàng nghìn học giả, 

nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội từ nhiều quốc gia đã đến dự Hội 

nghị. Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị, Thủ tƣớng Anh Boris 

Johnson, đại diện cho nƣớc chủ nhà nhấn mạnh: “Nếu COP26 thất bại, 

nền văn minh nhân loại sẽ sụp đổ nhƣ đế chế La Mã”
(12)

; nhiều ý kiến 

tại Hội nghị cũng cho rằng, COP26 là cơ hội cuối cùng mà chúng ta 

có để cứu vận mệnh của nhân loại. 

Trung Quốc là nƣớc phát thải khí CO2 nhiều nhất thế giới và 

Nga phát thải khí CO2 đứng thứ năm thế giới, nhƣng ngƣời đứng đầu 

hai quốc gia này đã không trực tiếp dự COP26 (chỉ cử phái đoàn tham 

dự). Sự vắng mặt của nguyên thủ một số nƣớc phát thải khí nhà kính 
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vào loại nhiều nhất thế giới ở cuộc họp của nhóm G20 và COP26 cho 

thấy trách nhiệm chính trị và sự hợp tác giữa các cƣờng quốc trong 

quản trị toàn cầu đối phó với biến đổi khí hậu đang là vấn đề khó khăn. 

Nƣớc Mỹ dƣới thời Tổng thống Joe Biden (ngày 19-02-2021) đã 

tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 với tuyên 

bố: “Chúng tôi sẽ hành động, chứ không chỉ có lời nói. Mỹ không chỉ 

quay lại bàn đàm phán mà hy vọng sẽ là tấm gƣơng đi đầu”
(13)

; đồng 

thời khẳng định, biến đổi khí hậu là một trong 4 cuộc khủng hoảng 

nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt. 

Sau hai tuần diễn ra đàm phán căng thẳng tại Hội nghị thƣợng 

đỉnh về biến đổi khí hậu Glasgow, với những tranh cãi do Ấn Độ và 

Trung Quốc yêu cầu bỏ cụm từ “loại bỏ hoàn toàn than đá” trong 

tuyên bố của COP26
(14)

. Cuối cùng, yêu cầu “xóa bỏ dần than” bị sửa 

nhẹ đi, thành “giảm dần than”. Sau sự thỏa hiệp về ngôn từ này, 197 

nƣớc đã thông qua Hiệp ƣớc khí hậu Glasgow, với nội dung cơ bản: 

- Để hạn chế tăng nhiệt độ trái đất thêm 1,5 độ C và tránh tác 

động xấu nhất của quá trình đó, thế giới cần cắt giảm mạnh khí thải, 

gồm mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050. 

- Năng lƣợng từ than mà khi đốt không có công nghệ giữ lại 

CO2, gọi là “unabated coal power” cần đƣợc giảm dần (phase down). 

- Thừa nhận nhu cầu chuyển đổi có hỗ trợ - theo yêu cầu của các 

nƣớc đang phát triển, vì họ cần năng lƣợng để phát triển kinh tế. 

- Sang năm 2022, các nƣớc phải “xem lại, làm mạnh hơn” mục 

tiêu cắt CO2 vào năm 2030. 
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- Các quốc gia phát triển phải tăng ít nhất là gấp đôi quỹ trợ giúp 

các nƣớc đang phát triển để họ ứng phó với biến đổi khí hậu, từ mức 

độ cam kết của năm 2019, tới năm 2025
(15)

. 

Bình luận về Hiệp ƣớc khí hậu Glasgow, có ý kiến cho rằng 

Hiệp ƣớc là bƣớc ngoặt lớn bởi lần đầu tiên nhiên liệu hóa thạch đƣợc 

đề cập tại một thỏa thuận của Hội nghị thƣợng đỉnh khí hậu Liên hợp 

quốc; Hiệp ƣớc có bƣớc tiến nhƣ yêu cầu các quốc gia vào cuối năm 

2022 phải “xem xét lại và củng cố” các mục tiêu cắt giảm khí thải 

năm 2030. 

Tuy nhiên, Tổng thƣ ký Liên hợp quốc, ông António Guterres 

khẳng định tiến bộ đạt đƣợc của Hiệp ƣớc khí hậu Glasgow vẫn chƣa 

đủ “Chúng ta vẫn đứng trƣớc ngƣỡng cửa thảm họa khí hậu”
(16)

; Chủ 

tịch COP26 Alok Sharma thì cho rằng: Hiệp ƣớc “không hoàn 

hảo”
(17)

. 

Trong khi dƣ luận kỳ vọng các nƣớc phát triển, các nƣớc giàu 

không những phải hành động nhiều hơn, mà còn phải thực hiện hỗ trợ 

về tài chính để giúp các nƣớc nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu, thì 

sự thiếu vắng cam kết mạnh mẽ từ các nƣớc giàu đã chứng tỏ một số 

nước phát triển chưa thể hiện đầy đủ quyết tâm chính trị trong cuộc 

chiến với biến đổi khí hậu để cứu thế giới, cứu loài người. 

2. Quan điểm của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu 

Nhận thức và chủ trương của Đảng 

Từ nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức sâu sắc 

về vấn đề biến đổi khí hậu; ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành một 
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nội dung quan trọng trong chiến lƣợc, chính sách phát triển đất nƣớc. 

Đại hội XI của Đảng (tháng 1-2011) đề ra chủ trƣơng: Đƣa nội dung 

bảo vệ môi trƣờng vào chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực, vùng và các chƣơng trình, dự án đầu tƣ; các dự án, 

công trình đầu tƣ xây dựng mới bắt buộc phải thực hiện nghiêm các 

quy định bảo vệ môi trƣờng; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo 

tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tham gia, phối 

hợp cùng cộng đồng quốc tế hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi 

khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất
(18)

. 

Tại Đại hội XII (tháng 1-2016), Đảng đề ra yêu cầu cụ thể hơn: 

Chủ động xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

chƣơng trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tƣ thích 

đáng và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế cho các công trình 

trọng điểm quốc gia, các chƣơng trình ứng phó với biến đổi khí 

hậu
(19)

. 

Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) khẳng định: “thích ứng với 

biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất 

lớn đối với nƣớc ta trong thời gian tới”
(20)

; biến đổi khí hậu đã thực sự 

trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Từ đó, Đảng xác định 

ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm để 

đƣa đất nƣớc bƣớc vào giai đoạn phát triển mới, với các yêu cầu: Tăng 

cƣờng bảo vệ, cải thiện môi trƣờng; chủ động, tích cực triển khai các 

giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống luật pháp, 

chính sách và cơ chế giám sát biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế 
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xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; khuyến khích phát 

triển mô hình kinh tế tuần hoàn
(21)

. 

Một trong những định hƣớng phát triển đất nƣớc giai đoạn 2021-

2030 đƣợc Đại hội XIII của Đảng đề ra là: Chủ động thích ứng có 

hiệu quả với biến đổi khí hậu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô 

nhiễm môi trƣờng, bảo đảm chất lƣợng môi trƣờng sống, bảo vệ đa 

dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, thân thiện với môi trƣờng
(22)

. Quan điểm của Đảng coi ứng phó 

với biến đổi khí hậu là ƣu tiên cao nhất trong quyết sách phát triển 

quốc gia. 

Trách nhiệm chính trị của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi 

khí hậu toàn cầu 

Những năm qua, Nhà nƣớc Việt Nam đã tích cực thực hiện các 

cam kết quốc tế, góp phần cùng cộng đồng thế giới ứng phó với biến 

đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái toàn cầu. Tại Hội nghị lần thứ 21 các 

bên tham gia Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu 

(COP21) năm 2015, Việt Nam cam kết tích cực triển khai chiến lƣợc, 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu trên 

nhiều lĩnh vực, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ trong Công ƣớc khung 

của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thƣ Kyoto. Việt 

Nam cam kết giảm 8% lƣợng phát thải khí nhà kính vào năm 2030
(23)

. 

Quan điểm của Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là 

vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu và cho rằng, để 

chiến thắng trong cuộc chiến toàn cầu với biến đổi khí hậu, đoàn kết 

toàn cầu là cách thức duy nhất
(24)

. Tại Hội nghị thƣợng đỉnh về biến 
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đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) năm 2021, Thủ tƣớng Chính 

phủ Việt Nam khẳng định: Biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành thách 

thức lớn nhất đối với nhân loại, thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhiều 

quốc gia và cộng đồng dân cƣ, buộc chúng ta phải hành động mạnh 

mẽ và không chậm trễ trên phạm vi toàn cầu; Việt Nam khuyến nghị 

tất cả các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải khí nhà 

kính; Việt Nam sẵn sàng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cùng với các cam kết quốc tế, Nhà nƣớc Việt Nam đã tích cực 

triển khai các biện pháp thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu, nhƣ: 

Để giảm phát thải khí CO2 theo thỏa thuận Paris năm 2015, Việt Nam 

khuyến khích các doanh nghiệp phát triển năng lƣợng sạch và xóa bỏ 

hoàn toàn trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020
(25)

; thực hiện 

các cơ chế theo Thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng “0” 

vào năm 2050. 

Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ với quan 

điểm: Ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên trở thành ƣu 

tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức 

cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và ngƣời dân
(26)

. 

Liên hợp quốc và nhiều nƣớc đánh giá cao trách nhiệm chính trị 

của Việt Nam trong cuộc chiến toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu 

và khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong triển khai các biện 

pháp ứng phó biến đổi khí hậu. 

Bà Tatiana Valoya, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc 

tại Giơnevơ (Thụy Sĩ) nhận định: “Việt Nam là nƣớc đang phát triển 

nhƣng thể hiện vai trò đi đầu và là hình mẫu trong chống biến đổi khí 
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hậu”
(27)

. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đánh giá cao sự tham gia chủ 

động, tích cực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26, đặc biệt 

là việc đƣa ra cam kết về phát thải ròng bằng 0, quyết tâm giảm phát 

thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn; Mỹ cam kết sẽ thúc 

đẩy hợp tác với Việt Nam giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
(28)

. 

Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống của 

loài ngƣời. Chống biến đổi khí hậu là cuộc chiến mang tính toàn cầu, 

đòi hỏi trách nhiệm chính trị và quyết tâm chính trị của tất cả các quốc 

gia, trong đó đặc biệt là trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các 

nƣớc có lƣợng khí thải cao gây hiệu ứng nhà kính. Việt Nam là nƣớc 

đang phát triển có thu nhập trung bình và là nƣớc phát thải thấp, 

nhƣng đang nỗ lực để ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, Việt 

Nam đang chứng tỏ vai trò dẫn dắt của mình trong cuộc chiến của 

toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu 
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Tóm tắt: Biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa 

lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Nó tạo ra những 

thách thức môi trường, kinh tế và xã hội phức tạp cho phát 

triển bền vững. Nông nghiệp, đặc biệt là các hệ sinh thái nông 

nghiệp, có vai trò hết sức quan trọng về khía cạnh sinh thái, 

kinh tế và xã hội, nhưng dễ bị tổn thương cao trước tác động 

của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức, 

câu hỏi mới về mặt lý luận về tính bền vững của hệ sinh thái 

nông nghiệp và làm thế nào để đảm bảo tính bền vững. Dựa 

trên cách tiếp cận sinh thái xã hội và phương pháp phân tích, 

tổng hợp các tài liệu thứ cấp liên quan tới tính bền vững của 

hệ sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bài 
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viết tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về tính bền vững 

của hệ sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Từ khóa: hệ sinh thái nông nghiệp, tính bền vững, biến đổi 

khí hậu. 

1. Mở đầu 

Hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ sinh thái tự nhiên đƣợc cải 

tạo, chuyển đổi để sản xuất lƣơng thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ 

đời sống của con ngƣời và xã hội. Ngày nay, mặc dù con ngƣời đã tạo 

ra các công cụ, công nghệ tiên tiến nhƣ công nghệ chỉnh sửa gen, cải 

tiến giống cây trồng, vật nuôi, phát triển hệ thống thủy lợi và hệ thống 

canh tác thông minh, nhƣng phần lớn các hệ sinh thái nông nghiệp vẫn 

phụ thuộc và chịu ảnh hƣởng của khí hậu và điều kiện thời tiết. 

Biến đổi khí hậu đã tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp thông 

qua sự thay đổi nhiệt độ trung bình tháng, trung bình năm, biến đổi 

lƣợng mƣa, gia tăng sâu bệnh và mầm bệnh trên cây trồng, thay đổi 

dinh dƣỡng và độ phì của đất, các sự kiện thời tiết cực đoan (lũ lụt, 

hạn hán, rét đậm, rét hại),... Những thay đổi này cuối cùng sẽ tác động 

lên tính bền vững của hệ sinh thái nhƣ làm suy giảm năng suất cây 

trồng, mất mùa, mất sinh kế và nhiều tác động kinh tế, xã hội khác. 

Trên phƣơng diện lý luận, biến đổi khí hậu đang đặt ra những 

câu hỏi, vấn đề mới từ góc độ của từng ngành khoa học cho đến 

những vấn đề lý luận chung mang tính triết học (Xem: Pellegrino và 

cộng sự 2023). Nhiều vấn đề cơ bản liên quan đƣợc đặt ra và tranh 

luận sôi nổi trong giới khoa học xã hội nói chung và địa lý nhân văn 

nói riêng, nhƣ: biến đổi khí hậu là một hiện tƣợng khách quan hay chủ 
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quan, làm thế nào để duy trì sự bền vững nói chung và sự bền vững 

của hệ sinh thái nông nghiệp nói riêng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 

các xã hội khác nhau nhận thức và thích ứng nhƣ thế nào với biến đổi 

khí hậu? Bài viết góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về tính bền 

vững của hệ sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

2. Khái niệm hệ sinh thái nông nghiệp và các thuộc tính của 

tính bền vững 

Hệ sinh thái nông nghiệp là khái niệm cơ bản, có nguồn gốc từ 

sinh thái học và nông nghiệp học. Khái niệm này đƣợc sử dụng nhƣ 

một công cụ, cách tiếp cận toàn diện, có tính hệ thống trong nghiên 

cứu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững cũng nhƣ thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

Theo quan điểm sinh thái nhân văn, hệ sinh thái nông nghiệp là 

một hệ thống phức tạp, có tính phân cấp, bao gồm phụ hệ tự nhiên 

(gồm các yếu tố nhƣ địa hình, khí hậu, đất đai, các động vật, thực vật, 

vi sinh vật) và phụ hệ xã hội (gồm các yếu tố nhƣ con ngƣời, công 

nghệ, luật pháp, thiết chế truyền thống, văn hóa...), giữa hai phụ hệ 

này có sự tƣơng tác qua lại với nhau thông qua các dòng vật chất, 

năng lƣợng, thông tin (Xem: Conway 1987; Le Trong Cuc và cộng sự 

1990). Mỗi hệ sinh thái nông nghiệp dù ở phân cấp cao hay thấp đều 

có một số thuộc tính cơ bản gồm tính năng suất, tính ổn định, tính 

chống chịu, tính tự trị, tính công bằng, tính đa dạng, tính thích nghi. 

Tính năng suất của hệ sinh thái nông nghiệp đƣợc biểu hiện 

thông qua sản lƣợng hàng hóa và dịch vụ mà một hệ sinh thái nông 

nghiệp có thể tạo ra. Tính ổn định là mức độ ổn định của năng suất 
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trong điều kiện có những dao động nhỏ và bình thƣờng của môi 

trƣờng. Tính chống chịu hay còn gọi là khả năng phục hồi, là khả năng 

duy trì năng suất của hệ sinh thái nông nghiệp khi phải chịu những áp 

lực. Tính tự trị là mức độ phụ thuộc vào các hệ khác để tồn tại ngoài 

sự điều chỉnh của hệ sinh thái nông nghiệp. Tính công bằng là mức độ 

công bằng trong phân phối các sản phẩm của hệ sinh thái nông nghiệp. 

Tính đa dạng là số lƣợng các loại hoặc kiểu cây trồng, vật nuôi trong 

một hệ sinh thái nông nghiệp. Tính thích nghi hay tính thích ứng là 

khả năng phản ứng của hệ sinh thái nông nghiệp trƣớc những thay đổi 

của môi trƣờng để đảm bảo sự tồn tại liên tục của hệ sinh thái nông 

nghiệp (Xem: Le Trong Cuc và cộng sự 1990; Marten 2001). 

Trong một hệ sinh thái nông nghiệp, tính thích nghi và khả năng 

chống chịu là những thuộc tính quan trọng nhất để đảm bảo tính bền 

vững. Mỗi hệ sinh thái nông nghiệp có mức độ thích nghi và khả năng 

phục hồi khác nhau. Mức độ thích nghi và phục hồi của hệ sinh thái 

nông nghiệp phụ thuộc vào sự đa dạng của hệ sinh thái tự nhiên, công 

nghệ và thể chế xã hội. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tính bền vững của hệ thống nông 

nghiệp đòi hỏi phải đảm bảo sự hài hòa giữa 4 trụ cột kinh tế, xã hội, 

môi trƣờng và thể chế. Bền vững môi trƣờng là vấn đề bảo vệ tài 

nguyên đất, nƣớc, đa dạng sinh học. Bền vững kinh tế là đảm bảo sinh 

kế, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bền vững xã hội là giữ gìn 

tri thức bản địa, văn hóa canh tác. Bền vững thể chế là sự minh bạch 

và công bằng trong quản lý tài nguyên và hỗ trợ nông nghiệp (Xem: 

Altieri 1995; Pretty 2013). Theo khái niệm này, để đạt đƣợc sự phát 

triển bền vững trong nông nghiệp cần tập trung kiểm soát đầu vào - 
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đầu ra (phân hóa học, thuốc trừ sâu), cải tạo đất, tích hợp quá trình 

sinh thái trong kiểm soát sâu bệnh, mức độ khép kín và tái sử dụng tài 

nguyên (tuần hoàn phân hữu cơ, nƣớc, phụ phẩm), tác động sinh thái 

tích lũy (thoái hóa đất, ô nhiễm nƣớc). Lý thuyết bền vững có thể cung 

cấp khung phân tích kỹ thuật về hiệu quả sinh thái và khả năng duy trì 

năng suất lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lý thuyết bền vững 

hệ thống nông nghiệp nhấn mạnh vai trò của đất đai trong biến đổi khí 

hậu và vấn đề kiểm soát sâu bệnh. 

Tuy nhiên, nhƣ Marten (2001) đã phê phán trong công trình 

nghiên cứu sinh thái nhân văn, “Phát triển bền vững không đơn giản 

chỉ là hài hòa, cân bằng với môi trƣờng. Việc ngăn chặn gây thiệt hại 

lên hệ sinh thái cũng rất cần thiết cho phát triển bền vững trong hoạt 

động nông nghiệp nhƣng nó chƣa đủ để tạo ra sự bền vững. Khả năng 

chống chịu và thích nghi mới là chìa khóa để đạt đƣợc sự bền vững” 

(Marten 2001: 9). Bởi vì, xã hội loài ngƣời liên tục thay đổi và môi 

trƣờng cũng luôn biến đổi không ngừng. Theo đó, các hệ sinh thái 

nông nghiệp là các hệ thống động. Chúng không ngừng biến đổi và 

tiến hóa dƣới tác động của nhiều yếu tố: vật lý (nhiệt độ, lƣợng mƣa, 

độ ẩm, đất đai,...), sinh học (loài gây hại, thiên địch, cỏ dại, dịch 

bệnh, thảm thực vật tự nhiên,...), các quá trình kinh tế - xã hội (mật độ 

quần thể, tổ chức xã hội, giá cả, thị trƣờng, vốn, tín dụng, hỗ trợ kỹ 

thuật, thực tiễn thu hoạch, mức độ thƣơng mại hóa, sự sẵn có của lao 

động...), văn hóa (tri thức truyền thống, tín ngƣỡng, tƣ tƣởng,...). Do 

đó, một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững không có nghĩa nó không 

thay đổi; trái lại, nó không ngừng tiến hóa, phát triển và thiết lập 

trạng thái cân bằng, bền vững mới (Xem: Folke 2010; Guderson và 
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cộng sự 2002). 

Nhƣ vậy, tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp liên quan 

đến khả năng duy trì chức năng của hệ sinh thái, theo đó, duy trì năng 

suất trong tƣơng lai. Quan điểm phát triển bền vững nông nghiệp cố 

gắng duy trì sức khỏe hệ sinh thái thông qua nguyên tắc hài hòa, cân 

bằng giữa 3 chiều cạnh phát triển bền vững. Trong bối cảnh không có 

biến đổi khí hậu, mức độ can thiệp của con ngƣời lên các hệ sinh thái 

nông nghiệp lớn hơn và tần suất cao hơn so với tốc độ nhiễu loạn của 

tự nhiên. Hệ sinh thái nông nghiệp có thể duy trì sự bền vững hay 

không phụ thuộc vào khả năng chống chịu của từng hệ sinh thái nông 

nghiệp và khả năng kiểm soát, quản lý hệ sinh thái nông nghiệp thông 

qua các yếu tố đầu vào - đầu ra. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tốc 

độ nhiễu loạn của tự nhiên lớn hơn, khó dự báo hơn, tính rủi ro cao 

hơn, nếu chỉ dựa vào nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa và ngăn chặn các 

yếu tố gây thiệt hại lên hệ sinh thái nông nghiệp sẽ là không đủ để duy 

trì tính bền vững. Khả năng thích nghi và tăng cƣờng sức chống chịu 

của hệ sinh thái nông nghiệp trƣớc tác động của biến đổi khí hậu là hai 

nhân tố then chốt cho tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp. 

3. Biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến các 

hệ sinh thái nông nghiệp 

Thứ nhất, về biến đổi khí hậu: 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu do các hoạt động trực 

tiếp hoặc gián tiếp của con ngƣời làm thay đổi thành phần của khí 

quyển toàn cầu và đóng góp thêm vào sự biến động khí hậu tự nhiên 

trong các khoảng thời gian có thể so sánh đƣợc, đƣợc xác định thông 
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qua sự khác biệt giữa các giá trị trung bình dài hạn của một tham số 

hay thống kê khí hậu trong một khoảng thời gian xác định (Xem: 

Pellegrin và Paola 2023; Nguyễn Văn Thắng và cộng sự 2011). 

Biến đổi khí hậu có thể dẫn tới sự thay đổi điều kiện khí hậu 

(ánh sáng, nhiệt độ, lƣợng mƣa, độ ẩm không khí), các sự kiện thời 

tiết cực đoan (rét đậm, rét hại, bão, giông, lốc). Biến đổi khí hậu có 

thể ảnh hƣởng lên tất cả các nhân tố trong hệ sinh thái nông nghiệp 

nhƣ khí hậu, đất đai, động vật, thực vật, con ngƣời, quá trình sinh thái 

và kinh tế, xã hội. Những ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh 

thái nông nghiệp gồm cả tác động tiêu cực và tác động tích cực. 

Theo báo báo của IPCC, nhiệt độ trung bình hằng năm trên Trái 

đất sẽ tăng vào khoảng từ 1-3,5°C vào năm 2100... Sự tăng lên của 

nhiệt độ trung bình hằng năm và lƣợng mƣa cũng sẽ ảnh hƣởng tới độ 

dài của mùa. Nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hƣởng nhiều nhất bởi 

sự thay đổi nhiệt độ trung bình, lƣợng mƣa và mùa mƣa. Nhiệt độ thấp 

có thể gây thiệt hại cho các cây trồng vào mùa đông, đặc biệt khi rét 

đậm, rét hại, sƣơng muối (Xem: Nguyễn Văn Thắng và cộng sự 2011; 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 2021). 

Một số khu vực ở Việt Nam, đặc biệt là vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc, đƣợc dự báo là vùng chịu ảnh hƣởng nặng nề của biến 

đổi khí hậu. Biến đổi lƣợng mƣa đã đƣợc ghi nhận ở một số tỉnh trong 

vùng nhƣ Lào Cai, Yên Bái, biểu hiện xu thế giảm lƣợng mƣa với 

mức độ từ -30 ÷ -20%/61 năm. Ở một số khu vực nhƣ Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn, lƣợng mƣa biến đổi theo xu hƣớng tăng rõ rệt từ 

khoảng 10 ÷ 20%/61 năm; các khu vực còn lại của vùng có xu hƣớng 
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tăng giảm không rõ ràng với dao động khoảng -10 ÷ 10%/61 năm 

(Xem: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 2021). 

Nhiệt độ trung bình năm tại tất cả các trạm khí tƣợng vùng khí 

hậu Tây Bắc trong thời kỳ 1958 - 2018 đều có xu thế tăng với dao 

động trong phạm vi từ 0,07⁰C/thập kỷ (trạm Pha Đin) đến 0,29⁰C /thập 

kỷ (trạm Tuần Giáo), xu thế tăng nhiệt độ trung bình năm toàn khu 

vực là khoảng 0,2⁰C/thập kỷ. Khác với vùng khí hậu Tây Bắc, nhiệt 

độ trung bình năm tại một số trạm khí tƣợng vùng Đông Bắc có xu thế 

giảm (trạm Ngân Sơn có xu thế giảm với mức độ giảm 0,07⁰C/thập kỷ 

(Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 2021). 

Các hiện tƣợng thời tiết cực đoan, thiên tai nhƣ lũ lụt, lũ quét, sạt 

lở đất, rét đậm, rét hại... đã đƣợc ghi nhận ở Việt Nam với tần suất, 

mức độ tăng dần. Tại tiểu vùng Đông Bắc ghi nhận đƣợc xu thế tăng 

của số trận lũ quét và sạt lở với mức độ tăng 4,5 trận/thập kỷ. Tại 

vùng khí hậu Tây Bắc, mức độ biến đổi của số trận lũ quét và sạt lở là 

0,79 trận/thập kỷ. Số trận mƣa đá trung bình toàn vùng khí hậu Tây 

Bắc và Đông Bắc trong thời kỳ 1994 - 2020 có xu hƣớng tăng lên với 

mức tăng lần lƣợt là 1,35 trận/thập kỷ và 2,63 trận/thập kỷ. Tính bất 

thƣờng của mƣa đá tại vùng khí hậu Tây Bắc và Đông Bắc cũng cao 

hơn so với các vùng khí hậu khác trên cả nƣớc, số liệu quan trắc cho 

thấy, mƣa đá ngày càng diễn biến phức tạp và gây thiệt hại lớn, điển 

hình vào năm 2020 mƣa đá liên tiếp xảy ra tại Điện Biên, Lai Châu, 

Bắc Kạn, Yên Bái gây thiệt hại nặng nề về hoa màu và nhà cửa của 

ngƣời dân (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 2021). 

Thứ hai, về tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái 
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nông nghiệp: 

Ở Việt Nam, một số ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu lên hệ sinh 

thái nông nghiệp đã đƣợc ghi nhận ở nhiều địa phƣơng nhƣ gia tăng 

sâu bệnh, suy giảm năng suất, thiếu nƣớc sản xuất, mất đất canh tác do 

sạt lở, xói mòn đất. Sự gia tăng nhiệt độ trung bình và lƣợng mƣa ở 

một số địa phƣơng đã thúc đẩy phát triển nhanh các mầm bệnh, sâu 

hại, xói mòn và thoái hóa đất nông nghiệp. Tăng trƣởng, năng suất của 

cây trồng trong hệ sinh thái nông nghiệp tiếp tục bị ảnh hƣởng trực 

tiếp và gián tiếp từ biến đổi khí hậu. 

Theo dự báo của các chuyên gia, nếu nhiệt độ tăng trong khoảng 

1 - 3°C, có thể ảnh hƣởng tích cực đến năng suất nông nghiệp ở các 

vùng ôn đới, trong khi vùng nhiệt đới khô sẽ đối mặt với tình trạng 

năng suất giảm ở một vài loại cây lƣơng thực quan trọng dƣới ảnh 

hƣởng của tăng nhiệt độ từ 1 - 2°C. Việc giảm năng suất nông nghiệp 

đã quan sát thấy ở các hệ sinh thái trồng lúa, chè, cây ăn quả ở vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc (Xem: Nguyễn Văn Thắng và cộng sự 

2011; Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 2021). 

Khí hậu là nhân tố sinh thái đóng vai trò quan trọng đối với sản 

xuất nông nghiệp và hệ sinh thái nông nghiệp. Biến đổi khí hậu dẫn 

tới sự thay đổi các yếu tố khí hậu (nhiệt độ tăng cao, thay đổi mô hình 

lƣợng mƣa cả theo không gian và thời gian),... tác động đến cây trồng, 

dịch hại và sâu bệnh, tài nguyên nƣớc nông nghiệp, cấu trúc và chức 

năng của hệ sinh thái nông nghiệp. 

4. Lý thuyết về tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp 
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Một là, lý thuyết hệ sinh thái - xã hội. 

Lý thuyết hệ sinh thái - xã hội là lý thuyết tập trung nghiên cứu 

mối quan hệ tƣơng tác giữa con ngƣời và môi trƣờng. Lý thuyết này 

đƣợc Bronfenbrenner, nhà tâm lý học ngƣời Mỹ, phát triển để nghiên 

cứu tác động của môi truờng tự nhiên đối với sự phát triển của con 

ngƣời; sau đó đƣợc Ostrom, Berkes và nhiều nhà khoa học bổ sung, 

phát triển và áp dụng trong nghiên cứu các vấn đề môi trƣờng, biến 

đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Lý thuyết hệ sinh thái - xã hội là khung lý thuyết liên ngành 

dùng để mô tả mối quan hệ tƣơng tác, phụ thuộc lẫn nhau giữa con 

ngƣời và môi trƣờng. Hệ sinh thái - xã hội không chỉ xem xét hệ sinh 

thái tự nhiên, mà còn xem xét các yếu tố, quá trình kinh tế, xã hội nhƣ 

cộng đồng, tổ chức, cơ chế quản lý, tri thức bản địa. Lý thuyết này 

cung cấp phƣơng pháp luận, tƣ duy hệ thống để giải quyết các vấn đề 

phức tạp liên quan đến phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản trị 

tài nguyên thiên nhiên và sinh kế bền vững (Xem: Berkes và cộng sự 

2003; Ostrom 2009; Folke và cộng sự 2010). 

Các luận điểm cốt lõi của lý thuyết hệ sinh thái - xã hội cho rằng 

giữa hệ xã hội và hệ sinh thái có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau một 

cách chặt chẽ, không thể tách rời (Hình 1). Con ngƣời, xã hội loài 

ngƣời là một phần không thể phân tách khỏi môi trƣờng sinh thái. Các 

hành động của con ngƣời có thể tác động sâu sắc đến cấu trúc và chức 

năng của hệ sinh thái. Những biến đổi về văn hóa, kinh tế, xã hội sẽ 

ảnh hƣởng đến sự ổn định của hệ sinh thái và ngƣợc lại, môi trƣờng 

sinh thái cũng ảnh hƣởng mạnh mẽ đến khả năng thích ứng và phát 
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triển của hệ xã hội. 

 

Hình 1. Khung khái niệm về hệ sinh thái - xã hội.  

 Nguồn: (Anderies và cộng sự 2004; Ostrom 2009). 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, để đáp ứng nhu cầu lƣơng thực, 

thực phẩm, con ngƣời tác động vào phụ hệ sinh thái tự nhiên để tạo ra 

các hệ sinh thái nông nghiệp thông qua quyết định sử dụng đất, các 

công cụ, công nghệ, kiến thức, văn hóa, thể chế (luật pháp, chính 

sách). Theo các nhà sinh thái - xã hội, hệ sinh thái nông nghiệp là hệ 

sinh thái - xã hội. Hệ sinh thái - xã hội có 2 thuộc tính cơ bản là khả 

năng thích ứng và khả năng chống chịu. Theo đó, tính bền vững của 

hệ sinh thái nông nghiệp đạt đƣợc khi các tác động của con ngƣời hay 

các tác động của các nhiễu loạn (biến đổi khí hậu, biến đổi kinh tế, xã 

hội khác) nằm trong ngƣỡng khả năng thích ứng và phục hồi của hệ 

sinh thái. Khi đó, hệ sinh thái có khả năng hấp thụ các cú sốc (kinh tế, 

môi trƣờng, xã hội) và giữ đƣợc các chức năng cốt lõi. Một thuộc tính 
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khác giúp cho hệ xã hội có thể duy trì tính bền vững là khả năng thích 

ứng. Mỗi hệ sinh thái - xã hội luôn có khả năng thích ứng. Khả năng 

thích ứng đƣợc biểu hiện thông qua sự điều chỉnh của cây trồng, vật 

nuôi để thích nghi với sự thay đổi điều kiện môi trƣờng; sự điều chỉnh 

của con ngƣời, xã hội thông qua thay đổi lịch thời vụ, giống cây trồng, 

vật nuôi, công nghệ canh tác, quản lý... để thích nghi với biến đổi môi 

trƣờng, kinh tế, xã hội. 

Nói cách khác, hệ sinh thái nông nghiệp bền vững theo quan 

niệm của sinh thái - xã hội dựa vào khả năng phục hồi và khả năng 

thích ứng của hệ sinh thái - xã hội. Các nhà sinh thái - xã hội xem biến 

đổi khí hậu là yếu tố nhiễu loạn về môi trƣờng. Vì vậy, muốn hệ sinh 

thái bền vững, theo quan điểm của sinh thái - xã hội, cần tăng cƣờng 

khả năng chống chịu và khả năng thích ứng của hệ sinh thái - xã hội 

(Xem: Berkes và cộng sự 2003; Ostrom 2009). 

Lý thuyết sinh thái - xã hội cho rằng, hệ sinh thái nông nghiệp 

bền vững khi các chủ thể bên trong hệ thống có khả năng học hỏi và 

chuyển đổi để thích ứng với sự thay đổi. Nó cũng nhấn mạnh đến vai 

trò của tri thức địa phƣơng, thể chế và quản trị trong đảm bảo tính bền 

vững của hệ sinh thái nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu (Xem: Ostrom 2009; Pretty 2008). 

Nhƣ vậy, lý thuyết sinh thái - xã hội không chỉ giúp nhận diện 

các nhân tố ảnh hƣởng đến tính bền vững của hệ sinh thái nông 

nghiệp, mà còn hỗ trợ xây dựng chính sách, giải pháp nâng cao tính 

bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp. Từ quan điểm của lý thuyết 

sinh thái - xã hội, để tăng cƣờng tính bền vững của các hệ sinh thái 
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nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cần: 1) đa dạng hóa sinh 

kế, quản lý rủi ro thiên tai, tăng cƣờng thực hành bền vững; 2) thích 

nghi và học hỏi, hỗ trợ cộng đồng cập nhật kiến thức khí hậu, tăng 

cƣờng thể chế học hỏi linh hoạt (quản lý đất, nƣớc, rừng), lồng ghép 

vấn đề khí hậu vào quy hoạch, phát triển; 3) bảo tồn kết hợp với khai 

thác thông minh, du lịch cộng đồng kết hợp với gìn giữ cảnh quan văn 

hóa - sinh thái; 4) khôi phục các cảnh quan di sản có khả năng điều 

tiết khí hậu (rừng cộng đồng, ruộng bậc thang,...). 

Hai là, lý thuyết khả năng phục hồi. 

Lý thuyết khả năng phục hồi, hay lý thuyết khả năng chống chịu, 

là lý thuyết cơ bản đƣợc các nhà địa lý nhân văn sử dụng để giải thích, 

phân tích tính bền vững của các hệ sinh thái nông nghiệp nói chung, 

khả năng phục hồi của từng cá thể nói riêng trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu. Khả năng phục hồi là một thuộc tính quan trọng của các hệ sinh 

thái nông nghiệp, đã đƣợc đề cập trong lý thuyết sinh thái - xã hội. 

Tuy nhiên, trong địa lý nhân văn, khái niệm khả năng phục hồi 

đƣợc hiểu và vận dụng rộng hơn, đó là năng lực của hệ thống, của một 

lĩnh vực hoặc của một chủ thể trong việc thích nghi, chống chịu và 

phục hồi sau cú sốc, rủi ro nhƣ hạn hán, lũ lụt hay biến động thị 

trƣờng nông sản. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở khoa học của tiếp 

cận khả năng phục hồi dựa vào hệ sinh thái nông nghiệp. Quan điểm 

này cho rằng con ngƣời là một bộ phận của sinh quyển, hoặc một bộ 

phận của hệ sinh thái và các hoạt động của con ngƣời sẽ định hình môi 

trƣờng sống của họ (Xem: Folke và cộng sự 2010; Walker 2004). 

Theo quan điểm của lý thuyết khả năng phục hồi, các hệ sinh 
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thái nông nghiệp là các hệ thống phức tạp, có sự đan xen của nhiều 

yếu tố, thƣờng đƣợc giả định là các hệ thống thích ứng phức hợp. Các 

hệ sinh thái nông nghiệp có khả năng tự tổ chức và thích ứng dựa vào 

kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ và có thể chuyển đổi các điều kiện 

của hệ sinh thái nếu cần (Xem: Anderies và cộng sự 2004; Folke và 

cộng sự 2010). 

Nhƣ vậy, theo lý thuyết khả năng phục hồi, hệ sinh thái nông 

nghiệp bền vững là hệ thống có thể duy trì sản xuất, sinh kế và cấu 

trúc xã hội khi đối mặt với các rủi ro. Các yếu tố then chốt giúp nó 

duy trì tính bền vững là tăng cƣờng khả năng chống chịu gồm đa dạng 

sinh học mùa vụ, mức độ linh hoạt của phƣơng thức canh tác, khả 

năng học hỏi và thích ứng thể chế ở cấp độ cộng đồng. Khả năng phục 

hồi càng cao thì tính bền vững càng cao. 

Ba là, lý thuyết thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thích ứng là một thuật ngữ đƣợc sử dụng nhiều trong các tài liệu 

nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Trong tiếp cận hệ sinh thái - xã hội, hệ 

sinh thái nông nghiệp, thích ứng không chỉ là một thuộc tính cơ bản 

của hệ sinh thái nông nghiệp, mà còn là công cụ để thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

Về mặt khái niệm, thích ứng với biến đổi khí hậu là sự điều 

chỉnh các yếu tố bên trong phụ hệ sinh thái hoặc phụ hệ kinh tế - xã 

hội, nhằm thích nghi với những thay đổi của biến đổi khí hậu. Thích 

ứng liên quan tới nhiều hoạt động nhƣ xây dựng năng lực thích ứng 

của các cá nhân, tổ chức để thích ứng; xây dựng cơ sở hạ tầng cứng 

(hệ thống thủy lợi, hồ chứa); xây dựng thể chế, chính sách thích ứng 
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(Xem: Walker 2004; Bhusal và cộng sự 2022). 

Thích ứng đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở khoa học về khả năng 

thích nghi sinh thái của sinh vật nói chung, con ngƣời và xã hội nói 

riêng với điều kiện môi trƣờng xung quanh. Quan điểm này đƣợc vận 

dụng trong nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu giả định rằng 

“hệ sinh thái, con ngƣời có khả năng thích nghi/thích ứng với những 

biến đổi môi trƣờng cũng nhƣ biến đổi kinh tế, xã hội”. Và, mức độ 

thích ứng của cá nhân, xã hội, hay của một hệ thống bất kỳ là khác 

nhau. Mức độ thích ứng cao hay thấp phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ 

nhận thức, công nghệ, văn hóa, tổ chức xã hội và thể chế hỗ trợ nó 

(Xem: Adger và cộng sự 2005). 

Hiện nay, lý thuyết về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 3 

chiều cạnh chính gồm thích ứng dựa vào hiểm họa, thích ứng dựa vào 

tính dễ bị tổn thƣơng và thích ứng dựa vào khả năng chống chịu. Mỗi 

chiều cạnh thích ứng nói trên thƣờng đƣa ra cách thức, biện pháp thích 

ứng khác nhau. Khung thích ứng dựa vào hiểm họa tập trung giải 

quyết các hiểm họa hoặc rủi ro khí hậu cụ thể, nhƣ lũ lụt, hạn hán, các 

sự kiện thời tiết cực đoan. Khung thích ứng dựa vào tính dễ bị tổn 

thƣơng thƣờng nhấn mạnh vào các biện pháp giảm bớt tính dễ bị tổn 

thƣơng của hệ thống, dân cƣ trƣớc tác động của biến đổi khí hậu. 

Khung thích ứng dựa vào khả năng chống chịu tập trung vào khả năng 

chống chịu của từng khu vực, thƣờng lồng ghép khả năng thích ứng 

với các mục tiêu phát triển (Xem: Adger và cộng sự 2005). 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hành động thích ứng với biến 

đổi khí hậu thƣờng thể hiện qua các chiến lƣợc nhƣ đa dạng hóa cây 
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trồng, thay đổi lịch mùa vụ, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp 

dụng công nghệ mới trong sản xuất (tƣới nƣớc tiết kiệm, cảnh báo 

sớm thiên tai), tái cơ cấu sinh kế và sử dụng đất đai. Thích ứng hiệu 

quả không chỉ phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật, mà còn dựa vào thể 

chế, vốn xã hội và sự tham gia của cộng đồng. 

Nhƣ vậy, theo quan điểm của lý thuyết thích ứng, tính bền vững 

của hệ sinh thái nông nghiệp phụ thuộc vào tính thích ứng; tính thích 

ứng càng cao thì hệ sinh thái nông nghiệp càng bền vững. Vì vậy, để 

tăng tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp theo quan điểm thích 

ứng với biến đổi khí hậu, có thể thực hiện một số biện pháp: 1) đa 

dạng hóa cây trồng và vật nuôi; 2) cải thiện sức khỏe của hệ sinh thái 

thông qua cải tạo đất, giảm phân bón vô cơ và thuốc trừ sâu; 3) quản 

lý nƣớc bền vững; 4) chấp nhận các thực hành nông nghiệp thông 

minh, bền vững nhƣ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông 

nghiệp chính xác, quản lý tổng hợp sâu bệnh và dịch bệnh; 5) phát 

triển công nghệ trong nông nghiệp; 6) tích hợp kiến thức bản địa và 

truyền thống với các công nghệ hiện đại có thể nâng cao hiệu quả 

thích ứng. 

5. Một số vấn đề về vận dụng lý thuyết để nâng cao tính bền 

vững hệ sinh thái nông nghiệp 

Hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ sinh thái - xã hội phức tạp, 

có tính phân cấp cao. Tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên, 

kinh tế, xã hội khác nhau. Vì vậy, khi nghiên cứu tính bền vững của 

hệ sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu cần xem xét, 
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phân tích một cách hệ thống, đa chiều. 

Từ góc độ lý thuyết, cả ba lý thuyết đều cung cấp cơ sở khoa học 

để tăng cƣờng tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, lý thuyết sinh thái - xã hội cung cấp 

khung lý thuyết mang tính hệ thống, toàn diện hơn cho việc nhận diện, 

phân tích, đánh giá tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp và đề 

xuất giải pháp nâng cao tính bền vững. Theo lý thuyết này, tính bền 

vững của hệ sinh thái nông nghiệp đƣợc quy vào hai thuộc tính cơ bản 

là khả năng phục hồi và khả năng thích ứng. Hai thuộc tính này có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khả năng thích ứng càng cao, hệ sinh 

thái nông nghiệp càng bền vững. Khả năng thích ứng của hệ sinh thái 

nông nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ nhận thức của các chủ thể 

trong hệ thống nông nghiệp, công nghệ, tổ chức xã hội và thể chế, 

chính sách. Việc tăng cƣờng khả năng thích ứng có thể thực hiện 

thông qua những biện pháp đơn giản nhƣ nâng cao nhận thức về sử 

dụng thuốc trừ sâu và phân bón sinh học, tăng cƣờng sử dụng phân 

hữu cơ, cây trồng che phủ, canh tác theo đƣờng bình độ, trồng theo dải 

và các thực hành nông nghiệp bảo tồn (nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp sinh thái). 

Khả năng phục hồi phụ thuộc vào năng lực của cả hệ thống xã 

hội và hệ thống sinh thái, trong đó lý thuyết sinh thái - xã hội nhấn 

mạnh vai trò của thể chế, chính sách trong nâng cao khả năng phục 

hồi và thích ứng của các hệ sinh thái xã hội. Do đó, để tăng cƣờng tính 

bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp cần tăng khả năng phục hồi 

hay tăng khả năng chống chịu của hệ sinh thái nông nghiệp thông qua 
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đa dạng hóa cây trồng, linh hoạt trong phƣơng thức canh tác, tăng 

cƣờng khả năng tự học hỏi, năng lực và thích ứng thể chế trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu. 

Lý thuyết khả năng phục hồi, lý thuyết thích ứng với biến đổi 

khí hậu cũng cung cấp cơ sở khoa học để xem xét tính bền vững của 

hệ sinh thái nông nghiệp, nhƣng tính toàn diện, tính hệ thống của hai 

lý thuyết này hạn chế hơn so với lý thuyết sinh thái - xã hội. Các lý 

thuyết này chỉ tập trung vào thích ứng hoặc khả năng phục hồi. Vì 

vậy, lý thuyết sinh thái - xã hội phù hợp hơn cho nghiên cứu, đánh giá 

và tìm kiếm giải pháp nâng cao tính bền vững của các hệ sinh thái 

nông nghiệp. 

Từ kết quả phân tích nêu trên, có thể khẳng định: 1) vai trò quan 

trọng của lý thuyết sinh thái - xã hội, lý thuyết thích ứng và lý thuyết 

khả năng phục hồi trong việc cung cấp cơ sở lý luận, phƣơng pháp 

luận nghiên cứu, đánh giá, luận giải và tìm kiếm giải pháp nâng cao 

tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu; 

2) Sự cần thiết của tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu hệ sinh 

thái nông nghiệp nói chung và xem xét tính bền vững của hệ sinh thái 

nông nghiệp nói chung trong bối cảnh biến đổi khí hậu; 

3) lý thuyết hệ sinh thái - xã hội có thể cung cấp khung lý thuyết 

toàn diện, hệ thống, phù hợp cho nghiên cứu, đánh giá tính bền vững 

của hệ sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

6. Kết luận 
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Tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp đóng vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và địa phƣơng. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tính bền vững của hệ sinh thái 

nông nghiệp chịu tác động lớn do những biến thiên khí hậu, thời tiết 

gây ra. 

Về mặt lý luận, các lý thuyết về tính bền vững của hệ sinh thái 

nông nghiệp nhƣ lý thuyết hệ sinh thái - xã hội, lý thuyết thích ứng với 

biến đổi khí hậu và lý thuyết khả năng phục hồi đã cung cấp cơ sở 

khoa học cho việc giải thích, luận giải, đánh giá tính bền vững của hệ 

sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời cung 

cấp luận cứ khoa học cho các giải pháp để tăng cƣờng hoặc nâng cao 

tính bền vững của các hệ sinh thái nông nghiệp. 

Tuy nhiên, tính bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu là vấn đề phức tạp, đa chiều. Do đó, việc nghiên 

cứu, áp dụng các lý thuyết nói trên vào một hệ sinh thái nông nghiệp 

cụ thể cần đƣợc nghiên cứu, cân nhắc kỹ lƣỡng 

—————————— 
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Tóm tắt: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, Việt Nam đã đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. Bài viết làm rõ thành tựu, chỉ ra hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 24-

NQ/TW, đồng thời phân tích bối cảnh mới và đề xuất một số kiến 

nghị nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên; bảo vệ môi 

trường; phát triển bền vững; Nghị quyết 24-NQ/TW. 

Continuing to strengthen resource management, environmental 

protection and proactively respond to climate change 

Abstract: Implementing Resolution No. 24-NQ/TW on 

proactively responding to climate change, strengthening 

mailto:chienktpt72@gmail.com


THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

 

56 

resource management and environmental protection, Vietnam 

has achieved many important results. This article clarifies the 

achievements, points out the limitations and causes of those 

limitations in the implementation of Resolution No. 24-NQ/TW, 

analyzes the new context, and proposes several 

recommendations to strengthen resource management, 

environmental protection and proactively respond to climate 

change in the future. 

Keywords: climate change; resource management; 

environmental protection; sustainable development; Resolution 24-

NQ/TW. 

1. Mở đầu 

Biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng 

đang trở thành những thách thức toàn cầu, tác động sâu sắc đến sự 

phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, một trong 

những quốc gia chịu ảnh hƣởng nặng nề của biến đổi khí hậu, việc chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là nhiệm vụ 

chiến lƣợc lâu dài, gắn liền với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững 

đất nƣớc. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, ngày 03-6-2013, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng. Nghị quyết thể hiện bƣớc chuyển quan trọng trong 
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tƣ duy phát triển, khẳng định rõ quan điểm không đánh đổi môi trƣờng 

để lấy tăng trƣởng kinh tế, coi bảo vệ môi trƣờng là nền tảng, điều 

kiện tiên quyết cho phát triển bền vững. Sau 10 năm triển khai thực 

hiện, việc tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đạt đƣợc, những 

hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các định hƣớng, giải pháp 

phù hợp với bối cảnh mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận 

và thực tiễn. 

2. Nội dung 

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW, chúng ta đã 

đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực. 

Những thành tựu đạt được 

Một là, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nƣớc chuyển từ coi trọng ứng phó với biến đổi khí hậu sang chủ động 

giảm phát thải khí nhà kính, kết hợp với ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 khẳng định quan điểm “không đánh đổi môi trƣờng để lấy 

sự tăng trƣởng kinh tế”
(1)

. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 

trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng, chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trƣờng từng bƣớc đƣợc nâng cao. Bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc các 

cấp, các ngành quan tâm hơn. Môi trƣờng đƣợc coi là điều kiện, nền 

tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tƣ 

duy về bảo vệ môi trƣờng đƣợc chuyển đổi từ bị động ứng phó sang 



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

 

58 

chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm lớn
(2)

. 

Hai là, hoạt động quản lý tài nguyên có sự cải thiện, tiến bộ. 

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chƣơng 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng) đã chủ trì, phối hợp 

với các bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng bƣớc đầu điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên thiên 

nhiên hiện có của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nƣớc ta đã 

đề ra chủ trƣơng và nhiều chính sách tăng trƣởng kinh tế, từng bƣớc 

giảm dần sự phụ thuộc vào công nghiệp khai khoáng. Đến nay, Việt 

Nam cơ bản đã chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô. 

Ba là, công tác bảo vệ môi trƣờng đƣợc triển khai rộng rãi, với 

sự tham gia của Nhà nƣớc, ngƣời dân và doanh nghiệp. Giai đoạn 

2013-2023, các công cụ quản lý môi trƣờng đƣợc triển khai đồng bộ; 

tập trung quản lý các cơ sở có nguồn thải lớn (khu công nghiệp, làng 

nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ lớn...) gây 70 - 80% các vấn 

đề môi trƣờng
(3)

; Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP 

về quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó quy định về 

chính sách phát triển khu công nghiệp sinh thái... 

Bốn là, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đƣợc triển khai 

đồng bộ với sự tham gia và giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, 

cộng đồng dân cƣ. Ở cấp Trung ƣơng có Ban chỉ đạo quốc gia về 

phòng, chống thiên tai; ở bộ và cơ quan ngang bộ có ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai của Bộ; Chính quyền có Ban chỉ huy phòng, 
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chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp. Công tác phòng, chống 

thiên tai đƣợc xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thƣờng 

xuyên của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đã có 57/63 tỉnh, thành 

phố ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; 

60/63 tỉnh, thành phố đã ban hành phƣơng án ứng phó thiên tai
(4)

. 

Nhiều giải pháp sẵn sàng phòng, chống thiên tai bƣớc đầu đã 

đƣợc triển khai: công tác khí tƣợng thủy văn đƣợc tăng cƣờng; năng 

lực quan trắc, dự báo, cảnh báo biến đổi khí hậu đƣợc nâng cao rõ rệt. 

Khí tƣợng thủy văn Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò đầu mối trong 

chƣơng trình dự báo thời tiết nguy hiểm, cảnh báo lũ quét cho khu vực 

Đông Nam Á
(5)

; dự báo, cảnh báo bão trong bản tin dự báo bão có độ 

chính xác dần tiệm cận với trình độ dự báo bão của các nƣớc tiên tiến 

trong khu vực và trên thế giới
(6)

. Tính đến tháng 4-2022, mạng lƣới 

quan trắc khí tƣợng thủy văn quốc gia đã có 1.804 trạm/điểm, đạt 30% 

so với Quy hoạch quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030. Trong đó 1.395 trạm/điểm (đạt khoảng 77,3%) đƣợc trang bị 

thiết bị quan trắc tự động
(6)

. 

Chiến lƣợc cắt giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam bƣớc 

đầu đƣợc lồng ghép trong các chiến lƣợc tổng thể khác, nhƣ Chiến 

lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng 

xanh, Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội... Nội dung giảm phát thải 

khí nhà kính đƣợc đƣa vào Luật Bảo vệ môi trƣờng sửa đổi năm 2020, 

cùng với đó, hệ thống thể chế chính sách về giảm phát thải khí nhà 

kính đƣợc dần hình thành và triển khai. 

Năm là, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn 
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thiên nhiên và đa dạng sinh học có nhiều chuyển biến tích cực. Các 

địa phƣơng đã chủ động, tích cực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, 

đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức 

trách nhiệm của toàn xã hội. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc liên tục 

tăng, từ 39,7% (năm 2011) lên 40,84% (năm 2015) và đạt 42% (năm 

2020)
(7)

. 

Sáu là, hoạt động nghiên cứu khoa học đƣợc đẩy mạnh theo 

hƣớng ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lƣợng 

nghiên cứu để ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trƣờng trong phạm vi đất nƣớc và toàn cầu. Các kết quả nghiên 

cứu đã đề xuất đƣợc nhiều giải pháp, mô hình tích hợp thích ứng, 

giảm nhẹ biến đổi khí hậu với sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ 

môi trƣờng. 

Bảy là, bƣớc đầu chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, sử dụng năng lƣợng tái tạo. Đây đƣợc coi là con đƣờng để thích 

ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trƣờng. Đã có 68,5% doanh nghiệp nhận thức đƣợc lợi 

ích của áp dụng sản xuất sạch, 46,9% cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất 

sạch, 12% đạt mức tiết kiệm 8% trở lên trong giảm nguyên nhiên liệu 

trên một đơn vị sản phẩm, 21% doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách 

về hoạt động sản xuất sạch
(9)

. 

Tám là, tích cực, chủ động tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong học 

tập kinh nghiệm ứng phó với nƣớc biển dâng; quy hoạch, tái cấu trúc 

nền kinh tế và các ngành sản xuất hƣớng tới giảm phát thải; phát triển 

thị trƣờng các bon. Đặc biệt, Việt Nam đã tích cực tham gia các diễn 
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đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, tăng cƣờng hợp tác trong khuôn khổ 

song phƣơng và đa phƣơng, qua đó tranh thủ các nguồn lực quốc tế. 

Một số hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những thành tựu, quá trình thực hiện Nghị quyết 24-

NQ/TW còn bộc lộ một số hạn chế sau: 

Một là, hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên, 

môi trƣờng ban hành chậm, thiếu đồng bộ, một số còn bất cập. Hệ 

thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chƣa đầy đủ. Cơ sở pháp lý, chế 

tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trƣờng vừa thiếu, vừa chƣa đủ mạnh. Thí dụ, mặc dù đô thị hóa đang 

diễn ra mạnh mẽ, có tác động không nhỏ đến môi trƣờng nhƣng trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam chƣa có bộ tiêu chí đánh giá đô thị sinh 

thái để quản lý đô thị. 

Hai là, nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng còn hạn chế, sử dụng chƣa hiệu 

quả. Chƣa có ngân sách riêng cho ứng phó với biến đổi khí hậu mà 

chung trong ngân sách dành cho môi trƣờng. Trong khi đó, ngân sách 

nhà nƣớc chi cho các hoạt động môi trƣờng (cả biến đổi khí hậu) chỉ 

chiếm khoảng 1% tổng chi ngân sách. Việc sử dụng nguồn kinh phí 

này của một số bộ, ngành và địa phƣơng còn dàn trải, chƣa thật sự 

hiệu quả. Mặc dù nguồn lực tài chính dành cho các hoạt động này còn 

có nguồn viện trợ ODA, viện trợ quốc tế, đầu tƣ của khu vực tƣ nhân 

nhƣng hiện nay, các nguồn lực tài chính mới đáp ứng đƣợc khoảng 

30% nhu cầu
(10)

. 
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Ba là, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng 

chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Công tác quy hoạch, khai 

thác, sử dụng tài nguyên còn nhiều bất cập. Việc thực thi các chính 

sách, quy hoạch tài nguyên còn nhiều sai phạm. Nạn chặt phá rừng 

chƣa đƣợc ngăn chặn quyết liệt và kịp thời, nạn khai thác cát bừa bãi 

trên các sông vẫn diễn biến phức tạp, gây sạt lở, ô nhiễm nguồn nƣớc 

và ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sinh kế của một bộ phận dân cƣ. 

Bốn là, tình trạng ô nhiễm môi trƣờng vẫn đáng lo ngại. Hầu hết 

điều kiện lao động ở các làng nghề đều không đạt tiêu chuẩn. Các 

nguy cơ độc hại mà ngƣời lao động tiếp xúc lớn. Cùng với đó là, ô 

nhiễm không khí, nguồn nƣớc... làm giảm chất lƣợng môi trƣờng sống 

của dân cƣ. Vẫn còn những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng chậm đƣợc phát hiện, ngăn chặn. Ý thức bảo vệ môi trƣờng 

công cộng tại một số địa phƣơng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cƣ 

còn kém, chỉ coi trọng lợi ích kinh tế trƣớc mắt, môi trƣờng trong 

không gian gia đình và cá nhân mình, chƣa nhận thức đầy đủ và quan 

tâm đúng mức đối với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng. Quản lý nhà nƣớc về ô nhiễm tiếng ồn chƣa đƣợc chú trọng, 

nhất là ở các đô thị lớn. 

Năm là, trang thiết bị quan trắc khí tƣợng thủy văn mặc dù đã 

đƣợc đầu tƣ nhƣng vẫn chƣa đủ để giám sát toàn diện các diễn biến 

thiên tai ngày càng bất thƣờng; công tác dự báo, cảnh báo mặc dù đã 

chủ động với hầu hết các thiên tai lớn nhƣ bão, lũ... nhƣng đối với một 

số loại hình thiên tai xảy ra trong thời gian rất ngắn, phạm vi hẹp nhƣ 
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mƣa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất... vẫn còn hạn chế. Công tác phòng 

chống thiên tai vẫn chủ yếu tập trung khắc phục hậu quả, chƣa chú 

trọng đúng mức đến chủ động phòng ngừa. 

Những hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân: 

Về khách quan: Những năm gần đây, thiên tai diễn ra ngày càng 

khốc liệt với tần suất dày hơn, gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng
(11)

; 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng là 

vấn đề phức tạp, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng 

bộ, hiệu lực, hiệu quả là việc khó, đòi hỏi phải tập trung nhiều công 

sức, thời gian, trí tuệ, do vậy trong thời gian ngắn khó có thể hoàn 

thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; nền kinh tế Việt Nam đang trong quá 

trình tăng tốc nên rất khó cắt giảm tiêu hao nhiên liệu, điều đó góp 

phần làm suy giảm nguồn tài nguyên, phát triển nhanh sản xuất cùng 

với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và gia tăng dân số cũng làm 

tăng lƣợng xả thải và khí nhà kính. 

Về chủ quan: Quan điểm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng của Đảng chƣa đƣợc thực thi 

một cách kịp thời, đầy đủ và hiệu quả; hệ thống chính sách, pháp luật, 

tổ chức bộ máy về ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn đang trong quá 

trình tiếp tục xây dựng và hoàn thiện; hiệu quả công tác tuyên truyền, 

giáo dục về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trƣờng chƣa cao; tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng 

ở các địa phƣơng còn mỏng, chƣa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn; 
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công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng phân chia cho 

nhiều bộ, ngành, dẫn đến triển khai trong thực tế còn chồng chéo về 

chức năng, nhiệm vụ, thiếu đồng bộ trong phối hợp. 

2.2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW đáp 

ứng yêu cầu tình hình mới 

Bối cảnh mới ảnh hưởng tới việc chủ động ứng phó biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Từ khi Nghị quyết số 24-NQ/TW ra đời đến nay, bối cảnh thế 

giới và trong nƣớc đã có nhiều thay đổi lớn, tác động không nhỏ đến 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trƣờng. 

Bối cảnh thế giới: Theo Tổ chức Khí tƣợng Thế giới (WMO), kỷ 

nguyên “nóng lên toàn cầu” đã không còn, giờ đây Trái Đất đối diện 

với kỷ nguyên “sôi sục toàn cầu”, có sức tàn phá chƣa từng có. Biến 

đổi khí hậu và ô nhiễm môi trƣờng ngày càng diễn biến phức tạp, rất 

đáng lo ngại; tài nguyên vẫn tiếp tục bị suy thoái. Hậu quả do biến đổi 

khí hậu gây ra không chỉ trong phạm vi từng quốc gia, mà xảy ra trên 

diện rộng, thực sự trở thành vấn đề toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia cần 

đoàn kết và hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực ứng phó của từng quốc gia 

cũng nhƣ của cộng đồng quốc tế. Các nƣớc tham gia Thỏa thuận Paris 

đã đồng ý với những ràng buộc mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi 

khí hậu; Liên hợp quốc kêu gọi các nƣớc thực hiện Chƣơng trình nghị 

sự 2030 để đạt đƣợc 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); Khung 

đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh- Montreal 2022 với mục tiêu đến 
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năm 2030 phải bảo tồn 30% diện tích đất liền và biển; kinh tế tuần 

hoàn và cam kết phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” vào năm 2050 

đƣợc nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam cam kết thực hiện; Việt 

Nam và nhóm các Đối tác quốc tế đã thông qua Tuyên bố chính trị 

thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lƣợng công bằng (JETP);... 

sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó 

với biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Tình hình thế giới đang có nhiều biến động to lớn, nhanh chóng, 

phức tạp, khó lƣờng. Xung đột vũ trang và chiến tranh thƣơng mại, 

cùng với xu hƣớng “phân mảnh của nền kinh tế thế giới”
(12)

 có tác 

động tiêu cực đến an ninh năng lƣợng của nhiều quốc gia, khiến nhiều 

nƣớc phải quay lại sử dụng nhiều hơn nhiên liệu hóa thạch, cản trở 

quá trình cắt giảm phát thải khí nhà kính. Tranh chấp quyền lực, lãnh 

thổ truyền thống đang từng bƣớc chuyển hóa thành tranh chấp các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực phục vụ cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội. An ninh môi trƣờng, an ninh năng lƣợng, an 

ninh nguồn nƣớc, biến đổi khí hậu, thiên tai; cùng với suy thoái môi 

trƣờng, các loại dịch bệnh mới... đang là những vấn đề toàn cầu mà cả 

cộng đồng thế giới phải đối mặt. Bên cạnh đó là thuận lợi từ việc ứng 

dụng ngày càng rộng rãi những tiến bộ khoa học - công nghệ mới (trí 

tuệ nhân tạo, Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, chuyển đổi số...) đến 

công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

Bối cảnh trong nước: Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn nhiều 

điều ƣớc quốc tế quan trọng liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, 
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quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Ngoài ra, Việt Nam còn 

tham gia nhiều tổ chức quốc tế nhằm nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế 

hiện thực mục tiêu Cân bằng phát thải ròng vào năm 2050. 

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyển từ ứng phó 

với biến đổi khí hậu là trọng tâm sang giảm phát thải khí nhà kính kết 

hợp với ứng phó với biến đổi khí hậu, hƣớng tới nền kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, phát triển nhanh và bền vững, carbon thấp. Quản lý 

và sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả. Bảo vệ môi trƣờng 

chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm 

soát các nguồn gây ô nhiễm lớn. 

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp, hiện 

tƣợng thời tiết cực đoan gây thiệt hại lớn xảy ra thƣờng xuyên hơn. 

Việt Nam đứng thứ 5 về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2018 và 

thứ 8 về Chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn
(13)

. Nếu không có các biện pháp 

thích ứng và giảm thiểu phù hợp, ƣớc tính biến đổi khí hậu có thể 

khiến tới 100 triệu ngƣời trên thế giới rơi vào tình trạng nghèo đói 

cùng cực vào năm 2030 khiến Việt Nam mất khoảng 12 - 14,5% GDP 

vào năm 2050
(14)

. 

Một số kiến nghị 

Trên cơ sở các nội dung phân tích trên, bài viết kiến nghị Trung 

ƣơng ban hành nghị quyết mới về tiếp tục tăng cƣờng công tác quản lý 

tài nguyên bảo vệ môi trƣờng với biến đổi khí hậu. 

Về tên gọi, nghị quyết mới là tiếp tục tăng cường quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 
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trong tình hình mới. So với 10 năm trƣớc đây, tình hình thế giới và 

trong nƣớc có nhiều thay đổi, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam 

đã cam kết mạnh mẽ giảm phát thải khí nhà kính. Khoa học, công 

nghệ, nhất là công nghệ số phát triển, tạo cơ hội để thực hiện tốt hơn 

nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trƣờng. Tuy 

nhiên, bên cạnh xung đột giữa các nƣớc, biến đổi khí hậu cũng ngày 

càng phức tạp có thể gây khó khăn cho việc thực hiện phát triển kinh 

tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trƣờng. Tình 

hình đó đòi hỏi Đảng ta phải ban hành nghị quyết mới để kịp thời chỉ 

đạo công tác này. 

Về quan điểm, nghị quyết mới cần quán triệt quan điểm: 

(i) việc xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của các 

địa phƣơng, chiến lƣợc phát triển các ngành, lĩnh vực phải lồng ghép 

giải pháp chủ động giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến 

đổi khí hậu, hƣớng tới mục tiêu: đến năm 2050, phát thải ròng của 

Việt Nam đạt mức bằng “0”. Đây là mục tiêu quan trọng đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ cam kết với cộng đồng quốc tế. Việc thực hiện mục 

tiêu này không chỉ góp phần làm giảm nguy cơ biến đổi khí hậu, sự 

nóng lên toàn cầu mà còn ảnh hƣởng tới uy tín của Việt Nam trên 

trƣờng quốc tế. 

(ii) “Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu phải trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, lợi ích của 

doanh nghiệp với yêu cầu về tính hệ thống, toàn diện và dài hạn của 
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công tác này”. Bởi vì, nếu không giải quyết tốt mối quan hệ này thì sẽ 

phát sinh mâu thuẫn, thậm chí có những hành động không thực thi 

đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc trong lĩnh 

vực này của ngƣời dân và doanh nghiệp. 

(iii) “Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu phải dựa trên các thành tựu phát triển của 

khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ số, đổi mới sáng tạo; 

chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; gắn với chuyển đổi 

năng lƣợng công bằng và phát triển bền vững; phục hồi và phát triển 

các hệ sinh thái tự nhiên”. Bởi vì: Chuyển đổi số, những thành tựu 

khoa học và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để Việt 

Nam có thể ứng dụng vào các hoạt động này, và chỉ trên cơ sở ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ, nhất là công nghệ số, chúng ta mới thực 

hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Về nhiệm vụ: cần nhấn mạnh thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một là, rà soát lại hệ thống luật và các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Sửa đổi các Luật Thuế, Luật Đầu tƣ, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công... theo hƣớng dành nhiều ƣu tiên 

cho các doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, đồng thời giám 

sát chặt chẽ (ứng dụng công nghệ số) việc xả thải, xử lý chất thải của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nâng cao mức phạt đối với các hành vi 
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gây ô nhiễm môi trƣờng của không chỉ các doanh nghiệp mà còn đối 

với ngƣời dân. Cần dành riêng một phần chi ngân sách cho sự nghiệp 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hai là, xây dựng hệ thống chỉ tiêu về sản xuất xanh, sản phẩm 

xanh, đô thị sinh thái, nông thôn sinh thái, trong đó cần lƣu ý có các 

tiêu chí về ô nhiễm tiếng ồn, làm thƣớc đo đánh giá mức độ chuyển 

đổi sản xuất, tiêu dùng, lối sống theo hƣớng xanh. Chỉ khi có bộ chỉ số 

đo lƣờng toàn diện, chính xác, phù hợp với thực tiễn thì mới có thể 

thƣờng xuyên đánh giá mức độ chuyển biến của sản xuất, tiêu dùng và 

lối sống, qua đó nắm bắt đƣợc những mặt làm đƣợc, tiến bộ, những 

mặt chƣa làm đƣợc, chƣa tiến bộ hoặc xấu đi. Từ đó, mới có những 

giải pháp để phát huy các mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong các 

lĩnh vực đƣợc đo lƣờng. 

Ba là, tăng cƣờng tuyên truyền và có chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp và ngƣời dân chuyển đổi mô hình sản xuất, lối sống theo 

hƣớng xanh hơn. Đối với sản xuất, thực hiện ƣu đãi cho các doanh 

nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất theo hƣớng phát triển kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, chuyển đổi mô hình sản xuất của 

các làng nghề để hạn chế xả thải, gây ô nhiễm..., kiểm soát chặt chẽ và 

thu thuế, xử phạt đối với hành vi sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng, 

hạn chế sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, nhất là trong nông 

nghiệp. Đối với tiêu dùng, cần tuyên truyền, vận động, đƣa nội dung 

bảo vệ môi trƣờng, biến đổi khí hậu vào giáo dục từ mầm non đến 

trung học phổ thông để ngƣời dân hình thành ý thức tiêu dùng xanh, 
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hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trƣờng, giảm thiểu việc sử dụng các 

vật liệu khó tái chế, khó phân hủy nhƣ túi nilon, hóa chất trừ sâu, diệt 

cỏ, khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi của ngƣời dân... Trƣớc mắt, 

với các cơ quan nhà nƣớc cần có quy định bắt buộc đối với mua sắm 

các sản phẩm nhƣ văn phòng phẩm thân thiện với môi trƣờng. 

Bốn là, xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú ý quy hoạch tổng thể 

quản lý rác thải và chƣơng trình mục tiêu quốc gia làm sạch các dòng 

sông, ao hồ, môi trƣờng sống và tổ chức huy động toàn dân, các tổ 

chức xã hội tham gia bảo vệ môi trƣờng nơi mình sinh sống, không xả 

thải xuống sông, hồ ao. Đây là giải pháp làm sạch môi trƣờng hiện 

đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là ở đô thị lớn và các làng nghề. 

Năm là, chủ động tham gia cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon 

(theo Thỏa thuận Paris), chủ động hợp tác quốc tế trong chuyển giao 

kết quả giảm nhẹ nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định; 

tham gia Cơ chế thúc đẩy giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hỗ trợ 

phát triển bền vững, Cơ chế phi thị trƣờng tích hợp, tổng thể và cân 

bằng; đẩy mạnh phát triển thị trƣờng các bon trong nƣớc và tích cực 

tham gia thị trƣờng các bon thế giới. Khai thác tối đa cơ chế thị trƣờng 

các bon thế giới để tạo nguồn vốn xây dựng các công trình bảo vệ môi 

trƣờng, phát triển đa dạng hóa sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Sáu là, tăng đầu tƣ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đầu tƣ trang thiết bị quan trắc khí tƣợng thủy văn nhằm nâng cao khả 
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năng giám sát toàn diện các diễn biến thiên tai ngày càng bất thƣờng. 

Bảy là, các bộ, ngành, địa phƣơng nhất quán thực hiện tốt các 

Chƣơng trình quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2020 - 2050 (đây đƣợc coi là 

khâu yếu của Việt Nam những năm qua). Trong đó phân định rõ các 

mục tiêu ƣu tiên dài hạn theo chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm và các mục tiêu ngắn hạn. Bởi vì: Phân định rõ các mục tiêu ƣu 

tiên dài hạn để có chính sách và chƣơng trình hành động có hệ thống 

đi đôi với việc phân bổ nguồn lực nhằm tạo dựng cơ sở vật chất bền 

vững. Xác định rõ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có kết hợp 

với chƣơng trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và 

công việc quản lý phải dựa trên đánh giá kết quả thông qua các thƣớc 

đo, tiêu chí. 

Tám là, chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu trên tinh 

thần độc lập, tự chủ. Chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, cơ chế, 

phƣơng thức hợp tác hiệu quả, nâng cao hình ảnh và vị thế đất nƣớc. 

Bởi vì, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có nhiều biến động to 

lớn, nhanh chóng, phức tạp, khó lƣờng, tranh chấp các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế 

- xã hội là nguyên nhân cơ bản của tranh chấp quyền lực giữa các 

quốc gia. Vì vậy, Việt Nam phải có quan điểm độc lập, tự chủ trong 

hợp tác quốc tế quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 
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3. Kết luận 

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW đã tạo ra những chuyển 

biến quan trọng trong nhận thức, thể chế và hành động của cả hệ 

thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và ngƣời dân đối với nhiệm 

vụ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trƣờng. Những kết quả đạt đƣợc đã góp phần từng bƣớc hình 

thành mô hình phát triển bền vững, xanh và thân thiện với môi trƣờng 

ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, trƣớc bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, 

suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng vẫn diễn biến nghiêm 

trọng, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới tƣ duy phát triển, hoàn 

thiện thể chế, tăng cƣờng nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức 

thực hiện. Việc ban hành một nghị quyết mới, với nội dung cập nhật, 

tầm nhìn dài hạn và giải pháp đồng bộ là hết sức cần thiết nhằm đáp 

ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nƣớc trong giai đoạn 

mới 

—————————— 

(1) Thủ tƣớng Chính phủ: Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 14-4-2022 Phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, https://datafiles.chinhphu.vn. 

(2) Phƣơng Đông: Các cấp ủy, chính quyền và người dân đã tích cực ứng 

phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, từ https:// 

tainguyenvamoitruong.vn, 2023.   

(3) Tạp chí Tài chính điện tử: Chủ dộng kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường, https://tapchitaichinh.vn, 2023. 

https://datafiles.chinhphu.vn/
https://tapchitaichinh.vn/
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(4) Tạp chí Kinh tế tài chính: Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường 

xuyên của cả hệ thống chính trị, https://tapchikinhtetaichinh.vn, 2023. 

(5), (6) Trang Thông tin điện tử Cục Khí tƣợng thủy văn: Tăng cường năng 

lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, từ http://vnmha.gov.vn, 2023.  

(7) Tạp chí Nông nghiệp môi trƣờng điện tử: Tiếp tục hiện đại hóa mạng 

lưới quan trắc khí tượng thủy văn, https://tainguyenvamoitruong.vn, 2022. 

(9) Lƣu Hƣơng: Đẩy mạnh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, từ https: 

//baochinhphu.vn, 2020. 

(10) Tạp chí Tài chính điện tử: Huy động nguồn lực tài chính để ứng phó 

với biến đổi khí hậu, https://tapchitaichinh.vn, 2025. 

(11) Năm 2016, thiên tai làm 264 ngƣời chết và mất tích, thiệt hại về kinh 

tế khoảng 39.726 tỷ đồng. Năm 2017, 386 ngƣời chết và mất tích, thiệt hại 

khoảng 60.000 tỷ đồng. Năm 2018, 224 ngƣời chết và mất tích, thiệt hại 

gần 20.000 tỷ đồng. Năm 2019, 133 ngƣời chết và mất tích, thiệt hại trên 

7.000 tỷ đồng. Năm 2020, 357 ngƣời chết và mất tích, thiệt hại gần 40.000 

tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ trong vòng 45 ngày từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 

10-2020, mƣa lũ lớn tại Trung Bộ làm 267 ngƣời chết và thiệt hại khoảng 

35.800 tỷ đồng; trích từ Báo Quân đội nhân dân điện tử (24-6-2022): Bài 1: 

Thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, gây thiệt hại lớn, https://www. 

qdnd.vn.     

(12) VTV Online: IMF: Sự phân mảnh nền kinh tế có thể làm giảm 7% 

GDP toàn cầu, từ https://vtv.vn, 2023. 

(13) Xem: Nguyễn Thị Hà: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phát triển 

bền vững ở Việt Nam hiện nay, https://tapchicongsan.org.vn, 2022. 

(14) Ngân hàng Thế giới: Những điểm chính: Báo cáo Quốc gia về khí hậu 

và phát triển cho Việt Nam, https://www.worldbank.org, 2022. 

Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị.-2026.- Số 577.- Tr.73-81. 

https://tapchikinhtetaichinh.vn/
http://vnmha.gov.vn/
https://tainguyenvamoitruong.vn/
https://baochinhphu.vn/
https://baochinhphu.vn/
https://vtv.vn/
https://tapchicongsan.org.vn/
https://www.worldbank.org/
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BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC, 

CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN, 

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH, 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN 

TS. TẠ ĐÌNH THI 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 
       Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 

Tiến ra biển, làm chủ biển, bảo vệ, khai thác, sử dụng bền 

vững các nguồn tài nguyên biển để làm giàu từ biển là xu 

hướng tất yếu của nhân loại trong thế kỷ XXI - Thế kỷ của đại 

dương. Vấn đề lớn được đặt ra là: Làm thế nào để phát triển 

bền vững kinh tế biển mà không gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ 

sinh thái, đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường biển; huy 

động sự chung tay, vào cuộc tích cực của Nhà nước, doanh 

nghiệp và các bên liên quan, đặc biệt là của cộng đồng dân cư 

ven biển tham gia công tác bảo tồn biển, phát triển bền vững 

kinh tế biển. 

TƢ DUY VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC 

Tại Hội nghị Trung ƣơng 4 khóa X, Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/2/2007 về “Chiến 

lƣợc biển Việt Nam đến năm 2020”, thể hiện tầm nhìn chiến lƣợc, 

quyết tâm đƣa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ 

biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên 
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biển, đảo... Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, trên cơ 

sở thành tựu đã đạt đƣợc, nhận diện và đánh giá đúng hạn chế, nguyên 

nhân của hạn chế; với bƣớc phát triển mới về tầm nhìn phát triển, tƣ 

duy lãnh đạo của Đại hội XII (năm 2016), tại Hội nghị Trung ƣơng 8 

khóa XII, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng ban hành Nghị quyết số 

36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về "Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 

số 36). 

Nghị quyết số 36 khẳng định tầm phát triển mới về tƣ duy và 

mục tiêu chiến lƣợc của Đảng ta, đặc biệt là về yêu cầu phát triển bền 

vững kinh tế biển. Một trong 5 quan điểm xuyên suốt đƣợc đề ra là: 

Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trƣởng xanh, bảo 

tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hòa giữa các 

hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích 

của địa phƣơng có biển và địa phƣơng không có biển. Đồng thời, Nghị 

quyết 36 chỉ rõ các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 1- Về các chỉ 

tiêu tổng hợp: Các chỉ tiêu về quản trị biển và đại dƣơng, quản lý vùng 

bờ theo chuẩn mực quốc tế đạt mức thuộc nhóm nƣớc trung bình cao 

trở lên trên thế giới. Hầu hết hoạt động phát triển kinh tế - xã hội liên 

quan đến biển, đảo đƣợc thực hiện theo nguyên tắc quản lý tổng hợp 

phù hợp với hệ sinh thái biển; 2- Về kinh tế biển: các ngành kinh tế 

thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nƣớc; kinh tế của 28 tỉnh, 

thành phố ven biển ƣớc đạt 65 - 70% GDP cả nƣớc. Các ngành kinh tế 

biển phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế; kiểm soát khai 

thác tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển; 3- 
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Về môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng: Đánh 

giá đƣợc tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng. Tối thiểu 

50% diện tích vùng biển Việt Nam đƣợc điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trƣờng biển ở tỷ lệ bản đồ 1:500.000 và điều tra tỷ lệ lớn ở một số 

vùng trọng điểm. Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về biển, đảo, bảo 

đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật. Quản lý và bảo vệ tốt các hệ 

sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các khu bảo tồn 

biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; 

phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức năm 

2000. Cùng với đó, Nghị quyết số 36 nêu rõ các yêu cầu đối với các 

nhóm chỉ tiêu về xã hội, về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn 

nhân lực biển. Nghị quyết số 36 cũng chỉ đạo: Mở rộng diện tích, 

thành lập mới các khu vực bảo tồn biển trên cơ sở quy hoạch không 

gian biển quốc gia; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các 

hệ sinh thái, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, 

rừng phòng hộ ven biển; bảo đảm tính toàn vẹn và mối quan hệ tự 

nhiên giữa các hệ sinh thái đất liền và biển. 

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, đến nay, nƣớc ta 

đã tham gia nhiều cam kết quốc tế chung liên quan đến bảo tồn biển, 

kinh tế biển xanh và bền vững, nổi bật là: 1- Mục tiêu phát triển bền 

vững số 14 (SDG-14): “Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dƣơng, 

vùng biển và các nguồn tài nguyên biển để phát triển bền vững”; 2- 

Cam kết “phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050; 3- Tham gia Liên 

minh Đại dƣơng toàn cầu (GOA) với mục tiêu bảo vệ ít nhất 30% đại 

dƣơng thế giới vào năm 2030 thông qua một mạng lƣới khu bảo tồn 
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biển (MPAs) và các phƣơng cách bảo tồn hiệu quả khác (OECMs); 4- 

Tham gia Hiệp định về “Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh 

học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia” (Hiệp định về 

Biển cả): bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở các vùng 

biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia; 5- Cam kết phát triển nghề cá 

bền vững, có trách nhiệm; loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không khai báo và không theo quy định (IUU); 6- Các điều ƣớc quốc 

tế mà nƣớc ta là thành viên gắn với nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ biển. 

Việc thực hiện quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng cùng 

với triển khai các cam kết quốc tế nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong 

việc thúc đẩy công tác bảo tồn biển, trọng tâm là bảo tồn đa dạng sinh 

học biển; trong đó có việc thiết lập và quản lý các khu bảo tồn biển 

nhằm phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam. 

VAI TRÒ VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN BIỂN 

Cốt lõi của phát triển bền vững kinh tế biển là sự phát triển kinh 

tế - xã hội mà không làm tổn hại, gây suy thoái hệ sinh thái, môi 

trƣờng biển. Nền tảng cho kinh tế biển là các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và hệ thống sinh thái của nó hoạt động nhƣ vốn biển tự nhiên. 

Các hệ sinh thái và quá trình của hệ sinh thái bao gồm sự tƣơng tác 

giữa môi trƣờng sống và không sống nhƣ một đơn vị chức năng (hệ 

sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái rừng ngập mặn,...) ngày càng đƣợc 

các nhà quản lý, nhà khoa học quan tâm và xem nhƣ nguồn vốn biển 

tự nhiên quan trọng cho phát triển kinh tế biển. 

Các hệ sinh thái biển và ven biển không chỉ cô lập và lƣu trữ 
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một lƣợng lớn CO2, mà còn bảo vệ các bờ biển và cộng đồng khỏi tác 

động của biến đổi khí hậu; cung cấp thực phẩm, cơ hội kinh tế, dƣợc 

phẩm và giải trí, môi trƣờng sống và một loạt các chức năng của hệ 

sinh thái để hỗ trợ cuộc sống của con ngƣời. Một cách tiếp cận tổng 

hợp thông minh với khí hậu và tập trung vào các giải pháp “thuận 

thiên”, mở rộng và quản lý thật tốt các khu bảo tồn biển, cùng với phát 

triển hạ tầng ven biển hợp lý sẽ là những yếu tố quan trọng để bảo vệ 

các cộng đồng ven biển và sinh cảnh biển. Điều này có thể hỗ trợ tăng 

sản lƣợng thủy sản, cho phép phát triển công nghệ dƣợc phẩm, giảm 

thiểu và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phục hồi đa 

dạng sinh học và các giá trị văn hóa biển tại địa phƣơng. Tại Việt 

Nam, sinh kế của ngƣời dân, ngƣ dân các vùng biển phụ thuộc trực 

tiếp vào nguồn vốn biển tự nhiên. Các dịch vụ hệ sinh thái bị suy giảm 

sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến năng lƣợng, lƣơng thực, an toàn và sinh kế 

của đại bộ phận dân cƣ các vùng ven biển. 

Luật Thủy sản năm 2017 quy định: “Khu bảo tồn biển là loại 

hình khu bảo tồn thiên nhiên, đƣợc xác lập ranh giới trên biển, đảo, 

quần đảo, ven biển để bảo vệ đa dạng sinh học biển”
(1)

. Việc bảo tồn 

đa dạng sinh học biển không đơn thuần là duy trì, bảo vệ môi trƣờng 

sống của các loài sinh vật biển, mà còn có vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. 

Khu bảo tồn biển đƣợc xem là “công cụ” hữu hiệu trong việc 

bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cƣờng khả năng phục hồi hệ sinh thái, 

bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, chúng còn 

đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và mang lại cơ hội sinh 
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sống, sinh sản cho những loài thủy sản. Do “hiệu ứng tràn” nên nguồn 

lợi thủy sản nói riêng và các loài thủy sinh vật nói chung đƣợc bổ sung 

cho các vùng biển lân cận khu bảo tồn biển. Nhờ đó, chúng ta có thể 

duy trì sản lƣợng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển. 

Khu bảo tồn biển còn là nơi dành cho giáo dục và nghiên cứu 

khoa học; tổ chức một số hoạt động du lịch và cung cấp sinh kế cho 

cộng đồng dân cƣ địa phƣơng, đặc biệt là cộng đồng dân cƣ sống 

trong và xung quanh khu bảo tồn biển. Trong môi trƣờng sống ngày 

càng nhiều áp lực do những vấn đề về kinh tế, môi trƣờng, việc tìm về 

với thiên nhiên, với biển đang là một xu hƣớng tích cực. Do đó, giá trị 

kinh tế của các khu bảo tồn biển đem lại từ hoạt động tham quan, du 

lịch là rất lớn. Du lịch biển là ngành quan trọng trong tổng thể nền 

kinh tế biển của Việt Nam, không chỉ đóng góp lớn vào GDP quốc 

gia, mà còn tạo việc làm cho một số lƣợng lớn lao động, bao gồm cả 

lao động chuyên nghiệp trong ngành du lịch và lao động xã hội gián 

tiếp
(2)

. Phát triển du lịch biển cũng tạo điều kiện, cơ hội cho việc nâng 

cao trình độ nhân lực trong ngành, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế, lao động, việc làm cho ngƣời dân ven biển. 

Thực hiện quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, trong 

những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo tồn biển ngày 

càng đƣợc hoàn thiện, trong đó đáng lƣu ý là việc ban hành các đạo 

luật, nhƣ Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Biển Việt Nam năm 

2012, Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo năm 2015, Luật 

Thủy sản (năm 2003 và 2017), Luật Bảo vệ môi trƣờng (năm 1993, 

2005, 2014, 2020),... đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các hoạt 
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động bảo tồn biển và bảo vệ môi trƣờng biển. Thực hiện Quyết định 

số 742/QĐ-TTg, ngày 26/5/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

"Phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 

2020”, tính đến tháng 6/2021, đã có 9/16 khu vực biển đƣợc khoanh 

vùng quản lý trong hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên
(3)

. 

Theo Báo cáo của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới 

(IUCN)
(4)

, tỷ lệ diện tích tự nhiên vùng biển đƣợc khoanh vùng bảo vệ 

đến năm 2020 tại Việt Nam (bao gồm các khu bảo tồn biển, khu vực 

cấm khai thác thủy sản có thời hạn, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 

khu vực cƣ trú nhân tạo cho loài thủy sản) là 6.840km2, chiếm khoảng 

0,684% diện tích biển quốc gia. Trong khi đó, trong hơn 2 thập niên 

qua diện tích các khu bảo tồn biển (MPA) trên toàn thế giới đã tăng 

hơn 10 lần, lên đến 26.225.678km², chiếm 7,2% diện tích đại dƣơng
(5)

. 

Tổng diện tích quy hoạch bảo tồn, bảo vệ thời kỳ 2021-2030 theo dự 

thảo Quy hoạch Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050 là khoảng 2.791km2, chiếm khoảng 2,79% 

diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, nhƣ vậy còn thấp hơn nhiều so 

với mục tiêu 6% đƣợc đề ra tại Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 

48/NQ-CP, ngày 3/4/2023 của Chính phủ về việc “Phê duyệt Chiến 

lƣợc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng biển 

và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và thấp hơn nhiều 

so với Sáng kiến mục tiêu “30% diện tích đại dƣơng đƣợc bảo vệ vào 

năm 2030” mà Việt Nam tham gia. 

Nhƣ vậy, có thể thấy hệ thống khu bảo tồn biển đang dần đƣợc 

hình thành trên phạm vi cả nƣớc, đáp ứng ngày càng hiệu quả mục 
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tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển. Công tác thực thi 

pháp luật tại các khu bảo tồn biển ngày càng đƣợc quan tâm, đẩy 

mạnh, đạt hiệu quả tích cực, góp phần từng bƣớc đẩy lùi vi phạm pháp 

luật liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển. Nhận thức của các cấp, 

ngành và cộng đồng về bảo tồn biển ngày càng đƣợc nâng cao, tạo 

thuận lợi cho việc triển khai chủ trƣơng, chính sách liên quan đến bảo 

tồn biển. Một số khu bảo tồn biển, vƣờn quốc gia có hợp phần biển đã 

bƣớc đầu tự chủ về tài chính, thực hiện các dịch vụ công, phát triển du 

lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn, tạo nguồn tài chính chủ động phục 

vụ cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học biển. Việc điều tra, 

đánh giá nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học biển đã đƣợc thực 

hiện và đạt đƣợc kết quả quan trọng bƣớc đầu. Tổ chức bộ máy, nhân 

lực quản lý và tham gia bảo tồn biển đã đƣợc xây dựng và ngày càng 

củng cố. 

Tuy nhiên, một số thách thức lớn mà các khu bảo tồn biển ở Việt 

Nam và trong khu vực đang phải đối mặt là: 1- Suy giảm đa dạng sinh 

học; 2- Khai thác và nuôi trồng thủy sản không bền vững; 3- Vấn đề a-

xít hóa đại dƣơng; 4- Bảo tồn và đô thị hóa; 5- Áp lực du lịch lên môi 

trƣờng và hệ sinh thái; 6- Ô nhiễm rác thải nhựa. Bên cạnh đó, công 

tác bảo tồn biển vẫn còn một số hạn chế, bất cập: 1- Chính sách đầu tƣ 

phát triển mạng lƣới khu bảo tồn biển tại Việt Nam còn rất hạn chế, 

chƣa tƣơng xứng với mục tiêu và nhiệm vụ; 2- Mô hình tổ chức bộ 

máy quản lý khu bảo tồn biển ở địa phƣơng chƣa thống nhất; đội ngũ 

cán bộ vừa thiếu về số lƣợng, vừa yếu về chất lƣợng, chƣa có điều 

kiện đƣợc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hoặc tham gia các 

khóa tập huấn theo vị trí việc làm phù hợp với công tác thực tế; 3- 
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Một số ban quản lý khu bảo tồn biển đã triển khai thực hiện cơ chế tự 

chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, tuy nhiên đa phần còn 

thụ động, chủ yếu vẫn trông chờ vào ngân sách nhà nƣớc, trong khi 

nguồn ngân sách của địa phƣơng rất hạn hẹp, chƣa ƣu tiên cho lĩnh 

vực bảo tồn đa dạng sinh học; 4- Cơ sở vật chất thiết yếu, trang thiết 

bị đầu tƣ cho các ban quản lý còn thiếu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

thực tế; 5- Xung đột lợi ích bảo tồn và phát triển du lịch, kinh tế. Một 

số địa phƣơng mới chỉ chú trọng vào các dự án phát triển kinh tế mà 

chƣa quan tâm đến công tác bảo tồn, thậm chí có địa phƣơng còn tiến 

hành giao đất, giao mặt nƣớc biển thuộc phạm vi quản lý của khu bảo 

tồn biển cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch để xây dựng công 

trình hạ tầng phát triển du lịch; 6- Công tác phối hợp giữa các lực 

lƣợng chức năng thực thi pháp luật trên biển còn hạn chế, nhất là trong 

công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm do thiếu cơ 

chế phối hợp và nguồn kinh phí triển khai; 7- Ranh giới khu bảo tồn 

biển có nơi chƣa đƣợc xác định rõ ràng, việc điều chỉnh thiếu cơ sở 

khoa học, chủ yếu nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, ít coi trọng vấn đề 

bảo tồn biển; 8- Tình trạng vi phạm pháp luật tại các khu bảo tồn biển 

diễn ra khá phức tạp, nhất là trong việc khai thác, vận chuyển, buôn 

bán san hô, động vật, thực vật biển. 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học biển đạt mục tiêu đề ra tại 

Nghị quyết số 36, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trƣơng, 



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

   

83 

đƣờng lối của Đảng, nâng cao nhận thức và thay đổi tƣ duy, cách tiếp 

cận trong công tác bảo tồn biển theo hƣớng coi công tác bảo tồn biển 

chính là tiền đề, điều kiện tiên quyết trong phát triển bền vững kinh tế 

biển, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, giữa các thế hệ, 

tránh xung đột lợi ích giữa các ngành, địa phƣơng trong khai thác, sử 

dụng không gian biển. Nghiên cứu, áp dụng các cách tiếp cận mới 

trong bảo tồn biển, nhất là trong thiết lập và quản trị các khu bảo tồn 

biển, nhƣ mở rộng “vùng xanh” của biển, các kiểu loại bảo tồn biển 

liên kết, chia sẻ, bảo tồn hiệu quả khác (OECMs), mở rộng sự tham 

gia của các lực lƣợng, các ngành khác nhau cùng bảo vệ, bảo tồn biển 

trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tính chất, đặc điểm 

riêng của mỗi vùng biển. 

Thứ hai, đẩy nhanh việc trình phê duyệt Quy hoạch không gian 

biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy 

hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cần phân bổ không gian ƣu 

tiên cho bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học biển, có 

các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích bảo tồn biển 

theo đúng Nghị quyết số 36; xác định, phân vùng không gian biển đối 

với 4 vùng biển và ven biển phía Bắc, Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây 

Nam Bộ cho hoạt động bảo tồn và khai thác hải sản, bao gồm vùng 

cấm khai thác, vùng khai thác có điều kiện cho mục đích bảo tồn 

biển, vùng khai thác có điều kiện cho mục đích bảo vệ, tái tạo nguồn 

lợi thủy sản, vùng cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích bảo tồn biển, 

vùng cần bảo vệ đặc biệt các sinh cảnh quan trọng, vùng khuyến 
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khích phát triển. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy 

sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cần lƣu ý tới 

việc quy hoạch mở rộng khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản đi đôi với các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả ngay 

sau khi Quy hoạch đƣợc phê duyệt. Theo dự kiến, bên cạnh 16 khu 

bảo tồn biển đã đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 742/QĐ-TTg, 11 

khu bảo tồn biển mới sẽ đƣợc bổ sung. 

Thứ ba, tiếp tục đánh giá, rà soát, hoàn thiện hệ thống chính 

sách, pháp luật về quản lý bảo tồn biển bảo đảm tính tiến bộ, thống 

nhất, khả thi, phù hợp với thực tế, trong đó cần sớm nghiên cứu, rà 

soát và sửa đổi, bổ sung Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi 

trƣờng biển và hải đảo và pháp luật khác liên quan. Tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nƣớc đầu 

tƣ hạ tầng, phát triển khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực cho các 

khu bảo tồn biển phát triển bền vững. Tăng cƣờng phối hợp và phân 

định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm rành mạch giữa các cơ quan 

quản lý ở Trung ƣơng và giữa Trung ƣơng và địa phƣơng trong lĩnh 

vực bảo tồn biển, tránh sự “trùng dẫm”, thiếu hiệu lực, hiệu quả trong 

công tác quản lý. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu xây 

dựng, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện chính sách đầu 

tƣ xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các khu bảo tồn biển (có thể nghiên 

cứu đƣa vào nội dung sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 
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7/7/2014 của Chính phủ về “Một số chính sách phát triển thủy sản”); 

hƣớng dẫn việc quản lý, xây dựng cơ chế tài chính bền vững, tiến tới 

các khu bảo tồn biển từng bƣớc tự chủ đƣợc về tài chính, có nguồn tài 

chính bền vững thông qua nguồn thu từ hoạt động dịch vụ liên quan 

đến khu bảo tồn biển. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, thiết lập cơ 

sở dữ liệu đồng bộ, số hóa, liên thông, kết nối và hiện đại về tài 

nguyên, đa dạng sinh học biển Việt Nam để tích hợp chung vào cơ sở 

dữ liệu biển và hải đảo, trong đó quan tâm việc đánh giá lƣợng hóa giá 

trị hệ sinh thái biển, làm cơ sở để các khu bảo tồn biển xây dựng 

phƣơng án thu phí, tiến hành xã hội hóa công tác bảo tồn biển. 

Tập trung thành lập mới các khu bảo tồn biển sau khi Quy hoạch 

Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt; hoàn thành việc phân định và có các biện pháp hiệu quả 

bảo vệ ranh giới các khu bảo tồn biển; đầu tƣ phục hồi các hệ sinh thái 

đã bị suy thoái, đặc biệt là các hệ sinh thái san hô, thảm cỏ biển, rừng 

ngập mặn ven biển. 

Thứ năm, tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức, hiểu biết về kiến thức chuyên môn, chính sách, pháp luật 

về bảo tồn biển cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tƣợng học 

sinh, sinh viên trong tất cả bậc học, cấp học, cho cộng đồng ngƣời dân 

sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển. Thiết lập mối liên hệ, 

phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý khu bảo tồn biển với chính quyền 

và cộng đồng dân cƣ địa phƣơng để bảo đảm sự đồng thuận, hỗ trợ 

công tác bảo tồn biển đƣợc hiệu quả hơn. Tổ chức đào tạo nâng cao 
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trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự làm bảo tồn biển tại các 

địa phƣơng. 

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức, 

các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học về bảo tồn đa dạng sinh 

học biển trong và ngoài nƣớc nghiên cứu áp dụng các công nghệ tiên 

tiến, mô hình quản lý phù hợp với sự tham gia của các bên liên quan 

vào công tác quản lý khu bảo tồn đa dạng sinh học biển. Thực hiện 

nghiêm túc các cam kết quốc tế liên quan đến biển và đại dƣơng mà 

Việt Nam đã tham gia nhằm tranh thủ tối đa tri thức, công nghệ và 

nguồn lực trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững kinh tế biển 

của nƣớc ta. 

Bằng cách nâng cao nhận thức, thay đổi tƣ duy, cách tiếp cận, 

với quyết tâm cao và nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng, 

nhất là cộng đồng dân cƣ ven biển trong việc triển khai Nghị quyết số 

36, thực hiện các cam kết quốc tế về biển và đại dƣơng, chắc chắn 

chúng ta sẽ đạt đƣợc mục tiêu gia tăng diện tích biển nƣớc ta đƣợc bảo 

tồn nhằm phát triển bền vững kinh tế biển vào năm 2030; kiến tạo 

không gian phát triển mới, bảo vệ, bảo tồn biển quốc gia, phù hợp với 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta 

—————————— 

(1) Luật số 18/2017/QH14, Luật Thủy sản, đƣợc Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 21/11/2017. 

(2) Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2019, vùng ven biển của 

Việt Nam có 323 điểm du lịch, chiếm 61,5% số điểm du lịch của cả nƣớc. 

Doanh thu du lịch lữ hành của 28 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam 
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tăng từ 21,9 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên 32,9 nghìn tỷ đồng năm 2019. 

(3) Bao gồm 5 khu bảo tồn biển: Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), 

Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hòn Cau (tỉnh Bình 

Thuận), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); 4 khu vực biển thuộc vƣờn quốc gia 

trong hệ thống rừng đặc dụng: Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh), Cát Bà 

(thành phố Hải Phòng), Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận), Côn Đảo (tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu). 5 khu bảo tồn biển đã đƣợc quy hoạch chi tiết, nhƣng 

chƣa đƣợc thành lập: Cô Tô - Đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh), Hòn Mê (tỉnh 

Thanh Hóa), Nam Yết (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Hải 

Vân - Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng - tỉnh Thừa Thiên Huế); 2 vùng biển đã 

đƣợc quản lý, hoạt động, nhƣ khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng 

Nam), vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhƣng chƣa có quyết định thành 

lập của cấp có thẩm quyền. 

(4) Báo cáo tại Hội nghị Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vì 

ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổ chức ngày 23/12/2023 tại thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam. 

(5) Tính đến tháng 4/2023, theo Marine Protection Atlas (MPAs) https:// 

mpatlas.org/. Trên thế giới có các khu bảo tồn biển lớn ở Ấn Độ Dƣơng, 

Thái Bình Dƣơng và Đại Tây Dƣơng trong một số vùng đặc quyền kinh tế 

của Ô-xtrây-li-a và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, Vƣơng quốc Anh 

và Hoa Kỳ, với diện tích lớn (990.000km2 hoặc lớn hơn) đƣợc mở rộng từ 

năm 2012, nhƣ Natural Park of the Coral Sea, Pacific Remote Islands 

Marine National Monument, Coral Sea Commonwealth Marine Reserve 

and South Georgia and the South Sandwich Islands Marine Protected Area, 

chiếm 2,07% diện tích đại dƣơng trên thế giới. 

Nguồn: Tạp chí Cộng sản.-2024.- Số 1.032.- Tr.17-23. 
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ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH 

ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

PGS, TS. ĐỖ PHÚ HẢI 

Trường Đại học Hà Nội 

Ngày nhận bài: 16/5/2022 Ngày thẩm định: 20/5/2022 Ngày duyệt đăng: 20/6/2022 

Tóm tắt: Tăng trưởng xanh là xu thế tất yếu do nhu cầu 

phát triển bền vững, tạo việc làm và tăng sức hấp dẫn của đô 

thị. Đô thị tăng trưởng xanh đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và 

phát triển kinh tế, cùng với đó là các hoạt động làm giảm thiểu 

tác động tiêu cực đến môi trường tài nguyên và áp lực đối với 

hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu. Bài viết trình bày nội 

dung đổi mới chính sách đô thị tăng trưởng xanh từ xác định 

vấn đề chính sách đến mục tiêu và các giải pháp, công cụ 

chính sách. 

Từ khóa: biến đổi khí hậu; chính sách; đô thị tăng trưởng 

xanh; Việt Nam 

Đặt vấn đề 

Hiện nay, vấn đề phát triển đô thị tăng trƣởng xanh đƣợc 

chú trọng trên thế giới và ở Việt Nam, loại bỏ những mô 

hình phát triển phải đánh đổi bằng tăng trƣởng hủy hoại môi trƣờng và 

tiêu tốn nhiều tài nguyên
(1)

. 

Vấn đề môi trƣờng và biến đổi khí hậu đã thúc đẩy hƣớng tăng 

trƣởng xanh. “Tăng trƣởng xanh có nghĩa là thúc đẩy tăng trƣởng và 

1. 
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phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo nội dung tiếp tục cung cấp các tài 

nguyên và dịch vụ hệ sinh thái mà trên đó chúng ta dựa vào để phát 

triển. Để làm đƣợc điều này, nó phải thúc đẩy đầu tƣ, cạnh tranh và 

đổi mới, điều này sẽ làm nền tảng cho tăng trƣởng bền vững và tạo ra 

các cơ hội kinh tế mới”
(2)

. 

Các nghiên cứu về chiến lƣợc phát triển đô thị và hạ tầng kỹ 

thuật đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng xanh và thích ứng với biến đổi khí 

hậu để điều chỉnh quy hoạch đô thị. Phát triển đô thị tăng trƣởng xanh 

nhằm nâng cao chất lƣợng sống, tiết kiệm năng lƣợng và giảm phát 

thải, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, đồng thời giảm bớt tác 

động đến môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững. Theo đó, “Đô 

thị tăng trƣởng xanh có nghĩa là thúc đẩy tăng trƣởng và phát triển 

kinh tế thông qua đô thị với các hoạt động làm giảm các tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng bên ngoài, tác động đến tài nguyên thiên nhiên và 

áp lực đối với các dịch vụ hệ sinh thái. Sự xanh hóa của nền kinh tế đô 

thị truyền thống và mở rộng khu vực đô thị xanh có thể tạo ra tăng 

trƣởng (thông qua việc tăng nguồn cung và cầu), tạo việc làm và tăng 

sức hấp dẫn của đô thị. Những hiệu ứng này một phần là kết quả 

tƣơng tác mạnh mẽ hơn ở cấp đô thị giữa hiệu quả kinh tế, công bằng 

và mục tiêu môi trƣờng”
(3)

. 

Thực tiễn thành phố là nơi tập trung các vấn đề môi trƣờng từ ô 

nhiễm không khí, nƣớc, chất thải rắn và phát thải khí nhà kính, đồng 

thời thƣờng xuyên phải đối mặt với những thách thức do hệ thống 

thoát nƣớc, vệ sinh và kiểm soát lũ lụt kém. Hơn nữa, cung cấp các 

dịch vụ và kết cấu hạ tầng đô thị mang lại cơ hội giảm thiểu tác động 

môi trƣờng của việc cung cấp, đồng thời tăng khả năng phục hồi và 
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giải quyết các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã trải qua một trong những 

quá trình đô thị hóa nhanh nhất trên toàn cầu và các ƣớc tính cho thấy 

dân số đô thị đang tăng hơn 01 triệu ngƣời mỗi năm. Việt Nam đã trải 

qua những thành công về phát triển và các trung tâm đô thị sôi động là 

minh chứng cho điều đó. 

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nƣớc đã nhận ra sự cần thiết 

của việc phát triển kinh tế trên cơ sở bền vững hơn về môi trƣờng. 

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ƣơng 

đã hoạch định chính sách định hƣớng phát triển bền vững đô thị, tăng 

trƣởng xanh trở thành nội dung chính sách quan trọng tại các nghị 

trình của Đảng và Nhà nƣớc. 

Ở nƣớc ta, hiện đã có quy định các tiêu chí về phát triển đô thị 

tăng trƣởng xanh. Nhiều thành phố, thị xã đã chuyển đổi mô hình tăng 

trƣởng đô thị theo hƣớng tăng trƣởng xanh và nỗ lực thúc đẩy phát 

triển đô thị tăng trƣởng xanh. Một số địa phƣơng đã ban hành chiến 

lƣợc riêng về tăng trƣởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hơn 

thế, vấn đề tăng trƣởng xanh đô thị vẫn còn là một điều mới mẻ ở Việt 

Nam, nên nhiều địa phƣơng còn gặp khó khăn. Hiện nay, Việt Nam 

chƣa có một mô hình đô thị tăng trƣởng xanh chung để áp dụng cho 

tất cả các thành phố và thị xã, đồng thời, mỗi địa phƣơng phải có đánh 

giá toàn diện về sự phát triển đô thị của mình để vạch ra chiến lƣợc và 

lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Phạm 

vi bài viết này tập trung vào chính sách tăng trƣởng xanh đô thị ứng 

phó biến đổi khí hậu. 
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2. Vấn đề chính sách đô thị tăng trƣởng xanh 

Tăng trƣởng xanh là chìa khóa cho phát triển bền vững. Trong 

xu thế phát triển hiện nay, để thực hiện các mục tiêu tăng trƣởng xanh, 

hệ thống các đô thị đóng một vai trò có ý nghĩa then chốt. Khu vực đô 

thị ngày càng đóng góp tỷ trọng lớn hơn trong tăng trƣởng kinh tế trên 

toàn cầu cũng nhƣ ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, quá trình phi 

tập trung hóa chu trình sản xuất càng thúc đẩy sự tham gia của các 

nƣớc đang phát triển trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng đô thị 

xanh nhấn mạnh đến sự quan tâm đến tác động của đô thị tới môi 

trƣờng. Đô thị tăng trƣởng xanh là đô thị tạo ra sự tăng trƣởng và phát 

triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị làm giảm 

những tác động bất lợi đối với môi trƣờng cũng nhƣ tác động đối với 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên... Khoản 1 Điều 2 Thông tƣ 

01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về chỉ 

tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh định nghĩa: “Đô thị tăng trƣởng 

xanh là đô thị đạt đƣợc tăng trƣởng và phát triển kinh tế thông qua các 

chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh 

hƣởng bất lợi đối với môi trƣờng và nguồn tài nguyên thiên nhiên”. 

Do sự khác biệt giữa các đô thị về hoạt động kinh tế, chất lƣợng 

nguồn nhân lực, thị trƣờng..., nên trong thực tiễn không có một mô 

hình chung có thể áp dụng cho mọi đô thị tăng trƣởng xanh, mà mỗi 

địa phƣơng cần đánh giá toàn diện thực trạng phát triển để từ đó xác 

định định hƣớng, chiến lƣợc và lộ trình thực hiện mục tiêu xây dựng 

đô thị tăng trƣởng xanh phù hợp với từng bối cảnh, đặc điểm và điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội cụ thể. Nhìn từ góc độ phát triển đô thị 

tăng trƣởng xanh, hệ thống đô thị Việt Nam vẫn tồn tại những vấn đề 
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cần đƣợc chú trọng giải quyết, bao gồm: (1) Mô hình tăng trƣởng của 

các đô thị chƣa đa dạng, phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và có 

nguy cơ rơi vào mô hình tăng trƣởng thiếu bền vững, cần phải chi trả 

nguồn kinh phí lớn, nguồn lực, cơ hội để khắc phục; phụ thuộc vào 

việc khai thác tài nguyên, khi bị cạn kiệt sẽ xẩy ra tranh chấp, bất ổn; 

năng lực dự trữ và tầm nhìn dài hạn còn hạn chế; (2) Thực trạng sử 

dụng tài nguyên đất đai chƣa hiệu quả, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chƣa 

đáp ứng nhu cầu, kết nối giao thông giữa các khu vực đô thị còn yếu, 

làm gia tăng chi phí logistic, tình trạng ô nhiễm môi trƣờng không khí, 

khói, bụi phổ biến ở các đô thị lớn; (3) Đầu tƣ cho các vấn đề cấp 

bách về hạ tầng kỹ thuật chƣa đƣợc các đô thị ƣu tiên giải quyết triệt 

để, đồng bộ, dẫn đến các hệ quả về lâu dài. Các nỗ lực giải quyết chƣa 

cho thấy có sự liên kết hệ thống, còn riêng biệt theo ngành. Ngoài ra, 

các đô thị Việt Nam còn đang phải đối mặt với những tác động và ảnh 

hƣởng của tình hình biến đổi khí hậu, đòi hỏi các đô thị với vai trò là 

hạt nhân kinh tế của các vùng miền cần bảo đảm khả năng chống chịu 

và tăng trƣởng bền vững. 

3. Mục tiêu đổi mới chính sách đô thị tăng trƣởng xanh 

Định hƣớng chung của chính sách đô thị tăng trƣởng xanh là tập 

trung nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trƣởng, giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác và 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lƣợng, tài nguyên dựa trên nền tảng 

khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát 

triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, đảm bảo 

quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, nâng 

cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế. 
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Chính sách tăng trƣởng xanh đô thị hƣớng đến: 1) tăng việc làm; 

2) nâng cao sức hấp dẫn của đô thị; 3) tăng cƣờng sản xuất hàng hóa 

và dịch vụ xanh ở địa phƣơng; và 4) nâng cao giá trị của đất đô thị. 

Nhóm chính sách có khả năng đóng góp vào các lĩnh vực đô thị, nhƣ 

sử dụng đất, giao thông, môi trƣờng xây dựng, năng lƣợng và chất 

thải. Thúc đẩy các mục tiêu tăng trƣởng xanh trong lĩnh vực phát triển 

đô thị là mục tiêu chính sách tổng quát phát triển đô thị tăng trƣởng 

xanh ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trƣởng 

kinh tế đô thị theo hƣớng tăng trƣởng xanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, bảo đảm phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền 

vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của ngƣời dân. Đồng thời, nâng cao năng lực 

chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng 

góp cho cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Cụ thể: 

Thứ nhất, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP. Mục 

tiêu nhằm giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính trên GDP; phấn đấu 

đến năm 2030, cƣờng độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 

15% so với năm 2014. Mục tiêu đến năm 2050, cƣờng độ phát thải khí 

nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014
(4)

. 

Thứ hai, xanh hóa các ngành kinh tế. Mục tiêu chuyển đổi mô 

hình tăng trƣởng theo hƣớng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô 

hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên và năng lƣợng dựa trên nền tảng khoa học 

và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết 

cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng, phát huy lợi 

thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng, Mục 
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tiêu chủ yếu đến năm 2030 tiêu hao năng lƣợng sơ cấp trên GDP bình 

quân giai đoạn 2021 - 2030 giảm từ 1,0% - 1,5%/năm; tỷ trọng năng 

lƣợng tái tạo trên tổng cung cấp năng lƣợng sơ cấp đạt 15% - 20%; 

kinh tế số đạt 30% GDP; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; ít 

nhất 30% tổng diện tích cây trồng cạn có tƣới đƣợc áp dụng phƣơng 

pháp tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc
(5)

. 

Thứ ba, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. 

Chiến lƣợc đặt mục tiêu xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống 

đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lƣợng cao hòa hợp với thiên 

nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các 

mục tiêu tăng trƣởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền 

vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới. Mục tiêu chủ yếu đến năm 

2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị đƣợc thu gom, xử lý đảm bảo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt đô thị đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp chôn lấp trực tiếp so với 

lƣợng chất thải đƣợc thu gom chiếm 10%; tỷ lệ nƣớc thải đô thị đƣợc 

thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định lần 

lƣợt đạt trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại 

đô thị còn lại; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại các 

đô thị đặc biệt, đô thị loại I lần lƣợt đạt ít nhất 20% và 5%; tỷ lệ xe 

buýt sử dụng năng lƣợng sạch tại các đô thị đặc biệt đạt ít nhất 15% so 

với tổng số xe buýt đang hoạt động và tại đô thị loại I đạt 10% số 

lƣợng xe buýt mới; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công 

đạt ít nhất 35%; ít nhất 10 đô thị phê duyệt và thực hiện Đề án tổng 

thể về phát triển đô thị tăng trƣởng xanh theo hƣớng đô thị thông minh 

bền vững
(6)

. 
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Thứ tư, xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình 

đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Chiến lƣợc cũng đặt 

mục tiêu nâng cao chất lƣợng cuộc sống và khả năng chống chịu của 

ngƣời dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ 

hội phát huy năng lực và thụ hƣởng thành quả của sự phát triển, không 

để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Mục tiêu chủ 

yếu đến năm 2030, chỉ số phát triển con ngƣời (HDI) đạt trên 0,75; 

100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý 

chất lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh; tỷ lệ dân số đƣợc sử dụng 

nƣớc sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt ít nhất 70%
(7)

. 

4. Giải pháp và công cụ đổi mới chính sách đô thị tăng 

trƣởng xanh 

Nhóm giải pháp lớn là rà soát, điều chỉnh các định hƣớng, chiến 

lƣợc và quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây 

dựng vùng tỉnh, vùng liên tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch một số 

lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị lớn, lồng ghép mục tiêu 

phát triển đô thị tăng trƣởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nƣớc 

biển dâng; Hình thành cơ chế đối thoại chính sách định kỳ với các 

doanh nghiệp, các đối tác phát triển về phát triển đô thị tăng trƣởng 

xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng và các chính sách 

phát triển đô thị; Phấn đấu thực hiện thí điểm xây dựng đô thị tăng 

trƣởng xanh tại ít nhất bình quân một đô thị trên mỗi vùng kinh tế - xã 

hội; Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách, 

quy định quy phạm pháp luật về phát triển đô thị tăng trƣởng xanh; 

nghiên cứu và triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh. 
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Định hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, chính sách 

đô thị tăng trƣởng xanh nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng 

lƣợng, giảm mức tiêu hao năng lƣợng trong hoạt động sản xuất, vận 

tải, thƣơng mại và công nghiệp; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và 

tăng tỷ trọng các nguồn năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng mới trong sản 

xuất và tiêu thụ năng lƣợng. Thúc đẩy đô thị hóa theo hƣớng đô thị 

thông minh, bền vững, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu, 

đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái, thuận lợi cho phát triển giao 

thông công cộng, tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh và thân thiện môi 

trƣờng, tiết kiệm thời gian đi lại... 

Xây dựng đô thị tăng trƣởng xanh là một sự chuyển dịch căn bản 

trong tƣ duy hệ thống về tăng trƣởng đô thị. Các đô thị Việt Nam hiện 

còn nhiều tồn tại, bất cập nhƣng cũng đang đứng trƣớc những cơ hội 

phát triển mới để thực hiện thành công mục tiêu tăng trƣởng xanh. Với 

tỷ lệ đô thị vừa và nhỏ chiếm trên 78% tổng số đô thị toàn quốc, đây 

là cơ hội để lựa chọn mô hình tăng trƣởng hợp lý ngay từ giai đoạn 

đầu của quá trình phát triển. Bên cạnh sự quan tâm, nỗ lực của cộng 

đồng quốc tế trong lĩnh vực tăng trƣởng xanh cũng nhƣ những hỗ trợ 

kỹ thuật và tài chính dành cho Việt Nam, sự chuyển biến tích cực của 

thị trƣờng xây dựng, bất động sản theo hƣớng thân thiện môi trƣờng, 

phát triển công trình xanh... là điều triển để triển khai đô thị xanh. 

Chính sách đô thị tăng trƣởng xanh Việt Nam đến năm 2030 với 

những hành động cụ thể, thiết thực cùng lộ trình phù hợp chắc chắn sẽ 

đóng góp một phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu Chiến 

lƣợc tăng trƣởng xanh quốc gia. Phát triển đô thị tăng trƣởng xanh ở 

Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trƣởng kinh tế đô 
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thị theo hƣớng tăng trƣởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm 

bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp 

phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của ngƣời dân, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến 

đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng góp cho cam kết quốc gia về 

giảm phát thải khí nhà kính. 

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật để định hƣớng và đáp ứng một cách đầy đủ yêu cầu phát triển đô 

thị Việt Nam theo hƣớng tăng trƣởng xanh; nghiên cứu ban hành hệ 

thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá về quy hoạch, kiến trúc 

đô thị sử dụng vật liệu, giải pháp xây dựng xanh thân thiện với môi 

trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng, tài nguyên, giảm thiểu khí gây hiệu ứng 

nhà kính, giải pháp công nghệ thích hợp xử lý chất thải đô thị; xây 

dựng và triển khai thực hiện Chiến lƣợc phát triển đô thị quốc gia với 

các định hƣớng tăng trƣởng xanh theo các giải pháp chính sách sau 

đây: 

- Giải pháp chính sách thứ nhất: Quy hoạch sử dụng đất và quy 

hoạch đô thị. Quy hoạch sử dụng đất đô thị hợp lý và bảo đảm không 

gian xanh là tiêu chí đầu tiên của đô thị xanh, đô thị sinh thái: Quy 

hoạch đô thị xanh phải tạo ra các không gian xanh và mặt nƣớc sao 

cho ngƣời dân đô thị, khách vãng lai, khách du lịch, khi đi trên đƣờng 

phố không bị các mảng bê tông che chắn, có thể nhìn thấy bầu trời 

trong xanh, thảm cỏ xanh. Hệ thống cây xanh làm tăng thẩm mỹ cảnh 

quan đô thị, tạo ra cảm giác êm dịu về màu sắc và khí hậu, tôn cao giá 

trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc... 

Các quy hoạch đô thị phải đảm bảo chất lƣợng, tầm nhìn và có 
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cách tiếp cận theo hƣớng đô thị bền vững nhƣ đô thị xanh, đô thị sinh 

thái... Các quy hoạch không gian đô thị phải đảm bảo hài hòa hiệu quả 

kinh tế - sinh thái, thân thiện môi trƣờng thuận lợi cho phát triển giao 

thông công cộng. 

Phát triển đô thị trƣớc hết phải từ các quy hoạch, kế hoạch. Các 

quy hoạch đô thị phải đảm bảo chất lƣợng, tầm nhìn và có cách tiếp 

cận theo hƣớng đô thị bền vững nhƣ đô thị xanh, đô thị sinh thái... Các 

quy hoạch không gian đô thị phải đảm bảo hài hòa hiệu quả kinh tế - 

sinh thái, thân thiện môi trƣờng, thuận lợi cho phát triển giao thông 

công cộng. Các quy hoạch đô thị cần đi trƣớc một bƣớc theo nguyên 

tắc bảo đảm sự phát triển bền vững của hệ sinh thái trong đô thị, tạo 

thêm nhiều không gian cây xanh mặt nƣớc và đảm bảo các khu vực 

chức năng phải thỏa mãn các tiêu chí về chất lƣợng môi trƣờng. 

Đặc biệt, các quy hoạch đô thị cần đi trƣớc một bƣớc theo 

nguyên tắc đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái trong đô 

thị, tạo thêm nhiều không gian cây xanh mặt nƣớc và bảo đảm các khu 

vực chức năng phải thỏa mãn các tiêu chí về chất lƣợng môi trƣờng. 

Trong những năm gần đây, vấn đề quy hoạch đô thị xanh đã có 

những chuyển biến tích cực, chính quyền các đô thị đã dần nhận ra vai 

trò của không gian xanh đô thị trong gắn kết hài hòa các yếu tố tự 

nhiên - con ngƣời - xã hội, cải thiện nâng cao chất lƣợng môi trƣờng 

sống và cảnh quan đô thị, dần trở thành mục tiêu trọng tâm hàng đầu 

trong quy hoạch phát triển đô thị theo hƣớng bền vững. 

Cần đƣa quan điểm phát triển xanh và tiêu chí xanh vào công tác 

quy hoạch, thiết kế, xây dựng hạ tầng cơ sở đô thị, nhƣ cấp nƣớc, 
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thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải, cung cấp năng lƣợng, viễn thông, phát 

triển mạng lƣới giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và không gian xanh 

đô thị. 

- Giải pháp chính sách thứ hai: Kết cấu hạ tầng xanh. Giao 

thông đô thị xanh là một tiêu chí rất quan trọng. Quy hoạch, thiết kế, 

xây dựng hệ thống giao thông đô thị giảm thiểu tiêu thụ năng lƣợng cả 

về phƣơng tiện, trồng nhiều cây xanh... ƣu tiên phát triển hạ tầng đô 

thị xanh với hệ thống giao thông xanh, tiết kiệm năng lƣợng, giảm 

phát thải; sử dụng năng lƣợng tái tạo, đổi mới và sử dụng công nghệ, 

kỹ thuật, vật liệu sạch. 

Quy hoạch đô thị và xây dựng hệ thống giao thông bền vững về 

mặt môi trƣờng; phát triển hệ thống giao thông công cộng, đi xe đạp 

và đi bộ; thắt chặt dần tiêu chuẩn môi trƣờng; cải tiến công nghệ sản 

xuất xe; xây dựng hệ thống các trạm kiểm tra nguồn thải của xe và 

trạm bảo dƣỡng sửa chữa xe. 

Ban hành những quy định bắt buộc chủ đầu tƣ ứng dụng những 

công nghệ xanh phổ biến khi xây dựng các công trình thƣơng mại mới 

và cải tạo các công trình hiện có ở các khu đô thị, 

Xây dựng các công cụ kinh tế, kỹ thuật khuyến khích và hỗ trợ 

các chủ đầu tƣ, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ cho 

xây dựng và sử dụng các công trình xây dựng xanh; khuyến khích đầu 

tƣ các khoảng không gian xanh; có chính sách khuyến khích thu hút, 

huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và hộ gia đình xanh 

hóa cảnh quan đô thị; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên 

môn và quản lý đáp ứng công tác phát triển đô thị theo hƣớng tăng 
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trƣởng xanh, bền vững. 

Khuyến khích công trình kiến trúc xanh (Green Building), cần 

thiết đƣợc thiết kế và xây dựng theo các tiêu chí: xanh hóa công trình; 

tiết kiệm và sử dụng hợp lý năng lƣợng; tiết kiệm nguồn nƣớc; thải 

chất thải ra môi trƣờng xung quanh ít nhất; môi trƣờng trong nhà 

xanh. Tăng cƣờng chất lƣợng môi trƣờng đô thị xanh, chất lƣợng môi 

trƣờng không khí, nguồn nƣớc sạch; quản lý chất thải rắn tốt; vệ sinh 

đƣờng phố luôn sạch. 

-  Giải pháp chính sách thứ ba: Phát triển công nghiệp xanh. 

Công nghiệp xanh sử dụng năng lƣợng, nguyên vật liệu có hiệu quả 

cao, tức là tiêu thụ năng lƣợng, nguyên vật liệu, phát sinh chất thải ít 

nhất, sản xuất ra các sản phẩm nhiều nhất; phát triển công nghiệp phát 

thải carbon thấp; cải tiến quá trình công nghệ sản xuất theo hƣớng sản 

xuất sạch hơn. Ngoài ra, chúng ta cần thực hiện chu trình tái sử dụng, 

tái chế chất thải trong ngành sản xuất công nghiệp để giảm thiểu chất 

thải thải ra môi trƣờng; sử dụng năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo 

thay thế cho năng lƣợng từ đốt nhiên liệu hóa thạch. Tăng cƣờng tiếp 

cận, ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học - công nghệ trong phát 

triển công trình xanh, đô thị xanh. 

-  Giải pháp chính sách thứ tư: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên 

xanh, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, lịch sử. Cảnh quan 

thiên thiên nhiên xanh, các công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng đối với đất nƣớc, là tài sản quý giá của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa 

nhân loại. Bảo tồn chúng có ý nghĩa to lớn đối với chính sách đô thị 

tăng trƣởng xanh. 
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Giải pháp chính sách thứ năm: Phát triển nguồn nhân lực xanh. 

Đào tạo bồi dƣỡng nhân lực đô thị bảo vệ môi trƣờng, ứng phó biến 

đổi khí hậu. Nguồn lực con ngƣời đƣợc xem là năng lực nội sinh chi 

phối các nguồn lực khác và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

mỗi quốc gia. Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định phát triển 

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao là một trong ba 

đột phá chiến lƣợc (cùng với hoàn thiện đồng bộ thể chế, xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng). Do đó, đây là giải pháp trọng tâm lâu dài 

khuyến khích và tăng cƣờng đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực xanh để 

cải thiện năng suất và phát triển vốn con ngƣời bảo vệ môi trƣờng, ứng 

phó biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu tăng trƣởng kinh tế trong dài hạn. 

-  Giải pháp chính sách thứ sáu: Xây dựng cộng đồng dân cƣ đô 

thị sống thân thiện với môi trƣờng. Việc tuyên truyền, vận động 

khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia phát triển đô thị xanh, xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trƣờng sống cũng là một 

trong những yếu tố quan trọng để phát triển đô thị xanh. Tuyên truyền, 

vận động khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia phát triển đô thị 

xanh, tiêu dùng tiêu thụ xanh và lối sống xanh, xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị, bảo vệ môi trƣờng; có chính sách thu hút các nhà tài trợ, 

các tổ chức phát triển, các nhà đầu tƣ tham gia xây dựng và phát triển 

công trình xanh, đô thị xanh; có chính sách để phát triển đô thị theo 

hƣớng tăng trƣởng xanh là một hƣớng ƣu tiên trong phát triển đô thị 

Việt Nam. 

-  Giải pháp chính sách thứ bảy: Tài chính xanh (Green finance). 

Tài chính xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực cho 

phát triển nền kinh tế - xã hội và phát triển đô thị tăng trƣởng xanh 
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hƣớng đến sự phát triển bền vững. Tài chính xanh là thu hút các thị 

trƣờng vốn truyền thống trong việc tạo ra, phân phối các sản phẩm 

dịch vụ tài chính mang lại lợi nhuận có thể đầu tƣ mang lại kết quả 

tích cực cho môi trƣờng sinh thái đô thị. Tài chính xanh là hƣớng đi 

tất yếu của ngành tài chính toàn cầu và ngành tài chính Việt Nam nói 

riêng, đem lại những lợi ích rất lớn trong việc bảo vệ môi trƣờng và 

phát triển bền vững quốc gia 

- Giải pháp chính sách thứ tám: Hợp tác quốc tế. Cần tranh thủ 

các nguồn lực trong và ngoài nƣớc; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế 

trong phát triển đô thị theo hƣớng tăng trƣởng xanh; ứng dụng các tiến 

bộ khoa học - kỹ thuật theo hƣớng khuyến khích phát triển, ứng dụng 

các công trình xanh, carbon thấp, năng lƣợng tái tạo trong xây dựng 

và phát triển đô thị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao 

nhận thức để các cấp, các ngành và cả xã hội tích cực tham gia vào 

công tác phát triển đô thị theo hƣớng tăng trƣởng xanh 
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TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 

TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

GS, TS PHAN VĂN TÂN GS, TS MAI TRỌNG NHUẬN 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

So với các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam 

nằm trong nhóm các nước đang phát triển, có thu nhập trung 

bình thấp. Tăng trưởng xanh để phát triển bền vững trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) là xu thế chung trên toàn cầu mà 

Việt Nam không là ngoại lệ. Tuy nhiên, Việt Nam cần có lộ trình 

thực hiện thích hợp. 

CHIẾN LƢỢC TĂNG TRƢỞNG XANH Ở VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

hách thức BĐKH đối với phát triển bền vững và tăng 

trưởng xanh 

BĐKH có thể đƣợc nhìn nhận từ hai góc độ: Biến đổi từ từ 

(hay biến đổi chậm) và biến đổi của các hiện tƣợng cực đoan. Những 

quá trình biến đổi từ từ bao gồm sự dâng mực nƣớc biển, sự tăng nhiệt 

độ, sự biến đổi của lƣợng mƣa và một số quá trình khác. Biến đổi của 

các hiện tƣợng cực đoan bao gồm các hiện tƣợng liên quan đến thiên 

tai nhƣ nắng nóng, mƣa lớn, bão/áp thấp nhiệt đới, rét đậm rét hại… 

Việc đáp ứng đƣợc mục tiêu chung của chiến lƣợc tăng trƣởng 

xanh (góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế nhằm đạt đƣợc thịnh 

T 
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vƣợng về kinh tế, bền vững về môi trƣờng và công bằng về xã hội, 

hƣớng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục 

tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu) đang phải đối mặt với 

những thách thức sau: 

Đối với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững: 

Nƣớc biển dâng, sự gia tăng nhiệt độ, thay đổi lƣợng mƣa, tính chất 

mƣa có thể làm mất đất, giảm diện tích sản xuất nông nghiệp dựa vào 

hệ sinh thái nƣớc ngọt, gia tăng diện tích nhiễm mặn, ngập mặn, thay 

đổi môi trƣờng sống của các loài, mất mát đa dạng sinh học dẫn đến 

phải thay đổi cơ cấu sản xuất, điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, 

cây trồng, nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Sự gia tăng tần 

suất, cƣờng độ và tính bất thƣờng của các hiện tƣợng cực đoan và 

thiên tai luôn đe dọa nghiêm trọng quá trình hoạt động sản xuất, gây 

thiệt hại hoặc giảm năng suất, sản lƣợng, chất lƣợng sản phẩm nông 

nghiệp, nhất là các vùng miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông 

Cửu Long. Những thách thức này sẽ cản trở việc phát triển nông 

nghiệp bền vững, cản trở nâng cao chất lƣợng, giá trị gia tăng và năng 

lực cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp. 

Đối với định hướng nền kinh tế xanh, các-bon thấp: BĐKH và 

nƣớc biển dâng đi kèm với sự gia tăng tính khốc liệt của thiên tai do 

các hiện tƣợng cực đoan đòi hỏi nguồn lực tài chính, khoa học và công 

nghệ (KHCN) để ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại cơ sở vật chất, 

cơ sở hạ tầng, con ngƣời. Điều đó sẽ tạo ra thách thức lớn cho việc 

đầu tƣ để giảm thiểu phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế phát 

sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng cũng nhƣ cản trở 
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việc tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. 

Phát triển nền kinh tế xanh, các-bon thấp đòi hỏi phải đầu tƣ lớn 

về nguồn lực tài chính và KHCN cho việc phát triển nguồn năng 

lƣợng tái tạo để dần dần thay thế các nguồn năng lƣợng sử dụng nhiên 

liệu hóa thạch. Việc cân đối giữa nguồn lực đầu tƣ này với việc đầu tƣ 

cho ứng phó với BĐKH là vấn đề không dễ, nhất là đối với một nƣớc 

đang phát triển với tiềm lực kinh tế còn hạn chế nhƣ Việt Nam. 

Đối với định hướng cơ sở hạ tầng xanh, thông minh: tăng trƣởng 

xanh cũng đòi hỏi một kết cấu hạ tầng xanh, thông minh, bao gồm 

mạng lƣới giao thông, thủy lợi, mạng lƣới truyền tải điện… đảm bảo 

tiết kiệm nhiên liệu, giảm tổn thất, an ninh nguồn nƣớc, an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, BĐKH và nƣớc biển dâng có thể dẫn đến những thách thức 

lớn cho vấn đề này. Chẳng hạn, sự gia tăng các sự kiện mƣa lớn, mƣa 

dài ngày có thể làm giảm tuổi thọ đƣờng, gây sạt lở, đứt gãy các hệ 

thống giao thông. Tính bất thƣờng trong chế độ mƣa gây khó khăn 

trong việc bảo đảm an toàn hồ đập, an ninh nguồn nƣớc. Bão, gió 

mạnh, dông lốc có thể dẫn đến sự đổ vỡ, đứt gãy hệ thống đƣờng dây 

tải điện.v.v.. Điều này đặt ra yêu cầu, đòi hỏi nguồn lực đầu tƣ về tài 

chính và KHCN cho việc phòng tránh, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả 

thiên tai, ứng phó với BĐKH. 

Đối với những vấn đề khác trong chiến lược tăng trưởng xanh: 

Tăng trƣởng xanh còn gắn liền với việc thúc đẩy đô thị hóa theo 

hƣớng thông minh, bền vững, có năng lực chống chịu với BĐKH, với 

việc xây dựng nông thôn mới có lối sống hòa hợp với môi trƣờng và 

thiên nhiên theo các tiêu chuẩn sống tốt, bảo vệ và phát triển cảnh 
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quan và môi trƣờng xanh, sạch, đẹp, văn minh cũng nhƣ quản lý, xử lý 

chất thải và bảo đảm tốt chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí. 

Tất cả những vấn đề này đều đối diện với rủi ro do BĐKH. Các sự 

kiện mƣa lớn gây ngập lụt thành phố dƣờng nhƣ xuất hiện với tần suất 

lớn hơn. Nhiệt độ tăng cao làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, gây 

sốc nhiệt. Lũ lụt với thời gian kéo dài hơn, diện ngập lớn hơn, sâu hơn 

ở các vùng nông thôn kéo theo thiệt hại về tài sản và con ngƣời cũng 

nhƣ hệ quả ô nhiễm môi trƣờng, bệnh tật. Sau các đợt thiên tai môi 

trƣờng bị huỷ hoại, khó phục hồi, thậm chí huỷ hoại nơi sinh sống của 

ngƣời dân. 

Tính không chắc của các kịch bản BĐKH khi xây dựng chiến 

lược tăng trưởng xanh: Các kịch bản BĐKH đƣợc xây dựng dựa trên 

kết quả dự tính khí hậu tƣơng lai từ các mô hình khác nhau trên cơ sở 

các kịch bản phát thải khí nhà kính. Do bản chất của các mô hình 

luôn hàm chứa sai số cũng nhƣ tính không chắc chắn của các kịch 

bản phát thải khí nhà kính nên các kịch bản BĐKH cũng luôn tiềm ẩn 

tính bất định.  

Cơ hội cho phát triển bền vững và tăng trưởng xanh trong bối 

cảnh BĐKH 

Trƣớc hết, những khó khăn, thách thức do BĐKH chính là động 

lực thúc đẩy sự đổi mới chính sách, cơ chế, phƣơng thức quản trị xã 

hội. Một chính sách, cơ chế đúng với phƣơng thức quản trị hợp lý sẽ 

giúp sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên đất, nƣớc, khí 

hậu, khoáng sản, đầu tƣ hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện cho phát 

triển bền vững và tăng trƣởng xanh. Định hƣớng phát triển xã hội các-
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bon thấp, phát thải ròng bằng không là cơ hội thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài, tạo điều kiện phát triển KHCN, gia tăng năng lực khai thác, sử 

dụng các nguồn năng lƣợng tái tạo, giảm tiêu thụ nguyên, nhiên liệu 

hoá thạch.  

Đối với sản xuất nông nghiệp, BĐKH có thể là cơ hội để thay 

đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, định hƣớng lại phƣơng thức sử 

dụng đất theo hƣớng hiệu quả hơn, bền vững hơn, là cơ hội để thúc 

đẩy phát triển KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp nhƣ hệ thống tƣới 

tiêu thông minh, phục hồi đất nhanh, lai tạo đƣợc các giống vật nuôi, 

cây trồng cho năng suất cao…  

BĐKH cũng tạo cơ hội để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng có 

sức chống chịu cao trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xây dựng 

phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lƣợng. 

Ứng phó với BĐKH buộc phải phát triển lĩnh vực giao thông 

theo hƣớng tăng trƣởng xanh, tạo cơ hội phát triển thị trƣờng xe điện, 

xe không sử dụng hoặc sử dụng ít nhiên liệu hoá thạch, phát triển 

phƣơng tiện giao thông công cộng, giảm phƣơng tiện giao thông cá 

nhân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí… 

Tóm lại, những thách thức của BĐKH là động lực để thúc đẩy 

phát triển một nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững. 

Một số giải pháp thích ứng với BĐKH phục vụ phát triển bền 

vững và tăng trưởng xanh 

Trong thích ứng với BĐKH có hai quá trình: Thích ứng với tác 

động từ từ và thích ứng với các hiện tƣợng cực đoan. 
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Thích ứng với tác động từ từ của BĐKH: Trong trƣờng hợp này, 

điều quan trọng nhất là phải có thông tin đáng tin cậy về BĐKH trong 

tƣơng lai xa, hàng chục thậm chí hàng trăm năm. Tuy nhiên, những sự 

kiện có xác suất (khả năng) xảy ra thấp không có nghĩa là nó không 

xảy ra, vì vậy cần phải có giải pháp quản lý rủi ro thích hợp. Để có 

thông tin về BĐKH trong tƣơng lai cần phải có các kịch bản BĐKH. 

Kịch bản BĐKH chỉ là các phƣơng án dự kiến, có thể đúng cũng có 

thể sai. Do đó, việc sử dụng thông tin từ các kịch bản này cũng cần 

phải đƣợc cân nhắc một cách thận trọng. 

Trong thích ứng với tác động từ từ của BĐKH, hai nhóm giải 

pháp thƣờng đƣợc sử dụng là giải pháp công trình và giải pháp phi 

công trình. Giải pháp phi công trình đƣợc cho là hữu hiệu, rẻ tiền, dễ 

làm vì nó đơn giản, nhƣng khó triển khai vì liên quan đến nhận thức 

của cộng đồng, kể cả các nhà quản lý. Tuy nhiên, cũng có những 

trƣờng hợp cần có giải pháp công trình. Đối với giải pháp công trình, 

đòi hỏi phải đầu tƣ tốn kém. Vì vậy, tầm nhìn của các nhà quản lý là 

cực kỳ quan trọng đối với nhóm giải pháp này.  

Thích ứng với tác động của các hiện tượng cực đoan và thiên tai 

trong bối cảnh BĐKH: Vấn đề này gắn chặt với bài toán dự báo, cảnh 

báo. Một cách tƣơng đối có thể chia thành 3 nhóm bài toán: a) Dự báo 

ở quy mô thời tiết; b) Dự báo hạn mùa và nội mùa; c) Dự báo khí hậu 

hạn ngắn. 

Tóm lại, trong bối cảnh BĐKH hiện nay, các hiện tƣợng cực 

đoan có xu hƣớng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn, thiên tai vì thế 

có thể khốc liệt hơn. Để ứng phó với tình hình đó cần thiết và cấp thiết 
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phải tăng cƣờng công tác dự báo, cảnh báo, nâng cao chất lƣợng các 

bản tin dự báo cả về độ chính xác cũng nhƣ độ chi tiết theo không 

gian và thời gian. 

TIỀM NĂNG BIỂN, ĐẢO TRONG CHIẾN LƢỢC TĂNG 

TRƢỞNG XANH CỦA VIỆT NAM 

Tiềm năng tài nguyên biển Việt Nam rất lớn và đa dạng, bao 

gồm thủy hải sản, dầu mỏ, khí đốt, băng cháy và các loại khoáng 

sản khác. Ngoài ra, với một không gian biển rộng, có đƣờng bờ biển 

dài, tài nguyên khí hậu biển Việt Nam chứa đựng một tiềm năng vô 

cùng lớn nhƣng dƣờng nhƣ chƣa đƣợc nhìn nhận và khai thác đúng 

mức, hiệu quả. Phát triển kinh tế biển ngoài việc phát triển các 

ngành hiện tại nhƣ khai thác khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt, cát…), 

đánh bắt hải sản… cần thiết phải nghiên cứu khai thác các nguồn tài 

nguyên khí hậu biển, nhƣ các nguồn năng lƣợng tái tạo (gió, mặt 

trời, sóng, dòng chảy, thuỷ triều…), tiềm năng du lịch biển, giao 

thông đƣờng thuỷ, cảng biển và dịch vụ logistic, năng lực về an ninh 

quốc phòng. 

Đối với vấn đề khai thác nguồn năng lƣợng tái tạo, mà trƣớc hết 

là năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời, Việt Nam có thể khai thác ở 

cả các vùng không gian mặt nƣớc biển và trên các đảo gần bờ. Dĩ 

nhiên, để có thể khai thác đƣợc các nguồn tài nguyên này và sử dụng 

chúng một cách hiệu quả, ổn định, bền vững cần thiết phải đầu tƣ 

nghiên cứu đầy đủ, toàn diện. Với nền KHCN ngày càng phát triển, 

giá thành của các nguồn năng lƣợng này ngày càng có tính cạnh tranh 

với các nguồn năng lƣợng truyền thống. Ngoài ra, có thể hƣớng tới 
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hình thành và phát triển mô hình tổ hợp sản xuất điện tái tạo và nuôi 

trồng hải sản trên các không gian biển. 

Phát triển du lịch biển, đảo thiết nghĩ cũng là một trong những 

tiềm năng lớn của Việt Nam. Ngoài các bãi biển đẹp, nổi tiếng ven bờ, 

các đảo xa bờ, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, và đặc biệt là các 

rạn san hô, các quần thể sinh vật dƣới biển, có thể là những nơi thu 

hút khách du lịch trong và ngoài nƣớc. 

Biển Đông là một trong những trung tâm của các tuyến đƣờng 

biển quốc tế vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia và khu vực. Việt 

Nam cần có chiến lƣợc đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng và cải thiện cảng biển 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giao thông thƣơng mại biển, 

trong đó có dịch vụ logistic. Hiện nay, chúng ta đã có một số cảng 

biển quốc tế, trong đó có những cảng nƣớc sâu. Các cảng biển này 

đóng vai trò quan trọng trong việc nối kết Việt Nam với thị trƣờng 

quốc tế. Mặc dù vậy, dịch vụ logistic, vận chuyển hàng hóa của hệ 

thống cảng này vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để phát triển ổn định 

và bền vững cần thiết phải có chiến lƣợc đầu tƣ hợp lý, khoa học. 

Trong bối cảnh tranh chấp, chồng lấn phức tạp về chủ quyền 

của Biển Đông, ngoài việc đàm phán, đấu tranh để ký kết phân định 

ranh giới với các quốc gia có liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế, 

làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác không gian mặt nƣớc biển, tài 

nguyên khoáng sản dƣới biển, thì việc khám phá, hiểu biết đầy đủ 

đặc điểm khí hậu biển sâu để làm chủ nó, phục vụ cho các hoạt động 

giám sát, bảo vệ chủ quyển biển đảo là một trong những yêu cầu 

không thể thiếu.  
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ CHIẾN LƢỢC TĂNG 

TRƢỞNG XANH Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC 

VÀ ĐÔNG NAM Á 

“Khu vực” ở đây đƣợc hiểu là Châu Á - Thái Bình dƣơng, còn 

“Đông Nam Á” là khối ASEAN. Việt Nam có dân số xếp thứ 15 trên 

thế giới, xếp thứ 8 ở châu Á và xếp thứ 3 ở Đông Nam Á. Cơ cấu dân 

số vàng của Việt Nam đã trôi qua hơn một nửa giai đoạn, chỉ còn 

khoảng 15 năm nữa, trong khi nền kinh tế vẫn nằm trong nhóm các 

quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Mặc dù tình hình chính trị - xã 

hội trong khu vực chƣa có gì bất thƣờng nhƣng vẫn luôn tiềm ẩn xung 

đột giữa các bên liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, lợi ích 

kinh tế. Việc hình thành một số liên minh khu vực với các quan điểm 

khác nhau gây xung đột về quyền lợi giữa các nền kinh tế lớn. Xung 

đột vũ trang đang bùng phát ở một số nơi trên thế giới có thể xem là 

sự đối đầu của các xu thế về phân chia thị trƣờng.  

Mặc dù chúng ta đã chấp nhận (tuy chƣa đầy đủ) cơ chế kinh tế 

thị trƣờng, đã hội nhập ASEAN và các liên minh kinh tế khác, giữ 

đƣợc mối quan hệ bình thƣờng với các nƣớc lớn, các nền kinh tế lớn 

cũng nhƣ các nƣớc trong khu vực để phát triển kinh tế xã hội trong 

nƣớc, nhƣng vẫn tiềm ẩn một số bất cập: 

1) Nền kinh tế vẫn chƣa đủ động lực và cơ sở hạ tầng cho phát 

triển bền vững do: a) Chƣa có hoặc chƣa xây dựng và phát triển đầy 

đủ lý luận, luận cứ khoa học hiện đại về các lộ trình điều hành nền 

kinh tế thị trƣờng sau sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; b) Việc 

điều hành quản lý kinh tế - xã hội dù đã có những cải thiện nhƣng vẫn 
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mang tính áp đặt chủ quan dẫn đến kinh tế phát triển ở mức thấp, thiếu 

bền vững. 

2) Mặc dù chúng ta đã nhận đƣợc sự ủng hộ của các nền kinh tế 

lớn, sự hứa hẹn và đầu tƣ của các tập đoàn kinh tế lớn, công nghệ hiện 

đại, tạo cơ hội cho sự phát triển, tăng trƣởng ổn định, nhƣng việc phát 

triển nguồn nhân lực tinh hoa để tiếp thu và từng bƣớc làm chủ, cả 

khoa học xã hội và khoa học tự nhiên - công nghệ, vẫn đang rất manh 

mún, chƣa có chiến lƣợc rõ ràng, dài hạn. 

3) Vẫn biết KHCN là động lực cốt yếu thúc đẩy tăng trƣởng kinh 

tế, nhƣ tăng năng suất lao động, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế 

theo hƣớng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng 

lớn,… nhƣng phát triển KHCN của chúng ta vẫn rất hạn chế cả về đầu 

tƣ tài chính, đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao; về tƣ 

duy quản lý và định hƣớng ƣu tiên so với các nƣớc trong ASEAN 

cũng nhƣ trong khu vực. 

Tăng trƣởng xanh để phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH 

là xu thế chung trên toàn cầu mà Việt Nam không là ngoại lệ. Tăng 

trƣởng xanh có thể làm thay đổi mô hình phát triển, tạo tiền đề cho tái 

cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống 

chịu trƣớc các cú sốc từ bên ngoài. Tăng trƣởng xanh có thể là động 

lực để cải thiện thể chế, chính sách và mô hình quản trị theo hƣớng 

hiện đại, nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, bổ sung tăng 

cƣờng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, chyển đổi số và kết cấu hạ tầng 

thông minh bền vững. Tăng trƣởng xanh giúp sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó thông minh 
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với BĐKH. 

Việt Nam là một quốc gia biển với diện tích không gian biển 

rộng, đƣờng bờ biển dài, tiềm năng tài nguyên lớn, trong đó có tài 

nguyên khí hậu, có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển 

kinh tế biển. Một trong những hƣớng thực hiện chiến lƣợc tăng trƣởng 

xanh nhìn từ góc độ kinh tế biển là khai thác sử dụng nguồn năng 

lƣợng tái tạo, mà trƣớc hết là năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh phức tạp về tranh chấp chủ quyền trên Biển 

Đông, ngoài vấn đề đàm phán, đấu tranh, phân định ranh giới, chúng 

ta cũng cần chủ động nghiên cứu, khảo sát để hiểu và làm chủ đƣợc 

môi trƣờng biển, phục vụ khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên 

khoáng sản, thuỷ hải sản cũng nhƣ bảo đảm an ninh quốc phòng, an 

sinh xã hội. 

Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm các nƣớc đang phát triển, 

có thu nhập trung bình thấp, chiến lƣợc tăng trƣởng xanh mặc dù là xu 

thế tất yếu, là định hƣớng đúng đắn cho phát triển bền vững, tuy nhiên 

chúng ta cần có lộ trình thực hiện thích hợp, không nóng vội. Bởi một 

nền kinh tế đang phát triển không thể đầu tƣ cho giảm phát thải khí 

nhà kính nhƣ một quốc gia phát triển. Năng lƣợng xanh hay năng 

lƣợng tái tạo có lẽ vẫn là “mặt hàng xa xỉ” đối với Việt Nam, vì nó đòi 

hỏi nguồn lực tài chính lớn ngoài nguồn lực đầu tƣ cho thích ứng với 

BĐKH trong khi công nghệ lõi đang thuộc các nƣớc phát triển. Đây có 

thể xem nhƣ là thách thức lớn nhất đối với chiến lƣợc tăng trƣởng 

xanh của Việt Nam 

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo.-2024.- Số 6.- Tr.38-42. 
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TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, FDI, NĂNG LƯỢNG 

TÁI TẠO ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

TS. NGÔ NGÂN HÀ              TS. DƢƠNG HOÀNG ANH 

Trường Đại học Thương mại 

Ngày gửi bài: 20/11/2024 Ngày gửi phản biện: 02/12/2024  
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Nghiên cứu này sử dụng phương pháp ước lượng mô 

hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và phân tích đồng tích 

hợp Johansen để phân tích tác động trong ngắn hạn và dài 

hạn của ô nhiễm môi trường, đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI), năng lượng tái tạo đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 

trong giai đoạn 1989 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

trong ngắn hạn và dài hạn, ô nhiễm môi trường, FDI, năng 

lượng tái tạo đều có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt 

Nam. Đồng thời, thông qua kết quả phân tích phản ứng đẩy 

(IRFs) cho thấy, trong ngắn hạn, sự thay đổi của tăng trưởng 

kinh tế chủ yếu là do cú sốc của chính tăng trưởng kinh tế. 

Trong khi đó, ô nhiễm môi trường, FDI và năng lượng tái tạo 

được đánh giá chỉ đóng góp một tỷ lệ nhỏ vào sự tăng trưởng 

này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất 

khuyến nghị chính sách cho Việt Nam liên quan đến kiểm soát 

ô nhiễm môi trường, thu hút FDI có chất lượng và phát triển 

năng lượng tái tạo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững 

trong thời gian tới. 
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Từ khóa: ô nhiễm môi trường, FDI, năng lượng tái tạo, tăng 

trưởng kinh tế, Việt Nam. 

This study uses the vector error correction model (VECM) 

estimation method and Johansen co-integration analysis to 

analyze the short-term and long-term impacts of environmental 

pollution and foreign direct investment (FDI), renewable energy 

on economic growth in Vietnam in the period 1989 - 2022. 

Research results show that, in the short and long term, 

environmental pollution, FDI, and renewable energy all have an 

impact, affect economic growth in Vietnam. At the same time, 

the results of impulse response analysis (IRFs) show that, in 

the short term, changes in economic growth are mainly due to 

shocks to economic growth it selt. Meanwhile, environmental 

pollution, FDI and renewable energy are estimated to 

contribute only a small proportion to this growth. Based on the 

research results, the study proposes policy recommendations 

for Vietnam related to environmental pollution control, 

attracting quality FDI and developing renewable energy to 

achieve sustainable growth goals, in the near future. 

Key words: environmental pollution, FDI, renewable energy 

economic growth, Vietnam. 

1. Giới thiệu 

Tác động của ô nhiễm môi trƣờng, FDI và năng lƣợng tái tạo đối 

với tăng trƣởng kinh tế nói chung đƣợc đề cập trong nhiều nghiên cứu 

trong và ngoài nƣớc. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chủ yếu tập 

trung làm rõ mối liên hệ giữa FDI, tiêu thụ năng lƣợng hóa thạch hoặc 
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tiêu thụ tổng năng lƣợng đến tăng trƣởng kinh tế. Một số nghiên cứu 

đã bƣớc đầu nghiên cứu tác động của ô nhiễm môi trƣờng đến tăng 

trƣởng kinh tế nhƣng không nhiều. Các nghiên cứu đã công bố đều 

cho thấy những kết luận khá khác nhau về tác động của ô nhiễm môi 

trƣờng, FDI và năng lƣợng tái tạo đến tăng trƣởng kinh tế. Kế thừa và 

phát triển kết quả của các nghiên cứu trƣớc đây, bài nghiên cứu này áp 

dụng dữ liệu chuỗi thời gian (time series) để phân tích tác động của ô 

nhiễm môi trƣờng, FDI và năng lƣợng tái tạo đến tăng trƣởng kinh tế 

ở Việt Nam giai đoạn 1989-2022. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường và tăng trưởng 

kinh tế 

Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa ô nhiễm môi 

trƣờng và tăng trƣởng kinh tế đã cho thấy tác động tiêu cực của ô 

nhiễm môi trƣờng đến tăng trƣởng kinh tế. Borhan (2012) chỉ ra rằng 

phát thải CO2 có mối quan hệ tiêu cực với GDP bình quân đầu ngƣời 

ở các nƣớc ASEAN-8 trong giai đoạn 1965-2010. Ejuvbekpokpo 

(2014) xem xét tác động phát thải CO2 với tăng trƣởng kinh tế của 

Nigeria trong giai đoạn 1980-2010 cho thấy phát thải CO2 có tác động 

tiêu cực đáng kể đến tăng trƣởng kinh tế. Fan (2018) thông qua mô 

hình ARDL để nghiên cứu mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trƣờng và 

tăng trƣởng kinh tế cho thấy, tại Ấn Độ, trong ngắn hạn, tăng trƣởng 

kinh tế giảm do ô nhiễm môi trƣờng. 

Ở một khía cạnh khác, có nghiên cứu cho rằng ô nhiễm môi 

trƣờng tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế. Zoundi (2017) cho 
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thấy phát thải CO2 ở 25 quốc gia ở châu Phi trong giai đoạn 1980-

2012 đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế. Nghiên cứu của Bozkurt 

C. (2014) cho thấy trong dài hạn và ngắn hạn ở Trung Quốc trong giai 

đoạn 1990-2011, lƣợng phát thải CO2 có tác động tích cực đến tăng 

trƣởng kinh tế. 

Có nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa ô nhiễm môi 

trƣờng và tăng trƣởng kinh tế nhƣ nghiên cứu của Waheed (2019), Jo-

Hee (2014). 

2.2 Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy FDI có tác động 

tích cực đến tăng trƣởng kinh tế. Issa (2017) áp dụng FMOLS cũng 

cho thấy FDI tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế ở các nƣớc 

này. Bouchoucha (2019), với mô hình ARDL, đã cho thấy, trong ngắn 

hạn và dài hạn, FDI có tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế 

Tunisia. Bashir Muhammad (2019) thông qua phƣơng pháp GMM, 

cho thấy tác động tích cực này tại các quốc gia châu Á trong giai đoạn 

2001 - 2012. Tuy nhiên, có nghiên cứu đã cho thấy FDI tác động tiêu 

cục đến tăng trƣởng kinh tế. Ang (2009) đánh giá tác động của FDI 

đến kinh tế Thái Lan trong giai đoạn 1970 - 2004 bằng cách sử dụng 

mô hình hiệu chỉnh sai số (VECM). Kết quả cho thấy FDI tác động 

ngƣợc chiều đến kinh tế Thái Lan. 

2.3. Mối quan hệ giữa năng lượng tái tạo và tăng trưởng 

kinh tế 

Tác động tích cực của năng lƣợng tái tạo và tăng trƣởng kinh tế 

đã đƣợc làm rõ trong một số nghiên cứu. Nghiên cứu của Kocak 
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(2017) cho thấy tiêu thụ năng lƣợng tái tạo là một yếu tố dự báo quan 

trọng của GDP. Nghiên cứu của Lianbiao (2022) cho thấy tiêu thụ 

năng lƣợng tái tạo đóng góp tích cực vào tăng trƣởng toàn diện. Qiang 

(2022) cũng đồng quan điểm với kết luận trên khi nghiên cứu vấn đề 

này ở 104 quốc gia. 

Ngƣợc lại, cũng có nghiên cứu cho thấy việc tiêu dùng năng 

lƣợng tái tạo có thể tác động tiêu cực đến tăng trƣởng kinh tế. 

Namahoro (2021) cho thấy rằng, ở các quốc gia có thu nhập trung bình, 

việc tiêu thụ năng lƣợng tái tạo có thể có tác động tiêu cực đến tăng 

trƣởng kinh tế. Ocal (2013) đã tìm thấy tác động bất lợi của tiêu dùng 

năng lƣợng tái tạo đối với tăng trƣởng kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ trong giai 

đoạn 1990-2010. Trong khi đó, một số nghiên cứu lập luận rằng không 

có mối quan hệ nhân quả nào tồn tại giữa năng lƣợng tái tạo và tăng 

trƣởng kinh tế nhƣ Ozcan (2019), Ozturk (2010), Maji (2015). 

3. Phƣơng pháp, mô hình và dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phân tích đồng liên kết Johansen và phƣơng 

pháp ƣớc lƣợng mô hình vec tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và để phân 

tích tác động trong ngắn hạn và dài hạn của ô nhiễm môi trƣờng, FDI, 

năng lƣợng tái tạo đến tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam. Các bƣớc 

nghiên cứu đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bước 1: Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi dữ liệu 

Các chuỗi số liệu sử dụng trong nghiên cứu sẽ đƣợc lấy logarit 

để chuỗi ổn định hơn. Sau đó, các chuỗi số liệu đã logarit sẽ đƣợc 

kiểm định nghiệm đơn vị (kiểm định tính dừng) bằng kiểm định 

nghiệm đơn vị Dickey- Fuller mở rộng (ADF). 
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Bước 2: Kiểm định đồng tích hợp 

Phƣơng pháp Johansen - Juselius đƣợc sử dụng để kiểm định 

mối quan hệ đồng tích hợp nhằm tìm mối quan hệ dài hạn giữa các 

biến trong mô hình. Sự tồn tại quan hệ đồng tích hợp và số phƣơng 

trình đồng tích hợp đƣợc xác định thông qua 2 giá trị thống kê kiểm 

định đó là kiểm định giá trị riêng lớn nhất (Maximun Eigenvalue 

Test_λmax) và kiểm định vết của ma trận (Trace test_λtrace). Nếu tồn 

tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi số liệu thì cách tiếp cận 

VECM là phù hợp. 

Bước 3: Lựa chọn độ trễ tối ưu 

Chỉ tiêu AIC (Akaike Information Criterion) sẽ đƣợc lựa chọn 

để xác định độ trễ tối ƣu (Ozcicek & McMillin, 1996). 

Bước 4: Ước lượng mô hình VECM 

Đặc điểm cơ bản của mô hình này là xem xét tác động của các 

cú shock của các biến lên nhau, đặc biệt là biến kinh tế. Mô hình 

vector hiệu chỉnh sai số có dạng: 

 

Trong đó: ∆Xt là một vector của n biến khác nhau. 

Bước 5: Kiểm định các chẩn đoán 

Từ kết quả ƣớc lƣợng mô hình VECM, để đánh giá mô hình 

nhận đƣợc, nghiên cứu sử dụng các kiểm định sau: Kiểm định sự ổn 

định của mô hình, kiểm định tự tƣơng quan Portmanteau, kiểm định 

White về phƣơng sai sai số thay đổi. 
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Bước 6: Hàm phản ứng, phân tích phân rã phương sai và tiến 

hành dự báo 

Mô hình nghiên cứu thực nghiệm tác động của ô nhiễm môi 

trƣờng, FDI, năng lƣợng tái tạo đến tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam có 

thể đƣợc mô tả nhƣ sau: 

 

Trong đó: εt là sai số ngẫu nhiên, t là biến thời gian theo năm, từ 

1989 đến 2022 

Về dữ liệu, dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu đƣợc tổng hợp từ 

cơ sở dữ liệu nhƣ Bảng 1. 

Bảng 1: Các biến sử dụng trong mô hình 

         nghiên cứu và thống kê mô tả các biến 

 

4. Kết quả nghiên cứu 
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4.1 Kiểm định nghiệm đơn vị của chuối dữ liệu 

Bảng 2: Kết quả kiểm định ADF 

 
 

Trong kết quả của kiểm định ADF ở Bảng 2, giá trị p-value của 

các biến sau khi lấy sai phân lần lƣợt là 0,0000; 0,0067; 0,0000; 

0,0002. Vậy nên tất cả các biến sau khi lấy sai phân là chuỗi dừng. 

Nhƣ vậy, dữ liệu phù hợp để đƣa vào phân tích ở các bƣớc tiếp theo. 

4.2 Kiểm định tính đồng tích hợp và mối quan hệ dài hạn Johansen 

Bảng 3: Kết quả kiểm định đồng tích hợp 
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Kết quả Bảng 3 cho thấy, tồn tại ít nhất 1 phƣơng trình đồng tích 

hợp trong mối quan hệ dài hạn. Bảng 4 thể hiện các hệ số chuẩn hóa 

của phƣơng trình đồng tích hợp đơn theo đề xuất của phƣơng pháp 

Johansen. 

Bảng 4: Kết quả hệ số đồng tích hợp chuẩn hóa 

 

Mối quan hệ dài hạn giữa các biến đƣợc mô tả bởi phƣơng trình sau: 

LGDP = -56.0174* LCO2 – 2.95798 * LFDI – 18.3199 * LRE+ 

Với hệ số điều chỉnh về cân bằng dài hạn: D(LGDP) = 0.052847 

Kết quả cho thấy trong dài hạn, cả ba biến đều có ý nghĩa thống 

kê. Ô nhiễm môi trƣờng, FDI và năng lƣợng tái tạo có quan hệ tỷ lệ 

nghịch với tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam trong dài hạn. 

4.3. Xác định độ trễ tối ưu 

Nghiên cứu tiếp tục thực hiện tìm kiếm độ trễ tối ƣu cho mô hình 

bằng phƣơng pháp VAR lag Order Selection Criteria, thông qua kiểm 

định độ trễ của 4 biến: D(LGDP), D(LCO2), D(LFDI), D(LRE). Kết 

quả cho thấy, độ trễ tối ƣu của các biến trong mô hình VECM đƣợc lựa 

chọn dựa vào tiêu chuẩn AIC và các tiêu chuẩn khác là bậc 1. 

4.4. Uớc lượng mô hình VECM 
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Từ kết quả của ƣớc lƣợng VECM cho thấy, sự tồn tại vector 

đồng tích hợp thể hiện mối quan hệ cân bằng ngắn hạn giữa các biến 

trong mô hình và đƣợc mô tả bởi phƣơng trình sau: 

LGDP = -2.242743 + 50.72712 * LCO2 + 3.625182 * LFDI + 

18.65768 * LRE + 

Kết quả ƣớc lƣợng mô hình trong ngắn hạn cho thấy tại độ trễ 1 

thời kỳ, cả ba biến LCO2, LFDI và LRE đều có ý nghĩa thống kê. 

Trong ngắn hạn ô nhiễm môi trƣờng, FDI và tiêu dùng năng lƣợng tái 

tạo có tác động cùng chiều đối với tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam. 

Kết luận ô nhiễm môi trƣờng không làm kìm hãm tăng trƣởng kinh tế 

ở Việt Nam là tƣơng tự với kết quả nghiên cứu của Zoundi (2017), 

Bozkurt (2014). Phát hiện vai trò tích cực của FDI đến tăng trƣởng 

kinh tế là tƣơng tự với kết quả nghiên cứu của Bouchoucha (2019), 

Bashir Muhammad (2019). Kết luận năng lƣợng tái tạo có tác động 

tích cực đến tăng trƣởng kinh tế là phù hợp với nghiên cứu của Kocak 

(2017), Lianbiao (2022), Qiang (2022). 

4.5. Đánh giá mô hình 

- Kiểm định sự ổn định của mô hình: Kiểm định nghiệm nghịch 

đảo của đa thức đặc trƣng AR cho thấy các giá trị riêng đều nằm trong 

vòng tròn đơn. Điều này hàm ý mô hình VECM là ổn định và kết quả 

ƣớc lƣợng là có thể tin cậy đƣợc. 

Kiểm định tính nhiễu trắng của phần dƣ: Kết quả kiểm định tự 

tƣơng quan phần dƣ của mô hình hồi quy theo phƣơng pháp 

Portmanteau Tests cho thấy không có tự tƣơng quan trong mô hình 

với mức ý nghĩa thống kê 1%. Nhƣ vậy, mô hình ƣớc lƣợng đƣợc là 
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đủ tốt để giải thích mối quan hệ giữa các biến. 

Kiểm định tính thuần nhất của phƣơng sai: Kết quả kiểm định 

phƣơng sai thay đổi theo phƣơng pháp kiểm định White cho thấy 

không có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi trong mô hình hồi quy với 

mức ý nghĩa thống kê 1%. 

4.6. Tác động phản ứng đẩy và phân rã phương sai 

Kết quả phân tích hàm phản ứng đẩy của LGDP trong ước 

lượng VECM cho thấy sự thay đổi của tăng trƣởng kinh tế chủ yếu là 

do cú sốc của chính tăng trƣởng kinh tế nhƣng có xu hƣớng giảm dần. 

Ảnh hƣởng cú sốc của ô nhiễm môi trƣờng, FDI từ năm thứ 2 mới bộc 

lộ và từ năm thứ 5 trở đi có xu hƣớng tăng dần. Ảnh hƣởng cú sốc của 

năng lƣợng tái tạo bộc lộ từ năm thứ 3, từ năm thứ 4 trở đi thì ảnh 

hƣởng của cú sốc có xu hƣớng giảm dần. Nhƣ vậy có thể thấy, trong 

ngắn hạn, FDI, ô nhiễm môi trƣờng và tiêu thụ năng lƣợng tái tạo 

đƣợc đánh giá chỉ đóng góp một tỷ lệ nhỏ vào sự tăng trƣởng của nền 

kinh tế. 

Bảng 5: Kết quả phân tích phân rã phƣơng sai 
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Kết quả phân tích phân rã phƣơng sai của tăng trƣởng kinh tế 

cuối năm thứ 10 ở Bảng 5 cho thấy, sự thay đổi của tăng trƣởng kinh 

tế đƣợc giải thích bởi tốc độ tăng ô nhiễm môi trƣờng chỉ là 

12.37251%, của FDI là 15.61047% và của năng lƣợng tái tạo là 

7.663367%. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Kết quả ƣớc lƣợng mô hình VECM và kiểm định đồng tích hợp 

Johansen cho thấy rằng trong ngắn hạn và dài hạn, cả ba yếu tố ô 

nhiễm môi trƣờng, FDI, năng lƣợng tái tạo đều có ý nghĩa thống kê. 

Trong ngắn hạn, tồn tại tác động thuận chiều của ô nhiễm môi trƣờng. 

FDI và năng lƣợng tái tạo đến tăng trƣởng kinh tế. Trong dài hạn, ô 

nhiễm môi trƣờng, FDI và năng lƣợng tái tạo có tác động ngƣợc chiều 

đến tăng trƣởng kinh tế. Đồng thời, thông qua kết quả phân tích phản 

ứng đẩy, trong ngắn hạn, sự thay đổi của tăng trƣởng kinh tế chủ yếu 

là do cú sốc của chính tăng trƣởng kinh tế và FDI, ô nhiễm môi trƣờng 

và năng lƣợng tái tạo đƣợc đánh giá chỉ đóng góp một tỷ lệ nhỏ vào sự 

tăng trƣởng này. 

Từ kết quả nói trên, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị sau: 

Thứ nhất, tăng cƣờng kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng. Chính 

quyền các cấp cần tổ chức kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên, yêu cầu 

các cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải 

theo quy định. Trong thời gian tới, Việt Nam nghiên cứu áp dụng thuế 

carbon song cần xác định lộ trình phù hợp để có thể phát huy những 

lợi ích mà không ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
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doanh nghiệp. Đồng thời, Chính phủ cần từng bƣớc xây dựng hệ thống 

tín chỉ carbon trong đó bƣớc đầu áp dụng thí điểm ở một số ngành sản 

xuất có lƣợng phát thải lớn, có thể đo lƣờng, giám sát đƣợc nhƣ năng 

lƣợng, nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất. 

Thứ hai, tăng cƣờng thu hút FDI xanh. Theo đó, Chính phủ cần 

hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý FDI xanh; xây dựng cơ chế 

chính sách khuyến khích đầu tƣ FDI xanh; nâng cao vai trò quản lý 

của Nhà nƣớc và sự tham gia của xã hội. Cụ thể, cần ƣu tiên chọn 

những đối tác doanh nghiệp FDI từ những nƣớc phát triển có chuẩn 

môi trƣờng cao, có quy định chặt chẽ về bảo vệ môi trƣờng. Trong cấp 

phép đầu tƣ, cần chú ý chỉ cấp phép cho các dự án khai thác tài 

nguyên thiên nhiên có áp dụng công nghệ cao, trình độ quản lý tốt và 

có uy tín, hạn chế tối đa việc cấp phép cho những dự án có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng khi đầu tƣ vào Việt Nam nhƣ 

sản xuất giấy, thép... những dự án không phù hợp với quy hoạch phát 

triển của Việt Nam, dẫn đến dƣ thừa công suất quá lớn song khó có 

triển vọng khai thác sử dụng. 

Thứ ba, phát triển năng lƣợng tái tạo ở Việt Nam. Để thu hút 

mọi thành phần kinh tế tham gia vào phát triển năng lƣợng tái tạo ở 

Việt Nam, Chính phủ cần xây dựng và áp dụng chính sách hỗ trợ phù 

hợp nhƣ chính sách về cơ sở hạ tầng; chính sách ƣu đãi về thuế; chính 

sách trợ giá; chính sách nghiên cứu khoa học công nghệ; chính sách 

đào tạo lao động... Trong bối cảnh nguồn nội lực còn hạn chế, việc thu 

hút FDI và tận dụng các nguồn tài trợ quốc tế là cần thiết nhằm giảm 

gánh nặng cho ngân sách Nhà nƣớc trong phát triển năng lƣợng tái tạo 
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ở Việt Nam 

—————————— 
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THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY: TỪ THỰC TIỄN 

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

TS. VŨ MẠNH HÙNG Đại tá, PGS, TS. LÊ TRỌNG HANH  

Ban Kinh tế Trung ương Học viện Chính trị Công an nhân dân 

Những năm gần đây, Việt Nam nói chung, vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên(1) nói riêng chịu ảnh hưởng nặng 

nề của biến đổi khí hậu(2). Việc chủ động thích ứng với biến đổi 

khí hậu để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong thời gian 

tới là vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Đây cũng là cơ sở cho việc 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3-6-

2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “Về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường”. 

Thực trạng hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng 

duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Là khu vực có thế mạnh đặc biệt về phát triển kinh tế rừng và 

phát triển kinh tế biển, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 

vai trò, vị trí chiến lƣợc đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, môi trƣờng, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nƣớc. 

Thời gian qua, vùng duyên hải Nam Trung Bộ thƣờng xuyên 

chịu ảnh hƣởng của 21/22 loại thiên tai, với tần suất cao hơn và mức 
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độ ác liệt hơn so với các vùng, miền khác, trong đó bão mạnh, siêu 

bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, sạt lở bờ sông, bờ biển là các loại hình thiên 

tai gây thiệt hại lớn cho khu vực
(3)

. Hằng năm, Tây Nguyên thƣờng 

xuyên chịu ảnh hƣởng của 11/21 loại hình thiên tai; trong đó, hạn hán, 

lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt là các loại hình thƣờng xuyên xảy ra 

và gây thiệt hại lớn về ngƣời và tài sản, để lại hậu quả nặng nề
(4)

. 

Chính vì vậy, việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), 

là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát 

triển của các địa phƣơng trong khu vực. 

Trên tinh thần đó, trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện 

chủ trƣơng, chính sách về thích ứng với BĐKH vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên đạt đƣợc một số kết quả nhất định. Việc 

tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH 

đƣợc thực hiện tích cực, các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, nhân dân đƣợc các bộ, ngành, địa phƣơng triển khai 

sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, đề cập từng lĩnh vực cụ thể. 

Công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về ứng phó với 

BĐKH tiếp tục đƣợc chú trọng xây dựng và hoàn thiện. Nguồn lực 

đầu tƣ cho ứng phó với BĐKH đƣợc quan tâm đúng mức. Trong giai 

đoạn 2012 - 2020, đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cho sự nghiệp bảo vệ 

môi trƣờng (BVMT), trong đó có ứng phó với BĐKH, vẫn bảo đảm 

không dƣới 1% tổng chi ngân sách nhà nƣớc và tăng đều qua các năm. 

Ở cấp độ quốc gia, các chƣơng trình nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học - công nghệ trong ứng phó với BĐKH đƣợc triển khai tích cực
(5)

. 

Về hợp tác và hội nhập quốc tế trong ứng phó với BĐKH, Việt Nam 
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đã và đang tích cực thực hiện nghĩa vụ của nƣớc thành viên tham gia 

Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNPCCC), 

Nghị định thƣ Ky-ô-tô, Thỏa thuận Pa-ri; đóng vai trò ngày càng tích 

cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế về BĐKH. 

Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực tham gia các chƣơng trình quốc 

tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
(6)

. Chính phủ chú trọng các hoạt 

động hợp tác trong giám sát, chia sẻ thông tin về các vấn đề xuyên 

biên giới; tham gia tích cực 13 chƣơng trình hợp tác trong Ủy hội sông 

Mê Công; tham gia tích cực trong chƣơng trình hợp tác Mê Công - 

Lan Thƣơng. Công tác phòng, chống thiên tai đƣợc đẩy mạnh; thiệt 

hại do thiên tai gây ra đã giảm hơn so với giai đoạn trƣớc cả về ngƣời 

và tài sản. Việc bảo đảm an ninh tài nguyên nƣớc đƣợc chú trọng, điều 

tra cơ bản và hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên nƣớc tiếp tục đƣợc 

triển khai, xây dựng, hệ thống thủy lợi đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp. Công 

tác giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đạt nhiều kết quả tốt, góp phần 

bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất. Việc xây dựng cộng đồng ứng phó 

hiệu quả với BĐKH đã mang lại nhiều tác động tích cực, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội
(7)

. 

Đối với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đây là 

khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển kinh tế biển, du 

lịch, năng lƣợng tái tạo, nhƣ điện gió, điện mặt trời, là nơi có vị trí địa 

lý chiến lƣợc về giao lƣu kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây; có tài 

nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú và nhiều di sản văn hóa đặc 

sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, BĐKH và nƣớc 

biển dâng đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển của khu vực, 
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để tiếp tục thực hiện tiến trình phát triển nhanh và bền vững, cần có 

những chủ trƣơng, chính sách mạnh hơn, hiệu quả hơn trong ứng phó 

với BĐKH của khu vực này
(8)

. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhƣng việc chủ động ứng phó với 

thiên tai và giám sát khí hậu, năng lực cảnh báo sớm ở khu vực này 

chƣa đáp ứng yêu cầu. Công tác tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, 

hoạt động giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai chƣa đƣợc đầu tƣ thỏa 

đáng, khó khăn trong việc huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. 

Việc bảo đảm an ninh lƣơng thực và tài nguyên nƣớc chƣa có các giải 

pháp căn cơ thích ứng với BĐKH trong công tác bảo đảm an ninh 

lƣơng thực. Công tác bảo đảm an ninh tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc 

hoàn thiện về cơ chế, nguồn lực, trang, thiết bị, cơ sở dữ liệu quản lý; 

các công trình thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê sông, đê biển vẫn chƣa 

đáp ứng yêu cầu; nguy cơ mất an ninh nguồn nƣớc còn hiện hữu. Việc 

ứng phó tích cực với nƣớc biển dâng phù hợp với các vùng dễ bị tổn 

thƣơng, triển khai hoạt động bảo vệ và phát triển các vùng hải đảo ứng 

phó với BĐKH, đặc biệt là nƣớc biển dâng chƣa đƣợc thực hiện một 

cách đầy đủ do thực tế các đảo đều có mật độ dân cƣ thấp. Các 

chƣơng trình, dự án chống ngập ở các đô thị, thành phố lớn còn chậm, 

việc úng ngập vẫn xảy ra thƣờng xuyên. Việc điều chỉnh và phát triển 

sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện BĐKH và nƣớc 

biển dâng chƣa diễn ra mạnh mẽ, phổ biến. 

Bên cạnh đó, việc bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cƣờng 

hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế, 

chất lƣợng rừng tiếp tục suy giảm, ở khu vực các tỉnh này, vẫn còn 
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những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép 

và chống ngƣời thi hành công vụ. Đa dạng sinh học tiếp tục có xu 

hƣớng suy giảm. Sự tham gia của doanh nghiệp lâm nghiệp vào bảo 

vệ và phát triển rừng để ứng phó BĐKH chƣa tƣơng xứng với tiềm 

năng. Việc phát triển các nguồn năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng mới 

chƣa đƣợc kiểm soát chặt chẽ, còn nhiều bất cập. Các chƣơng trình sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lƣợng chƣa mang lại kết quả rõ rệt, các 

hoạt động giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp chƣa đƣợc thực 

hiện với quy mô lớn, khó đạt đƣợc các mục tiêu đề ra, công tác quản 

lý chất thải rắn trên quy mô liên vùng, liên tỉnh chƣa đƣợc thực hiện. 

Năng lực xử lý chất thải rắn, nƣớc thải chƣa đáp ứng yêu cầu. Công 

tác xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với BĐKH còn gặp nhiều 

khó khăn, vƣớng mắc trong việc bố trí nguồn lực và các quy định của 

pháp luật chƣa đƣợc triển khai rộng rãi trong thực tế. Việc nâng cấp hệ 

thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với điều kiện BĐKH 

chƣa hiệu quả và đồng đều. 

Ngoài ra, một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020 về chủ động ứng 

phó với BĐKH không đạt đƣợc, nhƣ việc phát triển mô hình kinh tế 

xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh chƣa phổ biến. Tiêu hao năng 

lƣợng trên 1 đơn vị GDP còn cao; các nguồn năng lƣợng tái tạo mới 

đƣợc phát huy ở mức thấp so với tiềm năng. Việc bảo vệ, phục hồi, 

trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển diện tích mới đạt đƣợc 

30% kế hoạch đề ra đến năm 2020
(9)

. 

Thêm vào đó, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng thân 

thiện với môi trƣờng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khai 
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thác đƣợc các tiềm năng du lịch, nông nghiệp để ứng phó với BĐKH 

diễn ra chƣa đồng bộ ở các địa phƣơng, chƣa tận dụng đƣợc lợi thế 

liên kết vùng, đóng góp của các ngành kinh tế có sử dụng năng lƣợng 

sạch chƣa cao, dù tỷ trọng các ngành đã có sự thay đổi đáng kể so với 

trƣớc đây. 

Xây dựng thị trƣờng các-bon là vấn đề khá mới mẻ đối với Việt 

Nam; các cơ quan quản lý còn lúng túng trong việc xác định, xây 

dựng và thực hiện. Trong bối cảnh xu hƣớng chuyển đổi số, BVMT, 

phát triển kinh tế tuần hoàn là ƣu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, 

Việt Nam nói chung và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói 

riêng, không thể nằm ngoài tiến trình đó. Các yêu cầu về BVMT trên 

bình diện quốc tế ngày càng cao, đòi hỏi Việt Nam có những hành 

động mạnh mẽ hơn để bảo đảm đạt đƣợc các yêu cầu trong các cam 

kết quốc tế; trong đó, có cam kết theo các hiệp định thƣơng mại tự do 

(FTA) thế hệ mới, công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tín 

chỉ các-bon trong tƣơng lai (để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân có thể đầu tƣ, kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trƣờng thế 

giới),...
(10)

. 

Những hạn chế, yếu kém trên đây có nguyên nhân khách quan, 

nhƣng nguyên nhân chủ quan là chính, tập trung chủ yếu vào 5 nhóm 

nguyên nhân: Một là, ý thức trách nhiệm về chủ động ứng phó với 

BĐKH và phòng, chống thiên tai chƣa đáp ứng yêu cầu; các hành 

động cụ thể của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cƣ trong ứng phó 

với BĐKH chƣa thực sự phổ biến; việc bảo đảm công bằng giới và các 

nhóm yếu thế trong xã hội trong ứng phó với BĐKH vẫn còn khó 
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khăn. Hai là, hệ thống chính sách, pháp luật về ứng phó với BĐKH 

còn nhiều bất cập; vẫn còn thiếu nhiều cơ chế, chính sách; có sự trùng 

lặp, chồng chéo trong các kế hoạch dẫn đến nguồn lực bị phân tán, 

không hiệu quả. Ba là, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực còn bất cập; 

việc tổ chức thực thi pháp luật còn yếu; hiệu lực, hiệu quả của các quy 

định pháp luật còn chƣa cao. Bốn là, nguồn lực tài chính cho ứng phó 

với BĐKH còn thiếu so với yêu cầu; sự hỗ trợ của quốc tế có xu 

hƣớng giảm; việc huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp khu 

vực tƣ nhân còn hạn chế. Năm là, việc ứng dụng khoa học - công nghệ 

trong ứng phó với BĐKH và hệ thống quan trắc khí tƣợng thủy văn, 

cơ sở dữ liệu về BĐKH nhìn chung còn chậm, chƣa đáp ứng yêu cầu 

đặt ra. 

Quan điểm và một số giải pháp chủ động thích ứng với biến 

đổi khí hậu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong 

thời gian tới 

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022, của Bộ Chính trị, 

“Về phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 

an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và 

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” khẳng định để tiếp tục thực hiện tiến trình phát triển nhanh và 

bền vững, cần có những chủ trƣơng, chính sách mạnh hơn, hiệu quả 

hơn trong ứng phó với BĐKH của khu vực này. 

Quan điểm phát triển vùng Tây Nguyên đƣợc khẳng định trong 
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Nghị quyết số 23-NQ/TW là: “Phát triển vùng Tây Nguyên phải phù 

hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc, bảo đảm 

thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lƣợc 

quốc gia về phát triển bền vững, tăng trƣởng xanh và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Cơ cấu lại kinh tế vùng theo hƣớng phát triển kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm; chuyển từ sản xuất nông nghiệp 

sang kinh tế nông nghiệp, dựa trên ứng dụng công nghệ cao và chuyển 

đổi số. Chú trọng bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng, nâng cao đời 

sống, sinh kế của ngƣời dân gắn với rừng, ƣu tiên phát triển năng 

lƣợng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp 

khai thác, chế biến bauxit, alumin, nhôm; phát triển các trung tâm du 

lịch lớn, hình thành các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch gắn với bản 

sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên”. 

Nghị quyết số 26-NQ/TW đƣa ra nhóm giải pháp nhằm tăng 

cƣờng quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, 

đảo và rừng; bảo vệ môi trƣờng, nhất là môi trƣờng biển; nâng cao 

khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, 

trong đó khẳng định: “Quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai; phát triển 

mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tự động. Tăng cƣờng dự báo, đánh giá 

tác động để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống thiên tai và đầu tƣ phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí 

hậu, nƣớc biển dâng”. 

Trên tinh thần đó, để thực hiện chủ trƣơng, chính sách chủ động 

thích ứng với BĐKH vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
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giai đoạn 2021 - 2030, cần tập trung vào một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng và chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nƣớc về thích ứng với BĐKH. Trƣớc xu hƣớng 

biến động của thế giới và trong nƣớc về phòng, chống thiên tai, ứng 

phó với BĐKH, cần quán triệt, bổ sung một số nhận thức mới: 1- Đặt 

yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH ở vị trí trung 

tâm của các quyết định phát triển, ngang với yêu cầu về kinh tế - xã 

hội; 2- Đánh giá đầy đủ và phân chia hài hòa lợi ích và trách nhiệm, 

tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tham gia ứng phó với 

BĐKH; 3- Vận dụng tối đa cơ chế thị trƣờng để huy động sự tham gia 

của các thành phần kinh tế trong ứng phó với BĐKH. Phổ biển kiến 

thức, thay đổi nhận thức, tƣ duy của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp 

và cộng đồng về những vấn đề diễn biến, tác động, thách thức và cơ 

hội mà ứng phó với BĐKH mang lại để thay đổi mô hình phát triển 

theo hƣớng bền vững hơn; chuyển đổi công nghệ sản xuất để giảm 

phát thải khí nhà kính, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên, năng lƣợng, bảo vệ môi trƣờng và cải thiện năng suất lao 

động. Thay đổi tƣ duy về trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính. 

Giảm phát thải khí nhà kính trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với các 

cấp, các ngành và các doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu thiên niên 

kỷ. Tập trung và làm rõ trách nhiệm của các ngành, địa phƣơng và các 

doanh nghiệp trong giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện Chiến 

lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối với ngƣời đứng đầu 

cơ quan, đơn vị. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ứng phó 
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với BĐKH trên cơ sở sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách; tích hợp 

BĐKH vào các chiến lƣợc, quy hoạch phát triển; thống nhất các kế 

hoạch về ứng phó với BĐKH. Nghiên cứu, sửa đổi một số luật
(11)

; xây 

dựng luật về BĐKH, hƣớng tới một hệ thống pháp luật về ứng phó với 

BĐKH tổng thể và toàn diện. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách về ứng phó với BĐKH. 

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức về ứng phó với BĐKH 

ở cả Trung ƣơng và địa phƣơng; nâng cao vai trò của chính quyền địa 

phƣơng trong việc chủ động ứng phó với BĐKH. Thực hiện đào tạo, 

bồi dƣỡng, nâng cao kiến thức, tri thức về ứng phó với BĐKH cho các 

cán bộ quản lý về BĐKH ở các bộ, ngành và các địa phƣơng, từ cấp 

xã trở lên, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Nâng cao vị thế, 

vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan điều phối các 

hoạt động ứng phó với BĐKH trên cả nƣớc. Đẩy mạnh cải cách, cắt 

giảm các thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ cho các doanh 

nghiệp trong các lĩnh vực ứng phó với BĐKH, nhƣ năng lƣợng, công 

nghiệp, nông nghiệp... Nâng cao trách nhiệm giải trình, tính công 

khai, minh bạch trong ứng phó với BĐKH; tăng cƣờng sự tham gia 

của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong 

quá trình xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về ứng 

phó với BĐKH. 

Thứ tư, đôn đốc, hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ 

trƣơng, chính sách về thích ứng với BĐKH vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2030 theo hƣớng đổi mới 

về phƣơng thức thực hiện, tập trung nguồn lực cho công tác hƣớng 
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dẫn tổ chức thực hiện các giải pháp lồng ghép ứng phó với BĐKH, 

các giải pháp giảm nhẹ. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 

vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm về tài nguyên, 

môi trƣờng; áp dụng các chế tài hành chính, hình sự kết hợp áp dụng 

công cụ kinh tế bảo đảm các chính sách, pháp luật về ứng phó với 

BĐKH và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng đƣợc thực thi hiệu 

quả trên thực tế. Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và trách nhiệm 

của chính quyền địa phƣơng, cơ sở. Khắc phục tình trạng buông lỏng 

quản lý, chậm trễ trong việc xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, 

khoáng sản, tài nguyên rừng, bảo vệ môi trƣờng. Tăng cƣờng chia sẻ 

thông tin, minh bạch trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là thông tin về quy hoạch sử dụng đất, 

giao đánh giá, điều chỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực của các 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch về ứng phó với BĐKH của khu vực 

bảo đảm tránh trùng lắp, nguồn lực đƣợc phân bổ tập trung, tránh dàn 

trải và mang lại hiệu quả cao hơn. 

Xây dựng và thống nhất nội dung hoạt động liên kết trung hạn, 

dài hạn và hoạt động liên kết, phối hợp thƣờng xuyên giữa Trung 

ƣơng với các địa phƣơng với vai trò điều phối, có tính then chốt và 

hiệu quả của Trung ƣơng theo hƣớng: 1- Điều tiết, cân bằng lợi ích 

giữa các địa phƣơng nhƣ xử lý các xung đột về lợi ích, đặc biệt là 

trong phát triển kết cấu hạ tầng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi 

trƣờng, ứng phó với BĐKH...; 2- Điều hòa lợi ích của quốc gia và lợi 

ích cục bộ địa phƣơng; 3- Khuyến khích liên kết tự nguyện giữa các 

địa phƣơng thông qua các chƣơng trình hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ 

thuật và chính sách tạo thuận lợi cho việc khuyến khích các địa 
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phƣơng chủ động liên kết. 

Các địa phƣơng trong khu vực chủ động phối hợp cùng nhau tổ 

chức xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, liên kết liên tỉnh trong 

quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết nối kết cấu hạ tầng 

trên địa bàn vùng và phối hợp với các địa phƣơng khu vực lân cận 

trong ứng phó với BĐKH theo hƣớng hài hòa, cân bằng lợi ích giữa 

các địa phƣơng; điều hòa lợi ích của quốc gia và lợi ích địa phƣơng. 

Quan tâm xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh đối với khai thác điều 

kiện lợi thế đặc thù tại địa phƣơng trong khu vực. Nghiên cứu sửa đổi, 

bổ sung chính sách, pháp luật cho phép các địa phƣơng trong khu vực 

chia sẻ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chung của khu vực trong 

ứng phó với BĐKH. 

Thứ chín, thúc đẩy sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp và 

của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH. Tăng cƣờng sự tham gia của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc vận động nhân 

dân, cộng đồng thực hành lối sống xanh, tiết kiệm năng lƣợng, các-

bon thấp, tiêu dùng bền vững, tích cực ứng phó với BĐKH. Nhà nƣớc 

cần tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ quốc tế và 

trong nƣớc xây dựng, triển khai thực hiện các dự án, mô hình ứng phó 

với BĐKH dựa vào cộng đồng, phát huy tri thức địa phƣơng truyền 

thống, phát triển các sinh kế các-bon thấp, thích ứng dựa trên hệ sinh 

thái,... Thực hiện các dự án điều chỉnh quá trình sản xuất phù hợp với 

điều kiện BĐKH và nƣớc biển dâng đồng bộ về kết nối thị trƣờng, đặc 

biệt đối với các mô hình lớn. 
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Ngoài ra, cần tăng cƣờng hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành, 

các địa phƣơng trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 

lồng ghép BĐKH vào các chiến lƣợc, chính sách phát triển để nâng 

cao tính hội tụ và hiệu quả của nguồn lực ứng phó với BĐKH, nhƣ tổ 

chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa 

phƣơng trong ứng phó với BĐKH theo từng nhóm vấn đề, nhƣ ứng 

phó với thời tiết cực đoan, nƣớc biển dâng, hạn hán, lũ lụt,... Các địa 

phƣơng chủ động triển khai thực hiện chƣơng trình, đề án ứng phó với 

BĐKH theo nguyên tắc huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đồng 

thời lồng ghép vào các chƣơng trình khác, nhƣ chƣơng trình xây dựng 

nông thôn mới, chƣơng trình giảm nghèo bền vững... để bảo đảm có 

thêm nguồn lực thực hiện và tránh đầu tƣ dàn trải 

——————————— 

 (1) Gồm các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng 

(2) Xem: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng cho Việt Nam, năm 2020 

(3) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình 

thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, 

đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chiến lược trong giai đoạn 2021 

- 2030, năm 2020 

(4) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: Báo cáo tổng hợp đánh giá Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu, năm 2020 

(5) Chƣơng trình khoa học - công nghệ phục vụ Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015; Chƣơng trình 

khoa học - công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2016 - 2020; Chƣơng trình khoa học - công 

nghệ nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trƣờng và 

phòng tránh thiên tai; Chƣơng trình khoa học - công nghệ nghiên cứu ứng 
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dụng và phát triển công nghệ năng lƣợng 

(6) Chẳng hạn, Chƣơng trình Cơ chế phát triển sạch (CDM), cơ chế tín chỉ 

chung (JCM) với Nhật Bản, tiêu chuẩn các-bon đƣợc thẩm định (VCS) và 

tiêu chuẩn vàng (GS), tiêu chuẩn chứng chỉ năng lƣợng tái tạo (REC) 

(7) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: Báo cáo tổng hợp đánh giá Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu, Tlđd. Vai trò của cộng đồng, chính quyền các 

cấp, các tổ chức quần chúng đã đƣợc luật hóa trong Luật Phòng, chống 

thiên tai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014. Hoạt động nâng 

cao nhận thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã đạt nhiều 

kết quả, đƣợc triển khai tại 1.900 xã/6.000 xã thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng 

của thiên tai; đã có 44/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch phòng, chống 

thiên tai; đã thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn từ cấp tỉnh đến cấp xã, phƣơng châm “bốn tại chỗ” đã đƣợc triển khai 

và phát huy hiệu quả từ cấp cơ sở 

(8) Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022, của Bộ Chính trị, “về 

phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 

26-NQ/TW, ngày 3-11 -2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 

Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 

(9) Ban Kinh tế Trung ƣơng: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

24-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI, “Về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng” 

(10) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: Báo cáo tổng hợp đánh giá Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu, Tlđd 

(11) Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014, Luật Khí tƣợng thủy văn năm 

2015, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Thuế môi trƣờng năm 2010, 

Luật Đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Tài nguyên nƣớc 

2012, Luật Tài nguyên môi trƣờng biển và hải đảo 2015, Luật Sử dụng 

năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 

Nguồn: Tạp chí Cộng sản.- 2023.- Số 1.014.- Tr.89-97. 
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CUỘC CHIẾN TƯ TƯỞNG 

VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 

Ở MỘT SỐ NƯỚC PHƯƠNG TÂY 

TS. NGUYỄN KIM TÔN ThS. NGUYỄN THỊ KIM QUẾ 

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, 
Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Cần Thơ 

Ngày nhận bài: 8-3-2022, Ngày bình duyệt: 11-3-2022; Ngày duyệt đăng: 26-5-2022 

Tóm tắt: Đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu 

cấp bách, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, là mặt trận mới 

trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, các phong 

trào cánh tả trên thế giới hiện nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng 

của những người XHCN trên con đường đi tới CNXH trong bối 

cảnh mới. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh chống biến đổi khí 

hậu của những người cánh tả nói chung và những người 

XHCN nói riêng ở các nước phương Tây luôn vấp phải sự 

chống đối của các thế lực đối lập, nhất là các thế lực có xu 

hướng cực hữu trong giai cấp tư sản. 

Từ khóa: biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường toàn cầu; phong 

trào cánh tả ở các nước phương Tây. 

rƣớc những vấn đề toàn cầu cấp bách đe dọa tới sự sống còn 

của toàn nhân loại, giai cấp công nhân, nhân dân lao động 

và nhân loại tiến bộ đã, đang và sẽ không ngừng đấu tranh, T 
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tìm kiếm những con đƣờng, giải pháp đúng đắn nhất để giải quyết các 

vấn đề toàn cầu. Trong đó, nổi bật nhất hiện nay là các phong trào đấu 

tranh chống biến đổi khí hậu. Các phong trào này nổ ra khắp nơi trên 

thế giới thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ mít tinh, biểu tình, 

đấu tranh nghị trƣờng đến việc tổ chức các diễn đàn nhằm tuyên 

truyền nâng cao nhận thức và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân 

tham gia chống biến đổi khí hậu toàn cầu.  

1. Phong trào cánh tả đấu tranh chống biến đổi khí hậu toàn 

cầu hiện nay 

Phong trào bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu của 

những người XHCN dân chủ Mỹ 

Tại Mỹ, lực lƣợng cánh tả đang lên và thu hút sự chú ý của đông 

đảo công chúng Mỹ hiện nay là tổ chức “Những ngƣời xã hội chủ 

nghĩa dân chủ Mỹ” (Democratic Socialists of America), “với trên 

92.000 thành viên và có chi nhánh hoạt động ở 50 bang”
(1)

. Một trong 

những ƣu tiên chiến lƣợc của tổ chức này là đấu tranh cho dự luật mới 

về môi trƣờng ở Mỹ có tên là “Green New Deal” (Chính sách tăng 

trƣởng xanh mới), do Nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Niu Oóc Alexandria 

Ocasio-Cortez đề xuất vào tháng 02 năm 2019. Nội dung của dự luật 

nhằm bảo vệ sự công bằng cho các lực lƣợng yếu thế và bảo vệ môi 

trƣờng sống chung của nhân loại. 

Một trong những lý do của tổ chức này đƣa ra khi đấu tranh cho 

dự luật trên là: “Chúng tôi cần chính sách tăng trƣởng xanh mới. 

Chúng tôi yêu cầu chính sách tăng trƣởng xanh mới và chúng tôi yêu 
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cầu nó phục vụ con ngƣời và hành tinh - không phải lợi nhuận”
(2)

. 

Mặc dù dự luật trên chƣa đƣợc thông qua và còn gây tranh cãi 

trong cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa, nhƣng tinh thần đấu tranh 

này đã ghi dấu ấn trong phong trào cảnh tả Mỹ cũng nhƣ của thế giới 

trong việc giải quyết các vấn đề khí hậu toàn cầu hiện nay. 

Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế (IMCWP) với 

vấn đề biến đổi khí hậu 

Đây là hội nghị thƣờng niên của các đảng cộng sản và công nhân 

quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đƣợc Đảng Cộng sản Hy 

Lạp (KKE) khởi xƣớng từ năm 1998. Đến nay, hội nghị đã diễn ra 

đƣợc 21 lần, tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau. Tại hội nghị, vấn đề 

bảo vệ môi trƣờng toàn cầu, chống biến đổi khí hậu luôn đƣợc quan 

tâm thảo luận và là nội dung quan trọng trong những lời kêu gọi hành 

động chung của hội nghị. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 21 năm 2019 ở 

Thổ Nhĩ Kỳ, 28 chính đảng đã nhất trí đƣa ra tuyên bố chung nhằm 

“lật mặt chủ nghĩa đế quốc xanh” (unmask green imperialism) và 

thống nhất rằng: “Chủ nghĩa xã hội là chìa khóa để giải quyết khủng 

hoảng môi trƣờng... Chủ nghĩa đế quốc xanh có nghĩa là cƣờng quốc 

tƣ bản chủ nghĩa sử dụng cuộc khủng hoảng môi trƣờng mà họ đã tự 

gây ra để biện minh và công cụ cho chính sách đế quốc của chính họ... 

chúng ta cần một “phong trào môi trƣờng vô sản” thực sự chống tƣ 

bản chủ nghĩa và dựa trên chủ nghĩa xã hội”
(3)

. 

Mặc dù những tuyên bố trên chỉ mang tính khuyến nghị, không 

phải là những cam kết về mặt nhà nƣớc, nhƣng nó là hồi chuông cảnh 
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báo bản chất thực của chủ nghĩa tƣ bản trong vấn đề bảo vệ môi trƣờng.  

CNXH sinh thái (Eco-socialism), CNXH xanh (green socialism) 

trong phong trào đấu tranh bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu 

CNXH sinh thái, CNXH xanh ra đời là kết quả của sự phát triển 

trong mối liên hệ giữa các phong trào cánh tả và phong trào đấu tranh 

bảo vệ môi trƣờng. Nó thể hiện sự phát triển của các phong trào cánh 

tả trƣớc yêu cầu phải giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách hiện 

nay. Nó đã cho thấy sự gặp gỡ giữa tƣ tƣởng tiến bộ mácxít với việc 

giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp thiết hiện nay. 

Tại Mỹ, tạp chí Monthly Review có xu hƣớng thiên tả lớn nhất ở 

Mỹ hiện nay vẫn kiên trì theo đuổi mục đích truyền bá những tƣ tƣởng 

tiến bộ của chủ nghĩa Mác, đồng thời phê phán những mặt trái của chủ 

nghĩa tƣ bản, trong đó có những mặt trái gắn liền với tình trạng biến 

đổi khí hậu toàn cầu. Tạp chí đã thiết lập một website riêng chuyên đề 

cập đến chủ đề khí hậu và chủ nghĩa tƣ bản (https://climateand- 

capitalism.com). Theo ban biên tập, tôn chỉ, mục đích của website này 

là “phản ánh quan điểm của chủ nghĩa Mác sinh thái với mục đích 

thúc đẩy, phát triển và mở rộng chủ nghĩa Mác sinh thái; giáo dục và 

phát triển các phong trào xã hội chủ nghĩa sinh thái; giúp xây dựng 

các phong trào và chiến dịch chống lại sự phá hoại môi trƣờng của 

bọn tƣ bản; khuyến khích và tạo điều kiện cho sự hợp tác và trao đổi 

quan điểm giữa các nhà xã hội học và các nhà hoạt động sinh thái”
(4)

. 

Tại nhiều nơi trên thế giới, sự ra đời và phát triển của các đảng 

xanh có xu hƣớng cánh tả đã phần nào phản ánh sự phát triển mạnh 
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mẽ của phong trào cánh tả trong đấu tranh bảo vệ môi trƣờng, chống 

biến đổi khí hậu. Điển hình nhƣ Đảng Cánh tả Xanh Hà Lan 

(GroenLinks) thành lập năm 1989, với lý tƣởng hành động là chính trị 

xanh, dân chủ xã hội và châu Âu thống nhất. Trong cuộc bầu cử giành 

150 ghế hạ viện của Hà Lan năm 2017, Đảng Cánh tả Xanh đã giành 

đƣợc 14 ghế, đứng thứ năm trong số các chính đảng tham gia tranh cử. 

Bên cạnh đó, hàng loạt các liên minh chính trị giữa các chính đảng 

cánh tả và các chính đảng cấp tiến có xu hƣớng bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc thành lập, tạo thành các Liên minh Đỏ - Xanh. Điển hình nhƣ 

Đảng liên minh Đỏ - Xanh ở Đan Mạch thành lập năm 1989, với lý 

tƣởng hoạt động là CNXH dân chủ, CNXH sinh thái, theo đuổi chính 

sách một châu Âu mềm mại và chống chủ nghĩa tƣ bản. Trong Nghị 

viện châu Âu, một số đảng cực tả Bắc Âu đã tự tổ chức thành Liên 

minh Cánh tả Xanh Bắc Âu để thực hiện chung lý tƣởng CNXH dân 

chủ, CNXH sinh thái. 

Tại Bôlivia, Đảng Phong trào XHCN của lãnh tụ Evo Morales 

có tầm ảnh hƣởng lớn và tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị của 

quốc gia Nam Mỹ này. Năm 2009, dƣới sự lãnh đạo của Đảng này, 

đứng đầu là Tổng thống Evo Morales, Bôlivia đã thông qua bản Hiến 

pháp thúc đẩy đất nƣớc phát triển theo cả hai hƣớng XHCN và an ninh 

sinh thái, đƣa đất nƣớc Bôlivia phát triển theo CNXH sinh thái. 

2. Luận điệu chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực đối 

lập trên vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu 

Từ trƣớc tới nay, các phong trào tiến bộ của giai cấp công nhân 
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và nhân dân lao động thế giới đều gặp phải sự chống đối bằng nhiều 

hình thức khác nhau của các lực lƣợng đối lập. Ngày nay, các phong 

trào đấu tranh chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trƣờng sinh thái của 

các lực lƣợng tiến bộ cánh tả cũng không nằm ngoài sự chống phá đó. 

Các thế lực của giai cấp tƣ sản, nhất là các lực lƣợng cực hữu luôn tìm 

mọi cách để biện minh cho các chính sách sai lầm của họ, đồng thời 

xuyên tạc, phủ nhận và phê phán tính chất tiến bộ của các phong trào 

cánh tả trong bảo vệ môi trƣờng sinh thái, chống biến đổi khí hậu. 

Tại Mỹ, phản ứng trƣớc việc đề xuất dự luật “Chính sách tăng 

trƣởng xanh” trƣớc Quốc hội, “Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa 

đã kịch liệt chỉ trích dự luật của Nghị sĩ Cortez, khi gọi nó là “một 

danh sách điều ƣớc xã hội chủ nghĩa”
(5)

. Việc phê phán CNXH là điều 

thƣờng thấy của các thành viên Đảng Cộng hòa Mỹ, nhất là các thành 

viên có xu hƣớng bảo thủ. Khi muốn phê phán các chính sách của các 

lực lƣợng đối lập, các thành viên Đảng Cộng hòa thƣờng gán ghép họ 

với cụm từ “xã hội chủ nghĩa”. Với dự luật “Chính sách tăng trƣởng 

xanh”, họ đã coi đây nhƣ những “điều ƣớc xã hội chủ nghĩa” có tính 

không tƣởng. 

Hiện nay, lực lƣợng bảo thủ Mỹ hoạt động trên nhiều phƣơng 

diện, trong đó có một lực lƣợng khá đông đảo hoạt động dƣới danh 

nghĩa là phong trào xã hội bảo vệ các giá trị truyền thống, gia đình và 

tài sản của nƣớc Mỹ. Trên website của tổ chức này đã đăng tải nhiều 

nội dung chống phá CNXH và các phong trào đấu tranh bảo vệ môi 

trƣờng. Trong bài viết với chủ đề: Xanh có nghĩa là đỏ mới (Green is 

the New Red), tác giả đã trích dẫn câu nói của ông Vaclav Klaus, Thủ 
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tƣớng đầu tiên của Cộng hòa Séc sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô sụp 

đổ: “mối đe dọa lớn nhất đối với tự do, dân chủ, kinh tế thị trƣờng và 

thịnh vƣợng vào đầu thế kỷ XXI không phải là chủ nghĩa cộng sản hay 

các phiên bản nhẹ nhàng hơn của nó. Nó đã đƣợc thay thế bằng chủ 

nghĩa môi trƣờng đầy tham vọng”
(6)

. Bài viết cũng phê phán các 

phong trào bảo vệ môi trƣờng rằng, họ đang tìm cách ngăn chặn sự 

phát triển của con ngƣời để cứu những chú gấu Bắc cực. Họ ƣu tiên sự 

phát triển của trái đất hơn là sự phát triển của con ngƣời. 

Một phong trào cực hữu khác của Mỹ cũng có xu hƣớng chống 

lại các phong trào xanh là phong trào “Alt-Right”. Trong bài viết có 

nhan đề “What Does the Rising Alt-Right Movement Mean for 

Climate Change Propaganda?” (tạm dịch là “Sự gia tăng của phong 

trào Alt-Right có ý nghĩa gì đối với việc tuyên truyền về biến đổi khí 

hậu?”), tác giả cho rằng: “Sự gia tăng của phong trào cực hữu đã đẩy 

chủ nghĩa phủ nhận biến đổi khí hậu trở nên quá khích. Việc Donald 

Trump đắc cử minh họa điều này một cách hoàn hảo”
(7)

. 

Trong cuốn sách The Case Against Socialism (Những bằng 

chứng chống lại CNXH) của Rand Paul (Thƣợng nghị sĩ Hoa Kỳ của 

Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang Kentucky) và Kelley Ashby 

Paul, xuất bản năm 2019, các tác giả đã gán ghép CNXH với chủ 

nghĩa báo động (Socialism and Alarmism) với hàm ý các nhà XHCN 

chỉ biết kêu ca mà không làm đƣợc gì. Trong đó, tác giả đã dành cả 

chƣơng 36 để phê phán CNXH và chủ nghĩa báo động về biến đổi khí 

hậu, coi đây nhƣ hai thực thể luôn song hành với nhau (Socialism and 

Climate Change Alarmism Go Together)
(8)

. Một số thành phần bảo thủ 
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khác trong giới tƣ sản Mỹ còn coi các phong trào chống biến đổi khí 

hậu nhƣ là một phần “âm mƣu xã hội chủ nghĩa nhằm phá hoại lối 

sống của ngƣời Mỹ”
(9)

. 

3. Một số nhận xét 

Ngày nay, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trƣờng sinh thái 

đã trở thành một mặt trận đấu tranh không chỉ bảo vệ lợi ích cho giai 

cấp công nhân và nhân dân lao động, mà còn bảo vệ sự tồn tại của cả 

nhân loại, của sự sống trên trái đất. Những hậu quả do việc khai thác 

quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiêu thụ quá mức các nguồn 

nhiên liệu hóa thạch, các chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

không đƣợc xử lý đúng mức đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trƣờng 

và biến đổi khí hậu trên trái đất, đe dọa sự tồn vong của nhân loại. 

Nguy cơ này là có thật và luôn hiện hữu. Tuy nhiên, việc gánh chịu 

hậu quả của những nguy cơ này cũng nhƣ việc tận hƣởng những tài 

sản mà nhân loại đã làm đƣợc là không giống nhau giữa các giai cấp, 

các quốc gia. 

Trong khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động tạo ra của cải 

chính cho nhân loại lại không đƣợc hƣởng tƣơng xứng những thành 

quả do mình tạo ra. Ngƣợc lại, họ là đối tƣợng chịu hậu quả nặng nề 

nhất do tình trạng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những giai cấp, tầng 

lớp đƣợc hƣởng nhiều nhất những thành quả lao động của nhân loại thì 

họ lại ít bị ảnh hƣởng nhất, thậm chí là kiếm lợi từ chính tình trạng 

biến đổi khí hậu, kiếm lợi trên sự đau khổ của ngƣời lao động. 

Theo báo cáo của tổ chức Oxfam: “1.000 ngƣời giàu nhất hành 
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tinh đã khôi phục những thiệt hại do Covid-19 gây ra đối với khối tài 

sản của họ chỉ trong vòng 9 tháng trong khi những ngƣời nghèo nhất 

thế giới có thể sẽ mất hơn một thập kỷ”
(10)

. Điều này lý giải vì sao vẫn 

luôn tồn tại những thế lực chống lại các phong trào tiến bộ của nhân 

loại trong bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Họ luôn tìm cách để biện hộ 

cho chính sách của họ, thoái thác trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ 

môi trƣờng, đồng thời đổ lỗi cho các phong trào tiến bộ, cho CNXH, 

cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, hòng làm suy giảm 

phong trào đấu tranh, bảo vệ cho những lợi ích cục bộ, ích kỷ, hẹp hòi 

của họ.  

Không chỉ giành giật những lợi ích kinh tế, qua việc xuyên tạc 

và chống phá các phong trào cánh tả, phong trào tiến bộ trong bảo vệ 

môi trƣờng, các lực lƣợng bảo thủ, cực hữu trong giai cấp tƣ sản còn 

nhằm giành giật những lợi ích chính trị. Đặc biệt, trong những năm 

gần đây, khi giới trẻ một số nƣớc đã có thiện cảm hơn với CNXH, 

trƣớc khả năng gia tăng vai trò và ảnh hƣởng của lực lƣợng cánh tả, 

các lực lƣợng đối lập đã thể hiện sự lo lắng và gia tăng các hoạt động 

chống đối nhằm làm giảm uy tín và ảnh hƣởng của các lực lƣợng cánh 

tả trong quần chúng nhân dân. 

Việc các thành viên của Đảng Cộng hòa Mỹ liên tục phê phán 

những ứng viên cấp tiến có xu hƣớng cánh tả của Đảng Dân chủ, phê 

phán những dự luật, những chính sách có xu hƣớng tiến bộ, nhân văn 

nhƣ chính sách bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp, miễn giảm học 

phí... đặc biệt là phê phán những chính sách bảo vệ môi trƣờng do các 

thành viên Đảng Dân chủ đề xƣớng là một trong những chiêu bài 
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nhằm giành giật những lá phiếu của cử tri Mỹ trong các cuộc bầu cử. 

Nhƣng, dù chống đối bằng hình thức nào, biện hộ bằng lý do gì thì 

những lực lƣợng phản động cũng không thể ngăn chặn đƣợc các 

phong trào tiến bộ vì lợi ích chung của nhân loại vì một thế giới xanh, 

sạch, đẹp và an toàn hơn. Những thế lực đang làm cho tình trạng biến 

đổi khí hậu ngày càng trầm trọng hơn sẽ phải chịu trách nhiệm với 

những hành động của mình. Những lực lƣợng cánh tả tiến bộ sẽ tiếp 

tục phát triển và không ngừng đấu tranh để thực hiện thành công cuộc 

cách mạng XHCN trên mọi phƣơng diện, ngăn chặn những thảm họa 

môi trƣờng mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong tƣơng lai 
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PHẦN II 

KINH TẾ XANH, KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ 

CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƢỢNG 

HƢỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH, 

KINH TẾ TUẦN HOÀN HIỆN NAY VÀ NỖ LỰC CỦA VIỆT NAM 

TS. NGUYỄN ĐỨC HẠNH 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền  

Email: hanhnguyenajc@gmail.com  

Nhận ngày 11 tháng 2 năm 2024; chấp nhận đăng tháng 4 năm 2025. 

Tóm tắt: Những vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi 

khí hậu có thể chưa đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của loài 

người. Nhưng nó đã và đang đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong 

của vô số loài sinh vật khác. Trong thời gian vài chục năm gần 

đây, mỗi ngày, ước tính có tới cả trăm loài bị tuyệt diệt. Điều 

đáng lo ngại là, trong khi rủi ro ngày càng gia tăng thì các 

phản ứng của con người tỏ ra chưa tương xứng. Nếu không 

có sự điều chỉnh quyết liệt trong chính sách và hành động - cả 

ở tầm quốc gia lẫn toàn cầu - thì những cảnh báo bi quan 

không còn là viễn tưởng. Trong nỗ lực ứng phó với những 

thách thức toàn cầu về môi trường, khí hậu và phát triển bền 

vững, nhiều quốc gia đang chủ động chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn - đây là 

mailto:hanhnguyenajc@gmail.com
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cách tiếp cận có tính bổ trợ và đang trở thành lựa chọn chiến 

lược trong hoạch định chính sách phát triển quốc gia, trong 

đó có Việt Nam. 

Từ khóa: kinh tế xanh; kinh tế tuần hoàn; biến đổi khí hậu; 

bảo vệ môi trường. 

Abstract: Pollution and climate change may not yet pose a 

direct threat to human survival, but they are already 

threatening the existence of countless other species. In recent 

decades, it is estimated that hundreds of species become 

extinct every day. Alarmingly while environmental risks 

continue to rise, human responses have remained inadequate. 

Without drastic adjustments in policies and actions, both at the 

national and global levels, pessimistic warnings will no longer 

be mere speculation. In an effort to respond to global 

challenges related to the environment, climate, and sustainable 

development, many countries are proactively shifting their 

growth models toward green and circular economies, an 

approach that is complementary and increasingly becoming a 

strategic choice in national development policymaking, 

including in Vietnam. 

Keywords: green economy; circular economy; climate change; 

environmental protection. 

1. Những cảnh báo từ trái đất 

Ngay từ cuối thế kỷ XX, ở đâu đó từng có một cách nói cực 

đoan: cách tốt nhất để cứu lấy sự sống trên trái đất là loài ngƣời hãy 
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tuyệt chủng đi. Các cuộc đại tuyệt chủng trƣớc do thay đổi đột biến 

của môi trƣờng sống, khí hậu, siêu núi lửa, va chạm với thiên thạch... 

Nhƣng rất có thể đại tuyệt chủng mới sẽ do con ngƣời gây ra, vì con 

ngƣời đã và đang hủy hoại môi trƣờng sinh thái của trái đất. Loài 

ngƣời bắt đầu tác động tiêu cực lên hệ sinh thái từ khi biết làm nông 

nghiệp (săn bắn quá mức, phá rừng lấy củi, làm rẫy,...). Các tác động 

tiêu cực này tăng vọt từ cuộc cách mạng công nghiệp ở Phƣơng Tây 

mấy trăm năm trƣớc, và ngày càng nặng nề hơn trong thời đại bùng nổ 

dân số, tiêu dùng, và công nghệ ngày nay. 

Trong khoảng 50 năm trở lại đây, tần suất các hiện tƣợng thời 

tiết cực đoan và thảm họa liên quan đến khí hậu đã tăng gấp 5 lần - 

một thực tế đáng lo ngại đƣợc các tổ chức quốc tế liên tục cảnh báo. 

Tình trạng biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa vời, mà đang hiện 

diện rõ rệt qua hàng loạt thảm họa thiên nhiên xảy ra liên tiếp ở nhiều 

khu vực trên thế giới. 

Những năm gần đây, chúng ta liên tiếp chứng kiến những thảm 

họa tự nhiên gây tổn thất nặng nề khắp mọi châu lục. Một loạt hiện 

tƣợng thời tiết bất thƣờng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều 

quốc gia: đợt sƣơng giá muộn vào tháng 4 đã tàn phá nghiêm trọng 

ngành trồng nho tại Pháp; tháng 7/2021, các trận mƣa lớn bất thƣờng 

khiến nhiều vùng tại Đức và Bỉ ngập chìm trong lũ lụt. Cùng thời 

điểm đó, các đám cháy rừng lan rộng khắp miền Tây nƣớc Mỹ, vùng 

Siberia của Nga và khu vực Địa Trung Hải, gây thiệt hại trên diện 

rộng về tài nguyên và môi trƣờng. Siêu bão Ida, với cƣờng độ mạnh, 

đã càn quét từ bang Louisiana đến Mississippi và tiếp tục tàn phá 

nhiều khu vực ở bờ Đông Hoa Kỳ. 
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Dữ liệu từ WMO (Tổ chức Khí tƣợng Thế giới - World 

Meteorological Organization) cho thấy, chỉ trong giai đoạn 1970 -

2019, đã có hơn 11.000 thảm họa khí hậu đƣợc ghi nhận trên toàn cầu 

- tƣơng đƣơng mỗi ngày thế giới phải đối mặt với ít nhất một sự kiện 

thiên tai có quy mô và ảnh hƣởng nhất định. Đặc biệt, ngày 6/2/2023, 

thế giới chấn động bởi hai trận động đất có cƣờng độ lên đến 7,8 độ 

Richter xảy ra liên tiếp trong vòng chƣa đầy 12 giờ, ảnh hƣởng đến 

khu vực miền Trung và Nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng miền Bắc Syria. Thảm 

họa đã khiến hơn 50.000 ngƣời thiệt mạng và tàn phá hàng loạt công 

trình hạ tầng, đặt ra những thách thức to lớn về cứu trợ, tái thiết và ổn 

định đời sống. Tiếp đó, vào tháng 9/2023, tại Libya, cơn bão Địa 

Trung Hải Daniel đã gây ra đợt lũ lụt nghiêm trọng, buộc hơn 38.000 

ngƣời phải di dời, phá hủy khoảng 5.000 ngôi nhà và làm gián đoạn hệ 

thống cấp nƣớc, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng thiếu nƣớc 

uống trầm trọng. Suốt năm 2023, thiên tai tiếp tục diễn ra với cƣờng 

độ và tần suất đáng báo động tại nhiều nơi: hơn 250.000 ngƣời phải sơ 

tán do lũ lụt ở Somalia (tháng 5); hơn 200 trƣờng học tại Myanmar 

phải đóng cửa vì ngập lụt (tháng 10); Pháp ban bố tình trạng thiên tai 

cho hơn 250 cộng đồng ở khu vực miền Bắc (tháng 11). 

Những số liệu và sự kiện nêu trên cho thấy quy mô và mức độ 

ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu không còn giới hạn theo khu vực địa 

lý hay mức độ phát triển của từng quốc gia. Từ các nƣớc phát triển 

đến các quốc gia đang phát triển, từ châu Á, châu Âu đến châu Phi và 

châu Mỹ - không một khu vực nào nằm ngoài tác động của khủng 

hoảng khí hậu. Tuy nhiên, dễ nhận thấy rằng, chính các quốc gia đang 

phát triển là những đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng và chịu hậu quả nặng 
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nề nhất do hạn chế về nguồn lực, hạ tầng và năng lực ứng phó. 

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cƣờng năng 

lực quản lý rủi ro thiên tai, tái cấu trúc chính sách ứng phó khí hậu, 

đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, tài 

chính và hỗ trợ thích ứng - đặc biệt đối với các nƣớc kém phát triển và 

dễ bị tổn thƣơng nhất. 

Trong hệ sinh thái, các loài sinh vật có liên hệ chặt chẽ với nhau. 

Việc nhiều loài bị tuyệt chủng cũng tạo ra áp lực về nguồn thức ăn, 

nƣớc uống, đất đai, khí quyển vv, làm trầm trọng hơn sự mất cân 

bằng, đẩy các điều kiện trên trái đất đến chỗ ngày càng tệ hại và lại trở 

thành chất xúc tác cho việc tuyệt chủng diễn ra nhanh hơn. Khi đạt 

đến ngƣỡng, phản ứng dây chuyền sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng hàng 

loạt, và thật đáng tiếc, loài ngƣời không phải là ngoại lệ. 

Báo cáo mới nhất năm 2023 của ủy ban Liên chính phủ về Biến 

đổi khí hậu (IPCC) một lần nữa nhấn mạnh thực trạng đáng báo động: 

trong giai đoạn 2011 - 2020, nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu đã 

cao hơn khoảng 11°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850 - 1900)
(1)

. 

Mức tăng này không chỉ là con số mang tính thống kê, mà là dấu chỉ 

rõ ràng cho thấy con ngƣời đã và đang tác động sâu sắc đến hệ thống 

khí hậu toàn cầu. 

Phát thải khí nhà kính tiếp tục xu hƣớng gia tăng trên quy mô 

toàn cầu, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân có tính hệ thống: mô hình 

sử dụng năng lƣợng thiếu bền vững, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

không hợp lý, cùng với lối sống tiêu dùng và sản xuất chƣa đƣợc điều 

chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Những yếu tố này 



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

   

159 

không chỉ hiện hữu ở cấp độ quốc gia hay khu vực, mà còn biểu hiện 

rõ nét ở từng cộng đồng và cá nhân - cho thấy tính liên kết đa tầng 

trong nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu. 

Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu do con ngƣời gây ra đã không 

còn giới hạn ở một vài vùng nhạy cảm, mà đã hiện diện ở mọi khu vực 

trên Trái đất thông qua sự gia tăng về tần suất, cƣờng độ và quy mô 

của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan. Theo IPCC, có khoảng từ 3,3 

đến 3,6 tỷ ngƣời - gần một nửa dân số thế giới - đang sống trong các 

điều kiện dễ bị tổn thƣơng bởi tác động của biến đổi khí hậu. 

Mối quan hệ giữa sự tổn thƣơng của hệ sinh thái và của con 

ngƣời mang tính tƣơng hỗ phức tạp. Khi hệ sinh thái suy giảm, khả 

năng chống chịu và thích ứng của cộng đồng cũng bị suy yếu. Thực tế 

đã cho thấy, tại nhiều khu vực ở châu Phi, châu Á, Trung và Nam Mỹ 

- những nơi có mức phát triển còn hạn chế - hàng triệu ngƣời đang 

phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lƣơng thực, khan hiếm nguồn 

nƣớc, gia tăng bệnh tật và tử vong do nhiệt độ cực đoan và các bệnh 

truyền nhiễm liên quan đến thực phẩm, nƣớc sinh hoạt. 

Dữ liệu lịch sử cho thấy, trong hơn nửa thế kỷ qua, nhiệt độ Trái 

đất không ngừng tăng lên. Nếu xu thế này tiếp diễn và nhân loại 

không thể kiểm soát đƣợc đà tăng nhiệt, thì hệ quả là rõ ràng: các 

dòng sông băng ở hai cực sẽ tan chảy toàn phần, dẫn đến mực nƣớc 

biển toàn cầu có thể tăng thêm ít nhất 20 mét chỉ trong vòng khoảng 

hai thế kỷ tới. Điều này không chỉ đe dọa sự sống ven biển, mà còn 

đặt ra nguy cơ xóa sổ một số quốc gia có chủ quyền - bao gồm cả 

những quốc gia phát triển cao nhƣ Nhật Bản. Các chuyên gia đã cảnh 
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báo, nếu không có hành động mang tính đột phá, thì ngay trong thế kỷ 

tới, bản đồ thế giới có thể sẽ thay đổi theo hƣớng tiêu cực chƣa từng 

có trong lịch sử nhân loại. 

Nếu không hành động ngay, loài ngƣời sẽ tuyệt chủng trong 

vòng 100 năm nữa! Khi các dấu hiệu của thảm họa ngày càng rõ ràng. 

Con ngƣời bắt đầu đoàn kết với nhau, các quốc gia hợp tác và chia sẻ 

trách nhiệm cùng bảo vệ sự tồn tại của mình. Các cam kết đƣợc nhiều 

quốc gia ký kết và tôn trọng. Nguồn lực lớn đổ vào nghiên cứu các 

nguồn năng lƣợng thân thiện môi trƣờng và các công nghệ đảo ngƣợc 

sự xuống cấp của môi trƣờng sinh thái, vv... Song song với những nỗ 

lực cải thiện môi trƣờng, con ngƣời bắt đầu xây dựng các “an toàn 

khu” khép kín trên trái đất để ẩn náu, đồng thời nỗ lực tìm một hành 

tinh mới để sống. Ngƣời nghèo ở các khu vực kém phát triển không 

đƣợc tiếp cận với các điều kiện an toàn nên tuổi thọ giảm. Dân số 

giảm nhanh. 

2. Xu hƣớng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hiện nay 

Khái niệm “kinh tế xanh” đƣợc đề xuất từ cuối thập niên 1980 

bởi các nhà kinh tế môi trƣờng Anh, nhƣng chỉ thực sự trở thành một 

ƣu tiên toàn cầu kể từ Hội nghị Thƣợng đỉnh Liên Hợp Quốc về Phát 

triển bền vững năm (Rio+20) vào tháng 6/2012 tại Rio de Janeiro 

(Brasil). Tại đây, tuyên bố chính thức đã khẳng định: “Phát triển bền 

vững không phải là một lựa chọn - đó là con đƣờng duy nhất để nhân 

loại cùng tồn tại trên hành tinh chung này”
(2)

. Từ thông điệp đó, kinh 

tế xanh đƣợc nhìn nhận không chỉ là một khái niệm học thuật, mà là 
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định hƣớng chiến lƣợc tích hợp giữa ba trụ cột: tăng trƣởng kinh tế, 

công bằng xã hội và bảo vệ môi trƣờng. 

Chƣơng trình Môi trƣờng của Liên Hợp Quốc (UNEP) định 

nghĩa kinh tế xanh là “nền kinh tế cải thiện phúc lợi con ngƣời và 

công bằng xã hội, đồng thời giảm đáng kể các rủi ro môi trƣờng và 

sự suy thoái sinh thái” (UNEP, Green Economy Report, 2011). Phát 

triển kinh tế không thể tách rời các mục tiêu môi trƣờng - bao gồm 

giảm phát thải carbon, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lƣợng, 

bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao năng lực phục hồi của các hệ 

sinh thái. Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng, đầu tƣ từ 1% GDP toàn 

cầu vào các ngành kinh tế xanh (nhƣ năng lƣợng tái tạo, giao thông 

sạch, quản lý nƣớc và nông nghiệp bền vững) có thể thúc đẩy tăng 

trƣởng kinh tế ngang bằng, thậm chí cao hơn so với mô hình truyền 

thống, trong khi vẫn giảm thiểu áp lực môi trƣờng. Nói cách khác, 

kinh tế xanh hƣớng tới một cấu trúc phát triển hài hòa giữa con ngƣời 

và tự nhiên, đặt yếu tố bền vững làm trọng tâm trong mọi quyết định 

chính sách và đầu tƣ. 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng đã đƣa ra 

khung chính sách cho tăng trƣởng xanh trong Green Growth Strategy 

(2011), trong đó khuyến nghị các quốc gia cần tích hợp các yếu tố môi 

trƣờng vào quy trình lập ngân sách, thiết kế thuế khóa và hỗ trợ đổi 

mới công nghệ xanh. OECD nhấn mạnh vai trò của cơ chế định giá 

car-bon, quản trị tài nguyên và khuyến khích tiêu dùng bền vững nhƣ 

những trụ cột căn bản để định hƣớng lại nền kinh tế. 

Song hành với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng đang nổi lên 
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nhƣ một phƣơng án tiếp cận mới, thay thế cho mô hình tăng trƣởng 

tuyến tính truyền thống. Nếu nhƣ kinh tế truyền thống chủ yếu dựa 

trên chuỗi khai thác - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ, thì kinh tế tuần 

hoàn hƣớng tới một vòng tuần hoàn khép kín, trong đó chất thải của 

quá trình này trở thành nguyên liệu đầu vào cho quá trình khác. Báo 

cáo “The Circularity Gap Report 2023” của Tổ chức Circle Economy 

chỉ ra rằng chỉ 7,2% nền kinh tế toàn cầu hiện nay thực sự tuần hoàn - 

tức phần lớn vật liệu vẫn đang bị khai thác, sử dụng rồi thải bỏ. Trong 

khi đó, nếu tỷ lệ tuần hoàn toàn cầu tăng lên 17%, có thể giúp giảm 

phát thải toàn cầu đến 39% và cắt giảm việc khai thác nguyên liệu thô 

đến 28%. Triết lý nền tảng của mô hình này là: “không có gì thực sự 

bị vứt bỏ - mọi thứ đều có thể trở thành đầu vào đối với thứ khác”
(3)

. 

Điều này đòi hỏi tƣ duy thiết kế lại sản phẩm, quy trình sản xuất và 

chuỗi cung ứng ngay từ đầu để kéo dài vòng đời vật liệu, giảm thiểu 

tối đa việc sử dụng tài nguyên sơ cấp và hạn chế chất thải gây hại. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong Báo cáo tƣơng lai việc 

làm 2023 cũng dự báo rằng việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và 

tuần hoàn sẽ tạo ra khoảng 30 triệu việc làm mới toàn cầu đến năm 

2030, đồng thời mở ra các lĩnh vực kinh tế mới nhƣ tái chế vật liệu, 

năng lƣợng tái tạo, nông nghiệp thông minh và dịch vụ môi trƣờng. 

Kinh tế tuần hoàn - với nguyên lý “mọi thứ đều là đầu vào cho 

thứ khác” - yêu cầu tái thiết kế từ gốc quy trình sản xuất và chuỗi 

cung ứng. Không chỉ dừng lại ở khâu tái chế cuối dòng, nó hƣớng đến 

việc duy trì giá trị của sản phẩm, vật liệu và tài nguyên càng lâu càng 

tốt, đồng thời loại bỏ tối đa chất thải. Báo cáo “Circular Economy 
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Action Plan” (2020) của ủy ban châu Âu cũng chỉ ra rằng việc áp 

dụng kinh tế tuần hoàn không chỉ là cơ hội môi trƣờng, mà còn là 

chiến lƣợc cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế số và bền vững. 

Trong bối cảnh toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến 

đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và bất bình đẳng, phát triển kinh tế 

xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn tùy nghi, mà là xu 

thế tất yếu trong cấu trúc phát triển dài hạn của mỗi quốc gia. Việc 

sớm xác lập các cơ chế chính sách đồng bộ, đầu tƣ vào đổi mới công 

nghệ, nâng cao năng lực quản trị và thay đổi hành vi tiêu dùng là điều 

kiện tiên quyết để hiện thực hóa những mô hình này một cách hiệu 

quả và bền vững. 

Kinh tế tuần hoàn không chỉ là giải pháp kỹ thuật - nó là một 

chiến lƣợc phát triển đòi hỏi sự phối hợp giữa công nghệ, chính sách 

và thay đổi hành vi. Khi đƣợc áp dụng hiệu quả, mô hình này mang lại 

lợi ích kép: vừa giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, gia tăng giá trị từ 

chuỗi sản xuất, vừa góp phần bảo vệ môi trƣờng và củng cố an ninh 

tài nguyên trong dài hạn. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi sức ép của biến đổi khí hậu, cạn 

kiệt tài nguyên và bất bình đẳng xã hội ngày càng rõ rệt, phát triển 

kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang 

tính lý tƣởng, mà đã trở thành một xu thế tất yếu trong chiến lƣợc phát 

triển của mỗi quốc gia. Đây là thời điểm mà các nhà quản lý và hoạch 

định chính sách cần nhìn nhận lại mô hình tăng trƣởng hiện hành, từ 

đó thiết lập một nền tảng phát triển mới - hƣớng đến sự hài hòa giữa 

lợi ích kinh tế, nhu cầu xã hội và trách nhiệm sinh thái. 
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3. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc gia chịu tác 

động trực tiếp và nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là 

hiện tƣợng nƣớc biển dâng. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới 

(WB, 2022), nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, biến đổi 

khí hậu có thể làm suy giảm tới 3,5% GDP của Việt Nam vào năm 

2050 - một con số đủ để cảnh báo về những hệ lụy đa chiều không chỉ 

trong kinh tế mà còn trên các khía cạnh xã hội và môi trƣờng. Trong 

bối cảnh đó, việc lựa chọn phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn 

không còn là một chiến lƣợc lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp thiết để 

bảo đảm năng lực thích ứng, giảm thiểu thiệt hại và tiến tới tăng 

trƣởng bền vững. 

Nhận thức rõ điều đó, Đảng, Nhà nƣớc và Chính phủ Việt Nam 

đã từng bƣớc xác lập và triển khai các định hƣớng chính sách có tính 

nền tảng cho chuyển đổi mô hình tăng trƣởng. Ngay từ năm 1998, Chỉ 

thị số 36/1998/CT - TW của Bộ Chính trị “Về tăng cƣờng công tác 

bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nƣớc” đã đề cập đến yêu cầu phát triển theo hƣớng giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng, khuyến khích áp dụng công nghệ sạch. Tới năm 

2012, Quyết định số 1393/ỌĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ đã chính 

thức phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh thời kỳ 2011 

- 2020 và tầm nhìn đến 2050, nhấn mạnh: “Tăng trƣởng xanh là một 

nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh 

tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến 

lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu”
(4)

. 
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Từ đó đến nay, nhiều chính sách đƣợc thiết kế theo hƣớng ngày 

càng cụ thể và thực chất hơn, nhƣ: Chƣơng trình hành động quốc gia 

về sản xuất và tiêu dùng bền vững (2016); Đề án “Phát triển ngành 

công nghiệp môi trƣờng đến năm 2025” (2017); “Chƣơng trình hành 

động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 

2030” (2020). Đồng thời, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đã ban hành 

các luật và chính sách liên quan nhƣ: Luật Khoáng sản, Luật Tài 

nguyên và Môi trƣờng biển, hải đảo,... Đây là nền tảng pháp lý, định 

hƣớng chiến lƣợc nhằm từng bƣớc đƣa kinh tế xanh và kinh tế tuần 

hoàn vào thực tiễn. 

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

(2021), các chính sách này bƣớc đầu đã tạo ra những kết quả đáng ghi 

nhận. Việt Nam đã giảm đƣợc 12,9% lƣợng phát thải khí nhà kính so 

với kịch bản thông thƣờng. Mức tiêu hao năng lƣợng trên mỗi đơn vị 

GDP giảm trung bình 1,8%/năm. Nhận thức về sản xuất sạch hơn 

trong doanh nghiệp công nghiệp tăng từ 28% (năm 2010) lên gần 47% 

(năm 2020). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% - một trong những tỷ lệ cao 

trong khu vực Đông Nam Á
(5)

. 

Từ góc nhìn của khu vực doanh nghiệp, kinh tế xanh và kinh tế 

tuần hoàn đang mở ra một hƣớng tiếp cận hoàn toàn mới trong mô 

hình sản xuất - kinh doanh. Thay vì khai thác cạn kiệt tài nguyên, xả 

thải ra môi trƣờng rồi đối mặt với chi phí xử lý, doanh nghiệp theo mô 

hình tuần hoàn tận dụng chính chất thải làm đầu vào cho quy trình 

mới. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF, 2023) nhấn mạnh 

rằng mô hình tuần hoàn có thể giúp doanh nghiệp giảm tới 40% chi 

phí nguyên vật liệu, đồng thời góp phần nâng cao khả năng chống 
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chịu trƣớc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tái thiết kế sản 

phẩm, điều chỉnh mối quan hệ với khách hàng và đầu tƣ vào công 

nghệ sinh thái không chỉ giúp doanh nghiệp tăng trƣởng bền vững, mà 

còn đóng góp thiết thực vào chiến lƣợc phát triển không phát thải. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam mới đang ở giai đoạn khởi đầu. Nhƣng đây cũng chính là lợi 

thế: Việt Nam có cơ hội “đi tắt đón đầu”, học hỏi và thích ứng linh 

hoạt với các mô hình đã thành công trên thế giới. Theo Báo cáo Môi 

trƣờng Kinh doanh của WB (2018), Việt Nam xếp hạng 69/190, còn 

theo WEF, năng lực cạnh tranh đứng ở vị trí 77/140. Dù vậy, Việt 

Nam lại lọt vào nhóm 30% quốc gia có thành tựu nổi bật về phát triển 

bền vững (hạng 54/162 theo Chỉ số phát triển bền vững 2018), vƣợt 

qua nhiều quốc gia có trình độ phát triển tƣơng đƣơng khu vực
(6)

. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ Tƣ diễn ra mạnh mẽ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang có 

điều kiện thuận lợi để phát triển. Với hệ sinh thái số, chuỗi cung ứng 

thông minh và công nghệ xử lý dữ liệu lớn, các doanh nghiệp có thể 

kiểm soát tài nguyên, phát thải và hiệu suất môi trƣờng một cách tối 

ƣu hơn. Theo UNEP (2022), công nghệ số sẽ là yếu tố then chốt giúp 

các quốc gia đang phát triển thu hẹp khoảng cách trong triển khai kinh 

tế tuần hoàn. 

Việt Nam cũng đang tận dụng những lợi thế về điều kiện tự 

nhiên - khí hậu nhiệt đới gió mùa, tiềm năng dồi dào về năng lƣợng 

mặt trời, gió và sinh khối để hƣớng đến một nền kinh tế trung hòa car- 

bon. Các mô hình thực tiễn đã và đang đƣợc triển khai, mang lại hiệu 
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quả thiết thực: khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Đà Nẵng, cần 

Thơ giúp tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm; mô hình tái chế phụ 

phẩm thủy sản; liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)... 

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (2021), các mô hình này 

không chỉ cải thiện hiệu quả sản xuất, mà còn góp phần thúc đẩy 

chuyển đổi công nghệ theo hƣớng thân thiện với môi trƣờng
(7)

. 

Rõ ràng, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ là sự thay 

đổi trong mô hình phát triển, mà còn là một cuộc đổi mới tƣ duy trong 

quản trị quốc gia, quản lý doanh nghiệp và điều phối xã hội. Đó là 

cách Việt Nam khẳng định vị thế trong “cuộc đua xanh” toàn cầu, 

đồng thời đảm bảo một tƣơng lai phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã 

hội và môi trƣờng. 

4. Những khó khăn, thách thức đặt ra và khuyến nghị 

Mặc dù Việt Nam đang từng bƣớc chuyển mình theo định hƣớng 

phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, song con đƣờng này vẫn 

còn không ít chông gai và thách thức hiện hữu, đòi hỏi một cách tiếp 

cận đồng bộ, kiên định và có tầm nhìn dài hạn. 

Trƣớc hết, nhận thức xã hội về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn 

vẫn còn tƣơng đối mới mẻ, phân tán và thiếu tính thống nhất. Nhiều 

cấp, ngành, địa phƣơng và doanh nghiệp vẫn chƣa có sự hiểu biết đầy 

đủ về giá trị thực tiễn và lâu dài của mô hình phát triển này. Khái niệm 

“rác là tài nguyên” - một nguyên lý cốt lõi trong kinh tế tuần hoàn - 

vẫn chƣa ăn sâu vào tƣ duy phát triển sản xuất - tiêu dùng trong nƣớc. 

Mặt khác, phần lớn công nghệ sản xuất hiện nay vẫn đang ở trình độ 
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trung bình hoặc lạc hậu, tiêu hao năng lƣợng lớn và phát thải cao, 

trong khi các mô hình sản xuất, kinh doanh chuyển đổi theo hƣớng 

xanh còn diễn ra chậm và manh mún. 

Về mặt năng lực nội tại, Việt Nam tuy đã vƣợt qua ngƣỡng 

nghèo, nhƣng tích lũy quốc gia vẫn còn hạn chế. Việc tiếp cận với 

công nghệ tiên tiến, kiến thức quản lý xanh, cũng nhƣ nguồn tài chính 

để triển khai các dự án chuyển đổi còn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong các lĩnh vực then chốt nhƣ nông 

nghiệp và công nghiệp, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao còn khiêm tốn. 

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2022) 

cũng chỉ ra rằng, một trong những rào cản lớn của các quốc gia đang 

phát triển trong tiến trình xanh hóa là thiếu năng lực thể chế và hệ sinh 

thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo. 

Trên thực tế, lộ trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn 

tại Việt Nam đang thiếu sự đồng bộ và tổng thể. Những rào cản chủ 

yếu vẫn nằm ở ba nguồn lực cốt lõi: vốn đầu tƣ, nhân lực có trình độ 

chuyên môn và nền tảng khoa học - công nghệ. Theo tính toán của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ 

cần khoảng 30 tỷ USD để thực hiện Chiến lƣợc Tăng trƣởng xanh đến 

năm 2030, trong đó ngân sách nhà nƣớc chỉ có thể đảm đƣơng tối đa 

30%, còn lại phụ thuộc vào khu vực tƣ nhân và các nguồn lực tài 

chính quốc tế
(8)

. 

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện khung 

khổ chính sách pháp lý nhằm tạo hành lang thuận lợi cho doanh 

nghiệp tham gia sâu vào mô hình kinh tế xanh, cũng nhƣ thiết kế các 
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công cụ tài chính xanh hấp dẫn để khơi thông dòng vốn từ thị 

trƣờng. Đặc biệt, cần sớm xây dựng một chiến lƣợc phát triển tổng 

thể theo từng giai đoạn, phân tách rõ vai trò của ba trụ cột: nông 

nghiệp - công nghiệp - dịch vụ, tích hợp các mô hình tuần hoàn 

trong sản xuất, đồng thời giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch, tăng 

cƣờng khai thác năng lƣợng tái tạo, nâng cao khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

Song song với đó, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong dự 

báo, giám sát môi trƣờng và phản ứng nhanh với các sự cố; đồng thời 

thiết lập các chế tài hiệu quả đối với các hành vi sản xuất - kinh doanh 

gây tổn hại đến môi trƣờng. Việc thiết lập hệ thống tiêu chuẩn chất 

lƣợng cho sản phẩm xanh phù hợp với thông lệ quốc tế cũng là bƣớc 

đi không thể thiếu, đặc biệt trong bối cảnh các thị trƣờng xuất khẩu 

lớn nhƣ EU đang siết chặt các quy định liên quan đến phát thải carbon 

và dấu vết sinh thái trong chuỗi cung ứng. 

Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, 

sẽ phải đối mặt với áp lực tái cấu trúc quy trình sản xuất theo hƣớng 

sạch hơn, hiệu quả hơn. Việc đầu tƣ vào công nghệ mới, máy móc tiết 

kiệm năng lƣợng, nguyên liệu sinh học hay thiết kế tuần hoàn có thể 

làm gia tăng chi phí ngắn hạn, nhƣng là điều kiện bắt buộc để nâng 

cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Nhƣ WEF (2023) đã cảnh báo, nếu 

doanh nghiệp không theo kịp “cuộc đua xanh toàn cầu”, họ có nguy 

cơ bị loại khỏi chuỗi giá trị quốc tế. 

Trong bối cảnh nguồn lực trong nƣớc còn hạn chế, Việt Nam cần 

chủ động hơn trong huy động vốn quốc tế, đặc biệt thông qua các quỹ 
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khí hậu toàn cầu, hợp tác song phƣơng và khu vực. Mới đây, Đại sứ 

Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Marc Knapper, trong một cuộc phỏng vấn 

với Media 21 Vietnam đã khẳng định: “Trong mối quan hệ Mỹ - Việt, 

Việt Nam sở hữu những giá trị nội tại của riêng mình. Mỹ đảm nhận 

vai trò hỗ trợ cho Việt Nam những điều cần thiết để thực hiện quá 

trình chuyển đổi sang nền kinh tế sạch và xanh hơn”
(9)

, điều này cho 

thấy tiềm năng rất lớn từ các mối quan hệ hợp tác chiến lƣợc nhằm 

thúc đẩy chuyển đổi xanh. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tạo điều kiện 

thuận lợi cho các dự án đầu tƣ quy mô lớn, hiện đại, gắn với tiêu 

chuẩn môi trƣờng - xã hội - quản trị (ESG). Đồng thời, cần học tập 

kinh nghiệm từ các quốc gia đã thành công trong phát triển xanh 

nhƣ Hà Lan, Đức, Hàn Quốc để linh hoạt vận dụng vào thực tiễn 

Việt Nam. 

Tuy còn nhiều thách thức, nhƣng bối cảnh mới, với yêu cầu toàn 

cầu về phát triển bền vững, cùng với lợi thế tự nhiên của Việt Nam 

nhƣ tiềm năng năng lƣợng tái tạo, đa dạng sinh học, lao động trẻ đang 

mở ra không gian mới cho chuyển đổi. Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng đã xác định rõ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là một 

trong những trụ cột chiến lƣợc để bảo đảm tăng trƣởng nhanh và bền 

vững. “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi 

trƣờng sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết 

loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trƣờng, bảo đảm chất lƣợng môi 
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trƣờng sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trƣờng”
(10)
 

——————————— 
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doi-khi-hau-102230321145448894.htm.    
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KINH TẾ TUẦN HOÀN 

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG, 

HÀI HÒA VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

PGS, TS. NGUYỄN HỒNG QUÂN TS. LÊ QUANG DŨNG –  

TS. NGUYỄN KIỀU LAN PHƯƠNG 

Viện Nghiên cứu Phát triển 
kinh tế tuần hoàn (ICED), 
Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Viện Nghiên cứu Phát triển 
kinh tế tuần hoàn (ICED), Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh và nhóm cộng sự 

Ở Việt Nam, mô hình phát triển kinh tế tuyến tính đã 

không còn phù hợp trong bối cảnh mới - khi nguồn tài nguyên 

ngày càng cạn kiệt, chất lượng môi trường xuống thấp. Phát 

triển kinh tế tuần hoàn thúc đẩy phát triển bền vững, hài hòa 

với bảo vệ môi trường trở thành nhu cầu cấp bách, xu thế tất 

yếu của tiến trình phát triển xã hội. Đại hội XIII của Đảng định 

hướng phát triển kinh tế bền vững, giải quyết hài hòa mối quan 

hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong bối 

cảnh mới, việc cụ thể hóa và triển khai vận dụng kinh tế tuần 

hoàn thành công là hết sức quan trọng và là trọng tâm cần ưu 

tiên trong chính sách phát triển quốc gia. 

Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Với tình trạng bùng nổ dân số nhƣ hiện nay - khi mà 66% số 

ngƣời dân toàn cầu sẽ sống tại các đô thị vào năm 2050
(1)

, các thành 

phố sẽ ngày càng đối mặt với nhiều thách thức hơn về kinh tế - xã hội 
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và môi trƣờng. Hơn nữa, trong những năm gần đây, việc khai thác quá 

mức tài nguyên, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng, 

cùng với lối sống hiện đại, sử dụng nhiều năng lƣợng dẫn đến gia tăng 

phát thải khí nhà kính, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho 

môi trƣờng và con ngƣời. Do đó, sự chuyển dịch hƣớng về một nền 

kinh tế tuần hoàn (KTTH) là yêu cầu tất yếu để đạt đƣợc sự phát triển 

bền vững và toàn diện hơn. Phát triển KTTH vừa giúp thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế thông qua kéo dài vòng đời của sản phẩm, giảm 

thiểu sự lãng phí, hạn chế ô nhiễm môi trƣờng, phục hồi, tái sinh tài 

nguyên thiên nhiên, vừa giúp giảm lƣợng khí nhà kính và sử dụng tài 

nguyên hiệu quả hơn. Điều này đã giúp cho mô hình KTTH đang 

giành đƣợc sự quan tâm và áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác 

nhau ở khắp nơi trên thế giới
(2)

. 

Theo Quỹ Ellen MacArthur, KTTH là một hệ thống có tính tái 

tạo và khôi phục thông qua các kế hoạch và thiết kế chủ động. Về cơ 

bản, KTTH là một hệ thống kinh tế phát triển trên nền tảng các mô 

hình kinh doanh (business models) theo vòng tròn khép kín. Trong đó, 

khái niệm kết thúc vòng đời (end-of-life) đƣợc thay thế bằng việc 

giảm sử dụng (reduce), sử dụng lại (reuse), tái chế (recycle) và phục 

hồi vật liệu (recover materials) trong quá trình sản xuất, phân bố và 

tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, nền KTTH sẽ áp dụng ở các cấp độ nhỏ 

(sản xuất, công ty, ngƣời tiêu dùng); vừa (khu công nghiệp sinh thái); 

lớn (thành phố, vùng, quốc gia và xuyên quốc gia). Nền KTTH hƣớng 

đến sự phát triển bền vững, trong đó tạo chất lƣợng môi trƣờng, kinh 

tế sung túc, công bằng xã hội. Tất cả cùng mang lại lợi ích cho thế hệ 

hiện tại và tƣơng lai
(3)

. 
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Ở Việt Nam, một số mô hình kinh tế theo hƣớng KTTH đã đƣợc 

hình thành từ những năm 1980, nhƣ mô hình vƣờn - ao - chuồng 

(VAC). Đây là mô hình kinh tế sinh thái nông nghiệp bền vững mà 

các thành phần trong hệ thống có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mặc 

dù chƣa hoàn thiện và áp dụng chủ yếu ở quy mô nhỏ hộ gia đình hoặc 

hợp tác xã, mô hình này cho thấy hiệu quả kinh tế ban đầu về việc tận 

dụng tài nguyên và giảm tác động môi trƣờng do tác hại của các chất 

thải từ chăn nuôi gây ra. 

Những năm gần đây, nhiều sáng kiến quản trị doanh nghiệp bền 

vững và thúc đẩy KTTH ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng mô 

hình hợp tác công - tƣ đang đƣợc đề xuất và từng bƣớc triển khai. Một 

số chƣơng trình nổi bật, nhƣ chƣơng trình thu gom và tái chế rác thải 

của nhóm doanh nghiệp (DN) chuyên nghiệp (pro) và nhóm DN lớn; 

sáng kiến không xả thải vào môi trƣờng, các khu công nghiệp sinh thái 

ở một số thành phố lớn. Một số kết quả cụ thể từ mô hình KTTH đang 

đƣợc áp dụng thành công trong các doanh nghiệp lớn, nhƣ Heineken 

Việt Nam, Unilever Việt Nam, DN vừa và nhỏ, nhƣ chuỗi cung ứng 

nuôi và sản xuất cá tra, hoặc dự án của Tổ chức Phát triển Công 

nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) về Khu công nghiệp sinh thái, đã và 

đang triển khai tại sáu khu công nghiệp ở các tỉnh Ninh Bình, thành 

phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ. Tất cả những sáng kiến và mô 

hình kinh tế này đang đặt nền tảng đầu tiên cho quá trình chuyển từ 

nền kinh tế tuyến tính sang phát triển KTTH ở nƣớc ta. Tuy nhiên, để 

đạt đƣợc thành công cho cả nền kinh tế Việt Nam hƣớng theo mô hình 

KTTH, cần thiết phải có sự liên kết và chung tay của Nhà nƣớc, các 

DN, các khu công nghiệp và cộng đồng. Khi đó, chuyển đổi sang nền 
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KTTH mới đem lại những lợi ích lớn cho toàn xã hội, giải quyết 

những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trƣờng, biến đổi khí hậu, 

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nƣớc và quốc tế, vừa 

giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài 

nguyên, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm và đầu tƣ mới, giảm chi phí 

sản xuất, tăng chuỗi cung ứng. 

Nhằm đạt đƣợc các chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng là phát triển kinh tế bền vững, giải quyết 

hài hòa mối quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế và bảo vệ môi trƣờng, 

việc cụ thể hóa và triển khai vận dụng KTTH thành công là hết sức 

quan trọng và là trọng tâm cần ƣu tiên trong chính sách phát triển 

quốc gia. Hiện, có nhiều quốc gia đã thành công trong việc phát triển 

mô hình KTTH và thu đƣợc nhiều lợi ích, Việt Nam có cơ hội để học 

hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trƣớc và rút ra bài học để áp dụng 

sao cho phù hợp với bối cảnh trong nƣớc. Để phát triển KTTH, rất 

nhiều cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam. 

Về cơ hội, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam 

trong việc giải quyết các vấn đề quốc gia và sự cam kết của Việt Nam 

đối với cộng đồng thế giới trong việc tham gia các mục tiêu thiên niên 

kỷ, đạt đƣợc các mục tiêu phát triển bền vững chính là cơ hội cho việc 

thúc đẩy phát triển KTTH ở Việt Nam. Việt Nam đã và đang hƣớng 

đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, việc nghiên cứu đẩy 

mạnh đổi mới công nghệ, chuyển từ thế giới thực sang thế giới số sẽ là 

cơ hội lớn để thực hiện phát triển KTTH, mang lại hiệu quả tăng 

trƣởng cao hơn so với cách thức tăng trƣởng trƣớc đây. Chuyển đổi 
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sang KTTH giúp đáp ứng các mục tiêu của Quyết định số 622/QĐ-

TTg, ngày 10-5-2017, của Thủ tƣớng Chính phủ, “Về việc ban hành 

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì 

sự phát triển bền vững” và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Kế hoạch hành động thể hiện nỗ lực và cam kết 

của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển 

bền vững (SDGs) của Việt Nam. Phát triển KTTH có thể giải quyết 

đƣợc tình trạng khan hiếm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế, giúp đạt đƣợc nhiều 

mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu thuộc các mục tiêu phát triển bền vững. 

Đây là một nguồn động lực rất lớn nhằm đẩy mạnh phát triển mô hình 

kinh tế này. Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, áp dụng công 

nghệ tiên tiến trong tái chế và tái sử dụng rác và tạo thêm cơ hội việc 

làm trong lĩnh vực mới. 

Về thách thức, hiện nay, khung chính sách về phát triển mô hình 

KTTH chƣa đƣợc xây dựng cụ thể, rõ ràng. Nƣớc ta đã có một số mô 

hình KTTH và khu công nghiệp sinh thái đang hoạt động nhƣng chƣa 

có hành lang pháp lý cho phát triển KTTH. Trong thời gian tới, cần có 

những đúc kết, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với mô 

hình kinh tế này. Bên cạnh đó, hoạt động kinh tế từ trƣớc đến nay vẫn 

chủ yếu dựa trên cách tiếp cận kinh tế tuyến tính, chuyển đổi sang 

KTTH cần có lộ trình rõ ràng, hơn nữa, cần nhấn mạnh đến những đổi 

mới về tƣ duy và nhận thức, khuyến khích các sáng kiến trong chuỗi 

sản xuất và cung ứng nhằm hỗ trợ cho chuyển đổi sang KTTH của 

DN. Những nhận thức đúng về KTTH cần đƣợc thực hiện từ khâu 

nguyên liệu đầu vào, thiết kế, tiêu dùng, triển khai, tái sử dụng, tái chế 
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và khâu thải loại đối với từng ngành, từng lĩnh vực và cần đƣợc sự 

đồng thuận, thống nhất từ lãnh đạo, các cấp quản lý tới từng DN và 

ngƣời dân. Thêm vào đó, kết cấu hạ tầng, quy hoạch khu công nghiệp 

theo hƣớng KTTH và khả năng liên kết còn nhiều hạn chế. Nhiều quy 

hoạch riêng rẽ do tƣ duy phát triển kinh tế tuyến tính, thiếu liên kết; 

quy hoạch không gắn với khả năng cân đối nguồn lực và sử dụng 

nguồn lực không hiệu quả. Ngoài ra, công nghệ tái chế, các ngành 

công nghiệp hỗ trợ và nguồn lực cho việc thực hiện chuyển đổi sang 

phát triển KTTH còn yếu. Kinh tế tuần hoàn cần gắn với đổi mới khoa 

học, tiếp cận công nghệ tiên tiến và an toàn với sức khỏe con ngƣời và 

môi trƣờng. Về nguồn lực, để phát triển KTTH đòi hỏi phải có đội ngũ 

chuyên gia giỏi về khoa học - công nghệ và kiến thức thực tiễn nhằm 

giải quyết đƣợc các vấn đề từ khâu đầu đến khâu cuối của cả quá trình 

sản xuất của DN và khả năng liên kết các DN. 

Định hƣớng phát triển kinh tế bền vững theo mô hình kinh 

tế tuần hoàn tại Việt Nam 

Với mục tiêu phát triển bền vững gắn chặt với bảo vệ môi 

trƣờng, Việt Nam cần tiếp tục đầu tƣ mạnh vào cải thiện chất lƣợng 

nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao nhận thức 

toàn xã hội về áp dụng KTTH trong cuộc sống, công nghệ số, công 

nghệ xử lý, tái chế chất thải và kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, 

nông nghiệp sinh thái. Trong đó, tập trung vào: 

Một là, đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức. 

Đổi mới tƣ duy và nhận thức về tầm quan trọng của KTTH có vai 

trò đặc biệt quan trọng, mở đƣờng và tạo không gian cho sự phát triển 
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bền vững trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đại hội XIII 

của Đảng nhấn mạnh tiếp tục đổi mới tƣ duy phù hợp với yêu cầu và 

đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Trƣớc những vấn đề 

thực tiễn cấp bách về sức ép dân số, xâm lấn và phá vỡ môi trƣờng 

sinh thái, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên và đặc biệt vấn đề rác 

thải, đổi mới tƣ duy và nhận thức về KTTH không chỉ dành cho Nhà 

nƣớc hay doanh nghiệp, mà còn cần có sự chung tay của cả cộng đồng. 

Ví dụ nhƣ sự thay đổi tư duy tiêu dùng của người dân, hƣớng đến tiêu 

dùng “xanh”, áp dụng phƣơng pháp 3R (tiết giảm - tái sử dụng - tái 

chế) thân thiện với môi trƣờng sẽ thúc đẩy thị trƣờng và kinh tế “xanh” 

phát triển, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp chuyển hƣớng sang sản 

xuất “xanh” và tạo ảnh hƣởng lan tỏa cho phát triển bền vững trên toàn 

quốc. Nâng cao ý thức không chỉ của ngƣời dân mà cả đối với các 

doanh nghiệp (từ siêu nhỏ đến lớn) về trách nhiệm với rác thải, về giá 

trị của rác thải khi áp dụng công nghệ phù hợp biến rác thải thành 

nguồn năng lƣợng hay vật liệu mới trong mô hình KTTH. Ví dụ: phân 

loại rác sinh hoạt trong cộng đồng (gồm rác hữu cơ, rác nhựa và rác 

khác), trong số đó, rác hữu cơ là nguồn nguyên liệu quan trọng sản 

xuất năng lƣợng điện từ khí bi-ô-ga và phân bón hữu cơ; rác nhựa phân 

loại tốt có thể đƣợc tái chế ra các vật dụng khác nhau tránh đổ thải ra 

môi trƣờng gây hậu quả lâu dài… Hay các vấn đề về rác thải điện tử, 

các doanh nghiệp cần có chính sách hợp tác với ngƣời tiêu dùng nhằm 

thu gom và tái chế các sản phẩm điện tử đúng quy trình, đem lại giá trị 

thƣơng mại lớn từ nguồn rác này (các kim loại quý, hiếm có trong các 

linh kiện điện tử) và vì một môi trƣờng xanh, sạch, đẹp. Đổi mới tư 

duy xây dựng hành lang pháp lý trong thực hiện KTTH, định hƣớng 

phát triển bắt buộc nhƣng kèm theo các hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
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thay đổi tƣ duy về phát triển KTTH. Ví dụ, đánh thuế cao khi sử dụng 

năng lƣợng hóa thạch, chuyển sang sử dụng năng lƣợng sinh học và 

năng lƣợng có khả năng tái tạo, nhƣ là điện năng lƣợng mặt trời đã và 

đang phát triển trên quy mô lớn trong một thời gian ngắn khi có chính 

sách hỗ trợ. Hỗ trợ của Nhà nƣớc về chính sách sẽ thúc đẩy DN phát 

triển sản xuất năng lƣợng sinh học, góp phần giảm dần phụ thuộc vào 

khai thác và sử dụng năng lƣợng từ dầu mỏ. 

Hai là, phát triển bền vững dựa trên cơ sở khoa học - công nghệ. 

Chiến lƣợc phát triển KTTH hỗ trợ việc đạt đƣợc những mục 

tiêu phát triển bền vững ở cả 3 tiêu chí (kinh tế, môi trƣờng và xã hội). 

Ví dụ nhƣ, giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu thô, lƣợng chất thải 

phát sinh và khí thải, giảm chi phí quản lý rác thải, nhiều thị trƣờng 

mới, cơ hội việc làm mới đƣợc tạo ra trong mô hình KTTH. Không 

giống nền kinh tế tuyến tính - nơi mà sự phát triển đòi hỏi sự gia tăng 

khai thác tài nguyên và tiêu thụ tài nguyên, năng lƣợng, nƣớc, nguyên 

liệu thô - nền KTTH hƣớng đến ít chất thải đƣợc tạo ra, sản phẩm và 

các nguồn tài nguyên duy trì giá trị của nó trong nền kinh tế càng lâu 

càng tốt. Vì vậy, khoa học - công nghệ đóng vai trò cung cấp phƣơng 

tiện, kiến thức để đƣa ra các quyết định về chính sách phát triển ở các 

cấp độ khác nhau trong cả khối nhà nƣớc và doanh nghiệp. 

Tại Liên minh châu Âu (EU), nhiều nghiên cứu xây dựng công 

nghệ khử các-bon nhằm chuyển CO2 và các chất thải khác thành vật 

liệu xây dựng. Tại châu Âu, Trung Quốc, một số khu công nghiệp sinh 

thái đƣợc hình thành nhằm tận dụng chất thải, khí thải, khí ga của nhà 

máy này, trở thành nguyên liệu đầu vào của nhà máy khác. Tại các 

doanh nghiệp, chiến lƣợc sử dụng các nguyên, vật liệu dễ phân hủy, 
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không độc hại với môi trƣờng ở tất cả các khâu của quy trình sản xuất 

nhằm giảm lƣợng chất thải phát sinh, duy trì giá trị sản phẩm cao sau 

khi sử dụng cũng là những cách tiếp cận theo mô hình KTTH. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ đã tạo ra 

những tác động lớn trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, 

cải thiện chất lƣợng tăng trƣởng và năng suất nền kinh tế. Nhiều mô 

hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhƣ phân bón thông minh, 

hệ thống tƣới tự động, máy bay không ngƣời lái trong canh tác nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ thông tin trong 

việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và dự báo thời tiết đã góp phần cải 

thiện năng suất và chất lƣợng sản phẩm, góp phần giảm thiểu rủi ro 

cho ngƣời dân. Các thành tựu của chuyển đổi số cũng giúp kết nối 

ngƣời dân với thị trƣờng và doanh nghiệp thông qua việc liên kết sản 

xuất - tiêu thụ, sản xuất theo chuỗi giá trị, thƣơng mại điện tử và kết 

nối thông tin thị trƣờng,… 

Kinh tế tuần hoàn có thể đóng góp và mang lại nhiều lợi ích 

trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp, nhƣ việc tối 

ƣu hóa và tận dụng các nguồn phụ phế phẩm từ các hoạt động sản 

xuất, làm các nguồn nguyên liệu đầu vào (chẳng hạn nhƣ, tuần hoàn 

nƣớc trong nuôi trồng thủy sản, ủ rơm rạ và vỏ tôm làm phân bón sinh 

học,…). Hay, việc đa dạng hóa hoặc kết nối các loại hình canh tác 

nhằm tận dụng các dòng tài nguyên của các loại hình nông nghiệp 

khác nhau, chẳng hạn nhƣ các mô hình trồng trọt - thủy sản kết hợp 

(tôm - lúa, vƣờn - ao - chuồng, tôm - rừng,…). Ngoài ra, cải thiện 

công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, kết nối các chuỗi liên 

kết sản xuất - tiêu thụ và tận dụng các nguồn phụ phế phẩm, nhƣ rơm 
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rạ, chất thải chăn nuôi,… sẽ góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng. 

Ba là, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Để chuyển dịch từ một nền kinh tế tuyến tính sang một nền 

KTTH, các doanh nghiệp cần tiên phong trong việc “đổi mới sáng 

tạo” mô hình kinh doanh nhằm hình thành một chuỗi giá trị tuần hoàn 

hơn. Nghiên cứu của Gligoric và cộng sự
(4)

 về KTTH cho thấy, sự 

phát triển của các công nghệ kỹ thuật số đang góp phần thúc đẩy sự 

chuyển dịch này. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số trong các 

doanh nghiệp công nghiệp đang diễn ra đồng thời với sự xuất hiện của 

khái niệm về mô hình kinh doanh theo hƣớng KTTH. Trong các 

doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ số đƣợc coi là một phần của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, hay còn gọi là nền Công 

nghiệp 4.0 liên quan đến quá trình chuyển đổi công nghiệp, trong đó 

việc thu thập và lƣu trữ dữ liệu đã biến sản phẩm thành các hệ thống 

tạo ra giá trị cao. Công nghệ số đƣợc phân thành ba loại dựa trên các 

chức năng: Thu thập dữ liệu, tích hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu. 

Công nghệ thu thập dữ liệu bao gồm các cảm biến (ví dụ: nhận dạng 

qua tần số vô tuyến - RFID) và các thiết bị kết nối sản phẩm và ngƣời 

dùng với internet (ví dụ, internet vạn vật - IoT). Công nghệ tích hợp 

dữ liệu lƣu trữ và định dạng dữ liệu cho phép sử dụng các công nghệ 

phân tích dữ liệu để sản xuất và phát triển thông tin. 

Mối quan hệ giữa công nghệ số và đổi mới sáng tạo mô hình 

kinh doanh theo hƣớng KTTH nhấn mạnh vào cách công nghệ số có 

thể làm chậm lại, thu hẹp hoặc đóng các dòng chảy tài nguyên. Cụ thể, 

IoT thông qua việc cải tiến giám sát, phân tích và kiểm soát dữ liệu 
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sản phẩm có thể kéo dài vòng đời của sản phẩm và cho phép thu hồi 

trong chuỗi cung ứng. Cùng với đó, hệ thống không gian mạng thực - 

ảo hỗ trợ tối ƣu hóa sản xuất và bảo trì bằng cách cung cấp dữ liệu để 

đƣa ra quyết định trong thời gian thực.   

Bên cạnh việc hỗ trợ các chiến lƣợc về dòng chảy tài nguyên, 

công nghệ kỹ thuật số cũng tăng cƣờng việc tạo ra giá trị. Cụ thể, công 

nghệ số giúp cải thiện khả năng cạnh tranh dựa trên các dịch vụ sáng 

tạo; cải thiện tài chính thông qua tăng cƣờng tạo ra giá trị và giảm chi 

phí; nâng cao hiệu quả của thiết bị thông qua việc tối ƣu hóa máy móc 

và các mô hình kinh doanh mới (ví dụ: các giải pháp sản phẩm - dịch 

vụ kết hợp và mô hình trả tiền cho mỗi lần sử dụng); và nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài nguyên thông qua việc tối ƣu hóa. Do vậy, việc ứng 

dụng các nguyên tắc KTTH trong “đổi mới” mô hình kinh doanh của 

một công ty là động lực chính tạo ra giá trị từ các công nghệ của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

—————————— 

(1) Xem: Department of Economic and Social Affairs Population 

Division, United Nations: World Urbanization Prospects: the 2014 

Revision (ST/ESA/SER.A/366), New York (USA), 2015, tr. 517 

(2) Xem: Ellen MacArthur Foundation: Towards the circular economy - 

Economic and business rationale for an accelerated transition, Isle of 

Wight (UK), 2013, tr. 99  

(3) Xem: Ellen MacArthur Foundation: Towards the circular economy - 

Economic and business rationale for an accelerated transition, Tlđd, tr. 99 

(4) Xem: N. Gligoric, S. Krco, L. Hakola, K. Vehmas, S. De, K. Moessner, 

K. Jansson, I. Polenz, R. Kranenburg: “SmartTags: IoT Product Passport 

for Circular Economy Based on Printed Sensors and Unique Item-Level 

Identifiers”, Sensors, Basel, Switzerland, 2019 

Nguồn: Tạp chí Cộng sản.-2022.- Số 985.- Tr.66-70. 
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Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một xu hướng phát triển 

tất yếu trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với thách thức về tài 

nguyên, môi trường và yêu cầu chuyển đổi xanh. Bài báo phân 

tích thực trạng và chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn 

hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam. Từ đó, bài báo đề 

xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển kinh tế tuần 

hoàn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian 

tới, bao gồm hoàn thiện thể chế, hỗ trợ tài chính - công nghệ, 

nâng cao năng lực nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế. 

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, Việt Nam. 

The circular economy is becoming an inevitable 

development trend as Vietnam faces challenges related to 

resources, the environment, and the demand for green 

transformation. This article analyzes the current situation and 

policies for developing a circular economy aimed at 

sustainable development in Vietnam. Based on this analysis, 

the article proposes several policy implications to promote the 

mailto:dieuanh.In@tmu.edu.vn
https://doi.org/10.71374/jfarv
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circular economy toward sustainable development in the 

coming period, including institutional improvement, financial 

and technological support, human resource capacity building, 

and enhanced international cooperation. 

Key words: circular economy; sustainable development; Vietnam. 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và áp lực 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ngày càng gia tăng, Việt 

Nam đang đứng trƣớc yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc mô hình tăng 

trƣởng theo hƣớng xanh và hiệu quả hơn. KTTH không chỉ góp phần 

giảm thiểu ô nhiễm và khai thác tài nguyên sơ cấp, mà còn thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra các ngành 

kinh tế mới nhƣ tái chế, sửa chữa, thiết kế sinh thái. Đồng thời, KTTH 

đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các cam kết quốc tế 

về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi sang nền kinh tế carbon 

thấp và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thực tiễn triển khai KTTH tại Việt Nam đã có những bƣớc tiến 

đáng ghi nhận. Một số ngành nhƣ nông nghiệp, thủy sản, dệt may và 

sản xuất bao bì đã bắt đầu áp dụng các mô hình tuần hoàn nhƣ tái chế 

phụ phẩm, sử dụng năng lƣợng tái tạo và thiết kế sản phẩm thân thiện 

môi trƣờng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhƣ 

Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh, Quyết định số 687/QĐ-TTg 

năm 2022 về phát triển KTTH, và Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 với 

các quy định cụ thể về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Tuy 

nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều thách thức nhƣ thiếu 
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hành lang pháp lý đồng bộ, công nghệ xử lý chất thải còn hạn chế, 

nhận thức cộng đồng chƣa cao và thiếu liên kết giữa các bên liên quan. 

Do đó, việc nghiên cứu và đánh giá thực tiễn triển khai KTTH 

tại Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang tính thực tiễn 

cao, góp phần đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển 

bền vững trong giai đoạn tới. 

2. Cơ sở lý luận 

a. Kinh tế tuần hoàn 

Khái niệm “kinh tế tuần hoàn” lần đầu tiên đƣợc giới thiệu bởi 

Pearce và Tumer vào năm 1990, nhƣ một phản biện đối với mô hình 

kinh tế tuyến tính truyền thống vốn dựa trên chuỗi giá trị “khai thác - 

sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ” (Pearce & Turner, 1990). Thay vào đó, 

KTTH đề xuất một hệ thống sản xuất và tiêu dùng khép kín, trong đó 

đầu ra của một quá trình trở thành đầu vào cho quá trình khác, nhằm 

tối ƣu hóa hiệu suất sử dụng tài nguyên và giảm thiểu chất thải. KTTH 

đƣợc định nghĩa rộng rãi là một mô hình kinh tế có khả năng tái tạo và 

phục hồi, đƣợc thiết kế có chủ đích để duy trì giá trị của vật liệu, sản 

phẩm và năng lƣợng trong chuỗi cung ứng càng lâu càng tốt (Ellen 

MacArthur Foundation, 2012). 

Theo Ghisellini et al. (2016), KTTH không chỉ là một mô hình 

kinh doanh mới mà còn là một chiến lƣợc phát triển bền vững, tích 

hợp các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trƣờng trong quá trình sản xuất 

và tiêu dùng. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 đã 

chính thức công nhận KTTH là mô hình kinh tế trong đó các hoạt 
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động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ đƣợc tổ chức nhằm giảm 

khai thác nguyên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trƣờng. 

Về mặt nguyên tắc, KTTH dựa trên ba trụ cột chính: (1) bảo tồn 

và nâng cao giá trị tài nguyên thông qua quản lý hiệu quả nguồn lực 

hữu hạn và cân bằng các dòng tài nguyên tái tạo; (2) tối ƣu hóa chu 

trình sử dụng vật liệu bằng cách tái chế, tái sử dụng và phục hồi các 

thành phần sản phẩm trong cả vòng đời kỹ thuật lẫn sinh học; và (3) 

nâng cao hiệu quả hệ thống bằng cách nhận diện và loại bỏ các yếu tố 

gây thất thoát giá trị hoặc ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng và xã hội. 

b. Các mô hình kinh tế tuần hoàn 

Các mô hình kinh tế tuần hoàn nhƣ 3R, 6R, 10R và 11R là 

những khung lý thuyết phát triển nhằm thúc đẩy việc sử dụng tài 

nguyên hiệu quả, giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trƣờng. 
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Mô hình 3R (Reduce - Reuse - Recycle) là nền tảng cơ bản, 

nhấn mạnh việc giảm thiểu tiêu dùng, tái sử dụng và tái chế. Từ đó, 

các mô hình mở rộng nhƣ 6R bổ sung thêm Refuse (từ chối), Repair 

(sửa chữa) và Rethink (suy nghĩ lại), nhằm thay đổi hành vi tiêu 

dùng và kéo dài vòng đời sản phẩm. Mô hình 10R và 11R tiếp tục 

mở rộng với các nguyên tắc nhƣ Refurbish (tân trang), 

Remanufacture (tái sản xuất), Repurpose (chuyển đổi mục đích sử 

dụng), Recover (thu hồi năng lƣợng), và Re-mine (tái khai thác tài 

nguyên từ chất thải), tạo nên một hệ sinh thái kinh tế khép kín, 

hƣớng đến phát triển bền vững và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực 

đến môi trƣờng. 

c. Mối quan hệ kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững 

KTTH thƣờng đƣợc gắn với phát triển bền vững, có ý nghĩa 

quan trọng đối với quản lý môi trƣờng, giúp các doanh nghiệp tiết 

kiệm năng lƣợng, tiền bạc và bảo vệ môi trƣờng. Phát triển bền vững 

và KTTH mang lại những lợi ích ở cấp độ toàn cầu gồm: Tối ƣu hóa 

nguyên vật liệu; nguồn thu nhập mới và sáng tạo; nâng cao mối quan 

hệ giữa các bên liên quan và uy tín thƣơng hiệu; giảm thiểu rủi ro. 

Khác với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống vốn dựa trên nguyên 

lý “khai thác - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ”, KTTH hƣớng đến việc 

tối ƣu hóa vòng đời sản phẩm, giảm thiểu chất thải và tái sử dụng tài 

nguyên. Theo Nhĩ Anh (2023), việc triển khai KTTH không chỉ giúp 

nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh mà còn góp phần 

thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trƣờng, trung hòa carbon và bảo 

tồn đa dạng sinh học. 
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Đồng thời, nghiên cứu của Phạm Tuyên (2025) cũng khẳng định 

rằng KTTH có mối liên hệ mật thiết với quá trình chuyển đổi xanh, 

đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy sản xuất bền vững và nâng cao nhận 

thức cộng đồng về tiêu dùng có trách nhiệm. Nhƣ vậy, KTTH không 

chỉ là xu hƣớng tất yếu mà còn là giải pháp chiến lƣợc để đạt đƣợc 

phát triển bền vững toàn diện. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, phƣơng pháp nghiên cứu định tính đã 

đƣợc sử dụng nhằm khảo sát thực trạng KTTH tại Việt Nam. 

Nghiên cứu dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp nhằm đảm bảo chất 

lƣợng và độ tin cậy của kết quả. Các bộ dữ liệu đƣợc thu thập từ 

nhiều nguồn khác nhau. Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu và thông 

tin, tác giả đã tiến hành phân tích kỹ lƣỡng để đánh giá thực trạng 

triển khai KTTH tại Việt Nam, đặc biệt là trong mối liên hệ với các 

mục tiêu phát triển bền vững, từ đó đƣa ra các khuyến nghị chính 

sách phù hợp. 

4. Thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn hƣớng tới mục 

tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam 

4.1 Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam 

Việt Nam đang từng bƣớc xây dựng và triển khai các chính 

sách phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm hƣớng tới mục tiêu phát triển 

bền vững. Một số các chính sách về phát triển kinh tế tuần hoàn nổi 

bật nhƣ: 
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Bảng 1: Một số các chính sách về phát triển 

kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Văn bản Ngày ban hành Nội dung 

Quyết định 

1419/QĐ-TTg 
07/09/2009 

Phê duyệt Chiến lƣợc sản xuất sạch hơn trong công 

nghiệp đến năm 2020. Định hƣớng thúc đẩy sản xuất tiết 

kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả 

môi trƣờng 

Quyết định 

76/QĐ-TTg 
11/01/2016 

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

Lồng ghép KTTH vào tiêu dùng và sản xuất 

Quyết định 

889/QĐ-TTg 
24/06/2020 

Phê duyệt Chƣơng trình hành động quốc gia về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. KTTH đƣợc 

xác định là xu hƣớng tất yếu trong phát triển bền vững 

Quyết định 

687/QĐ-TTg 
07/06/2022 

Phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt 

Nam. KTTH là một trong các công cụ thực hiện mục tiêu 

tăng trƣởng xanh 

Quyết định 

1362/QĐ-TTg 
11/10/2019 

Phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững khu vực doanh 

nghiệp tƣ nhân đến nằm 2025, tầm nhìn đến 2030. 

Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình KTTH 

Quyết định 

222/QĐ-TTg 
23/01/2025 

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

KTTH đến năm 2035. Định hƣớng tổng thể về KTTH, 

gồm mục tiêu, giải pháp, cơ chế thử nghiệm chính sách 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Ngoài ra, sáu chính sách thí điểm không chỉ tạo hành lang pháp 

lý linh hoạt cho doanh nghiệp thử nghiệm mô hình KTTH, mà còn 

giúp Việt Nam từng bƣớc xây dựng nền kinh tế xanh, giảm phát thải 

và tối ƣu hóa tài nguyên. 
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Thứ nhất, chính sách áp dụng mô hình KTTH tại các khu công 

nghiệp và khu kinh tế nhằm xây dựng hệ sinh thái sản xuất khép kín, 

nơi các doanh nghiệp có thể chia sẻ tài nguyên, tái sử dụng phụ phẩm 

và giảm thiếu chất thải. Ví dụ: Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà 

Nẵng) và Trà Nóc (Cần Thơ) đã thử nghiệm mô hình chia sẻ nƣớc 

thải, nhiệt thừa và nguyên liệu phụ phẩm giữa các nhà máy. 

Thứ hai, chính sách phân loại xanh (green taxonomy) đƣợc triển 

khai nhằm phân loại các hoạt động kinh tế theo mức độ thân thiện với 

môi trƣờng, làm cơ sở cho việc cấp vốn, ƣu đãi thuế và giám sát hiệu 

quả. Ví dụ: Ngân hàng Nhà nƣớc đang phối hợp với Bộ TN&MT xây 

dựng khung phân loại xanh để hƣớng dẫn cấp tín dụng xanh cho các 

dự án tuần hoàn. 

Thứ ba, chính sách giới thiệu và chuyển giao công nghệ tuần 

hoàn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 

các giải pháp công nghệ mới nhƣ tái chế, xử lý chất thải và thiết kế 

sản phẩm bền vững. Ví dụ: Đại học Nha Trang chuyển giao công nghệ 

xử lý vỏ tôm thành sản phẩm sinh học và y tế; Vinamilk ứng dụng 

công nghệ biogas để xử lý chất thải chăn nuôi. 

Thứ tư, chính sách tín dụng xanh và trái phiếu xanh tạo điều kiện 

thuận lợi về tài chính cho các dự án KTTH thông qua các khoản vay 

ƣu đãi và công cụ tài chính bền vững. Ví dụ: Quỹ Bảo vệ Môi trƣờng 

Việt Nam hỗ trợ vay lãi suất 2.6-3.6%/năm, tối đa 70% vốn đầu tƣ cho 

dự án tái chế nhựa tại miền Nam. 

Thứ năm, chính sách phát triển nguồn nhân lực KTTH tập trung 

vào đào tạo chuyên môn, xây dựng chƣơng trình giảng dạy và nâng 
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cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp. Ví dụ: Bộ 

TN&MT phối hợp với các trƣờng đại học xây dựng chƣơng trình đào 

tạo về quản lý chất thải, thiết kế sản phẩm tuần hoàn, và kinh tế xanh. 

Thứ sáu, chính sách đất đai hỗ trợ doanh nghiệp KTTH hƣớng 

đến việc ƣu tiên cấp đất, miễn giảm tiền thuê đất cho các dự án tuần 

hoàn, đặc biệt trong lĩnh vực tái chế và xử lý chất thải. Ví dụ: Một số 

địa phƣơng nhƣ Ninh Bình, Quảng Nam đang đề xuất quy hoạch khu 

đất riêng cho doanh nghiệp tái chế và xử lý chất thải tuần hoàn 

4.2 Một số mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

 4.2.1. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp  

Một trong những mô hình KTTH tiêu biểu trong nông nghiệp là 

hệ thống “Vƣờn - Ao - Chuồng” (VAC) đƣợc triển khai rộng rãi tại 

khu vực miền Bắc từ những năm 1980. Mô hình này tích hợp các hoạt 

động trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi trong một chu trình 

khép kín, tận dụng tối đa tài nguyên nội sinh nhƣ đất, nƣớc, ánh sáng 

và chất thải hữu cơ. Gần đây, các nghiên cứu đã đề xuất nâng cấp mô 

hình VAC theo hƣớng nông nghiệp tuần hoàn hiện đại, kết hợp công 

nghệ sinh học và quản lý thông minh. 

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp 

Trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã áp 

dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhƣ ISO 14001 (hệ thống quản lý môi 

trƣờng), ISO 50001 (quản lý năng lƣợng) và LEED (thiết kế xanh) 

nhằm cải thiện hiệu suất sản xuất và giảm phát thải. Đặc biệt, các khu 
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công nghiệp sinh thái tại Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ 

đã triển khai mô hình KTTH với sự tham gia của 72 doanh nghiệp, 

giúp tiết kiệm khoảng 6,5 triệu USD mỗi năm thông qua chia sẻ 

nguyên liệu, năng lƣợng và nƣớc. 

Một ví dụ điển hình là Vinamilk, doanh nghiệp sở hữu hệ thống 

xử lý biogas tại các trang trại chăn nuôi, tái sử dụng chất thải để phục 

vụ các hoạt động nhƣ tiệt trùng sữa, sấy cỏ và sản xuất phân bón hữu 

cơ. Mô hình này không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn tạo ra chuỗi 

giá trị liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, thúc đẩy thực hành sản 

xuất có trách nhiệm với môi trƣờng (Vinamilk, 2022). 

4.2.3. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải 

Trong lĩnh vực xử lý chất thải, nhiều doanh nghiệp đã tích cực 

tích hợp nguyên lý KTTH vào quy trình sản xuất. Nhiều công ty đã áp 

dụng các chiến lƣợc đa dạng để tích hợp nguyên lý KTTH vào quy 

trình sản xuất, bao gồm việc tái sử dụng chất thải phát sinh trong sản 

xuất làm nguyên liệu đầu vào, góp phần thúc đẩy mô hình KTTH. 

Heineken Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu, với hệ thống xử lý nƣớc 

thải đạt chuẩn vƣợt mức quy định, đảm bảo an toàn sinh thái. Ngoài 

ra, công ty còn triển khai chƣơng trình hỗ trợ cộng đồng tại Lai Châu, 

cung cấp thiết bị thu gom chất thải và đào tạo ngƣời dân về quản lý 

chất thải nông nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cộng 

đồng trong bảo vệ môi trƣờng (Heineken Việt Nam, 2020). 

4.2.4. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong tiêu dùng và tái chế 

Xu hƣớng tiêu dùng xanh đang ngày càng phổ biến tại Việt 
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Nam, với sự gia tăng sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trƣờng nhƣ 

ống hút cỏ, túi sinh học, thiết kế nhà tiết kiệm năng lƣợng. Theo khảo 

sát của Nielsen, có đến 86% ngƣời tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi 

trả cao hơn cho sản phẩm đến từ thƣơng hiệu có cam kết xã hội và 

môi trƣờng rõ ràng. 

Bên cạnh đó, các làng nghề tái chế nhƣ Trung Văn (Hà Nội) và 

Bình Yên (Nam Định) đã phát triển mạnh mẽ, với hơn 90 làng nghề 

trên cả nƣớc tham gia vào hoạt động tái chế nhựa, nhôm và chất thải 

sinh hoạt. Sự gia tăng số lƣợng làng nghề tái chế là tín hiệu tích cực 

cho thấy Việt Nam đang đi đúng hƣớng trong việc giảm phát sinh chất 

thải. Tuy nhiên, quy trình công nghệ tại các làng nghề này còn lạc hậu, 

cần đƣợc nâng cấp để giảm thiểu thất thoát năng lƣợng và nguyên liệu. 

4.2.5 Mô hình KTTH trong ngành tái chế nhựa 

Ngành tái chế nhựa tại Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trƣởng đáng 

kể, đặc biệt tại khu vực miền Nam - nơi có tỷ lệ thu gom rác thải nhựa 

cao nhất cả nƣớc. Theo Expert Market Research (2022), sản lƣợng 

nhựa tái chế đạt khoảng 236.472,3 tấn. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

đã ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp tái chế, 

bao gồm các khoản vay ƣu đãi từ 2,6% đến 3,6%/năm, với tỷ lệ cho 

vay tối đa lên tới 70% tổng vốn đầu tƣ Quỹ Bảo vệ Môi trƣờng. 

Ngoài ra, nhiều mô hình tái chế đã xuất hiện, trong đó có hình 

thức trao đổi phế liệu giữa các nhóm doanh nghiệp để phục vụ sản 

xuất. Những mô hình KTTH đƣợc triển khai và mang lại kết quả đáng 

kể có thể kể đến nhƣ: mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh 

Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ; sáng kiến của Đại học Nha Trang trong 
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xử lý phụ phẩm thủy sản (nhƣ vỏ và đầu tôm) để tạo ra sản phẩm sinh 

học, y tế và nông nghiệp có giá trị; chƣơng trình của Phòng Thƣơng 

mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm ngăn chặn chất thải xả ra môi 

trƣờng; và sáng kiến tái chế nắp chai bia Tiger thành sắt để xây cầu tại 

Tiền Giang. 

5. Thách thức đối với phát triển kinh tế tuần hoàn hƣớng tới 

mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam 

Mặc dù KTTH đƣợc xác định là hƣớng đi chiến lƣợc nhằm hiện 

thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, quá trình triển khai tại Việt 

Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. 

Một là, hệ thống thể chế và chính sách còn thiếu đồng bộ, chƣa 

có khung pháp lý cụ thể và nhất quán để điều phối các hoạt động tuần 

hoàn giữa các ngành và địa phƣơng. 

Hai là, nguồn lực tài chính cho các dự án KTTH còn hạn chế, 

đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa - đối tƣợng chiếm 

phần lớn trong cơ cấu kinh tế quốc gia. 

Ba là, về mặt công nghệ, phần lớn các doanh nghiệp vẫn sử 

dụng dây chuyền sản xuất truyền thống, thiếu công nghệ tái chế hiện 

đại và giải pháp kỹ thuật số để theo dõi vòng đời sản phẩm. 

Bốn là, nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về KTTH còn 

thấp, dẫn đến tâm lý e ngại thay đổi mô hình kinh doanh hoặc đầu tƣ 

vào các giải pháp xanh. 

Năm là, sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong lĩnh 

vực môi trƣờng và kinh tế xanh cũng là một rào cản lớn, ảnh hƣởng đến 
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khả năng triển khai các mô hình KTTH một cách hiệu quả và bền vững. 

6. Kết luận và hàm ý chính sách 

KTTH đang từng bƣớc khẳng định vai trò chiến lƣợc trong tiến 

trình phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, để KTTH thực sự 

phát huy hiệu quả, cần có những định hƣớng chính sách rõ ràng và 

đồng bộ. 

Thứ nhất, Nhà nƣớc cần hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, 

ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, 

tích hợp KTTH vào các chiến lƣợc phát triển ngành và địa phƣơng. 

Thứ hai, cần tăng cƣờng đầu tƣ tài chính và hỗ trợ công nghệ 

cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua 

các ƣu đãi thuế, tín dụng xanh và quỹ đổi mới sáng tạo. 

Thứ ba, việc phát triển công nghệ xử lý chất thải, tái chế và thiết 

kế sinh thái cần đƣợc đẩy mạnh, song song với xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dòng nguyên liệu thứ cấp. 

Thứ tư, nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao là yếu tố then chốt để KTTH đƣợc triển khai hiệu 

quả và bền vững. 

Thứ năm, Việt Nam cần tăng cƣờng hợp tác quốc tế, học hỏi 

kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến và tham gia các sáng kiến toàn 

cầu về KTTH để nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật 

—————————— 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN: 

KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU 

VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

PGS, TS. NGUYỄN TẤN VINH TS. VÕ HỮU PHƢỚC 

Phó Giám đốc Học viện 
Chính trị khu vực II, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Học viện Chính trị khu vực II, 
Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

Vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên đang 

ngày càng ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người, đòi hỏi 

nhiều quốc gia phải chủ động xây dựng và phát triển nền kinh 

tế tuần hoàn (mang tính bền vững, có lợi cho môi trường), 

trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển kinh tế tuần hoàn sẽ giúp có thêm những gợi mở chính 

sách phù hợp với điều kiện thực tế đất nước để xây dựng nền 

kinh tế vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống 

nhân dân. 

Một số vấn đề về nền kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuần hoàn đƣợc hiểu là mô hình kinh tế bao gồm các 

hoạt động từ khâu thiết kế, sản xuất đến cung cấp dịch vụ điều hƣớng 

tới tái sử dụng vật chất và loại bỏ những ảnh hƣởng xấu đến môi 

trƣờng. Phát triển kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành xu hƣớng của 

nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm giải quyết những 

thách thức ngày càng lớn giữa tăng trƣởng kinh tế và bảo vệ môi 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/gop-y-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang/-/2018/826257/view_content
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/gop-y-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang/-/2018/826257/view_content
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/gop-y-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang/-/2018/826257/view_content
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trƣờng, tiến tới xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững. Khác 

với nền kinh tế tuyến tính (mô hình kinh tế truyền thống với đặc trƣng 

là khai thác tài nguyên, sản xuất sản phẩm và phần còn lại của sản 

phẩm bị vứt bỏ sau tiêu thụ; phát triển theo chiều rộng, phù hợp trong 

giai đoạn đầu của quá trình phát triển, nhƣng để lại nhiều hệ lụy do sự 

cạn kiệt tài nguyên và lƣợng phế thải khổng lồ thải ra môi trƣờng), mô 

hình kinh tế tuần hoàn đặt mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và 

loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trƣờng. 

Mô hình kinh tế tuần hoàn chú trọng đến hoạt động quản lý và 

tái tạo tài nguyên theo một chu trình khép kín nhằm hạn chế tối đa 

lƣợng phế thải, các chất thải đƣợc tái chế, trở thành nguyên liệu mới 

cho sản xuất, từ đó làm giảm các tác động tiêu cực đến môi trƣờng, 

bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con ngƣời; tận dụng triệt để tài nguyên 

thông qua các hoạt động, nhƣ sửa chữa (repair), tái sử dụng (reuse), tái 

chế (recycle). Cụ thể, một phần hoặc toàn bộ chất thải sẽ đƣợc đƣa về 

vòng sản xuất cũ, cấu trúc lại và tiếp tục đƣợc sử dụng, góp phần giảm 

tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải cho đầu vào sản xuất, đồng thời 

giảm chi phí chế tạo, sản xuất. Bản chất của mô hình kinh tế tuần hoàn 

đƣợc hình thành bởi 3 nguyên tắc: Bảo tồn và tăng cƣờng vốn tự 

nhiên; tối ƣu hóa lợi nhuận tài nguyên; quản lý hiệu quả hệ thống xử 

lý chất thải
(1)

. 

Theo tổng kết của một số chuyên gia, có 4 lợi ích cơ bản mà nền 

kinh tế tuần hoàn đem lại thông qua tận dụng tối đa các nguồn lực, cụ 

thể: tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, thúc đẩy phát triển kinh 

tế và bảo đảm lợi ích xã hội
(2)

. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mô 
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hình kinh tế tuần hoàn cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với 

các quốc gia đã và đang có ý định xây dựng. 

Kinh nghiệm của một số nƣớc châu Âu trong phát triển nền 

kinh tế tuần hoàn 

Kinh nghiệm của Thụy Điển 

Thụy Điển là quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu và là nền kinh tế 

phát triển cao, duy trì một hệ thống phúc lợi xã hội rộng rãi; tốc 

độ tăng trƣởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu ngƣời 

đạt khoảng 52 nghìn USD/ngƣời (năm 2017), xếp thứ 11 trên thế 

giới
(3)

. Từ những năm 1990, Thụy Điển là một trong số ít các nƣớc 

công nghiệp hóa thực hiện quản lý duy trì sự cân bằng giữa tăng 

trƣởng kinh tế với việc giảm thải tối đa khí các-bon nhằm bảo vệ môi 

trƣờng. Song song với tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, Thụy Điển đã 

áp dụng nhiều giải pháp thiết thực để giảm thiểu các loại rác thải gây ô 

nhiễm, nhƣ đánh thuế cao các loại chất thải, ƣu đãi xanh, sử dụng 

năng lƣợng tái tạo từ thủy điện và nhiên liệu sinh học,... Việc xây 

dựng nền kinh tế tuần hoàn với phát thải các-bon thấp của Thụy Điển 

đƣợc bắt đầu từ thay đổi trong tƣ duy sản xuất tiêu dùng và trong các 

kế hoạch áp dụng khoa học - công nghệ vào các ngành sản xuất và xử 

lý rác thải với sự tham gia của Nhà nƣớc, doanh nghiệp và ngƣời dân, 

cụ thể: 

Thứ nhất, thống nhất về tƣ duy phát triển và xây dựng một nền 

kinh tế tuần hoàn trên phạm vi cả nƣớc, từ ngƣời dân, doanh nghiệp 

(DN) đến Chính phủ, hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững. Theo 

đó, Thụy Điển thành lập một nhóm chuyên gia về kinh tế tuần hoàn 
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giúp Chính phủ điều phối và hỗ trợ DN, ngƣời dân, đồng thời đầu tƣ 

nghiên cứu đổi mới trong lĩnh vực tài nguyên và chất thải. 

Thứ hai, xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghệ cao. 

Nền kinh tế tuần hoàn “vì một tƣơng lai không rác thải” ở Thụy Điển 

đƣợc khởi xƣớng từ những thập niên trƣớc, bắt đầu bằng việc đổi mới 

sáng tạo ở một số DN, thúc đẩy ứng dụng công nghệ sạch trong các 

DN, tạo ra các phƣơng pháp tiếp cận theo hƣớng đổi mới, sáng tạo
(4)

. 

Thứ ba, xây dựng các ngành kinh tế tuần hoàn: Đối với ngành 

thực phẩm, Thụy Điển đã thiết lập một chiến lƣợc quốc gia để thay 

đổi chuỗi cung ứng với nỗ lực tăng cƣờng hợp tác toàn ngành (thông 

qua thu gom ống hút nhựa, bìa các-ton đã qua sử dụng); đối với ngành 

nhựa, Thụy Điển nỗ lực thắt chặt các chính sách quốc gia về sản xuất 

và sử dụng đồ nhựa với 53% vật liệu nhựa tiêu dùng trong đời sống xã 

hội đƣợc sử dụng lại. 

Thứ tư, tái chế rác thải thành điện năng để phục vụ các ngành 

công nghiệp khác. Tại Thụy Điển, hơn 99% rác thải đều đƣợc tái chế 

thành các sản phẩm mới, nguyên liệu thô, khí đốt và năng lƣợng nhiệt. 

Để làm đƣợc điều này, Thụy Điển đã áp dụng các giải pháp, nhƣ quy 

định chặt chẽ về địa điểm tái chế rác thải; xe chở rác chạy bằng năng 

lƣợng tái chế hoặc khí sinh học; phân loại rác theo màu túi đựng rác 

để tiết kiệm thời gian với sự tham gia của các DN, nhất là các DN 

trong ngành may mặc, thực phẩm; đánh thuế cao khi sử dụng năng 

lƣợng hóa thạch, chuyển sang sử dụng năng lƣợng sinh học và năng 

lƣợng có khả năng tái tạo; nhập khẩu rác thải. 

Kinh nghiệm của Pháp 



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

   

201 

Ngày 23-4-2018, Chính phủ Pháp đã công bố lộ trình phát triển 

mô hình kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thành nguyên liệu phục vụ 

cho guồng máy sản xuất trong các ngành công nghiệp. Cụ thể: Pháp 

đã đề ra mục tiêu giảm 50% số lƣợng rác thải trƣớc năm 2025, tận 

dụng tối đa phế phẩm, phế liệu để làm ra những sản phẩm mới và dự 

kiến trong 7 năm tới sẽ có thêm 300.000 việc làm đƣợc tạo ra nhờ mô 

hình sản xuất mới. 

Lộ trình phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn của Pháp bao gồm 

50 biện pháp, xoay quanh hai nội dung chính: Khuyến khích các nhà 

sản xuất cung cấp những mặt hàng có độ bền cao, khi hỏng dễ đƣợc 

sửa chữa và khuyến khích các hoạt động tái chế, sử dụng lại nguyên 

liệu từ những món đồ trƣớc khi chúng đƣợc thải ra bãi rác. 

Theo nghiên cứu của Cơ quan Quản lý môi trƣờng và năng 

lƣợng (ADEME), ở Pháp 70% rác trên toàn quốc do ngành xây dựng 

thải ra, tƣơng đƣơng 247 triệu tấn. Mỗi năm, các hộ gia đình thải 

khoảng 30 triệu tấn rác, các DN không kể ngành xây dựng thải 64 

triệu tấn
(5)

. Để khuyến khích các DN chuyển hƣớng xây dựng mô hình 

sản xuất ít làm tổn hại cho môi trƣờng hơn, về mặt tài chính, Chính 

phủ Pháp dự trù giảm đánh thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống còn 

5,5% thay vì 20% vào các nguyên liệu tái chế, đồng thời phạt tiền các 

ngành, nghề không tuân thủ các chuẩn mực mới, tiếp tục thải nhiều 

rác làm hủy hoại môi trƣờng. 

Tuy nhiên, tiền bạc không phải là chìa khóa duy nhất để chuyển 

từ mô hình kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn. Pháp đang 

tìm những phƣơng án để khuyến khích các DN sản xuất ra những mặt 
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hàng càng bền vững càng tốt. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng sử dụng 

lại nguyên liệu từ những mặt hàng bỏ đi (nhƣng đòi hỏi nhiều phƣơng 

tiện về công nghệ lọc lại rác cho tới quá trình sản xuất) và nâng cao 

thói quen sinh hoạt, sử dụng rác thải của ngƣời dân. 

Kinh nghiệm của Đức và Hà Lan 

Ở Đức, nền kinh tế tuần hoàn đƣợc xây dựng theo mô hình “từ 

trên xuống”. Chính phủ Đức đã ban hành Luật về Quản lý chất thải và 

chu trình khép kín từ năm 1996 với ý tƣởng cốt lõi là “tuần hoàn vật 

liệu”, khi mà nền kinh tế công nghiệp nặng của Đức luôn cần rất nhiều 

vật liệu đầu vào thì việc “tuần hoàn vật liệu” sẽ góp phần giảm phụ 

thuộc vào tài nguyên trong sản xuất, đồng thời bảo đảm sự phát triển 

bền vững của nền kinh tế. Đạo luật trên hƣớng tới quản lý chất thải 

theo chu trình khép kín và bảo đảm việc xử lý chất thải tƣơng thích 

với nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ khả năng đồng hóa chất 

thải. Trên cơ sở đó, nƣớc Đức tiếp cận thực hiện nền kinh tế tuần hoàn 

ở cấp toàn quốc gia, thúc đẩy nhiều mô hình giảm thiểu chất thải, tái 

sử dụng, tái chế và đốt rác thải để sản xuất điện năng và nhiệt năng, 

cung cấp nhiên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp khác. 

Trong khi đó, từ những năm 70 của thế kỷ XX, Hà Lan thực hiện 

một số quy định về thứ tự ƣu tiên trong quản lý chất thải nhằm ngăn 

ngừa và hạn chế phát sinh chất thải, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và 

cuối cùng là xử lý rác bằng phƣơng pháp đốt cháy trƣớc khi áp dụng 

biện pháp cuối cùng là chôn lấp. Đến năm 2013, Hà Lan triển khai 

một loạt chƣơng trình và dự án nhằm trở thành “trung tâm tuần hoàn” 

của châu Âu, đặc biệt là chƣơng trình “Kinh tế tuần hoàn tại Hà Lan 
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vào năm 2050”. Tuy nhiên, khác với Đức, cách thực hiện nền kinh tế 

tuần hoàn của Hà Lan đƣợc xác định là đi “từ dƣới lên”, khi mà các 

chính sách tập trung nhằm đề cao sự đổi mới trong sử dụng vật liệu, 

thay đổi các mô hình kinh doanh, xuất phát từ chính lợi ích và những 

sáng kiến của doanh nghiệp
(6)

. 

Thực trạng xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

và một số hàm ý chính sách 

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, mặc dù quy mô nền kinh 

tế không lớn, nhƣng lại là quốc gia có khối lƣợng rác thải nhựa xả ra 

biển rất lớn, dao động trong khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm, tƣơng 

đƣơng 6% tổng lƣợng rác thải nhựa xả ra biển và đứng thứ 4/20 quốc 

gia có lƣợng rác thải nhựa cao nhất
(7)

. Bên cạnh đó, theo báo cáo 

thƣờng niên The Environmental Performance Index (EPI) của Mỹ 

thực hiện, Việt Nam đứng trong tốp 10 các nƣớc bị ô nhiễm không khí 

ở châu Á. Đáng lƣu ý, tổng lƣợng bụi ở thành phố Hà Nội và Thành 

phố Hồ Chí Minh đang liên tục tăng cao khiến chỉ số chất lƣợng 

không khí (AQI) luôn ở mức báo động
(8)

. Vì vậy, việc lựa chọn nền 

kinh tế tuần hoàn đối với các quốc gia nói chung, với Việt Nam nói 

riêng là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của mô hình tăng 

trƣởng truyền thống, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tiết 

kiệm năng lƣợng và bảo vệ môi trƣờng.  

Để hƣớng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, Chính phủ Việt 

Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trƣờng thông qua 

nhiều văn bản pháp quy, chiến lƣợc, định hƣớng quan trọng, điển hình 

nhƣ Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014; Chiến lƣợc quốc gia về tăng 
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trƣởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Chiến lƣợc phát 

triển năng lƣợng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050,.... Đồng thời, để đạt đƣợc các mục 

tiêu đề ra, Việt Nam đã và đang triển khai một loạt chƣơng trình liên 

quan đến phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Bên cạnh đó, để từng bƣớc hình thành và phát triển kinh tế tuần 

hoàn, thời gian qua, Chính phủ đã có những ƣu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, 

đất đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải; ƣu tiên hƣớng tới nền kinh 

tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp, gồm: tái chế, tái sử dụng chất 

thải công nghiệp làm nguyên liệu cho sản xuất xi-măng, vật liệu xây 

dựng, sản xuất giấy,... Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã tăng 

cƣờng sử dụng năng lƣợng sinh khối và khí sinh học; xây dựng mô 

hình sản xuất kết hợp xử lý chất thải, tái tạo năng lƣợng. Khuyến khích 

ƣu tiên tái chế, sử dụng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thủy sản, 

sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày,... trong chuỗi sản xuất 

cũng nhƣ thúc đẩy sản xuất năng lƣợng từ chất thải đô thị. 

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số mô hình kinh tế tuần hoàn 

đƣợc thực hiện, đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Việt Nam đang 

phải đối mặt với lƣợng chất thải phát sinh ngày càng lớn trong khi 

nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt và 

những khó khăn về công nghệ. 

Dựa vào thực tế tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc 

gia nói trên, để hiện thực hóa và phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại 

Việt Nam, cần thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau: 
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Một là, đẩy mạnh việc phổ biến, nghiên cứu lý luận và thực tiễn 

phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới nhằm trang bị kiến thức đầy 

đủ, toàn diện, đúng đắn của mô hình kinh tế này trong cơ quan quản 

lý, DN và nhân dân. Xây dựng hệ thống pháp luật quản lý phù hợp 

trong phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng và phát triển khung chính 

sách và pháp luật quản lý mô hình kinh tế tuần hoàn theo nhu cầu của 

thị trƣờng, chuyển dịch sang hƣớng ngăn ngừa ô nhiễm và sử dụng 

hiệu quả các nguồn nguyên liệu có thể tái chế; xây dựng và áp dụng 

chặt chẽ các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng 

nguyên liệu đầu vào. 

Hai là, Nhà nƣớc và các bộ, ban, ngành cần có chủ trƣơng, hành 

động thực tế thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong tất cả các ngành; 

các chính sách hỗ trợ nguồn vốn, địa điểm sản xuất, mở rộng cơ hội 

tiếp cận với công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần thành 

lập trung tâm hỗ trợ các DN triển khai nền kinh tế tuần hoàn trong các 

hoạt động sản xuất, nghiên cứu; đồng thời, đẩy mạnh phát triển khoa 

học, kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực tái chế vật 

liệu và năng lƣợng mới từ chất thải, thỏa mãn các điều kiện về môi 

trƣờng, tiết kiệm chi phí. 

Ba là, nghiên cứu tạo cơ chế khuyến khích thực hiện mô hình 

kinh tế này bằng cách đãi ngộ, ƣu tiên về thuế và các chính sách hỗ trợ 

khác. Về lâu dài, cần hình thành các DN cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 

các DN sản xuất trong thực hiện kinh tế tuần hoàn. Triển khai mô hình 

kinh tế tuần hoàn với các cấp độ phù hợp. 

Bốn là, kiểm soát chặt chẽ rác thải. Trọng tâm của mô hình kinh 
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tế tuần hoàn là kiểm soát, xử lý và tái chế rác thải, biến đổi chúng 

thành các tài nguyên tái tạo. Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm 

thành công của các quốc gia phát triển, nhƣ Pháp, Thụy Điển,... về 

công nghệ quản lý và xử lý rác thải. Theo đó, cần sớm ban hành các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn, hƣớng dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển 

và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. Tăng cƣờng tuyên truyền sâu 

rộng về chất lƣợng và hiệu quả sử dụng vật liệu xây dựng không nung, 

phát triển thị trƣờng vật liệu xây dựng từ tro, xỉ... Mặt khác, Nhà nƣớc 

cần có ƣu đãi các DN xử lý, tiêu thụ tro xỉ. 

Năm là, tối ƣu hóa nguồn nguyên liệu đầu vào; hoạt động kiểm 

soát, quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào cần đƣợc xem xét, triển khai 

trên toàn bộ hệ thống, bao gồm tất cả các quá trình và kết cấu hạ tầng 

có mối liên hệ chặt chẽ với nguồn tài nguyên hay hoạt động sản xuất 

của con ngƣời, cũng nhƣ cách phân phối nguồn năng lƣợng tạo ra. 

Đồng thời, tăng cƣờng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của cộng đồng 

DN ngoài nhà nƣớc trong thí điểm thực hiện mô hình đƣợc cho là mới 

ở Việt Nam hiện nay. 

Sáu là, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển nền 

kinh tế tuần hoàn. Kinh nghiệm cho thấy, để thực hiện kinh tế tuần 

hoàn, cần kêu gọi sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ các cơ 

quan chính phủ, các DN khai thác khoáng sản và nguyên liệu thô, các 

nhà chế biến, sản xuất, phân phối, bán lẻ, ngƣời tiêu dùng, ngƣời thu 

gom rác... tham gia, thì mới có thể đạt đƣợc thành công trong quá trình 

triển khai. Theo đó, cần nâng cao ý thức của toàn xã hội về sự tham gia 

từ Chính phủ, DN và ngƣời dân trong phát triển kinh tế tuần hoàn 

—————————— 
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ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

VÀO NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM: 

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

TS CAO THỊ HỒNG VINH LÊ ĐỨC DUY 

Trường Đại học Ngoại thương 

Ngày nhận bài: 10/9/2023; Ngày phản biện: 25/9/2023: Ngày duyệt đăng: 06/10/2023 

Tóm tắt: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 

lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT) đang trở thành giải pháp 

quan trọng của các quốc gia trong nỗ lực chống lại biến đổi 

khí hậu và thúc đẩy tự chủ năng lượng. Bài viết phân tích 

thực trạng thu hút FDI vào lĩnh vực NLTT ở Việt Nam giai 

đoạn 2015-2022, chỉ ra các đặc trưng của nó, như: vốn lớn, 

vòng quay vốn chậm và ưu đãi gắn liền với trách nhiệm, để từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào 

lĩnh vực NLTT của Việt Nam. 

Từ khóa: đầu tư trực tiếp nước ngoài, năng lượng tái tạo, Việt Nam 

Summary 

Attracting Foreign Direct Investment (FDl) into the 

renewable energy sector is becoming an important solution for 

countries in their efforts to combat climate change and 

promote energy independence. The article analyzes the current 

situation of attracting FDI into renewable energy sector in 

Vietnam in the period 2015-2022, pointing out its 
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characteristics, such as: large Capital, slow Capital tumover, 

and responsibility-associated incentives, thereby proposing 

some Solutions to promote FDI attraction in Vietnam’s 

renewable energy sector.  

Keywords: foreign direct investment, renewable energy, Vietnam 

GIỚI THIỆU 

Vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới hiện nay đang ngày càng 

trở nên nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi các nƣớc trên thế giới phải đẩy 

mạnh tìm kiếm các phƣơng án để một mặt ứng phó với biến đổi khí 

hậu, mặt khác vẫn đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng kinh tế và các mục 

tiêu bền vững. Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tầm 

nhìn đến năm 2030, việc phát triển các dự án NLTT trở thành một xu 

thế tất yếu giúp các nƣớc, để đáp ứng đƣợc bài toán về môi trƣờng và 

năng lƣợng trong tiến trình phát triển. 

FDI là một dòng vốn có vai trò quan trọng đối với nhiều nƣớc 

(đang phát triển, nhất là phần lớn các nƣớc này vẫn đang đối diện với 

tình trạng thiếu hụt năng lƣợng và vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, thì việc 

đẩy mạnh thu hút FDI vào sản xuất NLTT đóng vai trò ngày càng cần 

thiết. Theo Báo cáo Đầu tƣ Thế giới của UNCTAD (2023), kể từ khi 

Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu đƣợc thông qua năm 2015, 

vốn đầu tƣ vào NLTT đã tăng gần 3 lần, tuy nhiên chủ yếu đổ vào các 

quốc gia phát triển. Trong khi đó, mặc dù cần đến 1,7 nghìn tỷ USD 

đầu tƣ về NLTT mỗi năm, các nƣớc đang phát triển chỉ thu hút đƣợc 

544 tỷ USD (bao gồm lƣới điện - power grids, đƣờng dây truyền tải - 

transmission lines và lƣu trữ - storage). 
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Việt Nam mặc dù nằm trong nhóm các nƣớc đang phát triển có 

thu hút đƣợc lƣợng vốn FDI vào NLTT lớn thứ 2 thế giới (sau Brazil 

về lƣợng vốn FDI thu hút vào NLTT trong giai đoạn 2015-2022) 

(UNCTAD, 2023), nhƣng mức thiếu hụt nguồn vốn cho phát triển 

NLTT vẫn rất cao. Theo các ƣớc tính cho thấy, mỗi năm Việt Nam 

cần đến 10 tỷ USD đầu tƣ cho các dự án NLTT, thì đến năm 2030 mới 

có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu năng lƣợng của xã hội. Đồng thời, 

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lƣợc phát triển NLTT của Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể tỷ lệ đóng góp của 

nguồn điện NLTT là: “Khoảng 5% vào năm 2020; khoảng 25% vào 

năm 2030 và khoảng 45% vào năm 2050”. Điều này, đặt ra bài toán 

cần có các nghiên cứu tham mƣu chính sách để có những phƣơng án 

thu hút nguồn vốn FDI đáp ứng đƣợc yêu cầu, chất lƣợng cho phát 

triển NLTT. 

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐẦU TƢ FDI VÀO 

NLTT CỦA VIỆT NAM 

Thực trạng sản xuất điện tại Việt Nam 

Trong quá trình công nghiệp hóa đất nƣớc, cũng nhƣ nhiều nƣớc 

đang phát triển khác trên thế giới, nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam 

phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu 

cầu trên, trong suốt giai đoạn 2010-2020, công suất sản lƣợng điện 

thƣơng phẩm theo nguồn lắp đặt đã tăng đáng kể từ 84,600 GWh vào 

năm 2010 đến 214,300 GWh vào năm 2020 (tăng 2,53 lần) (Viện 

Năng lƣợng, 2021). Tuy nhiên, để hƣớng tới mục tiêu phát triển bền 

vững và thúc đẩy bảo vệ môi trƣờng, bên cạnh những dạng năng 
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lƣợng truyền thống để sản xuất điện, Chính phủ Việt Nam cũng đƣa ra 

những đề án và chiến lƣợc để chuyển đổi dần sang các dạng năng 

lƣợng bền vững hơn. Đến năm 2022, NLTT đã chiếm 26,4% trong cơ 

cấu sản lƣợng điện của Việt Nam (Tạp chí Năng lƣợng Việt Nam, 

2022). Điều này cho thấy, đã có bƣớc chuyển về chất trong việc sản 

xuất điện tại Việt Nam đang hƣớng dần đến sự bền vững về môi 

trƣờng và đa dạng hóa các nguồn đầu vào để sản xuất điện (Hình 1). 

HÌNH 1: CƠ CẤU SẢN LƢỢNG ĐIỆN 

THEO CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG NĂM 2022 

 

Kết quả thu hút FDI vào NLTT của Việt Nam 

Hầu hết các dự án NLTT quy mô lớn ở Việt Nam đều do các 

công ty trong nƣớc phát triển. Theo số liệu của Mekong Infrastructure 

Tracker trong năm 2022, khoảng 60% dự án NLTT trong nƣớc đƣợc 

phát triển hoàn toàn bởi các công ty Việt Nam, 27% còn lại đƣợc phát 

triển bởi một công ty Việt Nam hợp tác với đối tác quốc tế và chỉ 12% 

(tƣơng đƣơng khoảng 10 dự án) đƣợc phát triển mà không có đối tác 

Việt Nam. Điều này cho thấy, Việt Nam vẫn còn có rất nhiều cơ hội 

tiềm năng trong việc thu hút các khoản FDI vào lĩnh vực NLTT này. 
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Về giá trị vốn FDI vào NLTT, trong giai đoạn 2017-2019, mặc 

dù giá trị FDI chảy vào Việt Nam có xu hƣớng tăng lên, nhƣng FDI 

vào lĩnh vực NLTT bị sụt giảm (Hình 2). Tuy nhiên, khi đại dịch 

Covid-19 bùng nổ, mặc dù chứng kiến sự sụt giảm lớn về tổng giá trị 

FDI trong năm 2020, nhƣng giá trị FDI đầu tƣ vào NLTT lại có sự gia 

tăng đáng kể. 

HÌNH 2: ĐẦU TƢ FDI VÀO LĨNH VỰC NLTT 

 

Đối với số lƣợng dự án đầu tƣ vào NLTT, quá trình chuyển 

hƣớng cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể số lƣợng dự án (Hình 3). 

Trong năm 2016, Việt Nam chỉ ghi nhận khoảng 1500 dự án vào lĩnh 

vực NLTT nhƣng đến năm 2020 đã tăng thêm 1.000 dự án. Lƣợng vốn 

FDI đầu tƣ vào Việt Nam ở lĩnh vực NLTT trong giai đoạn 2015 - 

2022, đạt 106,8 tỷ USD, điều này cho thấy, Việt Nam đang nhận đƣợc 

sự quan nhiều hơn của các nhà đầu tƣ vào NLTT. 
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HÌNH 3: SỐ LƢỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀO NLTT GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

Có thể thấy, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi sang các dạng năng 

lƣợng bền vững hơn, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia 

thu hút lƣợng vốn đầu tƣ lớn NLTT, Theo Báo cáo Đầu tƣ Thế giới 

(UNCTAD, 2023), Việt Nam xếp thứ 2 trong 10 nền kinh tế đang phát 

triển có vốn đầu tƣ lớn từ nƣớc ngoài trong lĩnh vực NLTT với giá trị 

khoảng 106,8 tỷ USD (Hình 4). 

HÌNH 4: CÁC NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN CÓ LƢỢNG VỐN ĐẦU 

TƢ QUỐC TẾ VÀO NLTT LỚN NHẤT TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2022 
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Các đặc trƣng của đầu tƣ FDI vào NLTT ở Việt Nam 

Số vốn đầu tư lớn và giá bán điện thấp 

Để bắt đầu một dự án NLTT, các quốc gia cần phải tính toán và 

phân tích đến 3 yếu tố chính: Ảnh hƣởng về môi trƣờng 

(environmental effects), Chi phí ngoại ứng (externalities cost) và Yếu 

tố kinh tế và huy động vốn (economics and financing) (Mohtasham, 

2015). Khi tính toán đến yếu tố kinh tế, Việt Nam đã ƣớc tính cần đến 

khoảng 10 tỷ USD hàng năm cho đến năm 2030 để bắt kịp với nhu 

cầu đang gia tăng mạnh mẽ (Vietnam Briefing, 2019). Kết quả nghiên 

cứu của Keeley và cộng sự (2017) cũng nhấn mạnh vai trò của các 

chính sách hỗ trợ, cụ thể: chính sách hỗ trợ NLTT có ảnh hƣởng tƣơng 

đƣơng hoặc lớn hơn so với các yếu tố quyết định FDI phổ biến, nhƣ: 

mức độ tham nhũng, ổn định giá, truy cập vào tài chính hay tăng 

trƣởng kinh tế. Để thu hút và huy động đủ nguồn vốn lớn cho các dự 

án năng lƣợng hàng năm, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách để 

tạo điều kiện cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cắt giảm các chi phí khi 

tham gia đầu tƣ. Các dự án NLTT đƣợc hƣởng lợi từ việc miễn thuế 

nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để hình thành tài sản cố định, 

nguyên vật liệu và bán thành phẩm, ƣu đãi về thuế, nhƣ: ƣu đãi là 10% 

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong 15 năm; Miễn 

thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Ngoài 

ra, các ƣu đãi khác bao gồm: vay vốn tín dụng ƣu đãi, miễn thuế sử 

dụng đất, miễn tiền thuê đất. 

Mặc dù, Việt Nam đã đƣa ra nhiều chính sách để thúc đẩy nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia vào thị trƣờng NLTT. Tuy nhiên, với yêu 
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cầu về vốn đầu tƣ ban đầu lớn trở thành rào cản lớn đối với dòng chảy 

FDI vào lĩnh vực này. Nghiên cứu của Mahbub và cộng sự (2022) về 

các yếu tố quyết định tới FDI vào NLTT cũng đã chỉ ra, khả năng tiếp 

cận vốn địa phƣơng và sự có sẵn về đất đai là các yếu tố quyết định 

quan trọng. Các dự án về NLTT đặc thù với các chi phí cố định ban 

đầu lớn trong việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, chi phí về vốn, đất 

đai và nhân công. Với số vốn lớn bỏ ra, nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có xu 

hƣớng mong muốn sớm đạt đƣợc điểm hòa vốn hoặc giảm bớt các rủi 

ro. Tuy nhiên, các chính sách ƣu đãi vẫn chƣa đủ thuyết phục với các 

nhà đầu tƣ, Việt Nam hiện vẫn đang duy trì biểu giá điện đầu vào thấp 

(low feed- in tariff) so với các quốc gia khác trên thế giới nên khó đạt 

đƣợc mức giá kỳ vọng của nhà đầu tƣ. 

Ngoài ra, các hợp đồng mua bán điện không đƣợc ngân hàng trả 

(non-bankable PPA) cũng làm giảm khả năng huy động vốn quốc tế. 

Vòng quay vốn chậm 

Đối với các dự án NLTT, tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án, 

công nghệ đƣợc áp dụng sẽ có những đặc điểm và thời gian xoay vòng 

vốn khác nhau. Đối với các dự án điện gió, thời gian thu hồi vốn 

thƣờng từ 7-10 năm, trong khi đối với các dự án điện mặt trời, thời 

gian thu hồi vốn có thể từ 5-7 năm. Khoảng thời gian kéo dài trên 

cũng ảnh hƣởng đến quyết định của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Nguyên nhân vòng quay vốn chậm xuất phát từ những khó khăn trong 

việc huy động vốn, các quy định về pháp lý, rủi ro đầu tƣ và hạn chế 

của cơ sở hạ tầng. 

Trong đó, những vấn đề liên quan tới quy định, thủ tục thƣờng 
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khiến các dự án bị kéo dài. Nghiên cứu của Mahbub và cộng sự 

(2022) cũng đã khẳng định rằng, thể chế là yếu tố quan trọng nhất 

trong việc thu hút FDI vào các dự án năng lƣợng gió và mặt trời tại 

Bangladesh. Các vấn đề về quy định, thủ tục thƣờng liên quan tới quy 

trình cấp phép, quy định hợp đồng mua bán điện, quy định liên quan 

đến nhập khẩu thiết bị và công nghệ, và các quy định thuế và chính 

sách khác. Đối với trƣờng hợp của Việt Nam, EVN là bên mua điện 

duy nhất nên khoảng thời gian đàm phán PPA thƣờng tốn nhiều thời 

gian và chi phí cho nhà đầu tƣ. Các cơ quan chính phủ liên quan cũng 

nên giảm bớt thời gian xây dựng các hƣớng dẫn và phê duyệt theo 

quy định, trong một số trƣờng hợp có thể kéo dài hàng năm. Sự thiếu 

rõ ràng và chậm trễ trong việc phê duyệt thƣờng dẫn đến chậm trễ 

trong việc thực hiện hoặc bỏ dở hoàn toàn các dự án (Vietnam 

Briefing, 2019). 

Nghiên cứu của Mohtasham (2015) cũng chỉ ra yếu tố hạn chế 

khiến các dự án NLTT không khả thi ở quốc gia bao gồm yếu tố về 

tốc độ tăng trƣởng và cơ sở hạ tầng của các quốc gia đó. Do đó, yếu tố 

về cơ sở hạ tầng hạn chế có thể làm cản trở các dòng vốn nƣớc ngoài. 

Việc kết nối các dự án NLTT vào lƣới điện quốc gia có thể gặp khó 

khăn do hạn chế về hạ tầng điện, đặc biệt là ở các khu vực xa xôi và 

hẻo lánh có thể ảnh hƣởng đến vòng quay vốn. Việc xây dựng và nâng 

cấp hạ tầng điện để kết nối các dự án có thể tăng thời gian và chi phí 

đầu tƣ. 

Ưu đãi gắn liền với trách nhiệm 

Việc đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi về chính sách đối với NLTT 
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cũng kèm theo đó những trách nhiệm xã hội đặt lên nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. Theo Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính 

trị về định hƣớng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả hợp tác đầu tƣ nƣớc ngoài đến năm 2030, quan điểm 

chỉ đạo là “Chủ động thu hút, hợp tác đầu tƣ nƣớc ngoài có chọn lọc, 

lấy chất lƣợng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trƣờng là tiêu chí 

đánh giá chủ yếu. Đối với các dự án về NLTT, việc sử dụng tài 

nguyên có thể dẫn đến các chi phí về ngoại ứng. Nghiên cứu của 

Mohtasham (2015) cũng chỉ ra chi phí ngoại ứng và yếu tố môi 

trƣờng là hai tiêu chí cần đánh giá đối với việc phê duyệt các dự án 

NLTT. Những trách nhiệm đƣợc quy định và quy trình phê duyệt dự 

án cụ thể về chất lƣợng có thể dẫn tới những rào cản thâm nhập cho 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Tuy nhiên, việc đón các dự án FDI chất lƣợng trong lĩnh vực 

NLTT sẽ có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc 

gia nhận đầu tƣ. Điều này đƣợc thể hiện trong chính vai trò của nó đối 

với quốc gia nhận đầu tƣ. Việc đẩy mạnh thu hút FDI vào NLTT mở 

ra cơ hội giúp quốc gia nhận đầu tƣ gia tăng số lƣợng việc làm. Đồng 

thời, các khoản đầu tƣ vào NLTT có thể giúp cải thiện chất lƣợng môi 

trƣờng (Magumi và cộng sự, 2022). Hiện đối với hai ngành điện gió 

và điện mặt trời, tiềm năng đóng góp vào GDP của Việt Nam lên tới 

70-80 tỷ USD, tạo ra khoảng 90.000 - 105.000 việc làm trực tiếp. Đây 

là một tiềm năng lớn để phát triển xã hội, nhƣng cũng là một bài toán 

đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trƣởng và phát triển cho các cơ quan có 

thẩm quyền cũng nhƣ yêu cầu trách nhiệm to lớn đối với các nhà đầu 
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tƣ khi tham gia vào thị trƣờng Việt Nam. 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO LĨNH 

VỰC NLTT CỦA VIỆT NAM 

Để đánh giá thu hút FDI vào lĩnh vực NLTT tại Việt Nam, nhóm 

tác giả dựa trên các tiêu chí đề xuất bởi Keeley và cộng sự (2018) với 

bốn nhóm tiêu chí chính bao gồm: Môi trƣờng thể chế; Môi trƣờng vĩ 

mô; Điều kiện tự nhiên và Chính sách NLTT. 

Về môi trường thể chế: Đối với rủi ro về chính trị, Việt Nam 

đƣợc đánh giá là quốc gia có tình hình chính trị ổn định trong các 

quốc gia Đông Nam Á. Mặc dù, các quy định luật pháp đã dần cởi mở 

và quy trình quản lý có xu hƣớng cải thiện, tuy nhiên, một số nội dung 

trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Chẳng hạn, 

hợp đồng mua bán điện (Power Purchase Agreement - PPA) cũng 

chƣa thực sự bảo vệ ngƣời bán một cách rõ ràng trƣớc những thay đổi 

của luật pháp. Do đó, các dự án có thể gặp phải những thay đổi bất lợi 

về luật pháp, điều này cũng có thể ảnh hƣởng khả năng theo dõi dòng 

tiền tƣơng lai. 

Về môi trường vĩ mô: Đối với biến động tỷ giá hối đoái, biến 

động tỷ giá hối đoái USD/VND của Việt Nam đƣợc dự báo sẽ theo đà 

ổn định kéo dài, tạo điều kiện giảm các rủi ro về tỷ giá hối đoái cho 

doanh nghiệp FDI. Theo Báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân lực 

(ManPower Group, 2022), chi phí nhân công Việt Nam tƣơng đối 

cạnh tranh với mức lƣơng lao động trung bình khoảng 275 USD. Tuy 

nhiên, Việt Nam chỉ xếp thứ 47/60 thị trƣờng lao động toàn cầu, và 
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xếp cuối cùng trong số 11 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình 

Dƣơng cho thấy, lao động Việt Nam vẫn chƣa đƣợc đánh giá cao mặc 

dù chi phí nhân công cạnh tranh. Do đó, các giải pháp về vấn đề lao 

động cần đƣợc đƣa ra để cải thiện năng suất lao động Việt Nam. 

Về điều kiện tự nhiên: Việt Nam có nhiều điều kiện tài nguyên 

thiên nhiên để phát triển NLTT. Việt Nam có đƣờng bờ biển dài hơn 

3.260 km, với tốc độ gió trung bình 7 m/s. Các tỉnh Tây Nguyên, Nam 

Bộ và Nam Trung Bộ có bức xạ mặt trời cao trung bình 1.387-1.534 

Kwh/KWp/năm tạo ra sức hút lớn về đầu tƣ vào điện gió và điện mặt 

trời ở các tỉnh này. Bên cạnh lợi thế về gió, bức xạ mặt trời thì với diện 

tích rừng lớn, chỉ riêng tại Cà Mau, lƣợng khai thác và các chế phẩm từ 

gỗ đạt khoảng 225.000-300.000 tấn/năm cũng là tiềm năng lớn để phát 

triển điện sinh khối (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 2021). Đối với tiêu chí về 

khả năng tiếp cận đất đai, các quy định về quyền sở hữu đất đai đối với 

doanh nghiệp nƣớc ngoài vẫn chƣa quá cởi mở, bởi doanh nghiệp FDI 

chủ yếu chỉ đƣợc cấp phép cho thuê đất, nên vẫn còn rào cản trong việc 

tiếp cận đất đai. Ngoài ra, quy trình quản lý chậm trong việc bàn giao 

đất đai cũng đẩy chi phí của các doanh nghiệp làm giảm độ khả thi của 

dự án. 

Về chính sách NLTT: Với dự án điện VIII, Chính phủ Việt Nam 

đã đƣa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực NLTT. Đối với tiêu chí 

chính sách hỗ trợ về kinh tế, Việt Nam đã đƣa ra một số chính sách 

nổi bật nhƣ hỗ trợ đầu tƣ nhƣ miễn thuế nhập khẩu cho các thiết bị 

NLTT và cung cấp các gói tài chính hỗ trợ cho các nhà đầu tƣ. Ngoài 

ra, Chính phủ cũng đƣa ra chính sách ƣu đãi giá điện cho các dự án 
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NLTT giúp tăng tính khả thi và hấp dẫn cho các nhà đầu tƣ. Với chính 

sách hỗ trợ về quy định, các rào cản về quy định, nhƣ rào cản kỹ thuật, 

cũng đang dần đƣợc cải thiện, về chính sách hỗ trợ chính trị, các mục 

tiêu và định hƣớng để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt 

Nam đã đƣợc cụ thể hóa trong các văn bản. 

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 

Nghiên cứu này đã chỉ ra thực trạng thu hút FDI vào NLTT của 

Việt Nam ngày càng gia tăng, giúp Việt Nam đang vị trí thứ 2 trong 

10 nƣớc đang phát triển thu hút vốn đầu tƣ quốc tế vào NLTT (theo 

Báo cáo Đầu tƣ Thế giới (UNCTAD, 2023). Tuy nhiên, để tiếp tục thu 

hút nhiều hơn nữa FDI vào lĩnh vực NLTT, nghiên cứu đã chỉ ra các 

đặc trƣng của dòng vốn này, đó là: vốn đầu tƣ lớn, vòng quay vốn 

chậm, ƣu đãi gắn liền với trách nhiệm của nhà đầu tƣ. Từ kết quả thu 

đƣợc, cùng với những đánh giá thực trạng FDI vào lĩnh vực NLTT của 

Việt Nam dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính: Môi trƣờng thể chế, Môi 

trƣờng vĩ mô, Điều kiện tự nhiên và Chính sách NLTT, nghiên cứu 

đƣa ra một số hàm ý cho các nhà hoạch định chính sách để cải thiện 

và tiếp tục đẩy mạnh FDI vào lĩnh vực NLTT, cụ thể nhƣ sau: 

Về môi trường thể chế: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, 

một số chính sách với các điều kiện, sửa đổi về khả năng vay vốn cần 

đƣợc cải thiện đối với PPA hiện tại nhằm giảm bớt các rủi ro cho nhà 

đầu tƣ. 

Về môi trường vĩ mô: Các công cụ trên thị trƣờng vốn cũng cần 

đƣợc đa dạng hóa để thu hút các nhà đầu tƣ. Việc phát hành trái phiếu 
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xanh, xã hội, bền vững và liên kết bền vững (GSSS) tại thị trƣờng 

Việt Nam có thể là một điểm cộng nhằm cải thiện điểm số ESG của 

quốc gia và thu hút các nhà đầu tƣ quốc tế. Các trƣờng hợp của 

Urugua và một quốc gia Mỹ Latinh gần đây đã thực hiện thành công 

một đợt phát hành trái phiếu liên kết bền vững, giao dịch này đƣợc thị 

trƣờng đón nhận. 

Về điều kiện tự nhiên: Các quy trình xử lý và quản lý đất đai 

cần đƣợc cải thiện, hoặc ƣu tiên đối với các dự án FDI về NLTT nhằm 

tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ và tăng tính khả thi cho các dự án. 

Về chính sách NLTT: Các chính sách về đầu tƣ trực tiếp nƣớc 

ngoài vào lĩnh vực NLTT có thể giảm bớt các rào cản kỹ thuật, quy 

trình thủ tục để các nhà đầu tƣ có thể thâm nhập vào thị trƣờng Việt 

Nam 
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XU THẾ CHUYỂN ĐỔI 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRÊN THẾ GIỚI 

GS, TS. ĐẶNG HOÀNG LINH PHẠM THỊ THU THANH 

Học viện Ngoại giao 

Trước nguy cơ nhiên liệu hóa thạch đang trở nên khan 

hiếm, cùng với những hệ quả đối với môi trường, nhiều nước 

trên thế giới đẩy mạnh phát triển các loại năng lượng thay thế, 

nhất là năng lượng tái tạo. Xu thế chuyển đổi năng lượng tái 

tạo về căn bản sẽ định hình lại mối quan hệ cung - cầu năng 

lượng trên thế giới. 

Định hình bản đồ năng lƣợng tái tạo 

Năng lƣợng từ các nguồn hóa thạch, chủ yếu là than đá, dầu mỏ, 

khí tự nhiên, là nguồn năng lƣợng chính trong cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. 

Nhờ đó, nền sản xuất của nhân loại đã có thể tiến tới quy mô và năng 

lực nhƣ hiện nay. Năng lƣợng hóa thạch đã thay thế những nguồn 

năng lƣợng chủ yếu trƣớc đó nhƣ năng lƣợng sinh học (củi, gỗ, hay 

sức lao động của con ngƣời và vật nuôi....), để đóng góp một phần 

quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn 

nhiên liệu hóa thạch chỉ có giới hạn, trong khi nhu cầu tiêu thụ năng 

lƣợng của con ngƣời liên tục gia tăng. Bên cạnh đó, việc khai thác, 

chế biến và sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã tác động tiêu cực đến môi 

trƣờng, không chỉ đối với thế hệ hiện tại, mà còn ảnh hƣởng đến thế 
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hệ mai sau. Thế giới đã và đang nỗ lực khai thác các nguồn năng 

lƣợng thay thế khác, trong đó năng lƣợng tái tạo là giải pháp tối ƣu 

nhằm khắc phục những hạn chế này. Cụ thể là: 

Tốc độ sản xuất năng lượng tái tạo hằng năm có xu hướng tăng 

Biến đổi khí hậu cùng với những hiện tƣợng thời tiết cực đoan 

đang diễn ra với tần suất ngày một cao hơn khiến nhu cầu chuyển sang 

sử dụng năng lƣợng tái tạo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Từ năm 1966 đến năm 2022, tốc độ tăng trƣởng hằng năm của 

sản lƣợng năng lƣợng tái tạo dao động với biên độ khá mạnh, nhƣng 

chủ yếu vẫn duy trì xu hƣớng tăng trƣởng dƣơng. Đỉnh tăng trƣởng 

của tốc độ sản xuất năng lƣợng tái tạo đƣợc ghi nhận vào năm 1974, 

dƣới tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới, với mức tăng 

trƣởng 9,67%. Một mức đỉnh khác là 10,03% vào năm 2008, trong bối 

cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu phủ màu ảm đạm do cuộc khủng 

hoảng tài chính tại Mỹ và châu Âu. Cuộc khủng hoảng này đã bộc lộ 

rõ tính thiếu bền vững của nền kinh tế thế giới cũng nhƣ các mô hình 

tăng trƣởng tại nhiều quốc gia, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển 

kinh tế xanh. Kể từ năm 2010 đến nay, sản lƣợng năng lƣợng tái tạo 

toàn cầu bƣớc vào giai đoạn tăng trƣởng cao và ổn định, trên 4%. Cơ 

quan Năng lƣợng quốc tế (IEA) ƣớc tính, sản lƣợng năng lƣợng tái tạo 

đạt mức kỷ lục, hơn 440 gigawatt trong năm 2023, tăng 107 gigawatt 

so với năm trƣớc đó
(2)

. 

Gia tăng sức cạnh tranh của năng lượng tái tạo 

Với tiềm năng sản lƣợng khai thác và thời gian duy trì nguồn 
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phát gần nhƣ không giới hạn, có thể thấy năng lƣợng mặt trời và năng 

lƣợng gió là những nguồn năng lƣợng tái tạo ngày càng phổ biến trên 

Trái đất. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 70 của thế kỷ XX 

khiến nhiều quốc gia thay đổi suy nghĩ về việc tiêu thụ năng lƣợng, 

dẫn tới việc các nƣớc này triển khai một loạt chƣơng trình nghiên cứu 

về năng lƣợng mặt trời và năng lƣợng gió nằm trong chiến lƣợc phát 

triển năng lƣợng tái tạo. Nhờ những tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ, 

giá thành của năng lƣợng tái tạo ngày càng trở nên cạnh tranh so với 

nguồn năng lƣợng hóa thạch. 

Tốc độ sản xuất năng lƣợng tái tạo hằng năm từ năm 1966 đến năm 2022 

 

Nguồn: OurWorldInData.org
(1) 

Tuy có sự khác biệt về chi phí và công suất, nhƣng sự vận động 

các chỉ số của những loại năng lƣợng tái tạo này tƣơng tự nhau: chi 

phí lắp đặt trung bình và chi phí năng lƣợng bình đẳng có xu hƣớng 
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giảm, trong khi hệ số công suất có xu hƣớng tăng theo thời gian. 

Những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật đã giúp giá thành năng lƣợng 

mặt trời và năng lƣợng gió thấp hơn, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài, 

thúc đẩy gia tăng tỷ trọng của hai nguồn này trong cơ cấu tiêu thụ 

năng lƣợng. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lƣợng quốc gia, 

phát triển kinh tế bền vững, giảm ô nhiễm môi trƣờng, chống biến đổi 

khí hậu. Nghiên cứu của IEA chỉ ra rằng, đến năm 2025, năng lƣợng 

tái tạo sẽ trở thành nguồn điện chính, đóng góp một phần ba tổng sản 

lƣợng điện trên thế giới. 

Xu hướng điện khí hóa 

Theo quá trình phát triển của kinh tế, xã hội, các loại máy móc 

và thiết bị điện ra đời đã và đang góp phần rất lớn trong việc nâng cao 

năng suất, tiết kiệm sức lao động của con ngƣời. Để những máy móc 

này hoạt động hiệu quả thì điện năng là yếu tố không thể thiếu. Tầm 

quan trọng của điện năng vẫn ngày càng tăng lên. Để thực hiện mục 

tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này, nhiều quốc gia đang thúc 

đẩy chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang cung cấp năng 

lƣợng điện cho các thiết bị, tòa nhà và giao thông. Chẳng hạn nhƣ, 

việc điện khí hóa hệ thống sƣởi là một trong những kế hoạch của Liên 

minh châu Âu (EU) nhằm giảm lƣợng khí thải từ các tòa nhà. 

Hiện nay, các thiết bị và lƣới truyền tải điện ngày càng đƣợc cải 

thiện, thu hút thêm nhiều ngƣời dùng mới và thúc đẩy quá trình điện 

khí hóa diễn ra mạnh mẽ hơn trên nhiều lĩnh vực, kể cả trong lĩnh vực 

vốn sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch nhƣ giao thông vận tải. Ô tô 

điện đang trở nên phổ biến. Theo Công ty phân tích thị trƣờng EV-



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2026 

 

   

227 

volumes.com, doanh số bán xe điện toàn cầu sẽ tăng gấp ba lần, từ 

10,5 triệu chiếc vào năm 2022 lên hơn 31 triệu chiếc vào năm 2027. 

Với đà phát triển nhanh chóng nhƣ hiện tại, con số này sẽ còn tăng hơn 

gấp đôi, lên 74,5 triệu chiếc vào năm 2035
(3)

. Nhu cầu xe điện đang 

tăng nhanh nhờ những ƣu điểm, thuận lợi, nhƣ tiết kiệm chi phí về dài 

hạn, chính sách ƣu đãi thuế và bảo vệ môi trƣờng. Mặc dù giá thành 

ban đầu cao hơn, nhƣng về dài hạn, việc sử dụng ô tô điện có thể rẻ 

hơn ô tô chạy xăng do chi phí nhiên liệu và bảo dƣỡng thấp hơn. Hơn 

nữa, những tiến bộ công nghệ kỹ thuật đang giúp hạ giá thành sản xuất 

và tăng hiệu suất pin, qua đó làm tăng sức cạnh tranh của xe điện. 

Có thể thấy, thúc đẩy năng lƣợng tái tạo đang trở thành xu 

hƣớng, chiếm vị trí quan trọng trong chiến lƣợc phát triển bền vững 

của các nƣớc trên thế giới. Hằng năm, nhiều quốc gia trên thế giới đã 

đầu tƣ hàng trăm tỷ USD để chuyển đổi năng lƣợng, tái khởi động các 

nền kinh tế và giải quyết căn nguyên của cuộc khủng hoảng khí hậu và 

tự nhiên
(4)

. Châu Âu đã nhanh chóng thúc đẩy tăng trƣởng năng lƣợng 

sạch trong bối cảnh căng thẳng do cuộc xung đột Nga - U-crai-na đặt 

ra bài toán tự chủ năng lƣợng. Mỹ cũng đang tăng cƣờng triển khai kế 

hoạch phát triển năng lƣợng sạch đến năm 2050, bằng cách rót vốn 

đầu tƣ lớn cho xây dựng kết cấu hạ tầng nhà máy năng lƣợng tái tạo, 

cũng nhƣ thay thế dần công nghiệp tiêu hao nhiều năng lƣợng và gây 

ô nhiễm môi trƣờng sang năng lƣợng sạch. Trung Quốc đƣợc dự báo 

sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này, đóng góp tới 55% 

sản lƣợng năng lƣợng tái tạo toàn cầu tăng thêm trong năm 2023 và 

năm 2024
(5)

. 
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Tác động của chuyển dịch năng lƣợng đối với thế giới 

Về chính trị 

Quá trình chuyển đổi năng lƣợng từ nhiên liệu hóa thạch 

sang các nguồn năng lƣợng tái tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 

đòi hỏi mức độ hợp tác toàn cầu sâu rộng, tuy nhiên cũng không tránh 

khỏi tạo ra bất đồng giữa các nƣớc lớn. Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc 

những năm gần đây vẫn đang căng thẳng. Cho đến nay, sự hợp tác 

giữa hai quốc gia trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu vẫn mờ nhạt, 

bất chấp một số cam kết chung đƣợc đƣa ra tại Hội nghị lần thứ 26 

Các bên tham gia Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí 

hậu (COP26) ở thành phố Glát-xgâu (Anh) năm 2021. Việc Trung 

Quốc gần đây nới lỏng chính sách phát triển công nghiệp than trong 

bối cảnh nền kinh tế trì trệ, thiếu hụt khí đốt cho thấy khả năng quan 

hệ Mỹ - Trung Quốc có thể diễn ra căng thẳng thƣờng xuyên hơn. 

Điều đó sẽ ảnh hƣởng tới quyết tâm thực hiện cam kết chống biến đổi 

khí hậu của các quốc gia khác. 

Bên cạnh đó, với đặc tính phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, việc 

chuyển đổi sang năng lƣợng tái tạo có thể tạo ra tác động địa - chính 

trị, thay đổi vị thế các nƣớc trên bản đồ quyền lực toàn cầu. Xu hƣớng 

chuyển đổi sang năng lƣợng sạch khiến một số quốc gia vốn dựa 

nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sẽ bị giảm sức ảnh hƣởng, do 

nhu cầu tiêu thụ năng lƣợng truyền thống của thế giới sụt giảm. Nga là 

quốc gia xuất khẩu khí đốt tự nhiên và dầu khí lớn hàng đầu thế giới, 

và về lâu dài, việc chuyển đổi sang năng lƣợng tái tạo sẽ khiến nền 

kinh tế của Nga phải đối mặt với những rủi ro, thách thức đáng kể, 
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kéo theo hệ thống tài chính và những mối quan hệ chính trị với đối tác 

cũng bị ảnh hƣởng. Hơn nữa, trong bối cảnh những nƣớc tiêu dùng 

năng lƣợng truyền thống ở châu Âu giảm sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch, Nga có thể thúc đẩy đầu tƣ sang thị trƣờng Trung Quốc, một 

đối tác thƣơng mại lớn nhất của Nga hiện nay. 

Việc chuyển đổi năng lƣợng tái tạo cũng dẫn tới gia tăng căng 

thẳng giữa các nƣớc phát triển và các nƣớc đang phát triển. Gần một 

phần tƣ lƣợng phát thải toàn cầu là từ Trung Quốc, 19% từ Mỹ, 13% từ 

châu Âu. Dù tỷ trọng này chỉ chƣa tới 4% từ châu Phi, nhƣng lục địa 

này đặc biệt dễ bị tổn thƣơng trƣớc tình trạng biến đổi khí hậu. Việc 

giảm phát thải carbon ngày càng trở nên cấp thiết, kéo theo chi phí đắt 

đỏ để thực hiện, trong khi các quốc gia phát triển không hỗ trợ những 

quốc gia nghèo sẽ làm gia tăng căng thẳng chính trị, đặc biệt là với các 

nƣớc đang phát triển phải gánh chịu những thiệt hại không mong 

muốn. Những quốc gia thu nhập thấp đang kêu gọi các quốc gia công 

nghiệp bồi thƣờng thiệt hại do phát thải khí nhà kính gây ra cho hành 

tinh. Năm 2009, các quốc gia phát triển cam kết huy động 100 tỷ 

USD/năm cho tới năm 2020 để hỗ trợ các nƣớc đang phát triển ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cho tới nay, cam kết này vẫn chƣa 

đƣợc thực hiện. Theo IEA, cho dù cam kết đó đƣợc thực hiện, thì vẫn 

còn khoảng cách xa so với nhu cầu hơn 1.000 tỷ USD/năm cho những 

nền kinh tế mới nổi và đang phát triển để thế giới có thể tiến tới mức 

phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này
(6)

. Nếu những quốc gia phát 

triển tiếp tục thúc đẩy loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, trong khi những 

nƣớc đang phát triển không tìm thấy lựa chọn thay thế hợp lý cho 
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những nhiên liệu này, thì khoảng cách bất đồng sẽ ngày càng nới rộng. 

Về kinh tế 

Cũng nhƣ sự chuyển đổi năng lƣợng trong những cuộc cách 

mạng công nghiệp trƣớc đó, sự chuyển đổi năng lƣợng tái tạo trong 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ sẽ dẫn tới sự biến đổi sâu sắc 

của nền kinh tế toàn cầu. Những nƣớc phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu 

hóa thạch nhập khẩu có thể chuyển sang phát triển năng lƣợng tái tạo 

để theo đuổi lợi ích kinh tế. Với việc dẫn đầu thế giới về sản xuất, 

xuất khẩu công nghệ năng lƣợng tái tạo nhƣ pin mặt trời và tua-bin 

gió, Trung Quốc ngày càng có vị trí quan trọng trong thƣơng mại quốc 

tế. Phát triển năng lƣợng tái tạo cũng góp phần giúp nƣớc này giảm 

phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và rủi ro gián đoạn nguồn cung 

năng lƣợng - những yếu tố có thể kìm hãm đà phát triển kinh tế. Trong 

khi đó, xu hƣớng chuyển đổi sang năng lƣợng tái tạo toàn cầu cũng 

ảnh hƣớng lớn tới các quốc gia vốn dựa nhiều vào hoạt động xuất 

khẩu nhiên liệu hóa thạch. Theo IEA, các nhà sản xuất dầu và khí đốt 

có thể mất khoảng 7.000 tỷ USD vào năm 2040 trong bối cảnh các 

nền kinh tế tiến tới khử carbon
(7)

. 

Quá trình chuyển đổi sang năng lƣợng sạch dẫn tới sự cạnh tranh 

mới giữa các quốc gia, nhƣ cạnh tranh về công nghệ nhằm đáp ứng xu 

hƣớng này. Trung Quốc hiện nay sản xuất tới 2/3 lƣợng silicon đa tinh 

thể, gần 90% tấm bán dẫn cho pin mặt trời, 80% lƣợng pin lithium 

trên thế giới và 60% nguyên liệu đất hiếm cần thiết cho pin xe điện. 

Vị thế cạnh tranh lớn trong sản xuất năng lƣợng sạch và kiểm soát các 

nguồn khoáng sản quan trọng đƣợc cho là sẽ giúp Trung Quốc tiếp tục 
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củng cố sức mạnh kinh tế. Một lệnh ban hành hạn chế xuất khẩu công 

nghệ sản xuất năng lƣợng sạch sẽ dẫn đến sự gián đoạn, biến động 

trên thị trƣờng quốc tế trong khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, 

sức ảnh hƣởng của Trung Quốc cũng có thể suy giảm theo thời gian, 

trong bối cảnh xu hƣớng chuyển đổi năng lƣợng diễn ra mạnh mẽ trên 

toàn cầu sẽ thúc đẩy những quốc gia khác phát triển công nghệ mới. 

Chuyển đổi năng lƣợng tái tạo cũng ảnh hƣởng đến việc cơ cấu 

lại dòng chảy thƣơng mại quốc tế. Những quốc gia phát triển đang nỗ 

lực cắt giảm khí thải carbon, trong khi những quốc gia đang phát triển 

vẫn tập trung bảo đảm nhu cầu cơ bản cho cuộc sống ngƣời dân, do 

đó không thể tránh khỏi bất đồng, mâu thuẫn. Việc những quốc gia 

phát triển quyết tâm theo đuổi quá trình khử carbon có thể tạo ra rào 

cản thƣơng mại, gây sức ép buộc các nƣớc khác thay đổi theo những 

tiêu chuẩn mới. Chẳng hạn nhƣ, Mỹ gia tăng áp dụng các loại thuế 

quan đối với tấm pin mặt trời từ Trung Quốc, khi lo ngại về sự phụ 

thuộc vào quốc gia này và thúc đẩy ngành công nghiệp năng lƣợng 

mặt trời nội địa. EU cũng tuyên bố áp dụng cơ chế điều chỉnh biên 

giới carbon trong năm 2023, nhằm đánh thuế carbon đối với hàng hóa 

nhập khẩu dựa trên cƣờng độ phát thải khí nhà kính trong quy trình 

sản xuất tại quốc gia xuất khẩu. Dù nhằm mục đích thúc đẩy chuyển 

đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, nhƣng những loại thuế này có thể 

làm tăng chi phí hàng hóa, gây sức ép đối với hoạt động sản xuất tại 

những quốc gia xuất khẩu nơi quá trình khử carbon vẫn đang khó 

khăn và diễn ra chậm. 

Về an ninh năng lượng 
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Nguồn gốc của năng lƣợng tái tạo là từ tự nhiên, đƣợc bổ sung 

liên tục và gần nhƣ không cạn kiệt, tuy nhiên năng lƣợng tái tạo cũng 

có những hạn chế nhất định. Do nguồn gốc từ tự nhiên, năng lƣợng tái 

tạo chịu ảnh hƣởng lớn bởi điều kiện thời tiết, có tính ổn định không 

cao và kém tin cậy. Chẳng hạn, bức xạ mặt trời phụ thuộc vào các thời 

điểm trong ngày, dồi dào vào ban ngày, nhƣng gần nhƣ bằng không 

vào ban đêm. Trang trại điện gió cần ƣu tiên phát triển ở vị trí có gió 

mạnh liên tục. Bên cạnh đó, mật độ công suất thấp
(8)

 đòi hỏi diện tích 

đất xây dựng nhà máy rất lớn so với các nhà máy năng lƣợng hóa 

thạch, chi phí đầu tƣ hệ thống trang thiết bị tốn kém. Quá trình sản 

xuất và tiêu thụ các loại năng lƣợng tái tạo cũng không hoàn toàn thân 

thiện với môi trƣờng. Đơn cử nhƣ, việc xây dựng công trình thủy điện 

sẽ thay đổi căn bản dòng chảy tự nhiên, ảnh hƣởng tới hệ sinh thái ven 

sông, gây tình trạng xâm nhập mặn và xói mòn. Đối với những tấm 

pin mặt trời hết tuổi thọ, nếu vứt bỏ chúng không đúng cách sẽ gây ô 

nhiễm môi trƣờng do phát sinh kim loại nặng, hoặc khí thải độc nếu 

phát sinh cháy. Những đặc điểm trên đặt ra vấn đề về khả năng của 

năng lƣợng tái tạo trong việc bảo đảm an ninh năng lƣợng. Dù vậy, 

quá trình chuyển đổi sang năng lƣợng tái tạo vẫn cần đƣợc thúc đẩy, 

bởi nguồn cung không bị khan kiếm nhƣ năng lƣợng hóa thạch. Việc 

phát triển năng lƣợng tái tạo có thể giúp các quốc gia củng cố tự chủ 

về năng lƣợng, qua đó theo đuổi các mục tiêu chiến lƣợc một cách độc 

lập hơn. Quốc gia ít phụ thuộc bởi các nhà cung cấp bên ngoài cũng tự 

quyết hơn khi đƣa ra các chính sách năng lƣợng. 

Những thách thức về biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên, 
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căng thẳng giữa các nƣớc lớn, đại dịch toàn cầu,... khiến nhân loại 

nhận thức sâu sắc hơn về tính cấp thiết của phát triển bền vững tại mỗi 

quốc gia cũng nhƣ phạm vi toàn cầu. Theo đó, phát triển bền vững 

không chỉ là sự hài hòa giữa chính trị, kinh tế, an ninh, xã hội và môi 

trƣờng, mà điều quan trọng còn là lợi ích chung của nhân loại, đòi hỏi 

thế giới chung tay giải quyết, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro. 

Chuyển dịch năng lƣợng tại Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế 

Là nền kinh tế có độ mở lớn, chịu sự ràng buộc trên nhiều 

phƣơng diện bởi thị trƣờng quốc tế, Việt Nam chịu ảnh hƣởng không 

nhỏ từ xu hƣớng chuyển dịch năng lƣợng toàn cầu. Sự cấp thiết của 

chuyển dịch sang năng lƣợng tái tạo không chỉ do những tác động bên 

ngoài, mà ngay trong nƣớc cũng có những điều kiện thuận lợi để phát 

triển. Việt Nam có đặc điểm địa lý, khí hậu lý tƣởng để sản xuất năng 

lƣợng tái tạo, với đƣờng bờ biển dài, thời tiết nhiệt đới gió mùa nên 

nhận đƣợc lƣợng bức xạ nhiệt mặt trời và lƣợng gió tƣơng đối lớn... 

Những điều kiện này có ý nghĩa quan trọng trong định hƣớng an ninh 

năng lƣợng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. 

Sự phát triển năng lƣợng tái tạo tại Việt Nam đã ghi nhận những 

bƣớc tiến đáng kể, nhờ cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà 

nƣớc. Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020, của Bộ Chính trị, 

“Về định hƣớng Chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã xác định các quan 

điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển dịch năng lƣợng thời 
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gian tới. Quyết định số 1658/QĐ-TTg, ngày 1-10-2021, của Thủ 

tƣớng Chính phủ, phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, cũng đặt ra các mục tiêu 

phát triển nền kinh tế xanh đến năm 2030 và năm 2050. Bên cạnh đó, 

Chính phủ cũng có những chính sách hỗ trợ nhƣ cơ chế giá FIT, nhằm 

khuyến khích phát triển năng lƣợng tái tạo, bảo đảm hợp đồng mua 

bán điện dài hạn ở mức giá hợp lý cho nhà đầu tƣ. Tuy nhiên, trong 

bối cảnh năng lƣợng toàn cầu có nhiều biến động, thị trƣờng năng 

lƣợng tái tạo Việt Nam thời gian qua phát triển “nóng” trong khi chính 

sách quản lý của Nhà nƣớc không theo kịp, dẫn tới những rủi ro tiềm 

ẩn. Trên cơ sở những vấn đề đặt ra khi chuyển dịch sang năng lƣợng 

tái tạo và hội nhập quốc tế, Việt Nam cần lƣu ý một số nội dung sau: 

Thứ nhất, bám sát tình hình và các xu hƣớng trên thế giới, đặc 

biệt là nhận diện sự cạnh tranh giữa các nƣớc, hình thành trật tự thế 

giới mới, kịch bản toàn cầu hóa chậm lại trong thời gian tới, những 

diễn biến tại Bắc Cực vốn nhiều tài nguyên chƣa đƣợc khai thác, nguy 

cơ gia tăng căng thẳng tại Biển Đông. Từ đó, phân tích và dự báo 

những tác động đối với chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh. Trên cơ sở 

đó, đề xuất những chính sách phù hợp, bao gồm cả chuyển đổi năng 

lƣợng tái tạo để phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ chủ quyền quốc 

gia và toàn vẹn lãnh thổ. 

Thứ hai, tích cực, chủ động tham gia những hoạt động liên quan 

tới chuyển dịch năng lƣợng tại các diễn đàn đa phƣơng, tranh thủ cơ 

hội hợp tác từ các sáng kiến, chƣơng trình nghị sự quốc tế để thực 

hiện hóa những cam kết tại COP 26. Việt Nam cần tích cực tham gia 
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các tiến trình chống biến đổi khí hậu, phát triển hệ sinh thái xanh toàn 

cầu, bao gồm chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm mức độ dễ 

bị tổn thƣơng và rủi ro trƣớc tác động của biến đổi khí hậu, khuyến 

khích ngƣời dân có lối sống trách nhiệm với môi trƣờng. 

Thứ ba, tận dụng các nguồn lực quốc tế. Chuyển đổi năng lƣợng 

không phải là chuyện một sớm, một chiều, chƣa kể sẽ đối mặt với 

nhiều thách thức. Bởi để thực hiện mục tiêu trong Quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Quy hoạch điện VIII), Việt Nam cần khoảng 135 tỷ USD từ nay cho 

đến năm 2030, và sau đó cần thêm 500 tỷ USD cho giai đoạn 2030 - 

2050. Nhu cầu vốn đặt ra thách thức không nhỏ, trong khi doanh 

nghiệp Việt Nam chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ, khó huy động nguồn 

đầu tƣ dồi dào cho các công trình năng lƣợng dài hạn, quy mô lớn. Do 

vậy, thu hút nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) là yếu tố cần 

thiết cho các công trình tại Việt Nam, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro 

biến nƣớc ta có thể trở thành điểm đến của công nghệ lạc hậu, nhất là 

khi những quy định kiểm soát về môi trƣờng còn hạn chế. 

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc, nghiên cứu và ban 

hành những quy định pháp luật về phát triển năng lƣợng tái tạo, cùng 

những luật chuyên ngành khác về an ninh năng lƣợng quốc gia, làm 

cơ sở sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao khả năng chống chịu trƣớc 

những biến động bên ngoài, cải thiện năng lực cạnh tranh và thực hiện 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 
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PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI MỘT SỐ NƯỚC 

ASEAN VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 

TS. HOÀNG TRIỀU HOA 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngày nhận bài: 15/01/2024; Ngày phản biện; 15/02/2024; Ngày duyệt đăng: 16/3/2024 

Tóm tắt 

Thế giới đang chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang 

các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) nhằm hướng tới sự phát 

triển bền vững trong tương lai. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, 

nhiệt điện gây ô nhiễm, thủy điện đã đến giới hạn, điện hạt 

nhân đứng trước những cảnh báo về thảm họa, vì thế phát 

triển NLTT trở thành xu thế tất yếu. Bài viết khái quát quá trình 

phát triển NLTT tại một số nước ở ASEAN, từ đó, đề xuất hàm 

ý cho Việt Nam. 

Từ khóa: phát triển năng lượng tái tạo, ASEAN, khí thải carbon  

Summary 

The world is shifting from fossil energy to renewable 

energy sources (RE) towards sustainable development in the 

future. The practical situation in Vietnam shows that while 

thermal power causes pollution, hydropower has reached its 

limit, and nuclear power is facing disaster warnings, 

developing renewable energy has become an inevitable trend. 

The article summarizes the process of developing renewable 
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energy in some countries in ASEAN, thereby proposing 

implications for Vietnam. 

Keywords: renewable energy development, ASEAN, carbon 

emissions 

GIỚI THIỆU 

ASEAN là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế 

giới về NLTT. Theo dự báo của Cơ quan năng lƣợng Quốc tế, nhu cầu 

năng lƣợng ở khu vực này sẽ tăng lên 60% vào năm 2040. Sự phát 

triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu về sử dụng năng lƣợng ngày 

càng tăng thúc đẩy các quốc gia ASEAN chuyển đổi từ nguồn năng 

lƣợng truyền thống sang NLTT. Với mục tiêu giảm lƣợng khí thải 

carbon, đảm bảo an ninh năng lƣợng và khuyến khích phát triển bền 

vững, các quốc gia trong khu vực đã đề ra các chiến lƣợc phát triển 

NLTT phù hợp với điều kiện của từng nƣớc. 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NLTT TẠI MỘT SỐ NƯỚC 

ASEAN 

Chiến lƣợc NLTT của CHDCND Lào 

Lào là một quốc gia có nhiều lợi thế trong phát triển NLTT. 

Quốc gia này đã đặt mục tiêu phát triển NLTT để đáp ứng nhu cầu 

năng lƣợng và đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng. 

Với tiềm năng tự nhiên về năng lƣợng thủy điện và năng lƣợng mặt 

trời, Lào đã tận dụng những nguồn tài nguyên này để phát triển các dự 

án NLTT. Trong số các nguồn NLTT ở đất nƣớc này, năng lƣợng đến 

từ thủy điện chiếm 56%, từ khí sinh học là 22%, từ năng lƣợng mặt 
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trời là 11% và 11% còn lại từ sinh khối. Dự báo trong tƣơng lai, Lào 

có thể đóng góp tới 728 MW NLTT vào năm 2025 (Kavita Panda, 

2023). 

Một trong những nguồn năng lƣợng chính mà Lào tận dụng là 

năng lƣợng thủy điện. Với hệ thống sông dồi dào, Lào đã xây dựng 

nhiều nhà máy thủy điện trên các con sông lớn nhƣ Sông Mekong và 

Sông Nam Ngum. Những dự án này không chỉ cung cấp điện cho nhu 

cầu nội địa, mà còn cho phép Lào xuất khẩu năng lƣợng thủy điện 

sang các nƣớc láng giềng, nhƣ: Thái Lan và Việt Nam. Việc phát triển 

năng lƣợng thủy điện không chỉ giúp Lào tăng cƣờng an ninh năng 

lƣợng mà còn đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế của đất nƣớc. 

Ngoài năng lƣợng thủy điện, Lào cũng đã nhìn nhận tiềm năng 

của năng lƣợng mặt trời. Với lƣợng ánh sáng mặt trời quanh năm, Lào 

đã triển khai các dự án năng lƣợng mặt trời trên khắp đất nƣớc. Các 

trang trại năng lƣợng mặt trời và hệ thống điện mặt trời phân tán đã 

đƣợc thành lập để cung cấp điện cho các khu vực hẻo lánh và nông 

thôn. Lào cũng đã khuyến khích việc sử dụng năng lƣợng mặt trời trên 

các mái nhà và tòa nhà công cộng, đồng thời thiết lập các chính sách 

khuyến khích và hỗ trợ pháp lý để thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực này. 

Hơn nữa, Lào đang nghiên cứu và khai thác tiềm năng của năng lƣợng 

sinh khối. Bằng việc sử dụng các nguồn tài nguyên, nhƣ: rơm, cỏ khô, 

bã mía và chất thải hữu cơ, quốc gia này đã xây dựng các nhà máy 

điện sinh khối để tạo ra năng lƣợng sạch và tái chế các chất thải. Việc 

sử dụng năng lƣợng sinh khối không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng mà còn đóng góp vào phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện 

sống cho cộng đồng. 
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Để thúc đẩy phát triển NLTT, Lào đã đƣa ra một số chính sách 

và cơ chế hỗ trợ. Chính phủ đã tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho đầu tƣ 

trong lĩnh vực này, bằng cách cung cấp các chính sách khuyến khích 

thuế và hỗ trợ tài chính cho các dự án NLTT. Ƣu đãi tài chính đầu tƣ 

vào các dự án NLTT ở Lào đều đƣợc hƣởng theo Luật Đầu tƣ của 

Lào. Các ƣu đãi tài chính bao gồm: miễn thuế nhập khẩu máy móc, 

thiết bị, nguyên liệu sản xuất; miễn thuế nhập khẩu các nguyên liệu 

hóa học cần thiết cho sản xuất nhiên liệu sinh học trong thời hạn 7 

năm; thuế lợi nhuận đƣợc chia làm 3 loại; 20%, 15% và 10% và có thể 

miễn thuế lợi nhuận trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào hoạt 

động, lĩnh vực đầu tƣ và quy mô đầu tƣ. Ngoài ra, các nhà đầu tƣ cũng 

có thể nhận đƣợc các ƣu đãi phi tài chính, nhƣ: thời hạn thuê lên tới 75 

năm đối với đất xây dựng doanh nghiệp; cho phép chuyển thu nhập ra 

nƣớc ngoài về quê hƣơng hoặc nƣớc thứ ba; quyền sử dụng lao động 

nƣớc ngoài (không quá 10% trong số lao động của doanh nghiệp) 

(Institute of Renewable Energy of Lao PDR, 2011). 

Ngoài ra, việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực thông qua 

các dự án NLTT đã mang lại nhiều lợi ích cho Lào. NLTT giúp đảm 

bảo an ninh năng lƣợng của quốc gia, giảm sự phụ thuộc vào nguồn 

năng lƣợng hóa thạch nhập khẩu. Phát triển NLTT cũng góp phần 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng và biến đổi khí hậu. Bằng 

cách sử dụng năng lƣợng sạch và tái tạo, Lào giảm lƣợng khí thải 

carbon, ô nhiễm không khí và sự tác động đến các nguồn tài nguyên tự 

nhiên, đồng thời mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe và môi trƣờng 

sống của cộng đồng. 

Đầu tƣ phát triển NLTT ở Singapore 
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Singapore là một trong những quốc gia dân số ít nhất trong khu 

vực ASEAN song lƣợng điện tiêu thụ bình quân đầu ngƣời lại cao 

nhất, ở mức 8,3 MW mỗi năm. Tính trên phạm vi cả nƣớc, mỗi năm 

quốc gia này tiêu thụ khoảng 47,5 TW điện (Kavita Panda, 2023). 

Singapore không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên rất cần phải đầu 

tƣ vào NLTT để đảm bảo an ninh năng lƣợng và bảo vệ môi trƣờng. 

Chính phủ và các công ty tại Singapore đã tạo ra một môi trƣờng 

thuận lợi để thu hút và thúc đẩy đầu tƣ vào phát triển NLTT. 

Một trong những lĩnh vực chính mà Singapore đã đầu tƣ là năng 

lƣợng mặt trời. Đây là một trong bốn nguồn năng lƣợng mà Singapore 

đang triển khai để đạt đƣợc mục tiêu không phát thải vào năm 2050 

bao gồm, năng lƣợng mặt trời, khí đốt tự nhiên, điện gió và các nguồn 

thay thế giảm thiểu carbon. Năng lƣợng mặt trời sẽ dự kiến đáp ứng 

khoảng 10% nhu cầu điện của đất nƣớc này vào năm 2050 (Koh Wan 

Ting, 2024). Dù có diện tích hạn chế song Singapore đã tận dụng 

không gian trên các mái nhà, công trình công cộng và các khu vực 

không gian mở khác để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Quốc gia này 

đã đƣa ra các chính sách khuyến khích và cung cấp các khoản tài trợ 

để thúc đẩy việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời, đồng thời cung cấp các 

khoản hỗ trợ đối với việc mua điện mặt trời. Các công ty và hộ gia 

đình đƣợc khuyến khích sử dụng năng lƣợng mặt trời thông qua các 

chƣơng trình khuyến mãi và giảm thuế. Khu vực tƣ nhân là khu vực 

đóng góp nhiều nhất vào việc triển khai năng lƣợng mặt trời, chiếm 

63,5% tổng công suất lắp đặt. 

Về điện gió, từ năm 2033, Singapore sẽ nhập khẩu 1,2GW điện 

có hàm lƣợng carbon thấp, chủ yếu đƣợc tạo ra từ năng lƣợng gió đến 
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từ Việt Nam. Điện nhập khẩu sẽ tận dụng năng lƣợng gió ngoài khơi 

và các hình thức phát điện tiềm năng khác, đƣợc truyền từ Việt Nam 

đến Singapore thông qua các tuyến cáp ngầm. (Cheryl Tan, 2023). 

Bên cạnh đó, Singapore sẽ nhập khẩu 2GW điện carbon thấp từ 

Indonesia, 1GW từ Campuchia để đạt đƣợc mục tiêu nhập khẩu 4GW 

vào năm 2035 (Energy Market Authority of Singapore, 2023) 

Để khuyến khích đầu tƣ vào NLTT, Singapore đã tạo ra một môi 

trƣờng kinh doanh thuận lợi và ổn định. Chính phủ đã đƣa ra các 

chính sách và quy định để xác định mục tiêu phát triển NLTT và tăng 

cƣờng việc sử dụng năng lƣợng xanh. Các quy định về tiết kiệm năng 

lƣợng trong các ngành công nghiệp, hộ gia đình và cơ quan chính phủ 

đƣợc áp dụng, cùng với các tiêu chuẩn xanh cho các công trình xây 

dựng mới. Việc xác định rõ ràng các mục tiêu và quy định đã tạo niềm 

tin và sự ổn định cho các nhà đầu tƣ. Nhiều công ty năng lƣợng quốc 

tế đã đặt trụ sở tại Singapore và thực hiện các hoạt động nghiên cứu 

và phát triển (R&D) và khai thác NLTT tại đây. Quốc gia này đã xây 

dựng một mạng lƣới hỗ trợ mạnh mẽ cho các công ty NLTT, cung cấp 

tài trợ, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trƣờng và khách 

hàng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tƣ và phát triển 

NLTT ở Singapore. 

Tiềm năng phát triển NLTT của Thái lan 

Quốc gia này đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng 

năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời, để giảm sự phụ thuộc vào 

nhập khẩu nhiên liệu. Với tiềm năng tự nhiên sẵn có và cam kết của 

chính phủ, Thái Lan đang trở thành một trong những điểm đến hấp 

dẫn cho các nhà đầu tƣ và công ty trong lĩnh vực NLTT. 
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Một trong những nguồn NLTT chính mà Thái Lan phát triển là 

năng lƣợng mặt trời. Quốc gia này nằm trong vùng nhiệt đới và có 

lƣợng ánh sáng mặt trời dồi dào quanh năm. Thái Lan đã triển khai 

các dự án điện mặt trời trên diện rộng, từ các trang trại năng lƣợng 

mặt trời phục vụ nhu cầu sản xuất điện đến việc cung cấp năng lƣợng 

cho các khu dân cƣ và doanh nghiệp. Chính phủ Thái Lan đã đƣa ra 

các chính sách khuyến khích và cung cấp các khoản tài trợ để thúc đẩy 

việc lắp đặt các hệ thống điện mặt trời, đồng thời tạo ra các chƣơng 

trình khuyến mãi và giảm giá thuế cho việc sử dụng năng lƣợng mặt 

trời. Chính phủ đã cam kết hỗ trợ để tăng tỷ lệ sử dụng NLTT từ 

12,94% vào năm 2015 lên 30% vào năm 2036 và giảm khí thải nhà 

kính xuống 25% cũng vào năm này. Dự kiến đến năm 2036, tổng 

lƣợng điện mặt trời đƣợc sản xuất tại Thái Lan sẽ đạt khoảng 6.000 

MW (Lorenz & Partners, 2021). Sự phát triển nhanh chóng của ngành 

công nghiệp năng lƣợng mặt trời đã giúp Thái Lan trở thành một trong 

những quốc gia hàng đầu về lắp đặt điện mặt trời trên thế giới. Thị 

phần năng lƣợng mặt trời của Thái Lan vƣợt quá 60% tổng công suất 

lắp đặt ở khu vực Đông Nam Á, tiếp theo là Philippines, Malaysia và 

Singapore (The Asean Post, 2018). 

Ngoài ra, Thái Lan cũng có tiềm năng phát triển đáng kể trong 

lĩnh vực năng lƣợng gió. Các vùng ven biển và đồng bằng của quốc 

gia này có gió mạnh và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp 

đặt các cấu trúc tuabin gió. Các dự án điện gió đã đƣợc triển khai trên 

các vùng ven biển và đồng bằng, cung cấp năng lƣợng cho các khu 

vực dân cƣ và các công trình công cộng. Thái Lan đã thu hút sự quan 

tâm của các nhà đầu tƣ và công ty năng lƣợng quốc tế trong việc phát 
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triển nguồn điện gió, tạo điều kiện cho việc đầu tƣ và mở rộng quy mô 

các dự án năng lƣợng gió trong tƣơng lai. Lƣợng điện gió đƣợc sản 

xuất ra vào năm 2015 đạt 234MW và dự kiến đạt 3.000 MW vào năm 

2036 (Lorenz và Partners, 2021). 

Ngoài năng lƣợng mặt trời và năng lƣợng gió, Thái Lan cũng 

đang nghiên cứu và phát triển các nguồn NLTT khác, nhƣ: năng lƣợng 

điện sinh khối, dự kiến đạt 5.570 MW và năng lƣợng từ biogas đạt 

1.280 MW vào năm 2036 (Lorenz và Partners, 2021). Thái Lan có 

nguồn tài nguyên sinh học phong phú, bao gồm các nguồn thải nông 

nghiệp, rừng và chất thải hữu cơ khác. Chính phủ đã khuyến khích 

việc sử dụng công nghệ sinh khối để sản xuất điện và nhiệt. 

Để thúc đẩy phát triển NLTT, Chính phủ Thái Lan đã đƣa ra các 

chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tƣ trong lĩnh vực này. Các 

chƣơng trình khuyến mãi, hỗ trợ tài chính và giảm thuế đã đƣợc áp 

dụng để hấp dẫn các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra, Chính 

phủ cũng đã thiết lập các quy định và tiêu chuẩn về NLTT, đảm bảo 

rằng các dự án phát triển đáp ứng các yêu cầu về an toàn, môi trƣờng 

và bền vững. 

Chính sách phát triển NLTT ở Indonesia 

Cũng nhƣ các nƣớc trong khu vực và đặc biệt với vị trí địa lý 

nằm gần xích đạo, ánh sáng mặt trời chiếu quanh năm, năng lƣợng 

mặt trời là nguồn NLTT mà Indonesia đặt trọng tâm phát triển. Chính 

phủ đã đƣa ra các chính sách khuyến khích và hỗ trợ tài chính để thúc 

đẩy việc lắp đặt các hệ thống năng lƣợng mặt trời. Các chƣơng trình 

khuyến mãi và hỗ trợ tài chính đã hấp dẫn các nhà đầu tƣ và doanh 
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nghiệp trong lĩnh vực năng lƣợng mặt trời. Đồng thời, Chính phủ cũng 

đang nghiên cứu và triển khai các dự án điện mặt trời quy mô lớn nhƣ 

các trang trại năng lƣợng mặt trời và các hệ thống điện mặt trời phục 

vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng năng lƣợng. Tuy nhiên, điện mặt trời 

ở Indonesia tăng trƣởng chậm hơn so với một số quốc gia trong khu 

vực. Vào năm 2022, công suất lắp đặt điện mặt trời của quốc gia này 

là 0,3 GW, thấp hơn mức 3,1 GW và 18,5 GW của Thái Lan và Việt 

Nam (Vishal Agarwal và cộng sự, 2023). 

Ngoài năng lƣợng mặt trời, Indonesia cũng có tiềm năng phát 

triển trong lĩnh vực năng lƣợng gió. Đây là nguồn NLTT lớn thứ hai 

xét về tiềm năng ở đất nƣớc này. Tiềm năng về năng lƣợng gió ở 

Indonesia hiện vào khoảng 154.878 MW. Tuy nhiên, việc sản xuất 

điện gió trong nƣớc đang tụt hậu so với tiềm năng, chỉ đạt công suất 

lắp đặt khoảng 147 MW (Energy Transition Partnership, 2022). Chính 

phủ đã thiết lập các chính sách khuyến khích và quy định để thúc đẩy 

phát triển điện gió. Các dự án điện gió đã đƣợc triển khai trên các 

vùng ven biển và dãy núi, tạo ra nguồn cung cấp năng lƣợng sạch cho 

các khu vực dân cƣ và các cơ sở công nghiệp. 

Ngoài hai nguồn NLTT chính là mặt trời và gió, Indonesia cũng 

đang phát triển các nguồn NLTT khác, nhƣ: năng lƣợng điện sinh khối 

và thủy điện. Với nguồn tài nguyên sinh học phong phú và hệ thống 

sông lớn, quốc gia này có tiềm năng lớn để tận dụng công nghệ sản 

xuất điện sinh khối và thủy điện. Một số dự án thủy điện lớn sắp hoạt 

động ở Indonesia nhƣ Nhà máy thủy điện Kayan với công suất 9.000 

MW sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026 hay dự án thủy điện Adaro với 

công suất 1.500 MW sẽ đi vào hoạt động vào năm 2033 (Povver 
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Technology, 2023). 

Chính phủ Indonesia đã đƣa ra các chính sách khuyến khích và 

quy định để thúc đẩy việc sử dụng các nguồn NLTT này, nhƣ: cung 

cấp các hỗ trợ về thuế, hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện để các 

doanh nghiệp đầu tƣ vào các dự án NLTT và phát triển nguồn cung 

cấp năng lƣợng sạch. Các hỗ trợ tài chính bao gồm các chƣơng trình 

vay vốn với lãi suất ƣu đãi, kích thích việc huy động vốn từ các nguồn 

tài chính trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã đƣa ra các 

chính sách mua lại điện tái tạo, đảm bảo rằng doanh nghiệp và ngƣời 

dân có đủ nguồn lực để đầu tƣ và sản xuất NLTT. Thông qua việc 

khuyến khích đầu tƣ, nghiên cứu và phát triển công nghệ, hỗ trợ tài 

chính và cam kết đạt đƣợc mục tiêu NLTT, Indonesia đang xây dựng 

một nguồn cung cấp năng lƣợng sạch và bền vững cho tƣơng lai. 

MỘT SỐ HÀM Ý CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG TÁI 

TẠO Ở VIỆT NAM 

Những nghiên cứu về phát triển NLTT ở một số nƣớc ASEAN 

cho thấy, mỗi nƣớc đều tận dụng lợi thế của quốc gia về vị trí địa lý, 

về tài nguyên để phát triển các nguồn NLTT. Những kinh nghiệm phát 

triển NLTT của các nƣớc trong khu vực ASEAN là những gợi ý hữu 

ích để Việt Nam đẩy mạnh phát triển NLTT, thay thế năng lƣợng hóa 

thạch để đạt mục tiêu trung hòa carbon. 

Thứ nhất, về thủy điện. Từ kinh nghiệm phát triển thủy điện 

dựa vào hệ thống sông của Lào, Việt Nam cần tận dụng nguồn lực tự 

nhiên sẵn có là mạng lƣới các sông, suối để phát triển thủy điện lớn và 

thủy điện nhỏ. Mặc dù Việt Nam đã phát triển hệ thống thủy điện từ 

nhiều năm qua với công suất nguồn điện đạt 22.544 MW (chiếm tỷ 
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trọng 29,0%) vào cuối năm 2022 (Nguyễn Huy Hoạch, 2023), song 

hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lƣợng điện lớn từ thủy 

điện của Lào. Nếu Việt Nam phát huy tối đa lợi thế trong phát triển 

thủy điện và có các hình thức đầu tƣ phù hợp, thì trong tƣơng lai sẽ 

chủ động đƣợc lƣợng điện cung ứng cho tiêu dùng trong nƣớc. 

Thứ hai, về điện gió. Từ kinh nghiệm phát triển điện gió của 

một số nƣớc trong khối ASEAN, Việt Nam cần lựa chọn một số khu 

vực có tiềm năng gió để phát triển nguồn năng lƣợng này nhƣ các tỉnh 

ven biển ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và các địa phƣơng này sẽ trở 

thành những điểm đến quan trọng cho các nhà đầu tƣ trong ngành 

NLTT. Hiện nay, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án điện gió trên 

khắp cả nƣớc và một số nƣớc trong khu vực đã ký kết các thỏa thuận 

nhập khẩu điện gió từ Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, việc khai thác 

các dự án điện gió ngoài khơi còn nhiều vƣớng mắc về mặt pháp lý, 

nên nhiều dự án chƣa đƣợc thực hiện. 

Thứ ba, về điện mặt trời. Là một nƣớc trong khu vực ASEAN, 

với vị trí địa lý thuận lợi, nhiều tỉnh thành có nắng nhiều giờ hàng 

ngày, Việt Nam cần phải tận dụng lợi thế này để phát triển mạnh mẽ 

năng lƣợng mặt trời. Kinh nghiệm phát triển điện mặt trời của Thái 

Lan cho thấy, Việt Nam cần đẩy mạnh việc lắp đặt các trang trại năng 

lƣợng mặt trời và hệ thống pin mặt trời trên khắp đất nƣớc để triển 

khai các dự án năng lƣợng mặt trời quy mô lớn. 

Thứ tƣ, về điện sinh khối. Việt Nam cũng cần tăng cƣờng phát 

triển nguồn năng lƣợng sinh khối từ việc sử dụng nông sản, chất thải 

hữu cơ làm nguyên liệu để sản xuất điện, mang lại hiệu quả kinh tế và 

môi trƣờng. Việc áp dụng công nghệ mới và quy trình sản xuất tiên 
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tiến cũng cần đƣợc đẩy mạnh để tạo ra điện từ sinh khối một cách hiệu 

quả và bền vững 

—————————— 
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KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM  

TỪ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

CỦA TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN 

TS. HOÀNG THỊ XUÂN 

Trường Đại học Công nghệ Đông A 

Ngày nhận bài: 8/4/2023; Ngày phản biện: 27/4/2023; Ngày duyệt đăng: 04/5/2023 

Tóm tắt 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn để 

phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) đặc biệt là năng lượng 

mặt trời, năng lượng gió và năng lượng sinh khối. Tuy nhiên, 

thực tế phát triển vẫn gặp những thách thức rất lớn. Do đó, 

việc nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia có những thành 

tựu đáng kể trong việc chuyển đổi sang NLTT như: Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy phát triển 

NLTT hiệu quả ở Việt Nam. 

Từ khóa: năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời 

Summary 

Vietnam is considered as a country with great potential to 

develop renewable energy, especially solar energy, wind 

energy and biomass energy. However, the current development 

of renewable energy still faces huge challenges. Therefore, 

studying the experiences of countries such as China, Korea, 
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and Japan will contribute to effectively promoting renewable 

energy in Vietnam. 

Keywords: renewable energy, wind energy, solar energy 

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NLTT Ở TRUNG QUỐC, 

HÀN QUỐC, NHẬT BẢN 

Trên cơ sở nghiên cứu về những chính sách NLTT ở Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tác giả đã tổng hợp tại Bảng. 

Nhìn chung, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều áp dụng 

chính sách trợ giá FIT
(1)

 cho NLTT. Việc trợ giá điện có thể khuyến 

khích phát triển NLTT thông qua giảm thiểu rủi ro đầu tƣ, tạo điều 

kiện cho các nhà sản xuất. 

Bên cạnh đó là các chính sách về thuế. Hàn Quốc, Nhật Bản áp 

dụng thuế môi trƣờng đối với việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm, 

hàng hóa có phát thải cao. Chính phủ Nhật Bản cũng đã loại bỏ trợ 

cấp cho ngành điện truyền thống, đồng thời xem xét đánh giá môi 

trƣờng và tính thêm các khoản thuế carbon cho các hoạt động có sử 

dụng nhiên liêu hóa thạch. Chính điều này làm tăng tính cạnh tranh, 

góp phần mở rộng thị phần cho các dự án NLTT. Trong khi đó, Trung 

Quốc tiến hành giảm thuế cho năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng gió. 

Tuy nhiên, việc Trung Quốc áp dụng các mức hỗ trợ thuế cho năng 

lƣợng mặt trời, gió quá nhiều, trong khi các chi phí điện mặt trời, gió 

giảm mạnh làm đẩy nhanh quá trình đầu tƣ, tạo một lƣợng lớn điện 

mặt trời, điện gió dƣ thừa gây lãng phí. 
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Cả ba quốc gia cũng đều chú trọng đầu tƣ nghiên cứu và triển 

khai các công nghệ NLTT, thành lập các phòng thí nghiệm trọng điểm 

quốc gia về lĩnh vực NLTT tại một số công ty lớn của nhà nƣớc, 

khuyến khích chuyển giao công nghệ thông qua việc mua thiết bị sản 

xuất từ các nƣớc công nghiệp phát triển nhằm đổi mới, nâng cao trình 

độ công nghệ NLTT, tạo tính cạnh tranh trên thị trƣờng, thúc đẩy phát 

triển NLTT hiệu quả hơn. 

Hơn nữa, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều ban hành nhiều 

chính sách thu hút đầu tƣ tƣ nhân để giảm trợ cấp của Chính phủ cho 

NLTT thông qua việc minh bạch về quỹ đất, thủ tục hành chính, loại 

bỏ độc quyền của các doanh nghiệp điện truyền thống, tạo điều kiện 

để ngƣời dân có nhiều lựa chọn phù hợp với mục đích và điều kiện 

của mình. Hành động này giúp giảm thâm hụt ngân sách quốc gia, 

đồng thời tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân tiếp cận công bằng 

với việc phát triển NLTT. 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều chú trọng đẩy mạnh đầu 

tƣ ra nƣớc ngoài, tận dụng các nguồn tài trợ quốc tế. Trong đó, Trung 

Quốc tận dụng các nguồn tài trợ của châu Âu trong việc cải tiến công 

nghệ quang điện (PV) nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cho các trạm 

PV phát điện trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Hơn nữa, với sự 

ủng hộ của các hộ gia đình tƣ nhân và các công ty trong nƣớc đã lắp 

đặt hàng triệu tấm pin mặt trời, với lợi thế là một trong những quốc 

gia đông dân nhất thế giới, nhu cầu đối với PV liên tục tăng, đây là 

bƣớc đệm để các nhà sản xuất Trung Quốc tận dụng để phát triển, mở 

rộng thị trƣờng cả nội địa và xuất khẩu. 
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BẢNG: CHÍNH SÁCH NLTT Ở TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN 

Chi tiết Trung Quốc [2], [3], [4] Hàn Quốc [1], [3], [7] Nhật Bản [3], [6], [7] 

Mục tiêu 

NLTT 

NLTT sẽ chiếm 25% 

tổng năng lƣợng quốc 

gia vào năm 2030 

NLTT sẽ chiếm 20% 

tổng năng lƣợng quốc 

gia vào năm 2030 

NLTT sẽ chiếm 36-38% 

nguồn cung cấp điện 

vào năm 2030 

Khuôn khổ 

pháp lý và 

công cụ 

chính sách 

Áp dụng cơ chế FIT Áp dụng cơ chế FIT 

trong giai đoạn 2002–

2011 

Ban hành Luật Trợ giá 

FIT vào tháng 8/2011 

Chƣơng 

trình hành 

động 

Giảm thuế nhập khẩu cho 

năng lƣợng mặt trời, 

năng lƣợng gió. 

• Đầu tƣ cho nghiên cứu 

và phát triển NLTT. 

• Thu hút đầu tƣ tƣ nhân. 

• Đẩy mạnh đầu tƣ ra 

nƣớc ngoài, tận dụng các 

nguồn tài trợ quốc tế. 

• Tổ chức nhiều chƣơng 

trình tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về NLTT. 

• Ban hành Luật NLTT 

năm 2006. 

• Tận dụng bề mặt hồ 

nƣớc để phát triển điện 

mặt trời nổi. 

• Đấu giá công khai năng 

lƣợng mặt trời. 

• Đặt các dự án sinh khối 

gần khu vực có sẵn 

nguyên liệu. 

Áp thuế môi trƣờng. 

• Đầu tƣ cho nghiên cứu 

và phát triển NLTT. 

• Thu hút đầu tƣ tƣ 

nhân. 

• Đẩy mạnh đầu tƣ ra 

nƣớc ngoài, tận dụng 

các nguồn tài trợ quốc 

tế. 

• Tổ chức nhiều chƣơng 

trình tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về NLTT. 

• Ban hành chính sách 

Tiêu chuẩn tỷ lệ NLTT 

(RPS) từ cuối năm 

2012. 

• Ban hành chính sách 

Tiêu chuẩn NLTT 

(RFS) năm 2015. 

• Trợ cấp hộ nghèo sử 

dụng NLTT, hệ thống 

lƣu trữ năng lƣợng ESS. 

Loại bỏ trợ cấp năng 

lƣợng truyền thống, áp 

thuế môi trƣờng. 

• Đầu tƣ cho nghiên cứu 

và phát triển NLTT. 

• Thu hút đầu tƣ tƣ 

nhân. 

• Đẩy mạnh đầu tƣ ra 

nƣớc ngoài, tận dụng 

các nguồn tài trợ quốc 

tế. 

• Tổ chức nhiều chƣơng 

trình tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về NLTT. 

• Hỗ trợ cho vay mua 

nhà sử dụng NLTT. 

• Điều chỉnh một số luật 

liên quan đến phát triển 

NLTT nhƣ Luật Đất đai. 

• Mục tiêu đạt net-zero 

vào năm 2050. 

• Chính sách về nhiệt và 

làm nóng. 

Kết quả đạt 

đƣợc 

Năm 2022, đóng góp 141 

GW công suất NLTT 

mới (công suất mới toàn 

cầu là 295 GW). 

Năm 2021, tỷ trọng 

NLTT đạt 20,3% trong 

tổng cung năng lƣợng 

sơ cấp. 

Năm 2021, tỷ trọng 

NLTT đạt 18% trong 

tổng cung năng lƣợng 

sơ cấp. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Ngoài ra, Chính phủ của ba quốc gia kể trên sớm nhận định đƣợc 
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những mối nguy hại về môi trƣờng sống và muốn thực hiện những 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, chống biến đổi khí hậu bằng 

cách tổ chức nhiều chƣơng trình, hội thảo, tích cực hƣớng dẫn, truyền 

thông về những lợi ích của việc sử dụng NLTT để nâng cao nhận thức 

của ngƣời dân trong việc ủng hộ những mục tiêu phát triển NLTT. 

Bên cạnh những chính sách tƣơng đồng nhau, thì ba quốc gia 

cũng ban hành những chính sách riêng cho phát triển NLTT. Trong 

đó, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành Luật NLTT vào năm 2006. 

Theo Luật này, các nhà máy phát điện đã đăng ký đƣợc cấp quyền 

truy cập vào mạng lƣới điện và đƣợc yêu cầu mua toàn bộ số điện 

năng do NLTT sinh ra. Việc hỗ trợ thuế và cam kết đảm bảo mua lại 

NLTT đã giúp nhân rộng việc sử dụng NLTT ở quốc gia này. 

Trung Quốc còn tận dụng bề mặt của hồ nƣớc, vốn trƣớc đây là 

sử dụng cho các dự án điện than để phát triển dự án PV nổi. Điều này 

giúp giảm những thách thức liên quan đến đất đai để triển khai NLTT, 

đặc biệt phù hợp với những quốc gia có quỹ đất hạn chế nhƣ Việt Nam. 

Cơ quan Năng lƣợng Quốc gia Trung Quốc đã công khai đấu 

thầu các dự án năng lƣợng mặt trời trên một số trang web của Chính 

phủ. Điều này tạo ra một thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt, giúp giảm giá 

bán điện xuống mức giá gần với mức giá đối với điện đƣợc bán từ các 

nhà máy nhiệt điện than. Việc ƣu tiên đầu tƣ vào năng lƣợng mặt trời 

đƣợc xem là một chính sách phù hợp, kịp thời nhằm giải quyết các 

vấn đề đang đƣợc xem là vấn nạn nhƣ ô nhiễm không khí, biến đổi khí 

hậu và an ninh năng lƣợng, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững tại 

Trung Quốc. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thành công trong việc sản xuất năng 
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lƣợng sinh khối khi đặt các dự án sinh khối tại hoặc gần các khu vực 

nông nghiệp, hay tại các khu vực có nhiều chất thải công nghiệp và đô 

thị. Các dự án khí sinh học sử dụng chất thải động vật để sản xuất điện 

cũng có sự tăng trƣởng mạnh mẽ. Dự án khí sinh học sử dụng nƣớc 

thải công nghiệp đang trở nên ngày càng thông dụng. Điều này vừa 

bảo vệ môi trƣờng, vừa giúp tạo nên nguồn điện sinh khối dồi dào và 

ổn định. 

Đối với Hàn Quốc, Chính phủ nƣớc này đã sớm nhận thấy việc 

phát triển NLTT phải do khu vực tƣ nhân dẫn dắt dựa trên nguyên tắc 

thị trƣờng, từ đó loại bỏ hoàn toàn cơ chế FIT của Chính phủ và áp 

dụng Tiêu chuẩn tỷ lệ NLTT (RPS) vào năm 2012. Theo Tiêu chuẩn 

này, phải sản xuất ít nhất 7% NLTT vào năm 2020 và tăng lên 10% 

đến năm 2023. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống hạn ngạch quá mức 

của Chính phủ đã khiến các nhà cung cấp điện chuyển sang sử dụng 

điện sinh khối do tính hiệu quả về chi phí của nó, nhƣng việc tạo ra 

một phần đáng kể NLTT từ sinh khối rừng có thể gây nên những lo 

ngại về tính bền vững của ngành công nghiệp này. 

Hàn Quốc còn ban hành Tiêu chuẩn NLTT (RFS) có hiệu lực 

vào năm 2015, quy định nhiên liệu cho giao thông vận tải phải chứa 

một lƣợng tối thiểu nhiên liệu sinh học. Điều này gián tiếp thúc đẩy 

việc sản xuất nguồn năng lƣợng sạch hơn, vừa đảm bảo phát triển kinh 

tế bền vững, vừa bảo vệ môi trƣờng. 

Tại Nhật Bản, Chính phủ đã có những chính sách hấp dẫn để thu 

hút đầu tƣ nhƣ hỗ trợ cho vay mua nhà sử dụng NLTT với thời gian 

trả nợ tối đa là 10 năm. Cùng với đó, Nhật Bản cũng xem xét và thay 

đổi một số luật liên quan đến phát triển NLTT nhƣ; Luật Đất nông 
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nghiệp, Luật Rác thải đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

NLTT phát triển. 

Nhật Bản còn xây dựng các chính sách về nhiệt và làm nóng với 

NLTT, bao gồm cả bình đun nƣớc nóng bằng năng lƣợng mặt trời, 

trong đó quy định các nhà xây mới có nghĩa vụ phải đặt bình đun nƣớc 

nóng bằng năng lƣợng mặt trời, nhằm thúc đẩy ngành điện mặt trời 

phát triển. 

GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 

Việt Nam có đƣờng bờ biển dài, đặc thù khí hậu nhiệt đới gió 

mùa với nguồn NLTT dồi dào và đa dạng, có thể khai thác cho sản 

xuất NLTT, nhƣ: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, sinh khối, địa 

nhiệt, nhiên liệu sinh học... Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và 

Nhà nƣớc đã có rất nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển 

các nguồn NLTT, cụ thể nhƣ: Biểu giá chi phí tránh đƣợc và hợp đồng 

mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng NLTT 

(Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT, ngày 18/07/2008 của Bộ Công 

Thƣơng); Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam 

(Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg, ngày 29/06/2011 của Thủ tƣớng 

Chính phủ); Chiến lƣợc phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2050 

(Quyết định số 2068/QĐ-TTg, ngày 25/11/2015 của Thủ tƣớng Chính 

phủ); Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối nối lƣới tại 

Việt Nam (Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg, ngày 24/03/2014 của Thủ 

tƣớng Chính phủ); Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện đốt rác thải 

rắn (Quyết định số 3l/2014/QĐ-TTg, ngày 05/05/2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ); Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (Quyết định 

số 11/2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ); Cơ 
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chế khuyến khích phát triển điện gió (Quyết định số 39/2018/QĐ-

TTg, ngày 10/09/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ); Quy hoạch điện 7 

điều chỉnh (Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/03/2016 của Thủ 

tƣớng Chính phủ); Quyết định số 1658QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 về 

Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050... Nhờ đó, nguồn điện từ NLTT đã có bƣớc phát triển nhanh 

chóng, ƣớc tính đến hết tháng 12/2022, sản lƣợng điện phát của NLTT 

đạt 130 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng gần 48% sản lƣợng điện phát của hệ 

thống điện Việt Nam, trong đó, 35% là thủy điện và 13% là của điện 

gió, mặt trời và sinh khối
(5)

. 

Mặc dù vậy, việc phát triển NLTT vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm 

năng và thế mạnh sẵn có. Việt Nam cũng chƣa có cơ chế, chính sách 

thích hợp để thu hút các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc cho phát triển 

NLTT; công tác tuyên truyền sử dụng NLTT chƣa thật hiệu quả... 

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trong 

việc thay thế dần nguồn năng lƣợng hóa thạch bằng nguồn NLTT và 

thực tế tại Việt Nam, tác giả gợi ý một số giải pháp nhằm thúc đẩy 

phát triển NLTT ở Việt Nam nhƣ sau: 

Thứ nhất, xây dựng chính sách giá NLTT phù hợp với chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách năng lƣợng quốc gia, 

đảm bảo minh bạch, mang lại hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội, khả 

thi về tài chính, hài hòa giữa thị trƣờng trong nƣớc và thế giới. Đặc 

biệt, mức giá cần đƣợc cụ thể theo từng nhóm đối tƣợng áp dụng và 

phải đƣợc đông đảo ngƣời bán ủng hộ, cần cân nhắc việc áp dụng 

chính sách trợ giá FIT phù hợp với từng loại NLTT để tạo tính cạnh 

tranh lành mạnh, công bằng trên thị trƣờng năng lƣợng và chỉ nên áp 
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dụng trong giai đoạn đầu của dự án. Việc áp dụng FIT có nhƣợc điểm 

là tạo gánh nặng bội chi ngân sách cho Chính phủ và chuyển gánh 

nặng chi phí lên ngƣời tiêu dùng cuối cùng, do đó cần phải đƣợc tính 

toán để cân bằng giữa lợi ích quốc gia và ngƣời tiêu dùng, nhằm thu 

hút sự ủng hộ của ngƣời dân trong việc tiêu thụ NLTT. 

Cùng với đó, cần nghiên cứu đẩy mạnh cơ chế thị trƣờng (đấu 

thầu, đấu giá) phù hợp có liên kết với thị trƣờng khu vực và thế giới 

thông qua việc xây dựng hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản 

xuất và khách hàng tiêu thụ để tăng tính cạnh tranh, xóa bỏ độc quyền 

ngành điện, thúc đẩy phát triển NLTT, đáp ứng phát triển bền vững. 

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu giảm thuế cho NLTT, nhƣ: thuế 

nhập khẩu thiết bị, linh kiện NLTT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, 

giảm tiền thuế đất cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh NLTT, đặc biệt 

là đối với các loại NLTT có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam, 

nhƣ: năng lƣợng mặt trời, gió, sinh khối để đảm bảo tiếp cận công 

bằng cho các bên liên quan nhằm khuyến khích sản xuất, sử dụng và 

tăng quy mô NLTT. Đồng thời, áp thuế môi trƣờng phù hợp cho các 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có mức phát thải khí nhà kính cao đáp 

ứng các cam kết về khí hậu quốc tế và phát triển bền vững. Việc áp 

thuế môi trƣờng cần thực hiện linh hoạt tùy vào thực tế phát triển để 

không làm đứt đoạn chuỗi cung ứng năng lƣợng mà vẫn đảm bảo mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Thứ ba, cung cấp các gói tín dụng ƣu đãi để tạo cơ chế tài chính 

cho đầu tƣ nghiên cứu và phát triển các công nghệ NLTT, thành lập các 

phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về lĩnh vực NLTT tại một số 

công ty lớn của Nhà nƣớc. Khuyến khích chuyển giao công nghệ thông 
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qua việc mua thiết bị sản xuất từ các nƣớc công nghiệp phát triển nhằm 

đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ NLTT: nội địa hóa sản xuất thiết 

bị NLTT để hạn chế phụ thuộc vào nhập khẩu thiết bị, giảm chi phí dẫn 

đến giảm giá thành để tạo tính cạnh tranh trên thị trƣờng. 

Cùng với đó, cần mở rộng hỗ trợ tài chính nhƣ cho vay lãi suất 

thấp đối với các doanh nghiệp đầu tƣ NLTT và ngƣời tiêu dùng NLTT 

(vay để triển khai năng lƣợng mặt trời áp mái). 

Thứ tƣ, tăng cƣờng nguồn vốn của Chính phủ cho việc đầu tƣ 

cơ sở hạ tầng và phát triển hệ thống truyền tải có khả năng tích hợp 

quy mô lớn nguồn NLTT phù hợp với mục tiêu và tốc độ phát triển 

NLTT. Có cơ chế khuyến khích để thu hút vốn từ mọi nguồn lực của 

xã hội, nhất là doanh nghiệp tƣ nhân, tận dụng nguồn vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài và nguồn tài trợ quốc tế, đặc biệt ƣu tiên nguồn vốn tín dụng ƣu 

đãi từ quỹ phát triển ODA, các nguồn vốn vay song phƣơng khác của 

nƣớc ngoài cho việc xây dựng, thăm dò, khai thác các nguồn năng 

lƣợng mặt trời, năng lƣợng gió, năng lƣợng sinh khối để tăng quy mô 

đầu tƣ, thúc đẩy phát triển NLTT. 

Thứ năm, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng và đƣờng truyền nối 

lƣới để phù hợp với mục tiêu và tốc độ phát triển NLTT; xây dựng hạ 

tầng thuận lợi cho việc sử dụng NLTT nhƣ hệ thống các trạm nạp điện 

ắc quy cho xe chạy điện, tăng cƣờng các trạm bán xăng sinh học; 

nghiên cứu để phát triển các dự án năng lƣợng mặt trời, gió nổi bằng 

việc tận dụng bề mặt của các hồ nƣớc nơi có tiềm năng để phát triển 

NLTT; đặt các dự án sinh học gần các khu vực nông nghiệp và các 

khu vực có nhiều chất thải công nghiệp và đô thị. 

Thứ sáu, cần đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến kiến thức đến 
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mọi ngƣời dân về tầm quan trọng, hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ 

môi trƣờng của việc phát triển và sử dụng NLTT trong quá trình phát 

triển bền vững, từ đó, có những hành động thiết thực đóng góp cho 

việc phát triển và sử dụng nguồn năng lƣợng này. 

———————————  

(1): FIT là cụm từ viết tắt của Feed-in Tariff, đƣợc hiểu là biểu giá điện hỗ trợ. 

Đây là một cơ chế chính sách đƣợc đƣa ra nhằm khuyến khích phát triển các 

nguồn NLTT, tăng sức cạnh tranh của các nguồn năng lƣợng này với các nguồn 

năng lƣợng truyền thông 
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BẢO TỒN, PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA 

GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC 

PGS, TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Ngày nhận bài: 1-4-2024; Ngày bình duyệt: 16-5-2024; Ngày duyệt đăng: 22-5-2024. 

 Tóm tắt: Di sản văn hóa của Việt Nam hình thành, phát 

triển và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhận 

thức rõ vị trí, vai trò của di sản đối với quá trình phát triển, Việt 

Nam đã có những hành động cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy 

các di sản văn hóa, để di sản trở thành sức mạnh mềm, là 

nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển. Bài viết phân tích 

vai trò của bảo tồn, phát triển di sản văn hóa trong phát triển 

bền vững đất nước, làm rõ thực trạng công tác bảo tồn, phát 

huy di sản văn hóa và đề xuất một số giải pháp trong công tác 

này nhằm thúc đẩy phát triển bền vững đất nước trong bối 

cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay. 

Từ khóa: di sản văn hóa; bảo tồn, phát huy; phát triển bền vững. 

1. Mở đầu 

Văn hóa nói chung, di sản văn hóa (DSVH) nói riêng có một vị 

trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, 

dân tộc. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 

(UNESCO) khẳng định: “Văn hóa đóng vai trò then chốt trong tất cả 

các xã hội trên thế giới, ảnh hƣởng đến các khía cạnh khác nhau của 
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đời sống con ngƣời; vai trò của văn hóa trong phát triển đã nổi lên nhƣ 

một vấn đề chính sách quan trọng, tuy nhiên việc bảo tồn và tôn vinh 

đặc trƣng của mỗi nền văn hóa riêng biệt là một thách thức mà tất cả 

các nƣớc trên thế giới phải vƣợt qua”
(1)

. 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với một nền văn hóa phong 

phú, đa dạng, các “di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của 

cộng đồng các dân tộc và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, 

có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nƣớc và giữ nƣớc của nhân dân 

ta. Di sản văn hóa Việt Nam bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản 

văn hóa phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất, có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học, đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
(2)

. 

Khẳng định vai trò của văn hóa, trong đó có DSVH đối với phát 

triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững đất nƣớc, tại Hội nghị Văn 

hóa toàn quốc (năm 2021), Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng đã nhấn 

mạnh “văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn”
(3)

 

và “Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị 

văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các 

vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa 

văn hóa của thời đại”
(4)

... Bởi đây chính là “nguồn lực nội sinh, là sức 

mạnh mềm” để Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

2. Vai trò của di sản văn hóa với phát triển bền vững đất nước 

Hội nghị thế giới về các chính sách văn hóa diễn ra ở Mêxicô, 

năm 1982, đã đƣa ra khái niệm về DSVH: “Di sản văn hóa của một 
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dân tộc bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ, kiến trúc sƣ, nhạc sĩ, 

nhà văn, nhà khoa học và cả các tác phẩm của các nghệ sĩ vô danh, 

những biểu hiện của tâm linh dân tộc và tập hợp những giá trị mang 

lại ý nghĩa cho cuộc sống, nó bao gồm cả các tác phẩm hữu hình, vô 

hình mà qua đó sức sáng tạo của con ngƣời đƣợc thể hiện qua ngôn 

ngữ, nghi lễ, tín ngƣỡng, các địa điểm lịch sử và công trình kỷ niệm, 

tác phẩm văn học, nghệ thuật, bảo tàng và thƣ viện”
(5)

. 

Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ về 

“Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa” đã xác 

định, cụ thể hóa các hình thức biểu hiện của DSVH phi vật thể, gồm: 

(1) Tiếng nói, chữ viết; (2) Ngữ văn dân gian; (3) Nghệ thuật trình 

diễn dân gian; (4) Tập quán xã hội và tín ngƣỡng: (5) Lễ hội truyền 

thống: (6) Nghề thủ công truyền thống; (7) Tri thức dân gian. Đối với 

văn hóa vật thể, gồm (1) Di tích lịch sử - văn hóa - danh lam - thắng 

cảnh; (2) di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

Tại kỳ họp lần thứ 17 (năm 1972), UNESCO đã thông qua Công 

ƣớc về bảo vệ DSVH và thiên nhiên thế giới (di sản vật thể); hơn 30 

năm sau, thông qua Công ƣớc năm 2003 về “Bảo vệ di sản văn hóa 

phi vật thể”, UNESCO thừa nhận “Tầm quan trọng của di sản văn hóa 

phi vật thể nhƣ là động lực chính của đa dạng văn hóa và là một bảo 

đảm cho sự phát triển bền vững”. Tháng 9-2015, Liên hợp quốc công 

bố 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó DSVH 

đƣợc xác định là một trong những trụ cột của phát triển bền vững với 

việc kêu gọi các nƣớc trên thế giới kiến tạo các thành phố và khu vực 

sinh sống của con ngƣời trở nên toàn diện, an toàn, thịnh vƣợng và 
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bền vững thông qua việc bảo vệ DSVH và di sản thiên nhiên. Vì thế 

DSVH có vai trò không chỉ góp phần đem lại sự phát triển kinh tế mà 

còn là nền tảng của sự gắn kết xã hội, tạo ra năng lực sáng tạo, khả 

năng thích ứng linh hoạt của mỗi quốc gia và là cơ sở, nền tảng để 

tăng cƣờng kết nối, giao lƣu, hội nhập với các quốc gia, dân tộc khác 

trên thế giới. 

Việc phát triển bền vững đất nƣớc từ lâu đã trở thành quan điểm 

tiếp cận trong xây dựng, thực hiện chiến lƣợc, chính sách phát triển 

của nhiều quốc gia dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phát 

triển bền vững là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trƣởng kinh tế với tiến 

bộ xã hội, bảo vệ môi trƣờng và phát triển văn hóa. Vì vậy, với ý 

nghĩa và tầm quan trọng trong sự phát triển của đất nƣớc, bảo tồn 

DSVH cũng phải đặt ra mục tiêu gắn kết giữa ba nhiệm vụ phát triển 

kinh tế song song với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trƣờng, làm cho 

văn hóa tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Do đó, cần đổi mới tƣ 

duy để có thể “bảo tồn” DSVH. 

Văn hóa với tƣ cách là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, trong đó con ngƣời văn hóa có ý nghĩa 

quyết định làm nên sức mạnh của văn hóa. Khi đề cập đến vai trò của 

văn hóa đối với phát triển bền vững, UNESCO cho rằng: “hễ nƣớc 

nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách khỏi môi 

trƣờng và văn hóa thì nhất định sẽ mất cân đối nghiêm trọng cả về 

kinh tế lẫn văn hóa và tiềm lực sáng tạo của dân tộc ấy sẽ bị suy yếu 

rất nhiều”
(6)

. Chính vì vậy, tăng trƣởng kinh tế phải đi đôi với phát 

triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội, nếu chỉ coi tăng 

trƣởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trƣờng văn 
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hóa, xã hội sẽ bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt đƣợc
(7)

. 

Trong xu thế hội nhập hiện nay, văn hóa là một trong những trụ 

cột của phát triển bền vững và nhƣ một chính sách quan trọng mà các 

quốc gia đều phải hƣớng tới. Khẳng định vai trò của văn hóa nói 

chung, DSVH nói riêng đối với sự phát triển, Đảng và Nhà nƣớc ta đã 

có nhiều chủ trƣơng, chính sách cụ thể để bảo tồn, phát huy DSVH. 

Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa VIII (năm 1998) đã khẳng định một 

nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là “Bảo tồn và phát huy các di sản 

văn hóa”. 

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định văn hóa là một trong 

bốn yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững đất 

nƣớc, đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2045, nƣớc ta trở thành nƣớc 

phát triển, có thu nhập cao; xác định một trong những định hƣớng lớn 

là phát triển con ngƣời toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, là nền 

tảng tinh thần, động lực phát triển đất nƣớc và bảo vệ Tổ quốc; tiếp 

tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn... “giữa tăng trƣởng 

kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo 

vệ môi trƣờng”
(8)

. 

Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Quan tâm hơn nữa 

đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các 

giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào 

các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại”
(9)

, “cần 

có kế hoạch, cơ chế và giải pháp xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo 
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tồn và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc trong 

xây dựng con ngƣời, phát triển kinh tế - xã hội”
(10)

. 

3. Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - 

xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nƣớc 

Luật Di sản văn hóa, có hiệu lực vào tháng 1 - 2002, là cơ sở 

pháp lý để bảo vệ, phát huy DSVH Việt Nam. Quyết định của Thủ 

tƣớng Chính phủ số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24-2-2005 về ngày Di sản 

văn hóa Việt Nam đã lấy ngày 23-11 hàng năm là “Ngày Di sản văn 

hóa Việt Nam” nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm 

của những ngƣời làm công tác bảo vệ, phát huy giá trị DSVH, động 

viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và 

phát huy giá trị DSVH dân tộc”
(11)

. Tiếp đó, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21-9-2017 “Quy định về bảo vệ 

và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam” có ý 

nghĩa lớn đối với cộng đồng xã hội và quốc tế. Các chủ trƣơng, chính 

sách về bảo tồn, phát huy DSVH trong sự nghiệp xây dựng và phát 

triển đất nƣớc đƣợc đề cập qua các kỳ Đại hội Đảng và từng bƣớc có 

sự thay đổi trong nhận thức, cách làm để phù hợp với thực tiễn phát 

triển của xã hội. 

Cùng với đó, việc Việt Nam là thành viên tích cực, có trách 

nhiệm tại Công ƣớc 1972, tham gia Công ƣớc Di sản thế giới từ năm 

1987, tham gia Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013 - 2017, trúng cử 

thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027, có nhiều 

đóng góp hiệu quả, có tính chuyên môn cao cho hoạt động của Ủy ban 

Di sản thế giới cũng phần nào khẳng định trách nhiệm trong việc bảo 
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vệ DSVH vì sự nghiệp phát triển chung của nhân loại, góp phần đƣa 

DSVH Việt Nam đƣợc kết nối, hội nhập với di sản thế giới. 

Luật Di sản (văn bản hợp nhất năm 2013), ghi rõ “Nhà nƣớc ƣu 

tiên đầu tƣ ngân sách cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng quốc gia, bảo vật quốc gia, di tích lịch 

sử cách mạng và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu”
(12)

. 

Theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn “40.000 nghìn di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh đƣợc kiểm kê, trong đó 123 di tích xếp 

hạng là di tích quốc gia đặc biệt, 3.591 di tích quốc gia, hơn 10 nghìn 

di tích cấp tỉnh, thành phố, 265 bảo vật quốc gia, có trên 8.000 lễ hội, 

trong có trên 3.000 lễ hội dân gian”
(13)

. 

Tính đến tháng 5-2023, Việt Nam đƣợc UNESCO ghi danh 8 

DSVH và thiên nhiên thế giới, 15 DSVH phi vật thể đại diện cho nhân 

loại; 9 Di sản tƣ liệu thế giới, 11 Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới, 3 

Công viên Địa chất Toàn cầu, 9 Khu Ramma”
(14)

. 

Những năm qua, ngân sách chi cho sự nghiệp văn hóa đều tăng 

cả ngân sách trung ƣơng và địa phƣơng. Nguồn kinh phí cho phục 

dựng, bảo tồn DSVH cũng đƣợc phân bổ thông qua các chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia về văn hóa nhƣ: Chƣơng trình tổng thể phát triển 

văn hóa Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2023 - 2025; 

Chƣơng trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai 

đoạn 2021- 2025; Chƣơng trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai 

đoạn 2021- 2030; Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021- 2025; Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030; 
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Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 

2020; Đề án kiểm kê, sƣu tầm, bảo quản, trƣng bày, tuyên truyền di 

sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai 

đoạn 2017 - 2020;... Cụ thể, việc ƣu tiên chi ngân sách thƣờng xuyên 

cho sự nghiệp văn hóa thông tin giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 

khoảng 10%, cao hơn mức tăng chi ngân sách nhà nƣớc (khoảng 9%), 

cao hơn tốc độ tăng chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc (khoảng 

7%); năm 2018 - 2022, trung bình ngân sách nhà nƣớc dành cho lĩnh 

vực này khoảng 10.500 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 1,57% tổng chi 

thƣờng xuyên; “Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hai giai 

đoạn 2012- 2015, 2016-2020 với tổng kinh phí thực hiện là 18.019 tỷ 

đồng, trong đó kinh phí dành cho bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 

12.419 tỷ đồng”
(15)

. 

Bên cạnh đó, nhiều chủ trƣơng, chính sách liên quan đến bảo 

tồn, phát huy DSVH gắn với phát triển du lịch đƣợc đẩy mạnh. Nghị 

quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị “về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” đã nhấn mạnh “Phát triển 

du lịch bền vững; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ môi trƣờng và thiên 

nhiên...”
(16)

. 

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19-6-2017 quy định nguyên 

tắc phát triển du lịch “phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di 

sản văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên, khai thác lợi thế của từng 

địa phƣơng và tăng cƣờng liên kết vùng”
(17)

. Nhờ đó, nhiều DSVH 

đƣợc đƣa vào hoạt động du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch hấp 
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dẫn, có chiều sâu, phát huy đƣợc hiệu quả, để Việt Nam trở thành một 

điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế thông qua các tour kết nối 

di sản thế giới các nƣớc ASEAN, nhƣ: hành trình di sản miền Trung; 

tuyến du lịch trên khu di sản thế giới hỗn hợp Tràng An; các lễ hội của 

Việt Nam nhƣ Festival cồng chiêng Tây Nguyên, Festival nghệ thuật 

Huế, Festival biển Nha Trang, Festival hoa Đà Lạt, lễ hội Carnaval 

biển Hạ Long;... 

Trƣớc những nỗ lực đó, năm 2022, Tổ chức Giải thƣởng du lịch 

thế giới (WTA) bình chọn Việt Nam là “điểm đến di sản hàng đầu thế 

giới”, Tại lễ kỷ niệm 50 năm Công ƣớc về bảo vệ di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, Tổng Giám đốc UNESCO đã ghi nhận “Quần thể 

danh thắng Tràng An là một trong những mô hình mẫu mực, tiêu biểu 

nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và 

du lịch bền vững”
(18)

. 

Từ việc đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát 

triển du lịch và ngƣợc lại phát triển du lịch để phát triển kinh tế - xã 

hội để bảo tồn, phát huy DSVH đã tạo ra những nguồn thu lớn, đóng 

góp vào ngân sách quốc gia, địa phƣơng, tạo sinh kế cho cộng đồng 

dân cƣ và có kinh phí cho công tác bảo tồn di sản tại địa phƣơng. 

Thực tiễn cho thấy, việc khai thác di sản để phát triển du lịch, chỉ 

riêng 8 DSVH thế giới, năm 2017 đã thu hút 16 triệu lƣợt khách trong 

nƣớc và quốc tế thu về 2.500 tỷ đồng”
(19)

; năm 2018, Vịnh Hạ Long 

đạt doanh thu 1.184 tỷ đồng; Văn Miếu - Quốc Tử Giám doanh thu 46 

tỷ đồng
(20)

; giai đoạn 2014 - 2018, tổng doanh thu từ vé tham quan phố 

cổ Hội An đạt trên 891 tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 303 tỷ đồng; Vƣờn 
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Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong 20 năm (từ năm 2003 - 2023) 

đạt 9,5 triệu lƣợt khách, doanh thu từ phí và lệ phí đạt trên 1.742 tỷ 

đồng, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu 260 tỷ 

đồng
(21)

;... Tại nhiều địa phƣơng, một phần doanh thu từ du lịch di sản 

đƣợc tái đầu tƣ cho việc bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và quản lý di sản. 

Bên cạnh đó, với chủ trƣơng phân cấp, phân quyền trong quản 

lý, phục dựng, bảo tồn DSVH đƣợc giao cho địa phƣơng chủ động, 

cùng với việc thu hút tài trợ quốc tế cho hoạt động phục dựng, bảo tồn 

DSVH đã giúp cho nhiều DSVH đƣợc phục dựng, phát huy và khai 

thác trong quá trình phát triển. Hơn nữa, hoạt động phục dựng, bảo tồn 

DSVH ở Việt Nam đã nhận đƣợc tài trợ của các tổ chức quốc tế, thông 

qua nhiều dự án, chƣơng trình hợp tác với các tổ chức, quốc gia trên 

thế giới. Ví dụ; những năm 1980 của thế kỷ XX, UNESCO đã tài trợ 

và kết nối hơn 10 chính phủ, 30 tổ chức phi chính phủ, 10 tổ chức 

quốc tế... triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, 

tài chính, chuyên gia cho trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và phát huy DSVH 

với tổng kinh phí gần 10 triệu USD. UNESCO và các tổ chức đã hỗ 

trợ để quần thể di tích cố đô Huế thoát khỏi sự xuống cấp trầm trọng. 

Giai đoạn 2022 - 2024, Chính phủ Pháp và một số tổ chức, địa phƣơng 

của Pháp triển khai thực hiện dự án “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt 

Nam” đã hỗ trợ 18 tỷ đồng cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị di 

sản văn hóa Việt Nam
(22)

. 

Các tài trợ quốc tế không chỉ dành cho trùng tu, bảo tồn DSVH 

mà còn chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

cho việc bảo tồn, phát huy di sản, mở rộng sự tham gia của cộng đồng 
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dân cƣ, để ngƣời dân trở thành trung tâm trong việc bảo tồn và phát 

huy di sản, để họ có thể “sống trong di sản, bảo vệ di sản và hƣởng lợi 

từ di sản”
(23)

 đồng thời thực hiện giải pháp, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, cam kết thực hiện tốt quy định trong công tác quản lý, phát 

huy giá trị di sản, nhất là quần thể di sản đƣợc UNESCO công nhận. 

4. Một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các di sản văn 

hóa gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu 

hóa hiện nay 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tƣ diễn ra mạnh mẽ, việc cần có những chủ trƣơng, chính sách, 

cơ chế đặc thù, phù hợp để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát 

triển kinh tế với bảo tồn, phát huy DSVH và ngƣợc lại, để văn hóa trở 

thành động lực, sức mạnh là hết sức quan trọng. 

Với quan điểm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục 

tiêu, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn để phát triển nhanh, bền 

vững đất nƣớc, “văn hóa và phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

để khơi dậy nguồn sức mạnh mềm lớn lao, hoán chuyển các tài 

nguyên văn hóa, các giá trị quốc gia, các giá trị văn hóa... làm cho 

văn hóa không chỉ đặt ngang hàng mà còn thẩm thấu sâu hơn, lan tỏa 

mạnh hơn, thực sự trở thành hồn cốt của các hoạt động kinh tế, chính 

trị, xã hội trong suốt quá trình phát triển, đầu tƣ cho văn hóa là đầu tƣ 

cho phát triển bền vững, dài hạn, tạo ra sức sống mới cho kinh tế - xã 

hội, sự trƣờng tồn và phồn vinh của đất nƣớc, trong đó cần xử lý hài 

hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển”
(24)

. Chú trọng phát triển 

nhanh và bền vững, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ 
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xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo và 

lợi thế riêng có của địa phƣơng, cốt lõi là lấy bảo tồn, phát huy giá trị 

DSVH - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con ngƣời, vùng đất làm 

nền tảng, nguồn lực và động lực phát triển, từng bƣớc phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Song, trong bối cảnh hiện nay, để DSVH đƣợc phát huy tối đa, 

trở thành động lực cho phát triển bền vững đất nƣớc, cần có những 

giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp. Trong thời gian tới cần chú 

trọng vào một số vấn đề cụ thể sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nhận thức trong công tác hoạch định, 

xây dựng và thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy các DSVH, cần 

có một cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp nhằm đáp ứng cho 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh và xu hƣớng 

phát triển hiện nay, phù hợp với đặc trƣng văn hóa của vùng, địa 

phƣơng, dân tộc, và thể chế chính trị phải bảo đảm theo Công ƣớc 

của UNESCO. 

Thứ hai, nhận diện và xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn 

và phát huy, giữa bảo tồn và phát triển, giữa bảo tồn DSVH với phát 

triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giá trị của 

di sản thông qua các hoạt động phát triển du lịch đòi hỏi phải có mục 

tiêu rõ ràng để đạt đƣợc sự tƣơng tác giữa hai phía, chú ý nguyên tắc 

phát triển bền vững, lấy phát triển bền vững làm cốt lõi, cân bằng 

giữa bảo vệ DSVH với phát triển du lịch, giữa lợi ích kinh tế - xã hội 

và môi trƣờng, không làm ảnh hƣởng đến tính nguyên bản, tính toàn 

vẹn và giá trị của DSVH. 
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Do đó, kiên trì nguyên tắc bảo vệ DSVH gắn với du lịch bền 

vững, du lịch có trách nhiệm, phải đặt lợi ích của di sản, văn hóa di 

sản, bảo vệ di sản trƣớc lợi ích kinh tế. Phát triển kinh tế, phát triển du 

lịch thông qua DSVH nhƣng không đƣợc quá tải so với sức chứa của 

di sản, làm tổn hại di sản, xung đột với DSVH, văn hóa tinh thần của 

cộng đồng... 

Việc thay đổi tƣ duy về cách làm du lịch là hết sức quan trọng, 

trong đó xác định rõ thƣơng hiệu, bản sắc, các loại hình và sản phẩm 

du lịch, cách thức tổ chức, quản lý, chiến lƣợc kết nối và hỗ trợ, áp 

dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm các nguyên tắc 

trong phát triển du lịch bền vững. 

Thứ ba, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nhất thiết 

phải đặt trong môi trƣờng sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Cần xây 

dựng đồng bộ và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các 

thiết chế văn hóa cộng đồng, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo 

tồn và phát triển bền vững văn hóa tại cộng đồng. 

Thứ tư, rà soát, chỉnh sửa và nâng cao hiệu lực của hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về bảo tồn, phát huy các DSVH, chú ý đến 

tính đặc thù, tính khác biệt của hoạt động bảo tồn, phát huy DSVH. 

Trong quá trình bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, để văn 

hóa phục vụ cho phát triển, cần đặt chúng trong tổng thể các dự án 

quy hoạch, phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích chung, lâu dài, vì cộng 

đồng lên trƣớc lợi ích cá nhân, lợi ích ngắn hạn. 

Thứ năm, khai thác hiệu quả, đúng, có trọng tâm các nguồn lực 
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DSVH để tạo ra các sản phẩm du lịch, xây dựng các điểm, tuyến du 

lịch mang đặc trƣng, bản sắc của từng vùng, địa phƣơng... trong đó, 

chú ý đến liên kết vùng, liên kết các điểm đến, liên kết trong bảo tồn, 

phát huy các di sản. 

Thứ sáu, kết nối vai trò của các chủ thể, sự tham gia của nhiều 

bên liên quan trong hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy các giá 

trị văn hóa, trong đó có vai trò của Nhà nƣớc, của chính quyền địa 

phƣơng, cộng đồng và các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tăng 

cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc đối với việc bảo tồn, khai thác, phát 

huy các DSVH trong phát triển. 

Thứ bảy, tăng cƣờng sử dụng khoa học - công nghệ trong hoạt 

động bảo tồn, phát huy các DSVH trong bối cảnh hiện nay, trong đó 

cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

và tăng cƣờng chất lƣợng nguồn nhân lực phát triển du lịch DSVH. 

Thứ tám, hình thành quỹ di sản văn hóa ở địa phƣơng theo quy 

định của pháp luật hiện hành, để từ đó huy động các nguồn lực xã hội 

hóa giúp địa phƣơng chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc phục 

dựng, trùng tu, bảo tồn di sản. 

5.   Kết luận 

DSVH là tài sản vô giá của Việt Nam, đã và đang đóng góp quan 

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giao lƣu và hội nhập, góp phần 

làm đa dạng và phong phú bản đồ DSVH và thiên nhiên thế giới. Trên 

cơ sở các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, Việt Nam đã 

có nhiều hoạt động cụ thể nhằm bảo tồn, phục dựng và phát huy 
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DSVH, có sự chuyển hƣớng tiếp cận di sản vật chất sang hƣớng tiếp 

cận toàn diện, phát triển bền vững để DSVH “sống động” hơn, tác 

động tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng, trong đó lấy cộng đồng làm trung tâm, trên cơ sở các tiêu 

chuẩn, công cụ của UNESCO. 

Thời gian qua, Việt Nam đã cố gắng làm tốt công tác bảo tồn và 

phát triển, tăng cƣờng kết nối di sản. Song, để giải quyết tốt, hài hòa 

giữa phát triển đô thị gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy các DSVH, 

trong đó có di sản UNESCO ghi danh, đáp ứng các tiêu chí mà 

UNESCO đƣa ra, hƣớng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội 

nhập, toàn cầu hóa, khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ... cũng 

là một thách thức đang đặt ra đối với các cấp, các ngành, cần phải 

chung tay thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm 

—————————— 
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GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO  

VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 

CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC 

PGS, TS. ĐINH THANH XUÂN 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò của giáo dục, đào tạo 

trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển bền 

vững đất nước. Điều này thể hiện: giáo dục, đào tạo góp phần 

nâng cao tri thức của nguồn nhân lực; góp phần nâng cao 

phẩm chất đạo đức của nguồn nhân lực; góp phần nâng cao kỹ 

năng sống kỹ năng lao động của nguồn nhân lực; góp phần 

nâng cao sức khỏe thể chất của nguồn nhân lực. 

Từ khóa: Giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. 

húng ta đều rõ nguồn nhân lực bao gồm tổng thể các yếu tố 

thể lực, trí lực, phẩm chất đạo đức, kỹ năng lao động, kinh 

nghiệm, kỹ năng sống, v.v.. mà xã hội có thể huy động vào 

xây dựng, phát triển đất nƣớc vì tiến bộ của xã hội và hạnh phúc của 

mỗi ngƣời. Các phẩm chất nhƣ thể lực, trí lực, đạo đức, kỹ năng lao 

động, kinh nghiệm, kỹ năng sống, v.v.. của nguồn nhân lực không tự 

nhiên mà có, mà phải trải qua một quá trình hình thành, chịu sự tác 

động của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là giáo dục, đào tạo. 

Điều này thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: 

C 
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Một là, giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao tri thức của nguồn 

nhân lực cho phát triển bền vững đất nước. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận định “Phát triển, nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao là 

một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất 

nƣớc”
(1)

. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất 

nƣớc “dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi 

nguồn nhân lực phải hội tụ đủ các yếu tố nhƣ sức khỏe thể chất, trình 

độ tri thức, học vấn chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng sống, v.v.. Những phẩm chất này không phải là yếu tố 

tự nhiên ở ngƣời lao động - nguồn nhân lực, mà phải thông qua nhiều 

phƣơng thức giáo dục, đào tạo khác nhau mới có đƣợc. Bên cạnh giáo 

dục gia đình, giáo dục trong nhà trƣờng và giáo dục, đào tạo của xã 

hội, ngƣời lao động - nguồn nhân lực đƣợc trang bị những tri thức cần 

thiết cho năng lực lao động sản xuất, có khả năng tham gia vào quá 

trình sản xuất, tham gia vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, 

phát triển đất nƣớc. 

Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng 

và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, ngƣời lao động 

phải đƣợc trang bị kiến thức, kỹ năng, trình độ khoa học, công nghệ, 

năng lực tổ chức quản lý và luôn cập nhật kiến thức mới thì vai trò 

của giáo dục đào tạo càng đƣợc khẳng định. Có thể nói, chính giáo 

dục, đào tạo đã góp phần tái sản xuất ra năng lực lao động của ngƣời 

lao động - nguồn nhân lực để thúc đẩy đất nƣớc phát triển bền vững. 

Trí tuệ, tri thức, sự hiểu biết của ngƣời lao động giúp họ nắm bắt công 
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nghệ mới, phƣơng pháp sản xuất mới, tiếp cận nhanh cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tƣ. Chúng ta đều rõ, ngƣời lao động là bộ phận 

quan trọng nhất của lực lƣợng sản xuất nhƣ V.I.Lênin đã khẳng định: 

“Lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là người công 

nhân, là người lao động”
(2)

. Con ngƣời là chủ thể tích cực, sáng tạo 

và quyết định các hoạt động tác động vào tự nhiên. Trong hoạt động 

sản xuất, con ngƣời không chỉ tác động một cách đơn giản bằng sức 

mạnh cơ bắp của mình đến tự nhiên, mà con ngƣời với bộ óc trí tuệ là 

chủ đạo, biết sáng tạo, vận dụng tri thức khoa học - kỹ thuật, chuyên 

môn, kỹ xảo, v.v.. còn tạo ra những công cụ hỗ trợ cho các “khí quan” 

của mình, và sử dụng những công cụ đó làm cho tự nhiên thay đổi 

theo mục đích, yêu cầu có sẵn trong tƣ duy từ trƣớc đó. Nhƣng để có 

đƣợc những sức mạnh này cần phải thông qua giáo dục, đào tạo. 

Đồng thời, quá trình lao động sản xuất đòi hỏi ngƣời lao động phải có 

một tri thức, sự hiểu biết nhất định về thế giới xung quanh, nhất là 

những hiểu biết về những khách thể mà mình sẽ trực tiếp tác động để 

sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội. Nếu những hiểu 

biết về tự nhiên, về khách thể sản xuất càng sâu sắc, càng có tính bản 

chất thì càng tạo điều kiện cho ngƣời lao động tiến hành sản xuất 

thuận lợi. Bởi vì nhờ đó quá trình khai thác, tác động đến khách thể sẽ 

đơn giản nhất, đem lại hiệu quả cao nhất và ít lãng phí thời gian và 

công sức nhất. Trên thực tế, trình độ hiểu biết (tri thức) của ngƣời lao 

động đóng vai trò quyết định chất lƣợng của ngƣời lao động - nguồn 

nhân lực. Nhƣng điều này chỉ có đƣợc thông qua giáo dục, đào tạo. 

Hai là, giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức 
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của nguồn nhân lực trong phát triển bền vững đất nước. 

Chúng ta đều rõ, ngƣời lao động - nguồn nhân lực không chỉ cần 

có tri thức để sản xuất, chinh phục tự nhiên mà còn phải có phẩm chất 

đạo đức để phát triển bền vững đất nƣớc. Trƣớc hết đó là tinh thần kỷ 

luật lao động; tinh thần đồng đội, chăm chỉ lao động, sự giúp đỡ lẫn 

nhau giữa những ngƣời lao động; thái độ ứng xử với tự nhiên, v.v.. 

Nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho phát triển bền vững đất nƣớc rõ 

ràng là cần phải có kỷ luật lao động. Kỷ luật lao động là những quy 

định về việc tuân thủ thời gian, quy trình công nghệ; quy trình điều 

hành sản xuất, kinh doanh, v.v.. do yêu cầu lao động sản xuất đặt ra 

đƣợc cụ thể hóa trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. 

Tuân thủ kỷ luật lao động, ngƣời lao động có thể tự rèn luyện để trở 

thành ngƣời lao động của xã hội hiện đại, có tác phong công nghiệp, 

là cơ sở để họ đấu tranh với những tiêu cực trong lao động sản xuất. 

Nếu ngƣời lao động không có kỷ luật lao động nghiêm thì không thể 

có nguồn nhân lực có chất lƣợng để phát triển bền vững đất nƣớc. Kỷ 

luật lao động là kết quả của quá trình rèn luyện, giáo dục, đào tạo và 

tự giáo dục, đào tạo. Do vậy, giáo dục, đào tạo có vai trò rèn luyện kỷ 

luật lao động của ngƣời lao động. Ngoài ra, giáo dục, đào tạo còn là 

cơ sở để nâng cao tinh thần đồng đội, rèn luyện tính chăm chỉ lao 

động, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cũng nhƣ thái độ ứng xử với tự 

nhiên của ngƣời lao động. Những thuộc tính của nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao này chỉ có thể có đƣợc thông qua giáo dục, đào tạo. Không 

phải ngẫu nhiên mà Đại hội XIII của Đảng lại yêu cầu: “Chú trọng 

hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt 
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lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nƣớc, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền 

thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp 

nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc tốt đẹp của ngƣời Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nƣớc phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng 

sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc con ngƣời Việt Nam”
(3)

. 

Giáo dục, đào tạo còn có vai trò quan trọng trong giáo dục đạo đức 

sinh thái cho ngƣời lao động. Trong quá trình lao động sản xuất, 

ngƣời lao động không chỉ có quan hệ với nhau mà còn có quan hệ với 

tự nhiên. Đúng nhƣ C.Mác đã viết “Bản chất con người của tự nhiên 

chỉ tồn tại đối với xã hội; vì chỉ có trong xã hội, tự nhiên đối với con 

ngƣời mới là một cái khâu liên hệ con người với con người;... chỉ có 

trong xã hội, tự nhiên mới biểu hiện ra là cơ sở của sự tồn tại có tính 

chất người của bản thân con ngƣời. Chỉ có trong xã hội, tồn tại tự 

nhiên của con ngƣời mới là tồn tại có tính chất người của con ngƣời 

đối với con ngƣời và tự nhiên mới trở thành con ngƣời đối với con 

ngƣời”
(4)

. Trong mối quan hệ với tự nhiên này, ngƣời lao động phải 

hình thành đƣợc những chuẩn mực đạo đức sinh thái: Đó là ứng xử 

với tự nhiên hài hòa, không khai thác rừng bừa bãi, phải biết bảo tồn, 

khôi phục đa dạng sinh học, khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, v.v.. Tất cả những hiểu biết về đạo đức sinh thái 

không tự nhiên có đƣợc, mà phải đƣợc giáo dục, đào tạo, tự giáo dục, 

đào tạo. Do vậy, giáo dục, đào tạo, tự giáo dục, đào tạo có vai trò rất 

quan trọng trong nhận thức và trau dồi đạo đức sinh thái của ngƣời 
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lao động. 

Ba là, giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao kỹ năng sống, kỹ 

năng lao động của nguồn nhân lực trong phát triển bền vững đất nước. 

Chúng ta đều rõ, ngƣời lao động - nguồn nhân lực có tri thức, 

phẩm chất đạo đức chƣa đủ mà còn phải có kỹ năng sống, kinh 

nghiệm, kỹ năng lao động. Kỹ năng sống là những kỹ năng đƣợc con 

ngƣời - chủ thể vận dụng tạo sự tƣơng tác có hiệu quả giữa các chủ 

thể với nhau, với tập thể lao động; tƣơng tác giữa các mối quan hệ xã 

hội và xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. 

Những kỹ năng này thƣờng mang tính chất tâm lý xã hội hoặc kỹ 

năng giao tiếp thông dụng. Kỹ năng lao động gồm trình độ chuyên 

môn và các kỹ năng mềm nhƣ tính chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp, 

khả năng làm việc nhóm; năng lực giải quyết vấn đề; khả năng tự tƣ 

duy, tự nhận biết vấn đề và tự đƣa ra đƣợc những giải pháp cải tiến 

hiệu suất công việc hoặc sự nỗ lực để có thể sản xuất đƣợc những sản 

phẩm chất lƣợng tốt hơn cho doanh nghiệp
(5)

. Dù là lao động đơn giản 

đến đâu chăng nữa, thì ngƣời lao động trƣớc hết phải học những thao 

tác, rèn luyện những thao tác đó thành thục ở một mức độ nhất định - 

trở thành kỹ năng lao động; sau đó mới có thể tiến hành hoạt động lao 

động sản xuất đạt hiệu quả đƣợc. Lao động càng phức tạp thì quá 

trình rèn luyện các thao tác đó càng đòi hỏi sự công phu và lâu dài 

hơn. Nhƣng dần dần sẽ hình thành kỹ năng lao động của ngƣời lao 

động - nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Chính 

kỹ năng lao động là nhân tố quyết định chất lƣợng, trình độ tay nghề 

của ngƣời lao động. Do vậy, kỹ năng lao động là một trong những 
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phẩm chất cần có của nguồn nhân lực hiện đại. Ngoài kỹ năng lao 

động, nguồn nhân lực chất lƣợng cao còn cần phải có kỹ năng sống, 

kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa, đa 

tôn giáo, sắc tộc, v.v.. gọi chung là kỹ năng mềm - kỹ năng tƣơng tác, 

hợp tác, giao tiếp, cùng chia sẻ, phát huy sức mạnh trong lao động sản 

xuất. Thời đại ngày nay là thời đại toàn cầu hóa và tiếp biến văn hóa, 

chuyển dịch của nguồn lao động trên toàn cầu. Do vậy, nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc trong 

môi trƣờng đa văn hóa, đa tôn giáo, v.v.. Các kỹ năng này sẽ đƣợc 

hình thành, trau dồi một cách nhanh nhất thông qua giáo dục, đào tạo. 

Điều này cũng đã đƣợc Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh trong 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 về yêu cầu 

đào tạo ngƣời lao động - nguồn nhân lực theo hƣớng có đạo đức, kỷ 

luật, kỷ cƣơng, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, 

kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tƣ 

duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu)
(6)

. 

Bốn là, giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao sức khỏe thể chất 

của nguồn nhân lực trong phát triển bền vững đất nước. 

Giáo dục, đào tạo có vai trò quan trọng trong giáo dục, bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao nâng cao sức khỏe cho ngƣời lao động, khuyến 

khích lối sống lành mạnh, dinh dƣỡng lành mạnh tại nơi làm việc; 

phòng, chống bệnh tật và bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động, bảo 

đảm chất lƣợng nguồn nhân lực cho lao động sản xuất, phát triển đất 

nƣớc. Cùng với các giải pháp khác thì giáo dục, đào tạo có vai trò 

tuyên truyền, phổ biến thông tin về vệ sinh lao động, phòng, chống 
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bệnh nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc. Giáo dục, đào 

tạo tuyên truyền giúp ngƣời lao động phối hợp kiểm tra việc chấp 

hành điều lệ vệ sinh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an 

toàn, vệ sinh thực phẩm cho ngƣời lao động. Giáo dục, đào tạo tuyên 

truyền giúp ngƣời lao động cũng nhƣ các công ty, nhà máy, xí nghiệp 

lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

tổ chức quan trắc môi trƣờng lao động để đánh giá các yếu tố có hại; 

quản lý hồ sơ sức khỏe ngƣời lao động, hồ sơ sức khỏe của ngƣời bị 

bệnh nghề nghiệp. Phối hợp với bộ phận an toàn, vệ sinh lao động 

thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quy định của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động... Trên cơ sở đó góp phần nâng cao sức khỏe thể chất 

cho ngƣời lao động. Giáo dục, đào tạo tuyên truyền giúp ngƣời lao 

động tự giác nhận thức đƣợc tầm quan ƣọng của việc tự giáo dục, rèn 

luyện sức khỏe, sinh hoạt lành mạnh, ăn, nghỉ hợp lý, v.v.. nâng cao 

sức khỏe thể chất, tâm thần của bản thân. Trên cơ sở đó nâng cao chất 

lƣợng ngƣời lao động - nguồn nhân lực. 

Qua những phân tích trên cho thấy, giáo dục, đào tạo có vai trò 

hết sức to lớn trong phát triển ngƣời lao động - nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao để phát triển đất nƣớc bền vững. Tuy nhiên, Đại hội XIII 

của Đảng chỉ rõ đổi mới tƣ duy, hoạt động giáo dục, đào tạo còn 

chậm, chƣa quyết liệt, chƣa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chất lƣợng, hiệu 

quả giáo dục, đào tạo chƣa cao; hệ thống giáo dục, đào tạo chƣa bảo 

đảm tính đồng bộ và liên thông; nội dung, chƣơng trình giáo dục, đào 

tạo còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành; đào tạo vẫn thiếu gắn kết với 

thị trƣờng lao động, chƣa chú trọng đúng mức phát triển phẩm chất và 
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kỹ năng ngƣời học; giáo dục “làm ngƣời”, giáo dục đạo đức còn bị 

xem nhẹ
(7)

. Chính vì vậy, chƣa phát huy hết vai trò của giáo dục, đào 

tạo trong phát triển ngƣời lao động - nguồn nhân lực cho phát triển đất 

nƣớc. Xuất phát từ những hạn chế này của giáo dục, đào tạo nguồn 

nhân lực và đồng thời với nhu cầu phát triển toàn diện nguồn nhân 

lực, đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao thì cần phải “Đẩy nhanh 

thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lƣợng giáo dục, 

đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phƣơng thức giáo dục, 

đào tạo, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”
(8)

. Để đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực theo tinh thần Đại hội XIII cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện hiệu 

quả chủ trƣơng giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực 

để phát triển đất nƣớc
(9)

. Đảng, Nhà nƣớc ta đã có chủ trƣơng từ lâu về 

giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, tuy nhiên, chúng ta chƣa đủ 

thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện. Do vậy, chƣa thực hiện đƣợc 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo cho phát triển nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao. 

Hai là, đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, 

phƣơng thức, phƣơng pháp giáo dục và đào tạo theo hƣớng hiện đại, 

hội nhập quốc tế, phát triển con ngƣời toàn diện, đáp ứng những yêu 

cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, thích ứng 

với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ
(10)

. Rõ ràng là không đổi 

mới giáo dục, đào tạo theo hƣớng hiện đại, hội nhập, phát triển khoa 

học, công nghệ thì không thể đào tạo đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng 
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cao cho phát triển đất nƣớc nhanh và bền vững. 

Ba là, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng mềm cho 

ngƣời lao động - nguồn nhân lực; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nƣớc phồn 

vinh, hạnh phúc. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng 

sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc ngƣời lao động - nguồn 

nhân lực
(11)

. Nghĩa là, đào tạo nguồn nhân lực toàn diện. Trên cơ sở đó 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho phát triển bền vững đất nƣớc. 

Bốn là, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân từ giáo dục mầm 

non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học phổ thông, giáo dục đại học 

và sau đại học. Củng cố, nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục. Đa 

dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp. Đặc biệt, đổi mới nâng cao chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp 

theo hƣớng mở, linh hoạt, bảo đảm thống nhất với chủ trƣơng đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo
(12)

. 

Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp đào tạo lại do 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, do chuyển đổi nghề, do Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ, v.v.. Đào tạo lại là cơ hội để nâng cao chất lƣợng 

đào tạo ngƣời lao động - nguồn nhân lực. Đồng thời thực hiện xây 

dựng con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, 

trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội. 

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và hội 

nhập quốc tế. Chú trọng đội ngũ nhân lực số, phát triển đội ngũ 

chuyên gia, đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản trị công 
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nghệ
(13)

… 

Sáu là, hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao. Có cơ chế, chính sách hợp tác trong giáo dục, đào tạo tại chỗ 

hoặc ở nƣớc ngoài cũng nhƣ tăng cƣờng xuất khẩu lao động sang các 

thị trƣờng lao động quốc tế. Chẳng hạn nhƣ, cử ngƣời lao động Việt 

Nam tham gia các chƣơng trình đào tạo ở nƣớc ngoài hoặc mời các 

công ty nƣớc ngoài có kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực sang Việt 

Nam huấn luyện trực tiếp. Cũng có thể đào tạo theo kiểu học nghề, 

kèm cặp và chỉ bảo bởi chuyên gia, cố vấn nƣớc ngoài có kinh 

nghiệm, v.v.. 

Các giải pháp trên phải đƣợc tổ chức, thực hiện đồng bộ trên 

thực tế thì mới mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục, đào tạo 

nguồn nhân lực cho đất nƣớc 

—————————— 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41. 

(2) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 38, 

tr.430. 

(3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2021, tập 1, tr.136-137, 232-233, 82, 221, 136, 136-137, 232-233, 231. 

(4) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1995, tập 2, tr.170. 

(5) Xem thêm: kỹ năng lao động - Search (bing.com) 

Nguồn: Tạp chí Triết học và Đời sống.- 2024.- Số 3.- Tr.32-37. 


